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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam bao gồm những sáng tác của các 

nhà văn dân tộc thiểu số viết về miền núi và đời sống của nhân dân các dân 

tộc ít người trên khắp các vùng miền của đất nước. Văn học các dân tộc thiểu 

số cũng có một vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử văn học Việt Nam hiện 

đại - một nền văn học của 54 dân tộc anh em. Hơn nửa thế kỉ qua, mảng văn 

học này đã có những đóng góp không thể thiếu trong nền văn học nước nhà, 

với những thành tựu nổi bật thể hiện ở đội ngũ sáng tác, sự phát triển bề rộng 

và sự kết tinh chất lượng ở tác giả, tác phẩm. Trong đó, góp mặt cho văn học 

miền núi bao gồm cả những tác giả người Kinh và người dân tộc thiểu số. 

1.2. Mặc dù các tác phẩm văn xuôi dân tộc thiểu số đã có lịch sử hơn nửa 

thế kỉ nay, nhưng hầu như vẫn còn rất mới mẻ, còn khá nhiều chỗ trống của tư 

duy nghiên cứu. Cho tới nay, nhiều dân tộc thiểu số vẫn chưa có mặt (cả tác 

giả và tác phẩm viết về nó) trong các cuốn biên niên sử của văn học Việt Nam 

hiện đại. Điều đó có nguyên nhân. Những nhà văn như Tô Hoài, Nguyên 

Ngọc, Ma Văn Kháng … sau những cuốn sách thành công ban đầu viết về dân 

tộc miền núi đều viết ít đi, hoặc không viết nữa. Trong khi đó, các nhà văn 

dân tộc thiểu số vẫn đang trên hành trình nhọc nhằn chinh phục độc giả cả 

nước bằng những tác phẩm của mình.  

Không thể phủ nhận một điều, đóng góp của những nhà văn người Kinh 

đối với văn học dân tộc thiểu số là rất lớn và có ý nghĩa, không những về chất 

lượng mà cả về số lượng. Theo số liệu mà Lâm Tiến đã thống kê trong Tuyển 

tập văn xuôi dân tộc và miền núi thế kỷ XX, thì số lượng các nhà văn người 

Kinh viết về dân tộc và miền núi chỉ chiếm 30%, còn 70% là các tác giả 

người dân tộc thiểu số [133, tr. 8]. Những nhà văn như Tô Hoài, Ma Văn 

Kháng, Nguyên Ngọc … đã góp phần khai phá, mở đường cho văn xuôi dân 

tộc miền núi hình thành và phát triển. Với tài năng, kinh nghiệm sáng tác văn 

học, nhiều nhà văn đã viết nên những tác phẩm có hiện thực rộng lớn như 

Truyện Tây Bắc (Tô Hoài), Đồng bạc trắng hoa xòe (Ma Văn Kháng), những 

tác phẩm có tính sử thi như Rừng động (Mạc Phi), Hoa hậu xứ mƣờng 

(Phượng Vũ), xây dựng nên những nhân vật điển hình như anh hùng Núp 

trong Đất nƣớc đứng lên (Nguyên Ngọc)… Mặc dù vậy, các nhà văn người 

Kinh viết về dân tộc và miền núi vẫn có một khoảng cách nhất định giữa chủ 
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thể và đối tượng. Họ chưa thể có được sự hòa nhập hoàn toàn giữa chủ thể 

sáng tạo và đối tượng mô tả như các nhà văn dân tộc thiểu số viết về con 

người, cuộc sống của dân tộc mình. Chính nhà văn Tô Hoài đã có lần nhận 

định “Cho tới nay, tôi có viết một số tác phẩm đề tài miền núi. Các anh hùng 

liệt sĩ (Hoàng Văn Thụ, Vừ A Dính), cuộc chiến đấu của nhân dân Tây Bắc 

(Vợ chồng A Phủ, Họ Giàng ở Phìn Sa). Tôi cho rằng dẫu tôi đã cố gắng, 

nhƣng những tác phẩm ấy cũng chỉ đạt tới đôi nét chấm phá của một bức kí 

họa thông qua cảm xúc mới mẻ của mình. Tôi không thể có đƣợc tâm hồn và 

những hiểu biết để thể hiện nhƣ Đinh Ân (Mƣờng), Vi Hồng (Tày), Mã Thế 

Vinh (Nùng), Mã A Lềnh (Mông). Văn học các dân tộc thiểu số có thực sự 

phong phú, lớn mạnh phải do chính các nhà văn dân tộc ấy xây dựng, góp 

phần vào nền văn học đa dân tộc của chúng ta [47, tr. 3]. Để nhấn mạnh thêm 

điều này, nhà văn Vi Hồng đã viết “Ngƣời dân tộc thiểu số bấy nay vẫn nói 

với nhau là các nhà văn ngƣời miền xuôi viết về miền núi chủ yếu là để ngƣời 

miền xuôi đọc” [59, tr. 65]. Như vậy, có thể thấy, chính những nhà văn dân 

tộc thiểu số và những tác phẩm của họ sẽ là “nguồn lực” chính của văn học 

các dân tộc thiểu số Việt Nam. Do đó, rất cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa 

mảng văn học các dân tộc thiểu số, nhất là trong giai đoạn đất nước mở cửa 

và hội nhập kinh tế như hiện nay khi mà văn học cả nước nói chung, văn học 

các dân tộc thiểu số nói riêng đang có những bước tiến mạnh mẽ để bắt nhịp 

cùng văn học thế giới. 

Khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam là mảnh đất giàu truyền thống lịch 

sử, văn hóa, nơi đánh dấu những “cột mốc” quan trọng của văn xuôi dân tộc 

thiểu số, nơi tập trung đông nhất các tác giả dân tộc thiểu số với số lượng các 

tác phẩm cùng những giải thưởng phong phú nhất. Bởi vậy, việc nghiên cứu 

văn xuôi dân tộc thiểu số khu vực này sẽ là một việc làm cần thiết nhằm 

khẳng định những giá trị to lớn về văn học của một vùng đất giàu truyền 

thống văn hóa. 

1.3. Bản thân văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam 

có những giá trị và bản sắc riêng độc đáo. Các tác phẩm ra đời không chỉ 

phản ánh hiện thực cuộc sống và con người miền núi mà còn là một bộ phận 

văn hoá tinh thần không thể thiếu của các dân tộc cư trú trên vùng đất này. 

Qua sáng tác của chính những người con dân tộc thiểu số, bức tranh toàn cảnh 

về miền núi được hiện ra với những gam màu sáng tối đặc sắc và đậm tính 

chân thực. 
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Từ những năm năm mươi trở lại đây, các nhà văn dân tộc thiểu số đã dần 

xuất hiện và được bạn đọc cả nước chú ý. Hiện nay, đội ngũ này đang ngày 

một đông đảo và trưởng thành, rất nhiều tên tuổi đã trở nên quen thuộc với 

văn học cả nước như Nông Minh Châu, Vi Hồng, Nông Viết Toại, Triều Ân, 

Vi Thị Kim Bình, Mã A Lềnh, Cao Duy Sơn, Bùi Thị Như Lan … Họ là 

những cây bút tiêu biểu, làm nhiệm vụ nuôi dƣỡng ngọn lửa văn chƣơng của 

dân tộc mình (Lâm Tiến) và có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của văn 

học dân tộc thiểu số nói riêng và văn học Việt Nam hiện đại nói chung.  

1.4. Hiện nay, chúng ta còn đang phải đối diện với một thực trạng, đó là 

sự “già hóa” của đội ngũ các nhà văn dân tộc thiểu số, đội ngũ thay thế xuất 

hiện chưa nhiều hoặc chưa đúng tầm. Thậm chí, còn nhiều dân tộc chưa có 

nhà văn đại diện cho tiếng nói cộng đồng của dân tộc mình. Do đó, đưa sáng 

tác văn học dân tộc thiểu số nói chung, văn xuôi dân tộc thiểu số nói riêng đến 

với đông đảo bạn đọc cũng sẽ góp phần phát triển và mở rộng tầm ảnh hưởng 

của bộ phận văn học quan trọng này trên phạm vi cả nước.  

1.5. Trong thời đại mới, vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc, đặc biệt là ở những vùng miền núi xa xôi, nơi tập trung đông đồng bào 

dân tộc thiểu số sinh sống đang là vấn đề cấp thiết được Đảng và Nhà nước ta 

quan tâm hàng đầu. Bởi vậy việc nghiên cứu những đặc điểm và chỉ ra những 

thành tựu của văn xuôi các dân tộc thiểu số là điều hết sức cần thiết trong giai 

đoạn hiện nay, nó vừa mang ý nghĩa giáo dục, vừa có tác dụng bảo lưu vốn văn 

hóa truyền thống của các dân tộc. 

Nghiên cứu đề tài Nửa thế kỉ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số 

miền núi phía Bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay) cũng sẽ góp một tài 

liệu bổ ích cho việc giảng dạy văn học miền núi trong các trường phổ thông 

và chuyên nghiệp.  

2. Nhiệm vụ, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Khái quát về lịch sử phát triển của văn xuôi các dân tộc thiểu số miền 

núi phía Bắc Việt Nam từ khi hình thành cho đến nay. 

- Chỉ ra những đặc điểm về nội dung phản ánh và hình thức biểu hiện của 

văn xuôi dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc. 

- Giới thiệu những gương mặt tiêu biểu với những phong cách nghệ thuật 

đặc sắc.  
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- Khẳng định những thành tựu nổi bật và xác định những giá trị quý báu 

mà văn xuôi các dân tộc thiểu số đã đạt được trong nửa thế kỉ qua.  

- Chỉ ra những hạn chế mà văn xuôi dân tộc thiểu số còn gặp phải, từ đó 

gợi mở hướng khắc phục. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

a. Quá trình hình thành, phát triển, những đặc điểm nổi bật  về nội 

dung, nghệ thuật cùng những thành tựu của văn xuôi các dân tộc thiểu số 

miền núi phía Bắc Việt Nam đã đạt được trong nửa thế kỉ qua. 

b. Một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của văn xuôi các 

dân tộc thiểu số: vấn đề bản sắc văn hóa dân tộc, mối quan hệ giữa văn học 

dân gian và văn học thành văn, tính truyền thống và hiện đại trong sáng tác của 

một số tác giả tiêu biểu. 

2.3. Phạm vi nghiên cứu 

Các tác phẩm của các tác giả văn xuôi dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 

Việt Nam (bao gồm cả khu vực Việt Bắc và Tây Bắc). Trong phạm vi đề tài, 

chúng tôi chủ yếu tập trung nghiên cứu các tác phẩm ở hai thể loại là truyện 

ngắn và tiểu thuyết. 

3. Mục đích nghiên cứu 

Qua việc nghiên cứu đề tài Nửa thế kỉ phát triển văn xuôi các dân tộc 

thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay), luận án nhằm 

chỉ ra tiến trình, diện mạo, đặc điểm nội dung, nghệ thuật qua tác phẩm của 

những cây bút tiêu biểu, những thành công và cả hạn chế nhất định của văn 

xuôi dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng các phương pháp sau: 

- Phƣơng pháp lịch sử nhằm mô tả và phân tích quá trình phát triển của văn 

xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. 

- Phƣơng pháp thống kê, phân loại qua bảng thống kê các tác giả văn 

xuôi dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam với những tác phẩm 

tiêu biểu. 



 5 

- Phƣơng pháp so sánh - đối chiếu để chỉ ra đặc điểm riêng của một 

hay nhiều tác giả, tác phẩm so với các tác giả, tác phẩm người Kinh hoặc 

người dân tộc khác. 

- Bước đầu vận dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành nhằm nghiên 

cứu một số hiện tượng văn học được khảo sát trên phương diện từ góc nhìn 

văn hóa - địa văn hóa.  

Ngoài ra luận án còn sử dụng các phương pháp như phương pháp phân 

tích, phương pháp khái quát, tổng hợp. 

5. Đóng góp mới của luận án 

Đây là công trình khoa học tập trung nghiên cứu toàn diện và hệ thống về 

văn xuôi các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, đem lại 

cái nhìn toàn cảnh về văn xuôi dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở hai thể loại 

truyện ngắn và tiểu thuyết. 

Luận án đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan, khoa học về 

những thành tựu mà văn xuôi dân tộc thiểu số đã đạt được trong nửa thế kỷ qua. 

Luận án khái quát lịch sử phát triển, chỉ ra những đặc điểm cơ bản nhất 

về nội dung và nghệ thuật của văn xuôi dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 

với những thành tựu và cả những hạn chế.  

Luận án bước đầu đề cập đến những vấn đề đặt ra đối với văn học dân 

tộc thiểu số: vấn đề bản sắc dân tộc, mối quan hệ giữa văn học dân gian và 

văn học thành văn, tính truyền thống và hiện đại trong sáng tác của các nhà 

văn dân tộc. 

Kết quả luận án có thể dùng trong các trường đại học, cao đẳng làm tài 

liệu giảng dạy, nghiên cứu về văn xuôi các dân tộc thiểu số Việt Nam. 

6. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm        

bốn chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về văn xuôi các dân tộc thiểu 

số Việt Nam hiện đại. 

Chương 2: Khái quát về nửa thế kỉ hình thành và phát triển của văn xuôi 

các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam. 
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Chương 3: Bối cảnh cuộc sống và hình tượng con người trong văn xuôi 

các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (từ 1960 đến nay). 

Chương 4: Bản sắc riêng của văn xuôi các dân tộc miền núi trong hình 

thức và ngôn ngữ tự sự. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ VĂN XUÔI 

 CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ PHÍA BẮC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 

 

Trong khoảng gần hai mươi năm trở lại đây, đặc biệt là hơn mười năm 

đầu thế kỉ XXI, văn xuôi dân tộc thiểu số đã nhận được sự quan tâm của nhiều 

cây bút nghiên cứu, lý luận phê bình và một số nhà văn, nhà thơ người dân tộc 

thiểu số có ý thức sâu sắc về tiếng nói văn học của cộng đồng  mình. 

Cho đến nay, nghiên cứu văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 

nói riêng, văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung, đã có một số công 

trình, bài viết, chủ yếu về các tác giả, tác phẩm như: Văn học các dân tộc 

thiểu số Việt Nam hiện đại (Lâm Tiến - Văn hóa dân tộc, 1995), Văn học và 

miền núi (Lâm Tiến - Văn hóa dân tộc, 2002), Nhà văn dân tộc thiểu số Việt 

Nam - đời và văn (Nhiều tác giả - Văn hóa dân tộc, 2004), Văn xuôi dân tộc 

và miền núi (Nhiều tác giả - Văn hóa dân tộc, 2002)… trong đó có khá nhiều 

ý kiến đánh giá xoay quanh các vấn đề: sự phát triển của văn xuôi các dân tộc 

thiểu số Việt Nam hiện đại cũng như các tác giả, tác phẩm tiêu biểu; những 

thành tựu và hạn chế của một số nhà văn dân tộc về phương diện nội dung 

hay nghệ thuật; ảnh hưởng của văn hóa dân gian trong một số tác phẩm… 

Bên cạnh những công trình nghiên cứu có tầm khái quát về văn xuôi các dân 

tộc thiểu số này, còn có nhiều chuyên khảo, bài báo, luận văn, luận án nghiên 

cứu về những tác giả, tác phẩm cụ thể ở các phương diện: thi pháp tác phẩm, 

nghệ thuật tự sự của một hoặc một chùm tác phẩm của một nhà văn; đặc điểm về 

nội dung, nghệ thuật của một hay một số tác phẩm cụ thể… Chúng tôi khái quát 

lại những công trình nghiên cứu đó ở các phương diện sau: 

1.1. Các công trình nghiên cứu 

Trƣớc năm 1975, nghiên cứu về văn học dân tộc thiểu số mới chỉ có 

một vài công trình được xuất hiện. Trong đó, hầu hết các công trình nghiên 

cứu mới chỉ dừng lại ở những bài báo được in lẻ tẻ trên các tập san, các tạp 

chí thời bấy giờ. Tiêu biểu như bài Mấy vấn đề về văn học các dân tộc thiểu 

số của tác giả Nông Quốc Chấn. Trong bài viết này, Nông Quốc Chấn đã đưa 

ra những nhận định khái quát về những thành công ban đầu mà văn xuôi dân 

tộc thiểu số đã đạt được trong những năm trước đó: “Mười năm qua, trong 

dân tộc Tày - Nùng, dân tộc Thái, lần lượt xuất hiện một số anh chị em viết 



 8 

bút kí, truyện ngắn, truyện vừa…, việc này đã chứng minh là nền văn xuôi 

của các dân tộc thiểu số đã có cơ sở để xây dựng” [24, tr. 40]. Cũng trong bài 

viết này, Nông Quốc Chấn còn đưa ra một số vấn đề cần quan tâm trong quá 

trình phát triển của văn học các dân tộc thiểu số. Đó là vấn đề đội ngũ tác giả 

cần được bổ sung nhiều hơn nữa, cần xây dựng ngành văn xuôi bằng tiếng mẹ 

đẻ, và đặc biệt, những người sáng tác phải luôn đặt vấn đề dân tộc lên hàng 

đầu trong các tác phẩm của mình. Năm 1964, ngay khi tiểu thuyết Muối lên 

rừng của Nông Minh Châu ra đời, tác giả Chu Nga đã có bài viết khẳng định 

bước ngoặt to lớn của văn xuôi dân tộc thiểu số khi nhấn mạnh “đây là cuốn 

tiểu thuyết đầu tiên trong văn học miền núi” [97, tr. 30]. Tác giả Chu Văn Tấn 

trong bài viết Những vấn đề về văn học nghệ thuật miền núi đã đặt ra vấn đề 

cần phải phát triển nhiều hơn nữa nguồn lực sáng tác văn học là những nhà 

văn dân tộc thiểu số, đồng thời cũng nêu ra một số thuận lợi và khó khăn đối 

với mảng văn học miền núi này [162]. Các tác giả Hà Huy Giáp trong bài viết 

Vai trò của văn học các dân tộc thiểu số trong lịch sử văn học Việt Nam [42] 

và Vũ Minh Tâm với bài Văn xuôi miền núi, một thắng lợi lớn trong văn học 

các dân tộc thiểu số [161] đều khẳng định những thành tựu mà văn xuôi các 

dân tộc thiểu số đã đạt được ở thể loại truyện ngắn và truyện vừa. Các tác giả 

cũng nhấn mạnh, đây là hai thể loại chiếm ưu thế trong văn xuôi dân tộc thiểu 

số kể từ khi hình thành cho đến nay. 

Ngoài ra còn phải kể đến hai công trình nghiên cứu nữa về văn học các 

dân tộc thiểu số trước 1975. Trước hết là cuốn Các dân tộc thiểu số ở Việt 

Nam trong sự nghiệp dựng nƣớc và giữ nƣớc được Nhà xuất bản Khoa học - 

Xã hội Hà Nội in năm 1973. Ngay trong phần Lời giới thiệu, tác giả Lã Văn 

Lô đã nêu ra mục đích đưa cuốn sách đến với bạn đọc nhằm “Giới thiệu 

những nét khái quát các dân tộc thiểu số ở nước ta về lịch sử, văn hóa, truyền 

thống đấu tranh Cách mạng và những thành tích to lớn về mọi mặt mà đồng 

bào các dân tộc đã đạt được” [87, tr. 5]. Trong phần III của cuốn sách, tác giả 

đã phần nào khái quát được những thành tựu về văn học (trong đó có văn 

xuôi) của một số dân tộc thiểu số kể từ khi có sự lãnh đạo của Đảng: “Nhiều 

tác phẩm văn, thơ, kịch đã được công bố trên tập san, báo chí hay in thành 

sách. Đáng chú ý có những tập truyện ngắn Ké Nàm của Hoàng Hạc, Triều 

Ân, Lâm Ngọc Thụ, Vi Thị Kim Bình, Nông Viết Toại, dân tộc Tày… Tiếng 

hát rừng xa của Hoàng Hạc và Triều Ân…” [87, tr. 176]. Cũng trong phần 

khái quát, tác giả còn nhấn mạnh đến những yếu tố thuộc về thế mạnh của văn 

học các dân tộc thiểu số vùng Việt Bắc, đó là “phong cảnh núi rừng hùng vĩ 
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nhiều màu vẻ của quê hương, những hoạt động sản xuất và chiến đấu, những 

cảnh sinh hoạt bình dị của những con người miền núi thuần phác, cần cù, 

dũng cảm luôn là đề tài trong sáng tác của các nhà văn” [87, tr. 177]. 

Ra đời sau cuốn sách trên một năm là cuốn Bƣớc đầu tìm hiểu vốn Văn 

nghệ Việt Bắc xuất bản năm 1974 của nhiều tác giả. Cuốn sách đã tập hợp tất 

cả những ý kiến, nhận định, đánh giá của các tác giả có quan tâm đến những 

vấn đề thuộc về văn hóa, văn nghệ của khu tự trị Việt Bắc trong những năm 

trước 1975. Điều quý báu rút ra được từ cuốn sách này là chỉ ra những dấu 

tích của văn hóa dân gian ảnh hưởng rất rõ trong tất cả những loại hình sinh 

hoạt văn hóa, văn nghệ của người Việt Bắc, trong đó, rõ ràng là không thể 

thiếu văn xuôi. Do đó, đây cũng được coi là một công trình có ý nghĩa đối với 

việc nghiên cứu, tìm hiểu về những ảnh hưởng của văn học dân gian trong các 

sáng tác của những nhà văn dân tộc thiểu số sau này.  

Sau 1975, các công trình nghiên cứu về văn xuôi các dân tộc thiểu số 

Việt Nam đã xuất hiện nhiều hơn với những nhận định, đánh giá vừa mang 

tính khái quát, vừa mang tính cụ thể về tác giả, tác phẩm. 

Năm 1976, Nhà xuất bản Việt Bắc in cuốn Mấy suy nghĩ về nền văn học 

các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc (nhiều tác giả). Cuốn sách đã tập hợp bài viết 

của những tác giả như Hoàng Như Mai, Nông Quốc Chấn, Nông Phúc Tước, 

Khái Vinh…. về những thành tựu của văn xuôi dân tộc thiểu số đã đạt được 

chủ yếu qua tên tuổi của những nhà văn đi đầu như Nông Minh Châu, Nông 

Viết Toại. Đáng chú ý nhất trong cuốn sách này là bài viết của tác giả Khái 

Vinh với những đánh giá khái quát về truyện ngắn ở Việt Bắc những năm 

qua: “Truyện ngắn ở Việt Bắc - qua hơn mười năm nay - đó là sự thành công, 

khẳng định bước phát triển mới khá tốt đẹp của nền văn xuôi các dân tộc”, 

“nền văn học đó đang có đầy đủ những điều kiện và những tiền đề chưa bao 

giờ có trong lịch sử của nó để có những bước tiến vượt bậc, để ngày càng 

hoàn chỉnh các thể loại cần phải có của một nền văn học” [120, tr. 119-120]. 

Trước đó, ở phần đầu bài viết, Khái Vinh đã nhấn mạnh đến yếu tố hoàn 

cảnh, địa lý đã tác động không nhỏ đến nội dung phản ánh: “Quê hương Việt 

Bắc tạo cho truyện ngắn Việt Bắc một sắc thái riêng, khác hẳn miền xuôi. 

Rừng núi điệp trùng, người sống phân tán, heo hút, đường giao thông khó 

khăn, ít có điều kiện tiếp xúc với đồng bằng, với nền văn hóa, văn minh trong 

nước và ngoài nước, đó là một số đặc điểm của bối cảnh miền núi. Mặt khác, 

ấy là cái thiên nhiên hùng vĩ, những tính cách mạnh mẽ để đối phó và chế 
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ngự cái thiên nhiên ấy, truyền thống đấu tranh không hề mệt mỏi từ thế hệ 

này tiếp nối thế hệ khác” [120, tr. 106-107]. 

Năm 1979, Tuyển tập văn học dân tộc ít ngƣời - một trong sáu tập của bộ 

Hợp tuyển thơ văn Việt Nam được xuất bản, đánh dấu một bước tiến mới 

trong việc sưu tầm và giới thiệu vốn văn học cổ truyền của các dân tộc ít 

người ở Việt Nam. Ngay trong bài viết đầu tiên Hình tƣợng con ngƣời các 

dân tộc ở Việt Nam qua các trang văn học truyền thống, các tác giả đã khẳng 

định những phẩm chất tốt đẹp của con người miền núi là bất biến qua các thời 

kì lịch sử khác nhau: “Văn học truyền thống các dân tộc ít người đều đã dùng 

những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc để dựng nên những nhân vật lý tưởng qua 

các thời đại.... Những con người không ngừng trau dồi các đức tính, kiên 

cường bất khuất, yêu nước thương nòi... nền tảng của truyền thống dân tộc 

anh hùng” [121, tr.36 –37]. 

Tiếp theo là cuốn Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam (trước Cách 

mạng th áng Tám 1945) xuất bản năm 1981 của Phan Đăng Nhật. Qua quá 

trình nghiên cứu những ảnh hưởng, tác động qua lại giữa văn học dân gian và 

văn học thành văn, đặc biệt là ở văn học dân tộc thiểu số, tác giả đã chỉ ra mối 

quan hệ tương hỗ và gắn bó chặt chẽ giữa hai loại hình văn học này. Từ đó, 

tác giả đi đến khẳng định: “Khi đã hình thành, văn học thành văn còn bảo lưu 

những đặc điểm của văn học dân gian, tạo nên tính văn nghệ dân gian trong 

văn học thành văn” [118, tr. 212]. Như vậy, từ những nghiên cứu cụ thể, Phan 

Đăng Nhật đã nêu ra quy luật vận động theo chiều hướng ảnh hưởng tích cực 

của văn học dân gian đối với văn học viết các dân tộc thiểu số Việt Nam. 

Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho những người nghiên cứu về văn học các 

dân tộc thiểu số khi tìm hiểu những vấn đề thuộc về bản sắc văn hóa dân tộc 

trong các sáng tác của những nhà văn hiện đại. 

Năm 1983, cuốn Văn học dân gian các dân tộc ít ngƣời ở Việt Nam của 

tác giả Võ Quang Nhơn được xuất bản. Đây là một cuốn sách nghiên cứu 

chuyên sâu về văn học các dân tộc thiểu số ở mảng văn học truyền thống. Từ 

những nghiên cứu về đặc điểm xã hội, lịch sử, địa lý, quá trình hình thành một 

số thể loại văn học của các dân tộc thiểu số, tác giả đã bước đầu rút ra được 

những kết luận có cơ sở. Trong đó, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của 

các sáng tác dân gian có ảnh hưởng lớn đến những tác phẩm văn học thiểu số 

và sự ảnh hưởng này là một quy luật tất yếu. Thậm chí, trong những năm tiếp 

theo, sự ảnh hưởng này sẽ vẫn còn được tiếp tục. Tác giả cho rằng: “Các tác 

phẩm từ chỗ là những sản phẩm tập thể của cả cộng đồng tiến đến được cá thể 
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hóa trong sáng tác của từng cá nhân các nghệ sĩ, trí thức dân tộc, hoạt động 

hầu như có tính chất chuyên nghiệp (…) ít nhiều có tính chất bác học tuy vẫn 

kế thừa truyền thống dân gian lâu đời” [144, tr. 454]. 

 Năm 1988, nhà xuất bản Văn hóa dân tộc cho in cuốn Nhà văn các dân 

tộc thiểu số Việt Nam hiện đại gồm những bài nhận xét về sáng tác của các 

nhà văn, nhà thơ dân tộc thiểu số (trong đó có tám cây bút văn xuôi). Các tác 

giả đã chỉ ra những đặc điểm riêng, nổi bật tạo nên phong cách và cá tính sáng 

tạo riêng của mỗi nhà văn, đồng thời cũng chỉ ra những thành công và hạn chế 

nhất định về phương diện nội dung và nghệ thuật trong mỗi sáng tác. Phan 

Diễm Phương nhận xét về nhân vật trong sáng tác của Vi Thị Kim Bình 

“không được tác giả thể hiện như những con người với những cảnh ngộ, 

những đặc điểm, tính cách riêng” [132, tr. 62]; Nông Quốc Thắng chỉ ra hạn 

chế trong tiểu thuyết của Nông Minh Châu “đôi chỗ mới chỉ là sự ghi chép sơ 

lược các sự kiện” [132, tr. 107]; Hoàng Thi lại khẳng định chất dân ca trong 

ngôn ngữ nhân vật của Vi Hồng “đều nói năng bóng bẩy, giàu hình ảnh như 

lối nói dân ca, khúc chiết như tục ngữ, thành ngữ” [132, tr. 148].  

 Phong Lê trong lời bạt cho cuốn sách trên đã bước đầu chỉ ra nét riêng 

biệt, độc đáo mà chỉ các nhà văn người dân tộc mới tạo ra được: “Việc miêu 

tả đời sống và con người miền núi từ nay, với cách nhìn từ trong ra, sẽ có một 

ưu thế riêng, mà không người viết nào kể cả những cây bút tài năng của người 

Kinh có thể thay thế được” [132, tr. 216]. Đánh giá này quả thực chỉ sau một 

thời gian ngắn đã trở thành hiện thực bởi “cuộc sống miền núi, con người 

miền núi đã dần dần xuất hiện và là sự xuất hiện không phải trong một gương 

mặt chung, một bộ y phục chung lẫn vào nhau, mà là sự khác nhau, sự đa 

dạng của những tác phẩm khác nhau…” [132, tr. 21]. Đồng thời ông cũng 

khẳng định: “Nói văn xuôi ở độ phát triển cao - đó là con đường xuất hiện của 

các thể truyện ngắn, vừa và dài - tức tiểu thuyết của chính người viết các dân tộc. 

Từ Nông Minh Châu, Nông Viết Toại, Vi Thị Kim Bình… đến Vi Hồng, Cao 

Duy Sơn, tôi nghĩ đó là một bước phát triển thật ngoạn mục” [132, tr. 21]. 

Cuốn 40 năm văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (nhiều 

tác giả) xuất bản năm 1995 cũng có nhiều bài viết đáng chú ý liên quan đến 

những đặc điểm cơ bản của văn xuôi dân tộc thiểu số. Trong số những tác giả 

có bài viết ở cuốn sách này, Phong Lê là người dành nhiều tâm huyết cho việc 

nghiên cứu văn học các dân tộc thiểu số thời kì hiện đại. Trước đó, ông đã có 

nhiều bài viết, bài nghiên cứu có giá trị bàn về vấn đề truyền thống và hiện 

đại trong quá trình phát triển của văn xuôi các dân tộc thiểu số, cũng như có 



 12 

những nhận định xác đáng về mặt nội dung và nghệ thuật của mảng văn học 

này. Trong cuốn sách, Phong Lê đã khái quát lại những đặc trưng về nghệ 

thuật của văn xuôi dân tộc thiểu số: “Văn xuôi miền núi, trước hết trong 

truyện ngắn là ở sự gần gũi và gắn với chất thơ - chất trữ tình, ở sự đơn giản 

trong cốt truyện và các tình huống truyện, ở sự phấn đấu làm chủ ngôn ngữ 

biểu tả và ngôn ngữ nhân vật” [124, tr. 265]. Trên cơ sở đó, tác giả khẳng 

định sự đóng góp đáng kể của văn xuôi miền núi vào văn học hiện đại trên 

phương diện nghệ thuật.  

Trong cuốn Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại (1995), Lâm 

Tiến nhận xét: “Việc đánh giá văn xuôi các dân tộc thiểu số không thể nhìn từ 

góc độ hình thành và phát triển tự thân của dân tộc ấy, mà phải được xem xét 

từ nhiều mặt, từ sự ảnh hưởng qua lại của các nền văn học và quá trình trưởng 

thành của từng nhà văn …” [174, tr. 95]. Tác giả đã khảo sát, phân tích khá tỉ 

mỉ đối tượng, phương pháp nghiên cứu văn học các dân tộc thiểu số, những 

vấn đề liên quan đến văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại và phác 

thảo diện mạo nền văn học hiện đại của họ. Ở phần II, khi bàn về vấn đề 

truyền thống và hiện đại, tác giả đã phân tích những ảnh hưởng theo chiều 

hướng tiếp thu tinh hoa văn học dân gian của các sáng tác văn học thiểu số 

hiện đại. Tác giả cũng đã chỉ ra một vài biểu hiện khác nhau khi sử dụng chất 

liệu truyền thống ấy ở những nhà văn người dân tộc thiểu số khác nhau. Đặc 

biệt, trong phần khảo cứu kho tàng văn học hiện đại của các nhà văn dân tộc, 

Lâm Tiến đã ít nhiều chỉ ra dấu tích của văn học dân gian trong sáng tác của 

các nhà văn người dân tộc thiểu số: “Văn học dân gian đã ảnh hưởng không 

nhỏ tới văn học viết các dân tộc thiểu số (cả mặt tích cực và hạn chế của nó) 

nhưng sự ảnh hưởng đó đối với các thể loại là khác nhau” [174, tr. 119]. Tác 

giả không chỉ khẳng định có sự tiếp thu tinh hoa dân tộc từ nguồn văn hóa, 

văn học dân gian mà còn đề cao vai trò của chất liệu dân gian trong các sáng 

tác văn học hiện đại.  

Cũng trong cuốn sách này, Lâm Tiến còn nhận định về tính truyền thống 

có trong sáng tác của một số nhà văn, nhà thơ dân tộc thiểu số: “Truyền thống 

văn hóa dân gian hàng ngàn năm và những điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội 

ở miền núi ảnh hưởng không nhỏ tới văn học các dân tộc thiểu số. Những dấu 

ấn đó thể hiện rất rõ trong tác phẩm của Nông Minh Châu, Nông Viết Toại, 

Vi Hồng…” [174, tr. 196]. Đồng thời, ông cũng đưa ra lý do giải thích vì sao, 

văn xuôi các dân tộc thiểu số chưa thực sự phát triển trong giai đoạn đầu, do 

“rất ít các nhà văn dân tộc thiểu số phát biểu về quan điểm sáng tác của mình, 
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cũng như chưa có được những bài phê bình và tiểu luận về văn học” [174, tr. 

224]. Tuy nhiên, tác giả cũng khẳng định văn xuôi các dân tộc thiểu số đã tạo 

cho mình những sắc thái riêng khá đặc sắc. 

Đánh giá về cuốn sách trên, Nguyên Ngọc cho rằng đây là “công trình 

đầu tiên cố gắng phác một cái nhìn khái quát, toàn diện về toàn bộ nền văn 

học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại”, tuy nhiên “còn chưa đầy đủ, còn 

một số mảng trắng cần được tiếp tục lấp đầy” [174, tr. 7]. 

Cuốn Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam (của nhiều tác giả) xuất bản 

năm 1997 đã đem đến cho người đọc một cái nhìn khái quát về quá trình hình 

thành của các thể loại văn học dân tộc thiểu số, từ sự xuất hiện của các thể 

loại dân gian truyền thống như truyện thơ, sử thi đến sự ra đời của thơ, văn 

xuôi và kịch hiện đại. Đặc biệt, trong cuốn sách này, nhà nghiên cứu Lâm 

Tiến đã đưa ra một số ý kiến đóng góp khá xác đáng về tình hình phát triển 

của văn xuôi dân tộc thiểu số. Ông khẳng định: “Văn xuôi các dân tộc thiểu 

số có sắc thái riêng”, và “sự phát triển nhanh hay chậm của văn xuôi các dân 

tộc thiểu số phụ thuộc rất lớn vào người sáng tạo ra nó. Trong đó việc nâng 

cao trình độ tư tưởng, nhận thức và sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống để có 

khả năng biểu hiện một cách khách quan, chân thực về con người và sự kiện 

được miêu tả có ý nghĩa rất lớn” [125, tr. 225]. Đồng thời, ông cũng lí giải sự 

khác biệt cơ bản trong phong cách sáng tác của các nhà văn dân tộc thiểu số là 

do “bản lĩnh, trình độ văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết cuộc sống của từng 

người mà họ có những cách thể hiện khác nhau. Do đó, không thể lấy cách viết 

của nhà văn nào để khái quát cho cả một giai đoạn văn học” [125, tr. 255]. 

Trong Tuyển tập Văn học dân tộc và miền núi (1998), các tác giả khẳng 

định: “Với hương sắc riêng, nhiều tác phẩm văn học viết về các dân tộc thiểu 

số và miền núi đã trở nên quen thuộc với bạn đọc cả nước, đã để lại một chiều 

sâu âm vang ý thức, một vang hưởng tinh thần và mời gọi bạn đọc tới những 

suy ngẫm đẹp đẽ và cao cả về cuộc sống và con người nơi đây” [127, tr. 3]. 

Đây cũng là bộ tuyển tập đã cung cấp cho người đọc nhiều tác phẩm viết về 

đề tài miền núi của các tác giả người Kinh và người dân tộc thiểu số. Ngoài 

những tác phẩm được chọn lọc còn có phần giới thiệu sơ lược tiểu sử, các tác 

phẩm và phần lời bình của các nhà văn, nhà nghiên cứu, lí luận. Như nhận xét 

của Tôn Thảo Miên về truyện ngắn Lỡ hẹn của Vi Thị Kim Bình là “tác giả tỏ 

ra khá am hiểu tâm tư, tình cảm nhân vật. Sự đồng cảm của tác giả đối với 

nhân vật thể hiện qua từng trang viết khiến người đọc bùi ngùi, xúc động” 

[127, tr. 40]. Nguyễn Đăng Điệp nhận xét về Ngƣời bán hàng trên Cò Mạ của 



 14 

Lò Văn Sỹ: “Văn phong chân mộc, tuồng như không hề vương một chút dấu 

vết gia công, gọt rũa nào… Giá như Lò Văn Sỹ biết tạo ra những chi tiết có 

sức nặng qua một lối kể biến hóa hơn, nhân vật “nói ít hơn” thì chắc chắn 

truyện sẽ có sức hút lâu dài hơn” [127, tr. 110]. Văn Giá bình về Chuyện tình 

của ông Đại Cát (Hoàng Hữu Sang): “Mạch truyện cuốn đi thật tự nhiên, có 

chút dí dỏm, gần với truyện kể dân gian. Đời sống của người dân miền núi 

hồn hậu, phác thực đã mách bảo tác giả tìm đến một lối kể chuyện dân gian 

bình dị [127, tr. 135]…. 

Trong cuốn Về một mảng văn học dân tộc (1999), Lâm Tiến đi sâu tìm 

hiểu quá trình hình thành và phát triển của văn học thiểu số Việt Nam hiện 

đại: “Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại hình thành và phát triển 

từ sau năm 1945, so với văn học viết của dân tộc Kinh nó còn trẻ hơn rất 

nhiều. Văn học viết của dân tộc Kinh đã có gần mười thế kỉ, thì văn học viết 

của các dân tộc thiểu số mới có hơn nửa thế kỉ….”; “Sự hình thành và phát 

triển của văn xuôi các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại diễn ra vào năm 

1958, tức là vào những năm chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở miền Bắc. Điều đó phù hợp với quy luật chung của sự phát triển văn 

học…” [177, tr. 99-102]. 

Nhận xét về nghệ thuật văn xuôi các dân tộc thiểu số , Lâm Tiến trong 

cuốn sách trên đã nhận định: “Điều nổi bật trong văn xuôi các dân tộc thiểu số 

là sử dụng những hình tượng, chi tiết, ngôn ngữ cụ thể trực tiếp và sinh động. 

Với cách viết đó các tác giả đã khắc họa tương đối rõ nét những hình tượng 

nhân vật như Ché Mèn, Ké Nàm, Hơ Giang....”. Cũng trong bài viết này, 

người viết đã chỉ ra mặt được và mặt hạn chế của các nhà văn dân tộc trong 

việc sử dụng những biện pháp nghệ thuật trong các tác phẩm: “Chỗ mạnh và 

cũng là chỗ yếu của văn xuôi các dân tộc thiểu số là dùng lối nói ví von, so 

sánh, giàu hình ảnh. Chỗ mạnh là khi nhà văn dùng thứ ngôn ngữ đó vừa phải, 

thích hợp với điều kiện và hoàn cảnh của truyện. Điều đó thể hiện rõ trong các 

tác phẩm của Hoàng Hạc, Nông Viết Toại, Mã A Lềnh ... Nhưng chỗ yếu là khi 

nhà văn lợi dụng cách nói đó và sử dụng nó quá nhiều” [177, tr. 134-135].  

Trong Một ngôi nhà sàn Hà Nội (1999), Nông Quốc Chấn nhấn mạnh 

đến tầm quan trọng của việc sáng tác bằng tiếng dân tộc qua lời khẳng định: 

“Các dân tộc thiểu số cần xây dựng ngành văn xuôi bằng tiếng mẹ đẻ nữa. Có 

văn xuôi, các dân tộc thiểu số sẽ có thêm vũ khí mới mang nhiều khả năng và 

tác dụng để chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa một cách sắc bén 



 15 

hơn…; viết văn xuôi bằng nhiều thể: từ những bản tin, bài nghị luận đến các 

bài ghi chép, hồi ký, bút ký, truyện ngắn…” [28, tr. 356-357]. 

Cũng ở cuốn sách này, Ma Văn Kháng đã khẳng định tính chất quyết 

định cho sự thành công của một tác phẩm văn học thiểu số chính là nghệ thuật 

của tác phẩm đó: “Hình thức nghệ thuật quan trọng nhất tôi cần tìm và phải 

tìm bằng được, nếu không muốn rơi vào thất bại chính là cái hơi văn, cái 

giọng điệu, cái cách để câu chuyện tự kể, cái điệu nhạc cất lên ở những câu 

mở đầu và nhuần thấm trong toàn bộ bài văn” [28, tr. 100]. 

Cuốn Văn học và miền núi (phê bình - tiểu luận) (2002) của Lâm Tiến đã 

điểm qua một số tác giả như Vi Hồng, Nông Minh Châu, Hoàng Hạc, Nông 

Viết Toại và chỉ ra ở họ có sự vận dụng vốn văn hóa văn học dân gian. Như 

Vi Hồng “rất có ý thức tự giác để thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc trong 

tác phẩm của mình. Nhưng đôi khi ông dùng quá đậm, có khi lặp lại làm cho 

câu chuyện có phần đơn điệu”. Trong khi đó Hoàng Hạc và Nông Viết Toại 

“là hai cây bút vận dụng cách nói của người Tày khá nhuần nhuyễn” [175, tr. 

17]. Ngoài ra, Lâm Tiến còn chỉ ra “cá tính” độc đáo trong sáng tác của các 

nhà văn dân tộc thiểu số, đó là “thường hay triết lí về con người, về tính nhân 

văn của con người dân tộc và miền núi, họ thường viết dưới hình thức tượng 

trưng” [175, tr. 14]. 

Trong Nông Minh Châu tuyển tập (2003), Nông Phúc Tước nhận định: 

“Trong nền hiện đại các dân tộc thiểu số Việt Nam, thể loại truyện ngắn xuất 

hiện muộn và phát triển chậm, nhưng rất đáng tự hào bởi nó không những tiến 

kịp thời đại mà còn phản ánh đầy đủ muôn mặt đời sống nhân dân các dân tộc 

trong các cuộc vận động cách mạng dựng nước và giữ nước....” [36, tr. 24-

25]. Ở nhận xét này, tác giả đã phần nào khẳng định những thành tựu về nội 

dung mà văn xuôi các dân tộc thiểu số đạt được trong thời kì hiện đại.  

Trong Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam - đời và văn (2004), các tác giả 

đã khái quát lại những gương mặt văn xuôi của các dân tộc thiểu số Việt Nam 

như Nông Minh Châu - người mở đầu nền văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam 

hiện đại (nhận xét của Mai Liễu), Nông Viết Toại - một trong những người 

đặt nền móng cho văn xuôi các dân tộc thiểu số (Tôn Phương Lan), Bùi Minh 

Chức - người không vội tìm ảo ảnh, với một giọng kể giàu bản sắc, đặc biệt là 

tài kể chuyện theo giọng cổ tích dân gian (Hà Lý), Hà Lâm Kỳ với sắc hoa, 

tiếng chim, bóng núi khi thấp thoáng lúc lung linh trong các trang viết (Hoàng 

Hữu Sang) … 
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Trong cuốn Văn học Thái Nguyên (2008), Lâm Tiến đã có một bài 

nghiên cứu riêng về tiểu thuyết Thái Nguyên trong thời kỳ đổi mới (1986 - 

2007), trong đó, ông đặc biệt chú ý đến những tác phẩm của các nhà văn dân 

tộc thiểu số. Lâm Tiến đã chỉ ra dấu ấn của văn hóa, văn học dân gian trong 

sáng tác của họ. Theo ông, Vi Hồng chịu ảnh hưởng của văn học truyền thống 

ở kiểu tư duy trực tiếp cảm tính, lối ví von, so sánh, ước lệ và cách xây dựng 

nhân vật theo hai tuyến rõ rệt; còn Ma Trường Nguyên có lối viết giản dị, hồn 

nhiên và đầy chất trữ tình [141, tr. 13 ]…  

Cũng trong cuốn Văn học Thái Nguyên, Vũ Anh Tuấn lại đặc biệt chú ý 

đến mối quan hệ giữa sáng tác của các nhà văn, nhà thơ dân tộc thiểu số với 

văn học truyền thống. Theo ông, nhà văn Vi Hồng là người vận dụng nhiều 

hơn cả vốn văn hóa dân gian truyền thống trong các sáng tác. Sau Vi Hồng, 

các nhà văn khác đã tiếp tục tiếp thu và phát triển những ảnh hưởng của văn 

học dân gian trong những tác phẩm hiện đại: “Bắt đầu từ nhà văn Vi Hồng, 

cuộc sống tâm hồn con người miền núi đã được miêu tả một cách phong phú, 

sâu sắc, đa dạng. Với sự vận dụng tối đa vốn văn hóa dân gian, Vi Hồng đã 

sáng tạo và khởi xướng một cách viết mới về miền núi, mà có nhà văn đã 

nhận định đó là cách viết hiện đại hóa dân gian. Sau này, không ít nhà văn 

người dân tộc ở Thái Nguyên và Việt Bắc ảnh hưởng Vi Hồng một cách sâu 

sắc và có hiệu quả” [141, tr. 18-19].  

Mai Liễu trong cuốn Hƣơng sắc miền rừng đã đề cập đến những hạn chế 

trong sáng tác của các nhà văn người dân tộc: “Việc phản ánh cuộc sống các 

vùng đồng bào dân tộc và miền núi trong sáng tác của anh chị em văn nghệ sĩ 

dân tộc thiểu số và miền núi chưa thật đậm nét và sâu sắc… chưa có những 

tác phẩm có tư tưởng và nghệ thuật cao…” [ 84, tr. 19]. Để khắc phục những 

hạn chế trên, tác giả Mai Liễu cho rằng, cần nâng cao hơn nữa chất lượng 

nghệ thuật và mở rộng nội dung phản ánh, đặc biệt, cần tăng cường mối quan 

hệ giữa sáng tác văn học nghệ thuật với công tác tư tưởng ở vùng dân tộc 

thiểu số. 

Năm 2011, nhà xuất bản Văn hóa dân tộc in cuốn Có thật một mảng 

“văn xuôi miền ngƣợc”, nhằm giới thiệu tới bạn đọc các sáng tác tiêu biểu 

của những tác giả là hội viên Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt 

Nam (gồm cả người Kinh và người dân tộc thiểu số). Ngay trong Lời giới 

thiệu, các tác giả đã đưa ra những nhận định xác đáng về vị trí và vai trò của 

thể loại văn xuôi trong tiến trình chung của văn học các dân tộc thiểu số Việt 

Nam: “Đã có thật một mảng văn xuôi dân tộc và miền núi được thể hiện qua 

các truyện ngắn. Đó là một mảng văn học đương đại có diện mạo, chất lượng 
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rõ ràng, với những phát hiện và phong cách riêng rất khó bị che khuất...” 

[142, tr. 7]. Tuy nhiên, do dung lượng có hạn nên cuốn sách chưa thể là một 

tập hợp đầy đủ các tác giả, tác phẩm có chất lượng đã được công bố trong 

những năm đầu của thế kỉ XXI. Mặt khác, cuốn sách mới chỉ dừng lại ở thể 

loại truyện ngắn mà chưa giới thiệu được các thể loại khác của văn xuôi như 

tiểu thuyết, truyện kí... 

Trong cuốn Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện đại - một 

số đặc điểm (2011) do hai tác giả Trần Thị Việt Trung và Cao Thị Hảo đồng 

chủ biên đã đưa ra một nhận định khái qu át về đặc điểm của văn xuôi các dân 

tộc thiểu số Việt Nam hiện đại : “Một nền văn học phong phú , đa dạng , đặc 

sắc và đậm đà bản sắc dân tộc . Nền văn học với tính chất phong phú, đa dạng, 

đặc sắc ấy được thể hiện ở trên  tất cả các phương diện : đội ngũ sáng tác , nội 

dung phản ánh, hình thức nghệ thuật và thể loại....” [186, tr. 36]. 

Cuốn Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi của tác giả 

Phạm Duy Nghĩa xuất bản năm 2012 đã nghiên cứu những đặc điểm của văn 

xuôi dân tộc miền núi trên phương diện đề tài trong sáng tác của các tác giả 

người Kinh và cả người dân tộc thiểu số. Trong đó, tác giả cũng đã đề cập đến 

những ảnh hưởng của văn học dân gian trong các sáng tác về đề tài miền núi. 

Do đó, việc đi sâu vào các sáng tác của chính những cây bút là người dân tộc 

thiểu số vẫn còn mờ nhạt và ít được quan tâm. 

Tác giả Đào Thủy Nguyên trong cuốn sách Bản sắc văn hóa dân tộc 

trong văn xuôi của các nhà văn dân tộc thiểu số (2014) đã khẳng định những 

cảm hứng tư tưởng mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào các dân tộc thiểu 

số: Cảm hứng trân trọng vẻ đẹp tâm hồn, tính cách của đồng bào các dân tộc 

thiểu số; Cảm hứng tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; 

Cảm hứng trữ tình về thiên nhiên, đất nước [117 ]. 

Năm 2014, nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên in cuốn Văn học dân tộc 

thiểu số Việt Nam truyền thống và hiện đại do hai tác giả Trần Thị Việt Trung 

và Nguyễn Đức Hạnh đồng chủ biên. Cuốn sách là một tập hợp của nhiều 

công trình nghiên cứu về văn xuôi và thơ ca dân tộc thiểu số. Trong đó, phần 

Một bao gồm tám bài viết đề cập đến những khía cạnh nội dung và nghệ thuật 

của văn xuôi dân tộc thiểu số qua tên tuổi của một số tác giả với những tác 

phẩm tiêu biểu. Cuốn sách ra đời đã góp phần khẳng định “thương hiệu riêng” 

cho Đại học Thái Nguyên - một trong những chiếc nôi của văn học dân tộc 

thiểu số khu vực phía Bắc Việt Nam [189, tr. 8]. 



 18 

Mới đây nhất, Hoàng Việt Quân trong cuốn tiểu luận Bàn để làm (2015) 

đã đưa ra những nhận xét khái lược về văn xuôi Yên Bái qua tên tuổi của 

những nhà văn tiêu biểu như Hà Lâm Kỳ, Hoàng Hữu Sang, Hoàng Tương 

Lai...  Trên cơ sở những nhận định, đánh giá đó, tác giả đã đề xuất những 

phương hướng đổi mới nhằm phát triển hơn nữa đội ngũ những người sáng 

tác văn xuôi của cả khu vực miền núi phía Bắc, bởi ông cho rằng “chỉ có tắm 

mình trong suối nguồn văn hóa dân gian của dân tộc, từng bước thế hệ trẻ sẽ 

trưởng thành, sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật vừa hiện đại 

vừa giàu bản sắc” [145, tr. 26]. 

Tìm hiểu và nghiên cứu về văn học các dân tộc thiểu số nói chung, văn 

xuôi các dân tộc thiểu số nói riêng không chỉ có những công trình nghiên cứu 

chuyên sâu mà còn có hàng trăm bài viết được đăng trên các tạp chí, diễn đàn, 

hay trên các bài báo. Qua những bài viết của các tác giả xoay quanh vấn đề 

này, có thể thấy, mảng văn học miền núi đang chiếm lĩnh vị thế mới trên 

hành trình hội nhập với văn học cả nước. Có thể kể đến một số bài viết tiêu 

biểu sau: 

Nhận định về những yếu tố quan trọng làm nên giá trị nghệ thuật của một 

tác phẩm văn xuôi miền núi, trong bài Cốt truyện trong văn xuôi các dân tộc 

miền núi (2008), tác giả Phạm Duy Nghĩa cho rằng: “Xét theo tiêu chí thời 

gian, loại cốt truyện phổ biến nhất ở mảng văn xuôi dân tộc thiểu số là cốt 

truyện tuyến tính (tự sự theo mạch thẳng thời gian, duy trì theo quan hệ nhân 

quả)” [99, tr. 52]. Theo ông thì việc trần thuật theo thời gian tuyến tính có tác 

dụng là để cho độc giả miền núi dễ nắm bắt nội dung ý nghĩa của truyện. Trên 

cơ sở đó, tác giả khẳng định những thành tựu nổi bật về nghệ thuật mà văn xuôi 

miền núi đạt được là độc đáo và riêng biệt. 

Trên tạp chí Văn nghệ Lào Cai, (2009), Phạm Duy Nghĩa có bài viết Vài 

nét về văn hóa trong văn xuôi dân tộc và miền núi. Nhằm nhấn mạnh đến vai 

trò của văn hóa trong các sáng tác văn xuôi, tác giả đã khẳng định: “Các tác 

phẩm văn xuôi đã cho thấy con ngƣời miền núi luôn sống trong tính đa dạng 

của các nền văn hóa, nơi còn không ít những trầm tích mà văn học chƣa khai 

thác hết” [100, tr. 78]. Qua những nhận định có sức thuyết phục trên, người 

viết đã đặt ra yêu cầu đối với những người sáng tác, đó là phải am hiểu và vận 

dụng văn hóa truyền thống của dân tộc trong mỗi tác phẩm của mình. 

Cao Duy Sơn là tác giả có khá nhiều bài viết nhằm ghi nhận những thành 

công của văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại. Trong đó, ông đặc 
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biệt nhấn mạnh đến vai trò của văn xuôi miền núi trong hành trình hội nhập 

cùng văn học cả nước. Tiêu biểu như bài viết trên báo Văn nghệ Văn xuôi các 

dân tộc thiểu số - hành trình cùng bè bạn (2011), tác giả khẳng định vai trò 

của đội ngũ những người sáng tác trẻ: “Cùng với tên tuổi, sự nghiệp lớp nhà 

văn tiền bối, thành tựu của thế hệ nhà văn trẻ phần nào đã trở thành động lực 

khích lệ những cây bút văn xuôi dân tộc thiểu số trưởng thành sau giai đoạn 

đất nước tiến hành sự nghiệp Cách mạng đổi mới” [156, tr. 42]. Cũng trong 

bài viết này, Cao Duy Sơn đặc biệt nhấn mạnh đến tên tuổi của những cây bút 

thuộc thế hệ sau của văn xuôi các dân tộc như Vi Thị Thu Đạm, Bế Mạnh 

Đức, Lục Mạnh Cường, Nông Quốc Lập, Triệu Hoàng Giang, Hoàng Chiến 

Thắng... Họ chính là những người góp phần tạo nên sức sống mới, diện mạo 

mới cho văn xuôi của dân tộc mình, đưa những tác phẩm gần hơn với hơi thở 

cuộc sống đương đại. Còn trong bài viết Văn học dân tộc - miền núi với sự 

nghiệp xây dựng, phát triển đất nƣớc trong thời kì mới (2011), tác giả đã điểm 

qua những chặng đường phát triển của văn xuôi dân tộc thiểu số qua các 

chặng đường lịch sử gắn với tên tuổi của những tác giả, tác phẩm đầu tiên. 

Tiếp đó, Cao Duy Sơn thêm một lần nữa khẳng định những thành tựu tiêu 

biểu của văn xuôi miền núi trong giai đoạn hội nhập với văn học cả nước: 

“Các nhà văn dân tộc miền núi thực sự đã mang đến cho văn học đất nước 

ngôn ngữ nghệ thuật đa thanh và nội dung phong phú. Mỗi tác phẩm văn học 

là tiếng nói tự hào, là sự kết tinh văn hóa mỗi tộc người trên đất nước Việt 

Nam” [157, tr. 28]. Qua những sự ghi nhận đầy chân thành và thẳng thắn ấy, 

người đọc thấy hiện ra một bầu trời đầy hương sắc với đủ mọi cung giọng đa 

thanh của một nền văn học tuy ra đời muộn nhưng lại có những bước tiến 

nhanh chóng và mạnh mẽ.  

Với bài viết Khắc đi khắc đến hay cần có sự chia sẻ (2014), Cao Duy 

Sơn lại chỉ ra những thành tựu và cả những khó khăn của văn xuôi dân tộc 

thiểu số trong giai đoạn hiện nay: “Từ đội ngũ những người sáng tác đã có 

nhiều tên tuổi thành danh, nhưng đâu đó vẫn còn một số cây bút độc giả từng 

biết, từng đọc nhưng sự xuất hiện của họ vẫn còn ở mức khiêm tốn. Tác phẩm 

có giọng điệu, cá tính sáng tạo, có giá trị nội dung, thẩm mĩ nhất định nhưng 

chưa đều và chưa thường xuyên. Chưa thấy có những tác phẩm dài hơi tạo 

điểm nhấn, ấn tượng ....” [158, tr. 31].  

Bên cạnh những bài viết mang tính khái quát chung về văn xuôi dân tộc 

thiểu số, còn có những bài trên các tạp chí Trung ương và địa phương đề cập 

đến phong cách nghệ thuật của một nhà văn tiêu biểu hay những thành tựu 
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qua một số sáng tác của một nhà văn cụ thể. Có thể kể đến Đào Thủy Nguyên 

với bài viết “Cảm hứng nhân văn trong tiểu thuyết Vi Hồng” [115, tr. 44-53], 

La Thúy Vân với “Bản sắc dân tộc trong ngôn ngữ văn xuôi của Cao Duy 

Sơn” [197, tr. 26-31], Hồng Cư với những nhận xét về nữ nhà văn trẻ Đinh 

Thị Mai Lan qua bài viết “Không bất ngờ giá trị một tài năng” [39, tr. 43-46], 

Thy Lan với bài “Hồn Mƣờng trong truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh” [80, tr. 

29-30], Đoàn Ngọc Minh với “Tiểu thuyết Hữu hạn của nhà văn Hữu Tiến và 

những bi kịch chƣa đến hồi kết” [92, tr. 47-48], Nguyễn Quang Huynh với 

“Nữ nhà văn Vi Thị Kim Bình - ngƣời mở đầu của văn xuôi hiện đại Lạng 

Sơn” [75, tr. 32-34]... Nhìn chung, những bài viết trên chủ yếu đi sâu, tìm 

hiểu, lí giải và phân tích những đặc điểm riêng của một nhà văn dân tộc thiểu 

số với một số tác phẩm tiêu biểu làm nên phong cách riêng của nhà văn đó. 

Hầu hết những nhận xét trên đã bước đầu định hình được một số giá trị nổi 

bật của văn xuôi dân tộc thiểu số, tuy nhiên, những giá trị đó mới chỉ được 

xem xét từ góc độ một vài tác giả, tác phẩm cụ thể và tiêu biểu. 

1.2. Các luận văn, luận án, đề tài, kỷ yếu hội thảo  

* Luận văn, luận án, đề tài khoa học 

 Ngoài các chuyên luận, các bài viết trên còn có một số đề tài, khóa luận, 

luận văn thạc sĩ… nghiên cứu về những vấn đề ít nhiều có liên quan đến sự kế 

thừa và tiếp thu truyền thống trong văn học các dân tộc thiểu số, những đặc 

điểm nổi bật của văn học miền núi. Khảo sát các công trình nghiên cứu trong 

các đề tài, luận văn, luận án, chúng tôi thấy các tác giả chủ yếu đi sâu vào hai 

vấn đề sau: 

Trước hết là vấn đề tính dân tộc và bản sắc dân tộc trong sáng tác của 

một số nhà văn dân tộc thiểu số. Có thể kể đến các luận văn thạc sĩ như: Bản 

sắc dân tộc trong truyện ngắn Nông Minh Châu, Hoàng Hạc, Vi Hồng 

(Nguyễn Thanh Thủy - 2005), Bản sắc dân tộc trong văn xuôi Triều Ân 

(Hoàng Thị Vi - 2009), Tính dân tộc trong tiểu thuyết Vi Hồng (Hoàng Văn 

Huyên - 2003), Ảnh hƣởng của văn hóa dân gian trong một số tiểu thuyết của 

Vi Hồng (Hoàng Thị Minh Phương - 2011), Phong cách tự sự dân gian trong 

tiểu thuyết Triều Ân (Trần Thị Hồng Nhung - 2010), Ảnh hƣởng của văn học 

dân gian trong truyện ngắn Vi Hồng (Hà Thị Liễu - 2004), Luận án tiến sĩ 

Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi (2010) của Phạm Duy 

Nghĩa … Những công trình nghiên cứu này đã chỉ ra và làm rõ vấn đề bản sắc 

dân tộc trong sáng tác của một số nhà văn dân tộc thiểu số tiêu biểu. Trên cơ 
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sở đó, các tác giả đã bước đầu đưa đến cho người đọc một cái nhìn khách 

quan, cụ thể về những giá trị đặc trưng của văn xuôi các dân tộc thiểu số Việt 

Nam hiện đại. 

Cũng nghiên cứu về văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện 

đại là hai công trình khoa học của tác giả Cao Thị Hảo Nghiên cƣ́u đặc điểm 

văn học dân tộc thiểu số và phƣơng án giảng dạy văn học dân tộc thiểu số 

trong trƣờng Đại học (2012) và tác giả Đào Thủy Nguyên Bản sắc dân tộc 

trong sáng tác của một số nhà văn dân tộc thiểu số  (2013). Đây là hai đề tài 

cấp Bộ đã đóng góp một cái nhìn cụ thể về văn học các dân tộc thiểu số trong 

quá trình phát triển trên phương diện tìm hiểu về vấn đề gìn giữ, phát huy bản 

sắc dân tộc và cách thức tiếp cận, giảng dạy văn học dân tộc thiểu số trong 

các trường Đại học và phổ thông. 

Đề tài cấp Bộ của Hà Anh Tuấn Ảnh hƣởng của văn học dân gian trong 

văn xuôi Tày hiện đại (2014) chủ yếu tìm hiểu và phân tích những ảnh hưởng 

của văn học dân gian trong sáng tác của một số tác giả Tày và trong thế giới 

nghệ thuật của văn xuôi Tày thời kì hiện đại. 

Bên cạnh đó, vấn đề thế giới nghệ thuật và thế giới nhân vật trong sáng 

tác của các cây bút văn xuôi dân tộc thiểu số cũng chiếm một số lượng lớn 

trong các luận văn khoa học, tiêu biểu như: Bƣớc đầu tìm hiểu lời thoại trong 

văn xuôi Vi Hồng (Hoàng Thị Quỳnh Ngân - 2008), Thế giới nghệ thuật trong 

tiểu thuyết của Vi Hồng (Dương Thị Xuân - 2009), Lời văn nghệ thuật trong 

tiểu thuyết Vi Hồng (Nguyễn Thị Thu Hiền - 2011), Thi pháp nhân vật trong 

tiểu thuyết Ngƣời lang thang và Đàn trời của Cao Duy Sơn (Đặng Thùy An - 

2007), Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Cao Duy Sơn (Lý Thị Thu 

Phương - 2010), Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Vi Hồng (Ma Thị Ngọc 

Bích - 2005)… Những công trình trên ít nhiều đã khái quát được những đặc 

điểm về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm, chỉ ra những thành công và 

cả hạn chế ở một số nhà văn dân tộc thiểu số và bước đầu quan tâm đến mối 

quan hệ tự nhiên và tất yếu giữa yếu tố truyền thống và hiện đại trong sáng tác 

của các tác giả dân tộc. 

* Hội thảo 

Hội thảo về nhà văn Vi Hồng tổ chức năm 2006 tại Thái Nguyên đã có 

nhiều bài viết đề cập đến yếu tố dân gian trong các sáng tác của nhà văn, nhấn 

mạnh ảnh hưởng của văn học dân gian đậm đặc rõ nhất ở đề tài, nội dung 

phản ánh, hình tượng nhân vật và ở một số phương diện nghệ thuật trong các 
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truyện ngắn của Vi Hồng. Đặc biệt, các tác giả còn phát hiện ra chất trữ tình 

sâu lắng trong nội dung tác phẩm, vẻ đẹp mộc mạc mà bình dị ở thế giới nhân 

vật, với một hệ thống ngôn ngữ gần gũi kết hợp với những hình ảnh so sánh giàu 

chất dân gian. Qua đó, những người viết đã đi đến một nhận định khái quát: Vi 

Hồng là nhà văn dân tộc thiểu số tiêu biểu và tài năng của văn học các dân tộc 

thiểu số nói riêng, văn học Việt Nam hiện đại nói chung. 

Trong Hội thảo về nhà văn Hoàng Triều Ân được tổ chức năm 2007 tại 

Cao Bằng, giới nghiên cứu, phê bình văn học đã có những bản tham luận 

đánh giá xác đáng về sự nghiệp sáng tác của ông. Đặc biệt là lời khẳng định 

của Lã Nhâm Thìn: Nói đến Hoàng Triều Ân là nói đến “ba nhà” trong một 

nhà: nhà văn, nhà thơ, nhà sưu tầm văn học. Ở nhà nào Hoàng Triều Ân cũng 

có những đóng góp làm phong phú, làm giàu có thêm nền văn học các dân tộc 

ít người nói riêng, nền văn học nước nhà nói chung. Nguyễn Văn Long cũng 

nhấn mạnh thêm nhận xét trên khi cho rằng, những đóng góp của Triều Ân đã 

làm đầy đặn và phong phú hơn cho sáng tác văn xuôi dân tộc thiểu số. 

Cuối năm 2009, Hội thảo Nhà văn Ma Trường Nguyên - tác giả, tác 

phẩm cũng đã được tổ chức tại Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. 

Những ý kiến đánh giá trong hội thảo đã một lần nữa khẳng định vị trí và vai 

trò của Ma Trường Nguyên trong nền văn học Thái Nguyên nói riêng và văn 

học các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung. Như nhận định của Lâm Tiến: 

“Ma Trường Nguyên là người của xứ mây, mang đậm cái tình xứ mây và nó 

được thể hiện rõ trong thơ và tiểu thuyết của anh”. Còn tác giả Bùi Như Lan 

lại đi sâu tìm hiểu, đánh giá về hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết Ma 

Trường Nguyên: “Có thể nói, dưới con mắt nhân sinh quan cùng tư duy trải 

nghiệm của nhà văn Ma Trường Nguyên, nhân vật phụ nữ vùng cao mỗi người 

mỗi vẻ, mang những nét đẹp thuần khiết, trong trẻo như hương rừng, gió núi 

nhưng cũng không kém phần nhân hậu, dịu dàng, đằm thắm tựa con suối, dòng 

sông lặng lẽ âm thầm, chở nặng phù sa bồi đắp cho đời” [49]. 

Năm 2009, Hội thảo về đề tài dân tộc và miền núi được tổ chức ở Sa 

pa (Lào Cai) với sự góp mặt của các nhà văn của ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái và 

Tuyên Quang. Tại hội thảo này, Mã A Lềnh đã trình bày bản tham luận 

“Nhà văn miền núi - cái sự giàu nghèo”. Qua bản tham luận ngắn này, tác 

giả đã đặt ra vấn đề, các nhà văn dân tộc miền núi cần nâng tầm triết luận 

trong mỗi tác phẩm ở những bài ca, phong tục, ở lối sống và lối nghĩ của 

người dân tộc. Tác giả Đoàn Hữu Nam trong Hội thảo trên cũng trình bày 

tham luận “Nâng cao chất lƣợng sáng tác về văn học miền núi”, nhằm 
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đóng góp một số kiến nghị để nâng cao hơn nữa tầm ảnh hưởng của các 

sáng tác về đề tài dân tộc thiểu số [37].  

Nông Quốc Bình trong bài dẫn tại Hội thảo văn học các dân tộc thiểu 

số khu vực trung du, miền núi phía Bắc (2011) đã nhấn mạnh đến vai trò 

của người viết trong văn học các dân tộc thiểu số. Đây là đội ngũ phát triển 

khá đông đảo từ năm 1991 đến nay, họ đã có nhiều tác phẩm phục vụ nhu cầu 

thưởng thức văn học - nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, ông 

còn đưa ra ý kiến nhận định về những nét mới ở đề tài và nội dung phản ánh 

trong các tác phẩm: “Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số đã từng bước 

bắt nhịp vào đời sống của đất nước, ca ngợi cái mới, cái tốt đẹp đồng thời 

cũng phê phán cái xấu, cái lạc hậu, cái ác, cổ vũ động viên đi sâu vào khai 

thác thân phận con người vùng dân tộc miền núi” [20, tr. 35]. 

Tại Hội thảo Văn học các dân tộc thiểu số với sự nghiệp xây dựng, 

phát triển đất nƣớc trong thời kì mới được tổ chức tại Lạng Sơn (tháng 

11/2011), Cao Duy Sơn trong bài phát biểu khai mạc đã nêu bật những vấn đề 

đang tồn tại của văn học các dân tộc thiểu số hiện nay: Nghĩ gì, viết gì và viết 

như thế nào để không bị tụt hậu so với thời đại? Vấn đề này đặt ra cho các 

nhà văn thiểu số phải định hướng hướng đi đúng đắn và nghiêm túc để có 

được những tác phẩm có giá trị. 

Qua việc thống kê các công trình nghiên cứu trên chúng tôi rút ra được 

một số đặc điểm sau:  

Thứ nhất, các công trình đã phác thảo được bức tranh về văn xuôi các 

dân tộc thiểu số Việt Nam qua các thế hệ tác giả nối tiếp nhau, với các tác phẩm 

văn xuôi thuộc các dân tộc thiểu số khắp khu vực miền núi phía Bắc. Qua đó, các 

nhà nghiên cứu đã bước đầu khẳng định một số thành tựu về nội dung, nghệ thuật 

của các tác phẩm văn xuôi miền núi thời kì hiện đại.  

Thứ hai, các nhà nghiên cứu ngoài việc phân tích, bình luận, chỉ ra cái 

hay, cái đặc sắc trong các tác phẩm cụ thể của các nhà văn dân tộc thiểu số, 

còn thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, cần khắc phục của văn xuôi dân tộc 

miền núi như hạn chế về nghệ thuật xây dựng nhân vật, về kết cấu, cốt truyện 

chịu ảnh hưởng quá nhiều của văn học dân gian truyền thống, nhiều nhà văn 

chưa có sự thâm nhập sâu sắc vào đời sống tâm lí nhân vật… 

Thứ ba, nhiều công trình nghiên cứu đã chú ý đến những vấn đề chung 

như: bản sắc dân tộc, ảnh hưởng của văn học dân gian trong sáng tác của một 

số nhà văn dân tộc thiểu số… Các nhà nghiên cứu, phê bình tỏ ra khá thống 
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nhất về quan niệm: Thế nào là bản sắc văn hóa dân tộc? Bản sắc văn hóa dân 

tộc được thể hiện ở các phương diện nào trong các sáng tác văn học? Tại sao 

vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc lại quan trọng như vậy 

trong đời sống văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam? Theo họ, bất kì một 

tác phẩm văn xuôi dân tộc thiểu số nào được coi là đặc sắc, trước hết, tác 

phẩm đó phải thể hiện được rõ nét, sinh động bản sắc văn hóa dân tộc ở tất cả 

các phương diện: nội dung phản ánh, nghệ thuật biểu hiện. Thứ hai, các sáng 

tác đó phải mang hồn cốt, mang hơi thở riêng của từng dân tộc, nhưng không 

có nghĩa là phân biệt, tách riêng dân tộc này với dân tộc khác mà là sự hòa 

nhập, sự gắn nối, sự cộng hưởng của riêng và chung. Qua đó, những người 

nghiên cứu cũng đặt ra vấn đề: cần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc trong sáng tác của các nhà văn dân tộc thiểu số, đặc biệt là lớp nhà văn trẻ 

để khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc. Có như 

vậy, văn xuôi dân tộc thiểu số nói riêng, văn học miền núi nói chung mới 

nhanh chóng tiến kịp với văn học cả nước trong giai đoạn hội nhập và toàn 

cầu hóa hiện nay. 

Nhìn chung, văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại đã thu hút sự 

quan tâm của nhiều giới: những nhà nghiên cứu chuyên sâu, các nhà phê bình, 

giới sáng tác của cả người dân tộc cũng như nhà văn người Kinh. Tuy nhiên, 

vẫn còn thiếu một công trình nghiên cứu mang tính khái quát toàn diện về văn 

xuôi dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc - một khu vực tập trung đông 

nhất đội ngũ những người sáng tác và có số lượng các tác phẩm nhiều nhất 

hiện nay. Do đó, những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước 

sẽ là những gợi ý quý báu để chúng tôi định hướng, triển khai nghiên cứu luận 

án Nửa thế kỉ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt 

Nam (khoảng từ 1960 đến nay). Luận án sẽ là một công trình có ý nghĩa tổng 

kết về quá trình phát triển, diện mạo, đặc điểm và cả những thành tựu, hạn chế 

của văn xuôi các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam trong 

suốt nửa thế kỉ qua. 
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Chƣơng 2 

KHÁI QUÁT VỀ NỬA THẾ KỈ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

CỦA VĂN XUÔI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

VIỆT NAM 

 

 

Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam là một nền văn học phong phú, 

đa dạng, nhiều màu sắc bởi có sự góp mặt của văn học các dân tộc anh em 

trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, với tên tuổi của những tác giả là 

người dân tộc thiểu số. Trong đó, sự hình thành và phát triển của văn xuôi dân 

tộc thiểu số có ý nghĩa như sự hoàn thiện một chu trình phát triển của khu vực 

văn học đặc sắc này. Qua một hành trình vươn lên và tự hoàn thiện mình, đến 

nay, văn xuôi dân tộc thiểu số đã xuất hiện trên hầu khắp các vùng miền của 

cả nước, trong đó, tập trung chủ yếu nhất là ở ba khu vực: miền núi phía Bắc, 

Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.  

Với những đặc điểm khác biệt về địa hình, tộc người và văn hóa, văn 

xuôi ở ba khu vực trên cũng có sự phát triển không đồng đều. Ở Tây Nguyên, 

trước hết là sự xuất hiện của tác giả người dân tộc Êđê - Y Điêng với những 

tác phẩm tiêu biểu như Hơ Giang, Chuyện bên bờ sông Hinh, Gia đình mí 

H’Bai, Chuyện làng buôn Tría... Tiếp đó là một loạt các tên tuổi như Hlinh 

Niê (Êđê) với Trăng xí thoại, Con rắn màu xanh da trời…. ; Kim Nhất (Bana) 

với những tác phẩm như Về với Ban Mê, Hoan hô Ama Yi… và Niê Thanh 

Mai (Êđê) với Suối của rừng, Về bên kia núi…. Sáng tác của Hlinh Niê đào 

sâu vào mọi mặt đời sống của nhân dân Tây Nguyên và nhấn vào những nét 

riêng độc đáo của mảnh đất này qua những phong tục, lễ hội, trang phục… Y 

Điêng qua tiểu thuyết Hơ Giang đã xây dựng nên hình tượng người phụ nữ 

Tây Nguyên cần cù, chịu khó nhưng cũng đầy kiên cường, dũng cảm trước lũ 

giặc xâm lăng. Kim Nhất lại là nhà văn tiên phong trong việc phê phán thói 

mê tín dị đoan, những luật tục vô nhân đạo còn tồn tại nơi các buôn làng. 

Truyện của Niê Thanh Mai phản ánh tâm trạng của lớp trẻ Tây Nguyên trước 

sự tác động của văn minh đô thị. 

 Ở khu vực Tây Nam Bộ cũng ghi dấu sự xuất hiện của các tác giả như 

Lý Lan (dân tộc Hoa) với truyện kí Chân dung ngƣời Hoa ở Thành phố Hồ 

Chí Minh, Inrasara (dân tộc Chăm) với Hàng mã kí ức, Chân dung cát, Trà 

Vigia (dân tộc Chăm) với tập truyện ngắn Chăm Hri. Trong đó, Chân dung 
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cát được viết theo lối hậu hiện đại với giọng điệu giễu nhại. Tác phẩm được 

coi như bản phác thảo diện mạo tinh thần dân tộc Chăm qua hình tượng 

những trí thức bình dân Chăm nhiều khát vọng nhưng không tưởng và bế tắc. 

Sang đến khu vực miền núi phía Bắc, sự khởi sắc của văn xuôi dân tộc 

thiểu số được thể hiện rõ rệt hơn và có tầm vóc hơn so với những khu vực 

khác. Nó tạo nên một dải núi liên hoàn, một nét đậm bề thế trong bản “lược 

đồ” văn học các dân tộc thiểu số của cả nước. Một đội ngũ các tác giả đông 

đảo từ nhiều dân tộc đã tạo nên một “vườn hoa đầy hương sắc” cho mảnh đất 

trù phú về văn chương miền núi này. Từ những sáng tác đầu tiên của văn xuôi 

dân tộc thiểu số như Ché Mèn đƣợc đi họp, Muối lên rừng của Nông Minh 

Châu đến những truyện ngắn và tiểu thuyết của một loạt tác giả tên tuổi như 

Nông Viết Toại, Triều Ân, Cao Duy Sơn, Bùi Thị Như Lan, Mã A Lềnh, Hữu 

Tiến… Trong vườn hoa đầy hương sắc của văn xuôi dân tộc thiểu số Việt 

Nam thì văn xuôi dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc là một “khoảnh 

đất” gieo trồng lí tưởng cho các nhà văn dân tộc thiểu số bởi đây là vùng văn 

hóa có sự giao thoa, tiếp biến và tích hợp khá rõ giữa văn hóa dân gian truyền 

thống và hiện đại. Đây cũng là nơi đánh dấu sự ra đời đầu tiên của những thể 

loại văn xuôi tiêu biểu và cũng là khu vực tập trung đông nhất những người 

cầm bút. Đến nay, văn xuôi dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc đã thực sự trở 

thành một bộ phận văn học không thể thiếu trong dòng chung của văn học 

nước nhà. 

2.1. Những chặng đƣờng phát triển của văn xuôi các dân tộc thiểu số 

miền núi phía Bắc 

2.1.1. Giai đoạn hình thành (từ 1958 đến 1965) 

Văn học các dân tộc thiểu số hiện đại ra đời từ đầu thế kỉ XX, muộn hơn 

so với sự định hình và phát triển của văn học hiện đại Việt Nam. Những năm 

30 - 40 của thế kỉ XX, cùng với sự lớn mạnh, trưởng thành của văn học hiện 

đại, văn học các dân tộc thiểu số cũng manh nha xuất hiện và được ghi nhận 

qua sáng tác của Ngần Văn Hoan, Hoàng Đức Hậu . Tuy nhiên sự trưởng 

thành của văn học các dân tộc thiểu số chỉ thực sự được khẳng định từ sau 

Cách mạng tháng Tám 1945 - giai đoạn đất nước giành lại Độc lập - Tự do và 

tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam và thống 

nhất nước nhà. 

Trước hết là sự phát triển của thơ. Từ dân gian đi thẳng lên hiện đại, thơ 

các dân tộc thiểu số trong thời kì đầu (1945 - 1946) vẫn chịu ảnh hưởng nặng 
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nề của thơ ca dân gian. Các tác giả thời kì này muốn mượn hình thức nghệ 

thuật của thơ ca dân gian để biểu hiện nội dung cách mạng. Những người làm 

thơ đa số đều xuất thân từ tầng lớp bình dân nên tư tưởng, tình cảm của họ 

thuộc về nhân dân lao động. Vì thế, thơ ca các dân tộc thiểu số thời kì này 

được tạo nên bởi ba nguồn mạch nuôi dưỡng, đó là cách mạng - nhân dân và 

văn hóa dân gian. Từ những năm 1945 đến nay, thơ các dân tộc thiểu số là sự 

kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt là từ những năm 1975 trở đi, 

với những thành tựu thơ ca của các tác giả trẻ như Y Phương, Dương Thuấn, 

Lò Ngân Sủn…., thơ các dân tộc thiểu số đã thực sự bước vào thời kì hiện 

đại, hòa nhập vào nền thơ hiện đại Việt Nam. 

Sau sự phát triển của thơ, văn xuôi các dân tộc thiểu số ra đời muộn, phát 

triển chậm và không đều. Điều này có nhiều nguyên nhân, từ điều kiện kinh 

tế, văn hóa, xã hội ở miền núi, từ trình độ và nhận thức của nhà văn đối với 

cuộc sống và văn học nghệ thuật, từ đối tượng tiếp nhận đến hiện thực phản 

ánh…  Do bị chế độ thực dân, phong kiến kìm hãm từ lâu đời nên xã hội các 

dân tộc thiểu số nói chung phát triển còn tương đối chậm chạp. Trước Cách 

mạng tháng Tám, có vùng đã có chế độ phong kiến, địa chủ như Tây Bắc, 

Đông Bắc; còn các khu vực dọc Trường Sơn và Tây Nguyên vẫn còn nhiều 

tàn dư của chế độ thị tộc, bộ lạc. Trong điều kiện văn hóa, xã hội trên, văn 

xuôi các dân tộc thiểu số chưa thể xuất hiện trước Cách mạng tháng Tám. 

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ từ 1945 đến 1954 tuy có đem lại độc lập, tự 

do cho dân tộc nhưng việc thực hiện quyền dân chủ của nhân dân mới còn ở 

bước đầu. Phải đợi đến cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, cuộc cải cách dân 

chủ ở miền núi vào cuối những năm năm mươi, sáu mươi, lúc này tư tưởng 

dân chủ mới được thể hiện rõ, đồng bào miền núi mới thực sự có ý thức làm 

chủ cuộc sống mới, dám đấu tranh chống lại những tư tưởng phi dân chủ và 

những tàn dư của chế độ xã hội cũ với những phong tục, tập quán nghèo nàn, 

lạc hậu. 

So với văn xuôi hiện đại của dân tộc Kinh thì văn xuôi của các dân tộc 

thiểu số ra đời muộn hơn nửa thế kỉ. Trước đó, văn học các dân tộc thiểu số 

cũng chưa có được các giá trị văn xuôi như Truyền kì mạn lục (Nguyễn Dữ), 

Hoàng Lê Nhất Thống Chí (Ngô Gia Văn Phái)…., không trải qua tiến trình 

văn học với văn học lãng mạn, văn học hiện thực mà tiến thẳng lên văn xuôi 

hiện đại. Thêm một lí do nữa, việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chậm 

chạp ở miền núi với hình thức kinh tế tự cung tự cấp, với những quan hệ xã 

hội mang tính khép kín trong cộng đồng, làng bản đã ảnh hưởng không nhỏ 
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đến tư duy của người dân tộc thiểu số nói chung và các nhà văn dân tộc nói 

riêng. Đó là khả năng tổng hợp, phân tích và lí giải một cách trọn vẹn và sinh 

động những hiện tượng xã hội cả ở chiều rộng lẫn chiều sâu. Hay nói cách 

khác, họ còn thiếu một năng lực tư duy khoa học cần thiết. Điều này cũng giải 

thích tại sao “rất ít các nhà văn dân tộc thiểu số phát biểu về quan điểm sáng 

tác của mình, cũng như có ít tác giả là người dân tộc thiểu số viết các bài phê 

bình và tiểu luận về văn học” [174, tr. 224]. Đây là hạn chế nhưng cũng là 

một trong những nguyên nhân giữ cho văn xuôi các dân tộc thiểu số một sắc 

thái riêng - giản dị và tự nhiên. 

Ngoài nguyên nhân lịch sử - xã hội nói trên, còn có những nguyên nhân 

khách quan tích cực đã tác động lớn đến sự phát triển của văn xuôi dân tộc 

thiểu số. Những sáng tác văn xuôi của các tác giả người Kinh viết về đề tài 

dân tộc miền núi như Truyện Tây Bắc của Tô Hoài, Đất nƣớc đứng lên của 

Nguyên Ngọc… đã ảnh hưởng không nhỏ tới cảm hứng sáng tác văn xuôi của 

các tác giả người dân tộc. Nhiều nhà văn dân tộc thiểu số còn được tiếp xúc 

với văn học Kinh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trưởng thành từ chiếc 

nôi cách mạng, những người con của miền núi đã có được cái nhìn sâu sắc 

hơn về dân tộc mình và các dân tộc khác cả về kinh tế, văn hoá, xã hội. Cùng 

với chính sách quan tâm của Đảng , Nhà nước và sự dìu dắt của các tác giả 

văn xuôi người Kinh , văn xuôi các dân tộc thiểu số thực sự được ra đời một 

vài năm sau ngày Hòa bình lập lại (1954).  

Người đi tiên phong trong giai đoạn đầu là Nông Viết Toại với truyện 

ngắn đầu tay Nƣớc ruộng (1952). Tác phẩm không in này được coi như một 

sự “tập dượt” của chính tác giả về thể loại văn xuôi. Phải đến 1958, Nông 

Minh Châu mới chính thức đưa văn xuôi có mặt trong quỹ đạo của văn học 

các dân tộc thiểu số với truyện ngắn Ché Mèn đƣợc đi họp. Tác phẩm đã được 

Giải khuyến khích trong đợt thi sáng tác truyện ngắn của Tạp chí văn nghệ 

(năm 1958). Tác phẩm này ghi nhận cùng một lúc hai mốc quan trọng: Một 

là, tác phẩm văn xuôi đầu tiên của một tác giả dân tộc thiểu số được nhận giải 

thưởng toàn quốc; hai là, tác phẩm đã mở đầu cho một cuộc “cách mạng” mới 

của người dân tộc thiểu số , cả về phương diện sáng tác văn chương cũng như 

sử dụng văn xuôi và ngôn ngữ mẹ đẻ để thể hiện hình ảnh những con người 

mới dám phá bỏ những tập tục cũ nghèo nàn , lạc hậu, vươn lên làm chủ cuộc 

sống. Tiếp đó, vào khoảng thập niên 60, các tác phẩm văn xuôi được xuất 

hiện khá nhiều và bước đầu tạo được dấu ấn riêng. Trong đó Muối lên rừng 

của Nông Minh Châu (1964) đã mở ra một thời kỳ mới cho tiểu thuyết phát 
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triển. Tác phẩm xuất hiện sớm, lại dựng lên được khung cảnh miền núi trong 

một giai đoạn lịch sử đáng ghi nhớ, với những sự kiện, những con người cụ 

thể. Dù trong tác phẩm các nhân vật chưa có được tính điển hình cao nhưng 

vẫn tạo ra được nét riêng biệt độc đáo . Sau sự ra đời của tiểu thuyết này , một 

loạt các truyện ngắn đã xuất hiện và được chú ý như Ngôi sao đỏ trên núi 

Phja Hoàng, Cây su su Nọong ỷ, Nƣớc suối tiên đào của Vi Hồng, Bên bờ 

suối Tiên của Triều Ân, Chuyện anh Thƣợng của Nông Minh Châu, Đêm giao 

thừa, Đặt tên của Vi Thị Kim Bình, Mƣơng Nà Pàng của Nông Viết Toại, Ké 

Nàm của Hoàng Hạc, Ngƣời bán hàng trên Cò Mạ của Lò Văn Sỹ… Văn xuôi 

dân tộc thiểu số thời kì này tập trung phản ánh nhiều về con người, quê hương 

miền núi. Đây là giai đoạn mà ý thức dân tộc của các tác giả được thức tỉnh, 

họ háo hức khám phá và kiếm tìm những cảm nhận mới mẻ về quê hương, 

dân tộc. Dường như chưa bao giờ người ta lại tự hào về quê hương mình đến 

vậy. Nhờ sự góp mặt của các tác giả ở nhiều dân tộc khác nhau, văn xuôi 

miền núi đã dần được khẳng định, có vai trò “góp phần xứng đáng vào công 

cuộc cách mạng, cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ và xây dựng xã hội 

chủ nghĩa, trở thành một bộ phận không thể thiếu của nền văn học Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa” [175, tr. 153]. 

Những nội dung chủ yếu được văn xuôi giai đoạn này đề cập tới là sự đổi 

đời do cách mạng đem lại; nhân dân các dân tộc từ cuộc sống nô lệ, tối tăm đã 

vươn lên làm chủ cuộc đời, làm chủ khoa học kĩ thuật. Đó là cuộc đấu tranh 

chống lại những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng cuộc sống mới, con 

người mới. Đó là tinh thần đoàn kết, chiến đấu giữa các dân tộc anh em cùng 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuyện anh Thƣợng viết về một người dân tộc 

thiểu số đã có sự đổi thay hoàn toàn về tính cách nhờ sự giác ngộ bản thân khi 

cách mạng đến. Dù miêu tả sự đổi thay số phận của một con người, một gia 

đình nhưng qua đó, Nông Minh Châu đã khái quát được sự đổi thay của cả 

một bản làng, một xã hội. Tuy vậy, ta vẫn thấy được những hạn chế nhất định 

ở tác phẩm khi tính cách nhân vật chưa có sự phức hợp, chưa có những xung 

đột nội tâm, càng chưa có được những tính cách điển hình trong tác phẩm 

này. Ngƣời bán hàng trên Cò Mạ lại có chút hơi hướng của một tác phẩm kí 

khi tác giả miêu tả sự đổi thay cuộc sống của đồng bào dân tộc trong thời kỳ 

bão táp cách mạng. Hai lần lên với mảnh đất này, hai lần tác giả chứng kiến 

những sự đổi thay. Qua những chi tiết đó, phần nào ta thấy được một cuộc 

sống mới đang về trên khắp những vùng miền của đất nước. 
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Những truyện ngắn đầu tay chân thật, mộc mạc của các nhà văn dân tộc 

thiểu số đã trở thành những “hạt giống” đầu được nâng niu, trân trọng. Những 

tác phẩm được đăng rải rác trên các sách báo đã được tập hợp lại in thành 

tuyển tập của các tác giả. Việc tuyển chọn và ra đời tập truyện ngắn Ké Nàm 

năm 1965 được coi như một “cuộc ra quân đầu tiên” của đội ngũ những người 

sáng tác văn xuôi dân tộc thiểu số. Nhờ bám được gốc đời sống dân tộc và có 

cách nhìn thiết tha, đúng đắn về miền núi nên các tác giả của Ké Nàm đã sáng 

tác được một tập truyện phần lớn có nội dung mới mẻ, lành mạnh, chân thực. 

Một vài tác giả như Vương Trung, Hoàng Hạc, Nông Minh Châu, Lâm Ngọc 

Thụ… tuy tác phẩm không nhiều nhưng bước đầu đã cho người đọc thấy 

được những dáng nét của một đội ngũ. Mỗi tác giả ca ngợi hiện thực bằng 

cách đi vào một đề tài với một cảm quan khác nhau. Vương Trung trong 

truyện Hoa trong men từ một chuyến đi tham quan lò bát ở Hải Ninh đã bộc 

lộ cảm xúc rất thực của mình khi nói lên tội ác của bọn thực dân, phong kiến, 

đồng thời ca ngợi công lao của Đảng trong công cuộc giải phóng dân tộc. 

Truyện ngắn Hột đỗ (Lâm Ngọc Thụ) ca ngợi công cuộc thi đua giành thành 

tích trong phong trào xây dựng cuộc sống mới xã hội chủ nghĩa. Ké Nàm là 

truyện dài nhất trong toàn bộ tập sách (có người cho đây là tác phẩm có bề thế 

của một truyện vừa hơn là một truyện ngắn). Tác giả đã mở rộng chủ đề và 

mô tả nhân vật trung tâm ở nhiều khía cạnh khá tinh vi, phức tạp, làm cho tính 

cách nhân vật tương đối có bề rộng và chiều sâu. Việc chọn một người già 

làm nhân vật chính dễ làm người đọc thấy được những nét điển hình phong 

phú của xã hội cũ và mới, những đấu tranh giữa riêng - chung gay gắt. Bên 

cạnh đó, Hoàng Hạc còn xây dựng thành công hình tượng những thanh niên 

miền núi tiến bộ đang góp phần không nhỏ vào công cuộc dựng xây đất nước. 

Tuy nhiên, trong tập truyện vẫn có một số truyện ngắn có ý nghĩa về đề tài 

nhưng còn dừng lại ở mức ghi chép người thực việc thực, thiếu tính sáng tạo 

trong hình tượng.  

Những sáng tác trên ra đời trong thời kì đất nước ta đang tiến hành cuộc 

cách mạng giải phóng dân tộc, do đó luôn bám sát hiện thực cách mạng để 

phản ánh, thể hiện sâu sắc đời sống và tình cảm của người dân miền núi trong 

những tháng ngày gian khổ, hi sinh nhưng cũng không kém phần oanh liệt. 

Mặc dù còn nhiều hạn chế về nghệ thuật nhưng khi những tác phẩm trên ra 
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đời, hình ảnh con người và cuộc sống miền núi đã được phản ánh một cách 

chân thật và sinh động bằng chính những cây bút văn xuôi các dân tộc. 

2.1.2. Giai đoạn phát triển về  tầm vóc và chất lượng (từ 1965 đến những 

năm 70, 80 thế kỷ XX) 

2.1.2.1. Số lƣợng tác phẩm tăng lên nhanh chóng 

Sự tích lũy nội lực để có đà phát triển của văn xuôi các dân tộc miền núi 

có thể được ghi nhận từ những năm 70 và đặc biệt những năm sau chiến tranh. 

Do những điều kiện thuận lợi của thời bình, văn xuôi miền núi có điều kiện để 

mở rộng và phát triển mạnh cả ở nội dung lẫn nghệ thuật. Sau giai đoạn chống 

Mỹ cứu nước, toàn dân ta lại tiếp tục bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã 

hội và cải tạo đất nước. Về cơ bản, văn học cả nước nói chung và văn học 

thiểu số nói riêng vẫn vận động theo quán tính sử thi của nền văn nghệ giai 

đoạn trước. Nhưng điểm đặc biệt đáng chú ý của văn xuôi dân tộc giai đoạn 

này chính là sự vượt trội về số lượng và quy mô các tác phẩm trong một thời 

gian không dài. Từ 1965 đến 1989, trong hơn hai mươi năm đã có đến hơn 

mười tập truyện ngắn và kí (với hàng trăm tác phẩm) được xuất bản như 

Tiếng hát rừng xa của Hoàng Hạc, Triều Ân (1969), Mây tan của nhiều tác 

giả (1973), Đoạn đƣờng ngoặt của Nông Viết Toại (1973), Tiếng chim Gô của 

Nông Minh Châu (1979), Niềm vui của Vi Thị Kim Bình (1979), Tiếng khèn 

A Pá của Triều Ân (1980), Cột mốc giữa lòng sông của Mã A Lềnh (1981), 

Những bông Ban tím của Sa Phong Ba (1981), Hạt giống mới của Hoàng Hạc 

(1983), Chiếc Vòng bạc của Lò Ngân Sủn (1987), Đƣờng qua đèo mây  của 

Triều Ân (1988), Đuông thang của Vi Hồng (1988), Xứ lạ mƣờng trên của 

Hoàng Hạc (1989)… 

Về tiểu thuyết, chỉ trong vòng năm năm, Vi Hồng đã cho ra đời ba cuốn 

tiểu thuyết là Đất bằng (1980), Núi cỏ yêu thƣơng (1984), Thung lũng đá rơi 

(1985). Có thể nói, đến Vi Hồng, thể loại tiểu thuyết đã chính thức “hòa 

mình” vào dòng chảy chung của văn học Việt Nam hiện đại. 

Như vậy, trong giai đoạn phát triển về tầm vóc này, hệ thống thể loại của 

văn xuôi miền núi phía Bắc đã thực sự được hoàn thiện. Thêm vào đó, số 

lượng các tác phẩm ngày một phong phú và đa dạng hơn. 

2.1.2.2. Chất lƣợng nghệ thuật: những bƣớc tiệm tiến và dấu hiệu đột phá 

Nội dung chủ yếu của văn xuôi các dân tộc thiểu số thời kỳ này là phản 

ánh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cuộc kháng chiến chống Mĩ ở 
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miền núi. Các nhà văn đều có ý thức lấy văn học phục vụ nhiệm vụ chính trị 

trước mắt và chính điều đó quy định đề tài của họ. Văn xuôi cũng luôn bám 

sát những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong từng giai đoạn 

cụ thể như xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng công trình thủy điện, 

làm thủy lợi, xây dựng quê hương mới, cuộc sống định canh, định cư, chống 

tham ô, tham nhũng… Nhiều tác phẩm còn phản ánh nếp sống sinh hoạt, 

phong tục tập quán như cưới xin, ma chay, lễ hội… của đồng bào miền núi. 

Bằng những hình tượng chi tiết; ngôn ngữ cụ thể, sinh động, các tác giả đã 

khắc họa tương đối rõ nét những hình tượng nhân vật, một số tác giả còn đi 

sâu khai thác đời sống nội tâm nhân vật với cả những suy nghĩ tích cực và lạc 

hậu. So với giai đoạn trước đó, văn xuôi thời kỳ này đã dần đạt đến độ “chín” 

về chất lượng nghệ thuật. Cảm hứng chủ đạo trong văn xuôi giai đoạn này là 

cảm hứng khẳng định, ngợi ca con người mới, cuộc sống mới. Trong văn 

xuôi, hình ảnh con người mới được xuất hiện khá nhiều trong các sáng tác, 

trong đó, lực lượng trẻ luôn là những người đi đầu. Đó là Nhi (Gƣơng ngọc 

chân núi - Hoàng Hạc); Slao, Cốc Bèn (Núi cỏ yêu thƣơng - Vi Hồng); A Pá 

(Tiếng khèn A Pá - Triều Ân). Vi Thị Kim Bình qua tập truyện Niềm vui đã 

thể hiện cái nhìn sâu sắc về những con người miền núi thời kì sau chiến tranh. 

Nhân vật trung tâm là những y, bác sỹ tận tâm, giàu lòng yêu thương con 

người được xây dựng một cách chân thực nhưng cũng đầy sinh động từ những 

chuyến đi thâm nhập thực tế của nhà văn. Từ Đất bằng đến Núi cỏ yêu thƣơng 

và Thung lũng đá rơi, Vi Hồng đã xây dựng nên hình tượng những thanh niên 

tiến bộ với suy nghĩ tích cực, dám nghĩ, dám làm. Họ chính là lực lượng đi 

đầu trong công cuộc dựng xây đất nước thời kì này. Ở tiểu thuyết Sông gọi 

Hoàng Hạc đã khai thác một chủ đề có tính thời sự: công cuộc di dân đầy 

“sóng gió” của người vùng cao. Với sự am hiểu sâu sắc tâm lý của đồng bào 

dân tộc, nhà văn đã miêu tả những đấu tranh nội tâm trong mỗi con người khi 

phải rời bỏ quê hương để đến với vùng đất mới. Bên cạnh đó, không khí lao 

động khẩn trương, sôi nổi của những con người trẻ tuổi khi xây dựng thủy 

điện Thác Bà cũng được nhà văn miêu tả chân thực và chi tiết.  

Vi Hồng qua một loạt truyện ngắn Bản danh sách những thiếu niên dũng 

cảm, Cọn nƣớc Eng Nhàn, Pặm… đã tỏ ra có nhiều tìm tòi, trăn trở, mạnh bạo 

trong việc chọn đề tài, xây dựng cốt truyện và cách thể hiện nhân vật. Thậm 

chí, ở các truyện ngắn trên, đã ít nhiều xuất hiện những phức hợp tâm lý trong 

tính cách nhân vật. Bên cạnh đó, cảm hứng phê phán cái cũ, cái lạc hậu, lỗi 

thời cũng được các nhà văn quan tâm qua các sáng tác: phê phán tư tưởng tư 
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lợi của lối làm ăn cá thể trong Hai mẹ con (Triều Ân), Sạn (Nông Viết Toại), 

lên án những hủ tục còn rơi rớt nơi các bản làng là nguyên nhân của biết bao 

bi kịch tình yêu và hôn nhân (Đuông thang - Vi Hồng)… Đề tài phần nào 

được mở rộng ở một số tác phẩm phản ánh cuộc sống vừa lao động vừa chiến 

đấu như Mây tan (1976) của Triều Ân, Những bông ban tím (1981) của Sa 

Phong Ba, Hạt giống mới (1983) của Hoàng Hạc. Thời kì này, “con ngƣời 

mới, cuộc sống mới lao động, đánh giặc, đi học… dƣới ánh sáng của Đảng đã 

trở thành trung tâm nhận thức và mô tả của các cây bút thuộc các dân tộc ít 

ngƣời” [101, tr. 37]. 

Đặc biệt, trong văn xuôi giai đoạn này, số phận của người dân miền núi 

đã được các nhà văn khắc họa rõ nét. Tiêu biểu như tiểu thuyết Vãi Đàng của 

Vi Hồng, lần đầu tiên, số phận người phụ nữ dân tộc Tày trước Cách mạng 

tháng Tám đã đi vào văn học Việt Nam hiện đại. Tác phẩm kể về nhân vật 

chính - vãi Đàng, một cô gái đẹp sinh ra trong một gia đình khá giả, nhiều 

ruộng nhưng cuộc đời lại gặp quá nhiều bất hạnh, khổ đau. Cô bị ép duyên, bị 

vu là có ma gà và đỉnh điểm là bị thả trôi sông. Nhưng nhờ có Cách mạng nên 

Đàng được cứu sống, được giác ngộ và gặp lại người yêu cũ của cô, giờ đã là 

người lãnh đạo Cách mạng của cả phủ. Nhiều nhân vật trong truyện ngắn của 

Vi Thị Kim Bình (Niềm vui, Đốm sáng, Lỡ hẹn…) được xây dựng theo 

nguyên mẫu là những người thân, bạn bè hay đồng nghiệp của chính nhà văn. 

Do đó, tính chân thực và sinh động là một trong những đặc điểm làm nên 

phong cách và cá tính sáng tạo riêng của chị.  .  

Với sự góp mặt của nhiều cây bút văn xuôi từ nhiều dân tộc, đến giai 

đoạn này, văn xuôi miền núi đã tự tạo lập cho mình một chỗ đứng khá vững 

chắc trong dòng chung của văn học cả nước. Hầu hết các tác phẩm tập trung 

phản ánh những đề tài gần gũi, quen thuộc trong đời sống xã hội như đề tài 

sản xuất nông nghiệp ở nông thôn, sự đổi đời nhờ Cách mạng của người dân 

miền núi, ca ngợi những con người tiến bộ, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, có 

một thực tế cần nhận thấy, đó là sự thiếu vắng những đề tài mới mẻ, mang 

tính thời sự trong các sáng tác. Nhiều vấn đề còn khuyết trống chưa được các 

nhà văn thực sự quan tâm và đề cập đến như vấn đề thân phận con người sau 

chiến tranh, sự ảnh hưởng của kinh tế công nghiệp đến xã hội miền núi, vấn 

đề đạo đức con người trong thời kỳ mới… Chính điều này đã khiến cho phạm 

vi hiện thực trở nên hẹp hơn và do đó, một số đề tài còn trùng lặp và chưa có 

được tính dân chủ, cởi mở.  
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2.1.3. Giai đoạn Đổi mới với những thành tựu nổi bật của văn xuôi, đặc 

biệt là tiểu thuyết (từ sau 1990) 

2.1.3.1. Sự xuất hiện của một loạt tiểu thuyết, truyện ngắn đặc sắc 

Văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc đặc biệt phát triển và 

được khẳng định vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 - thời kì 

chuyển từ cơ chế quản lý quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường. Cơ cấu 

kinh tế của miền núi cũng có những chuyển biến mạnh mẽ. Các nhà văn dân 

tộc đã có cái nhìn mới mẻ và có chiều sâu hơn về thực tế xã hội của đất nước. 

Giai đoạn từ những năm 80 đến nay trong không khí hòa bình đổi mới, cuộc 

sống và con người miền núi đã có nhiều đổi thay. Bộ phận văn học dân tộc 

thiểu số cũng được Đảng và nhà nước quan tâm, khuyến khích phát triển. 

Điều này thể hiện rõ nét ở sự phát triển mạnh mẽ về đội ngũ tác giả, số lượng 

tác phẩm và chất lượng sáng tác. Thêm vào đó, các tác giả ở giai đoạn trước 

đó vẫn tiếp tục sáng tác không ngừng, thậm chí còn rất sung sức như Vi 

Hồng, Triều Ân… Còn đội ngũ những tác giả mới cũng được bổ sung thêm 

nhiều cây bút như Ma Trường Nguyên, Cao Duy Sơn, Bùi Thị Như Lan… 

Đây có thể coi là thời kì văn xuôi dân tộc thiểu số phát triển với những thành 

tựu rực rỡ nhất, với một đội ngũ đông đảo nhất so với giai đoạn trước. 

Trước hết là bƣớc phát triển “nhảy vọt” về số lƣợng tác phẩm. Ở thể 

loại tiểu thuyết, trong vòng sáu năm Vi Hồng cho ra đời mười một tác phẩm 

(từ 1990 - 1995): Ngƣời trong ống (1990), Gã ngƣợc đời (1990), Vào hang 

(1990), Lòng dạ đàn bà (1992), Ái tình và kẻ hành khất (1993), Dòng sông 

nƣớc mắt (1993), Tháng năm biết nói (1994), Chồng thật vợ giả (1994), Phụ 

tình (1994), Đi tìm giàu sang (1995), Đọa đầy  (1997). Ma Trường Nguyên 

với tám tiểu thuyết và một tập truyện kí : Mũi tên ám khói (1991), Gió hoang 

(1992), Tình xứ mây (1993), Trăng yêu (1993), Bến đời (1995), Rễ ngƣời dài 

(1996), Mùa hoa hải đƣờng (1998), Phƣợng hoàng núi (2012), Cơn giông 

thời niên thiếu (Kí - 1997). Triều Ân với bốn cuốn tiểu thuyết: Nắng vàng bản 

Dao (1992), Nơi ấy biên thùy (1994), Dặm ngàn rong ruổi (2000), Trên vùng 

mây trắng (2011). Cao Duy Sơn có năm tiểu thuyết: Ngƣời lang thang (1992), 

Cực lạc (1995), Hoa mận đỏ (1999), Đàn trời (2006), Chòm ba nhà (2009). 

Hà Trung Nghĩa có hai tiểu thuyết: Lửa trong rừng sa mu (1996), Gió bụi 

nhân gian (2001). Địch Ngọc Lân có ba tiểu thuyết: Ngôi Đình Bản Chang 

(1999), Hoa mí rừng (2001), Mùa dứa (2003). Vương Trung có hai tiểu 

thuyết: Mối tình Mƣờng Sinh (1994), Đất bản quê cha (2007). Hữu Tiến có 
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hai tiểu thuyết: Dòng đời (2007), Hữu hạn (2012). Hoàng Quảng Uyên với 

hai tiểu thuyết lịch sử: Mặt trời Pác Bó (2010), Giải phóng (2013)… 

Truyện ngắn cũng là thể loại có sự tăng lên nhanh chóng về số lượng tác 

phẩm. Triều Ân có hai tập truyện ngắn: Xứ sƣơng mù (2000), Chuyện đời 

thƣờng (2010); Cao Duy Sơn với bốn tập truyện: Những chuyện ở Lũng Cô 

Sầu (1996), Những đám mây hình ngƣời (2002), Ngôi nhà xƣa bên suối 

(2007), Ngƣời chợ (2010); Hữu Tiến có bốn tập truyện: Trăng gần (1993), 

Ngọn suối chân rừng (1997), Đèo không lặng gió (2000), Cô gái nhặt bông 

gạo (2004); Đoàn Lư có năm tập truyện: Miếng hiểm cuối cùng (1995), Trăng 

rừng (1996), Tƣớng cƣớp hoàn lƣơng (1997), Kỉ niệm về một dòng sông 

(1997), Ngựa hoang lột xác (1998); Hoàng Quảng Uyên có bốn tập truyện và 

kí: Nhà thơ Thâm Tâm (1997), Thầy giáo đại học (1998), Buồn vui (1999), 

Vọng tiếng non ngàn (2001); Mã A Lềnh với sáu tập truyện và kí: Cao nguyên 

trắng (1992), Có một con đƣờng (1995), Dấu chân trên đƣờng (1996), Rừng 

xanh (1997), Ngƣời từ trên trời xuống (1999), Nhọc nhoài với kí (2000); Hà 

Lâm Kỳ có sáu tập truyện: Kỷ vật cuối cùng (1991), Chim Ri núi (1992), Gió 

Mù Căng (1994), Những đứa con lên núi (1994), Con trai bà Chúa Nả 

(1996), Quả nhạc xòe của mẹ (2006); Bùi Thị Như Lan với ba tập truyện: 

Tiếng chim kỷ giàng (2004), Mùa hoa mắc mật (2005), Hoa mía (2006); Sa 

Phong Ba có hai tập truyện: Vùng đồi gió quẩn (1995), Chuyện ở chân núi 

Hồng Ngài (2005). Ngoài ra còn phải kể đến Đoàn Ngọc Minh với bốn tập 

truyện: Dòng sông kỷ niệm (1997), Cánh chim (1999), Gió xoáy (2004), Núi 

Bó Phạ trở về (2003); Hoàng Luận có ba tập truyện (từ 1996 đến 2005); Vi 

Thị Kim Bình có một tập truyện (1995); Lâm Quý có hai tập truyện (từ 2002 

đến 2006)… 

Nét đặc sắc thứ hai của văn xuôi dân tộc thiểu số giai đoạn này chính là 

sự ra đời của những tác phẩm đặc sắc, có dấu ấn độc đáo. Nhiều cây bút 

văn xuôi đã thể hiện rõ bản lĩnh, cá tính sáng tạo của riêng mình như Cao Duy 

Sơn, Mã A Lềnh, Vi Hồng, Vương Trung … Tiểu thuyết Ngƣời lang thang 

của Cao Duy Sơn (giải A văn xuôi các dân tộc thiểu số của Hội Nhà văn Việt 

Nam) đã thể hiện rõ “những dấu hiệu của một tiểu thuyết hiện đại” (Lâm 

Tiến) qua hình tượng những nhân vật có sự đa chiều, phức hợp trong tính 

cách. Tiểu thuyết Dặm ngàn rong ruổi (2000) của Triều Ân đã xây dựng 

thành công những nhân vật có sự chuyển hóa giữa các cực đối lập, khám phá 

vào từng cuộc đời, số phận với cái nhìn tỉnh táo, sâu sắc nhưng cũng đầy nhân 

ái: thầy lang Thuần giỏi tay nghề và tốt bụng nhưng lại lận đận đường vợ con, 
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trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, có những lúc tưởng chừng như đầu hàng 

số phận và gục ngã, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cuộc đời. Trong khi đó, 

ở tiểu thuyết Nơi ấy biên thùy (1994), Triều Ân lại đi sâu vào những góc 

khuất tối, ẩn sâu trong tâm hồn con người miền núi. Nhân vật được đặt vào 

những xung đột, mâu thuẫn, phải lựa chọn giữa bổn phận xã hội và tình cảm 

cá nhân. Qua tác phẩm này, nhà văn đã ít nhiều hé mở thực tế cuộc sống phức 

tạp và chứa đựng nhiều xung đột của xã hội cùng cao thời kì chuyển mình. Vi 

Hồng qua hai tác phẩm Ngƣời trong ống và Gã ngƣợc đời lại tạo được những 

dấu ấn riêng khi lần đầu tiên đề cập đến hình tượng người trí thức trong thời 

đại mới với cả những nhân vật tích cực và tiêu cực. Mã A Lềnh trong Cao 

nguyên trắng cũng có cách viết riêng.Với giọng điệu sôi nổi, hào hứng, tác 

giả đã vẽ nên một khung cảnh đổi mới của quê hương và cuộc sống con người 

trong thời kì kinh tế thị trường. Tập truyện Tiếng chim kỉ giàng của Bùi Thị 

Như Lan là sự kết hợp âm điệu của niềm vui và cả những mất mát âm thầm 

của biết bao người mẹ, người vợ, những người phụ nữ bị trói buộc bởi lương 

tâm mà phải hi sinh hạnh phúc riêng vì người khác. Tiểu thuyết Dòng đời của 

Hữu Tiến lại có hướng đi khác so với các tác phẩm viết về số phận con người 

miền núi: một cái kết không có hậu cho những số phận không may mắn. Các 

nhân vật bị đẩy vào bi kịch tận cùng khi đi vào bế tắc, ngõ cụt không lối thoát. 

Còn trong tập truyện Cô gái nhặt bông gạo, chất hiện thực được thể hiện ở 

ngay những chi tiết đời thường, giản đơn: những câu chuyện xảy ra ở chính 

quê tác giả, nơi dân tộc Tày và những dân tộc khác đang sống. Đó là địa danh 

Háng Séng, chợ phiên liên xã họp ở ven sông Bằng (Cô gái nhặt bông gạo), 

là bản Hoóc có con sông Bằng chảy qua (Trƣớc dòng sông)… với những nhân 

vật như Pao, Rìn, Sềnh, Sằn… gần gũi, thân quen. Từ đây, nhà văn phát hiện 

ra gương mặt của con người miền núi đã khác trước. Cuộc sống đậm đà tình 

nghĩa cộng đồng đã và đang rạn nứt trước cuộc sống xô bồ, phức tạp. Bóng 

dáng con người miền núi trước những năm 70 của thế kỉ XX đã khá xa lạ với 

con người trong tập truyện này. Nông Văn Lú (Trƣớc dòng sông) chỉ biết 

dùng lời nói thay cho hành động. Với nhân vật này, Hữu Tiến đã khắc họa 

tương đối rõ nét về đức, tài của một số ông quan Cách mạng hiện nay. Nếu 

như Lú thoái hóa, biến chất ở chốn quan trường thì Hạnh (Chuyện trong bản) 

lại thoái hóa, biến chất ở nơi thương trường. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả (cả 

nhân phẩm, lương tri) để có được sự giàu sang, danh vọng. Cùng với cách viết 

ngắn gọn, rõ ràng từ cốt truyện tới câu chữ, chỉ với 7 truyện ngắn, Hữu Tiến 

đã làm hằn nổi những tính cách, số phận nhân vật khác nhau qua những chi 

tiết chân thực, sinh động về con người, cuộc sống, thiên nhiên miền núi. Nhân 
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vật trong truyện ngắn Đoàn Lư được xây dựng chủ yếu qua ngoại hình và 

hành động, với đề tài chủ đạo là cuộc chiến đấu giữa con người - thú dữ. Hầu 

hết cốt truyện của nhà văn còn đơn giản, chưa có được những phức hợp tâm 

lý đặc sắc trong nội tâm nhân vật. Tuy nhiên, có thể nhận thấy một điều, qua 

những sáng tác của nhà văn, người đọc ít nhiều nhận ra được mối quan hệ 

tương hỗ, hai chiều giữa con người với môi trường tự nhiên. Có khi, thiên 

nhiên tàn khốc chính là tác nhân hủy diệt con người, nhưng cũng có khi, thiên 

nhiên ấy lại là nguồn sống để con người tồn tại và phát triển. Hoàng Hữu 

Sang với hai tập truyện Ngƣời đánh gấu trên núi mây và chuyện lạ ở bản 

Cóoc (đều đạt giải nhì Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 1997, 1999) 

mang đến cho người đọc những ấn tượng day dứt về thân phận con người 

trong quá trình tự vật lộn với hạn chế của chính mình nhằm vươn lên xóa đói, 

giảm nghèo, xây dựng tương lai ở vùng đất mới. Chỉ vài năm sau, tiểu thuyết 

Cửa rừng (2000) ra đời đã tái hiện cuộc sống vất vả, khó khăn của biết bao 

người dân trên các vùng đảo hồ Thác Bà, trong đó nổi bật là tâm trạng buồn 

vui của những người làm công tác văn nghệ tuyên truyền. Vương Trung cũng 

là một cây bút sáng tác đa dạng ở nhiều thể loại như thơ, truyện thơ, truyện 

ngắn, tiểu thuyết … nhưng sáng tác dài hơi nhất của ông là tác phẩm Đất bản 

quê cha (2007). Với tiểu thuyết này, ông đã “hoàn thành” việc trải nghiệm 

những hiểu biết về văn hóa - xã hội Thái xưa kia lẫn hiện tại. Cốt truyện xoay 

quanh số phận hai nhân vật chính Pâng - Sượi, khởi nguồn từ “yêu nhau mà 

không lấy được nhau” thường thấy trong các truyền thuyết, truyện thơ cổ dân 

tộc Thái. Nhà văn cũng đi sâu vào khám phá đời sống xã hội của người Thái 

với những mối quan hệ phức tạp cùng những phong tục tập quán lưu dấu từ 

ngàn đời. Trong đó, nhân vật Pâng Pun là một đại diện tiêu biểu cho kiểu con 

người mới thoát thai từ sử thi, mang đầy đủ nét đẹp văn hóa của một người 

anh hùng - dũng sĩ.  

Như vậy, có thể thấy ở giai đoạn từ sau đổi mới đến nay, biên độ sáng tác 

của các nhà văn dân tộc thiểu số đã được mở rộng một cách đáng kinh ngạc. 

Có được những thành quả như vậy là do sự bắt nhịp kịp thời của các nhà văn 

vào dòng chảy của văn học cả nước, sự đổi mới trong cách nhìn và tư duy 

nghệ thuật cùng tình yêu thiết tha với quê hương, làng bản. Tất cả góp phần 

làm nên một diện mạo hoàn chỉnh của văn xuôi thời kì đổi mới. 

2.1.3.2. Chủ đề, đề tài mở rộng, phong phú  

Sau Đổi mới, xã hội Việt Nam đứng trước những chuyển biến quan 

trọng. Cơ chế thị trường đang dần thay thế cho cơ chế quan liêu thời bao cấp, 
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cùng với đó là đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên 

đáng kể. Sự đổi thay về kinh tế xã hội cũng làm thay đổi các mối quan hệ 

truyền thống. Cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, giữa tốt và xấu, giữa 

lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, thiện và ác đang diễn ra ở tầm cao hơn, 

quyết liệt hơn, đó là một thực tế hiển nhiên trước mắt nhà văn. Cũng như bao 

vùng miền khác, miền núi nay đã khác xưa, người dân tộc thiểu số cũng đã 

khác xưa. Đứng trước hiện thực mới ấy của đời sống, không ít các nhà văn 

dân tộc thiểu số đang trăn trở tìm cách đổi mới tư duy nghệ thuật cho bắt kịp 

với thời cuộc. Góp mặt trong văn xuôi miền núi thời kì này là cả những vấn 

đề mới của hiện thực và cả những vấn đề cũ mà trước đây, do vốn sống hạn 

hẹp cùng lối tư duy hạn chế nên văn xuôi dân tộc thiểu số còn chưa đề cập 

đến. Do đó, ở giai đoạn này , nội dung phản ánh của văn học dân tộc thiểu số 

đã được các tác giả khai thác rộng hơn. Trên nền của văn hóa, phong tục, tập 

quán tốt đẹp từ ngàn xưa để lại, văn chương như đang được sống trong một 

thời kì mới, thời kì của thông tin bùng nổ, của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước.  

Một số tiểu thuyết tuy ra đời sau khi chiến tranh kết thúc hàng mấy 

chục năm nhưng vẫn trở lại khai thác hiện thực miền núi thời kì Cách 

mạng, tái hiện lại cuộc đấu tranh gian khổ mà anh dũng của nhân dân các 

dân tộc thiểu số miền Bắc Việt Nam như Gió Mù Căng của Hà Lâm Kỳ 

(1995), Ngôi đình bản Chang của Địch Ngọc Lân (1999), Mặt trời Pác Bó 

(2010), Giải phóng (2013) của Hoàng Quảng Uyên. Ở mảng đề tài hướng 

về quá khứ này, các tác phẩm chủ yếu được viết theo mô thức của cảm 

hứng sử thi, xoay quanh những vấn đề như ngợi ca sức sống và bản lĩnh 

dân tộc, tinh thần đoàn kết cộng đồng của các dân tộc anh em, tình yêu 

sâu nặng với quê hương, làng bản…  Bên cạnh đề tài chiến tranh, cách 

mạng, nhiều nhà văn vẫn dành tâm huyết để phản ánh công cuộc dựng xây 

đất nước trong thời kì mới, như vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh 

định cư, phát triển kinh tế ở miền núi ở các tiểu thuyết Bến đời, Gió 

hoang, Mùa hoa hải đƣờng (Ma Trường Nguyên); bút kí Cao nguyên 

trắng (Mã A Lềnh), tập truyện Hoàng hôn (Hà Trung Nghĩa)…  

Trong thời đại mới, sự phát triển như vũ bão của kinh tế thị trường một 

mặt thúc đẩy sự tiến bộ vượt bậc của kinh tế - xã hội, mặt khác cũng gây ra 

những hệ lụy cản trở sự đi lên của xã hội. Muôn mặt phải trái của đời sống 

xã hội miền núi cũng đang trở thành tâm điểm để các nhà văn đi sâu khai 

thác và phản ánh. Đặc biệt, những mảng tối văn học trước đây từng bị né 
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tránh nay cũng đang được phơi bày. Nhiều tiểu thuyết của Vi Hồng đã đề cập 

đến những vấn đề "nóng" mang tính thời sự. Vào hang, Chồng thật vợ giả, 

Nghĩ sủi bọt đá thể hiện cái nhìn phê phán, lo lắng về sự xuống cấp đạo đức, 

kinh tế thị trường tạo điều kiện cho sự bộc lộ những mặt trái của nhân cách, 

của các mối quan hệ xã hội ngay cả ở những vùng miền núi, ở những người ít 

học và trẻ tuổi. Đàn trời (Cao Duy Sơn) được coi là một trong những tác 

phẩm xuất sắc của văn xuôi dân tộc thiểu số thời kì hiện đại. Để có được 

thành công này, Cao Duy Sơn đã vận dụng một phong cách viết vừa chân 

thực, vừa tinh tế nhưng cũng hàm chứa nhiều vấn đề mang tính xã hội và 

nhân sinh sâu sắc. Cuộc sống nghèo đói, lam lũ, các hủ tục lạc hậu còn bủa 

vây và chi phối nặng nề đời sống vật chất và tinh thần của người dân miền 

núi. Đắt giá hơn cả trong tiểu thuyết này chính là sự xuống cấp nghiêm trọng 

về đạo đức của một bộ phận những kẻ có chức, có quyền - những ông quan 

Cách mạng thời đại mới. Dường như chưa bao giờ, cái ác, cái xấu, sự vô tâm 

và vô ơn lại hiện hữu nhiều như ở đây. Nhà văn nữ Vi Thị Kim Bình lại khai 

thác một đề tài khá độc đáo - đề tài y tế. Xuất hiện thường trực trong các sáng 

tác của chị là hình ảnh những người bệnh, những tấm lòng “lương y như từ 

mẫu”… Viết về đề tài này, chị muốn thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới đồng 

bào dân tộc - những người già và trẻ nhỏ, những phụ nữ và thanh niên đang bị 

bệnh tật và sự mê muội hành hạ. Triều Ân cũng là nhà văn có nhiều sáng tác 

tái hiện lại bộ mặt xã hội miền núi trong giai đoạn mở cửa của nền kinh tế thị 

trường. Tiểu thuyết của ông phản ánh những biến động lớn lao trong cuộc 

sống của đồng bào các dân tộc trong những năm đổi mới ở nông thôn miền 

núi phía Bắc. Trong Nắng vàng bản Dao là cuộc đấu tranh giữa cũ - mới, lạc 

hậu - tiến bộ để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, văn minh. Đến Nơi ấy biên 

thùy, dường như cái ác lúc này còn đậm đặc hơn, sự rạn vỡ đạo đức của con 

người cũng biểu hiện rõ hơn, và cũng ở đây, lòng cao thượng vị tha cũng 

được hiện diện da diết hơn. Dặm ngàn rong ruổi lại nêu lên những mặt trái 

của cơ chế thị trường cùng những tác động mạnh mẽ của nó đến phong cách, 

lối sống của con người vùng cao, từ đó, tác giả gửi đến bạn đọc một chân lý: 

cái đẹp đích thực và sự hướng thiện chỉ có ở những con người lao động chân 

chính. Tiểu thuyết Hữu hạn của Hữu Tiến đề cập đến một vấn đề ít thấy trong 

văn xuôi dân tộc thiểu số: vấn đề người công nhân. Đời sống của những người 

thợ mỏ vùng cao đầy vất vả, lo toan song cũng không kém phần sôi động. Họ 

vẫn luôn yêu thương nhau, cùng nhau phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của nhà 

máy như Hoàn, lão Khan, Nguyệt… 
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Cùng song hành với những nhà văn dân tộc thiểu số ở giai đoạn này là sự 

góp mặt của những nhà văn ngƣời Kinh như Hà Đức Toàn, Đỗ Bích Thúy, 

Phạm Duy Nghĩa, Hoàng Thế Sinh…. Với đề tài quê hương Thái Nguyên 

trong những năm đất nước đổi mới, Hà Đức Toàn trăn trở trước những nét 

đẹp của quê hương đang có chiều hướng phai nhạt trong xã hội hiện đại (Cố 

hƣơng), về sự nghiệp giáo dục còn nhiều khó khăn, vất vả (Cái chữ ở Đại từ), 

mơ ước về một Thái Nguyên đẹp giàu (Làng núi Phúc Tân), về việc giáo dục 

truyền thống cách mạng cho nhân dân, đặc biệt cho thế hệ trẻ (Mảnh đất chiến 

khu xƣa). Nặng duyên nợ với núi rừng, chỉ hơn mười năm trong nghề viết, 

Phạm Duy Nghĩa đã cho ra đời những tác phẩm đậm sắc màu miền núi. Chỉ 

riêng với truyện ngắn Cơn mƣa hoa mận trắng (Giải nhất cuộc thi truyện 

ngắn Báo Văn nghệ 2003 - 2004), anh được đánh giá là “cây bút nam viết hay 

hiện nay” (Sương Nguyệt Minh). Hiện lên trang viết của anh là cuộc sống của 

những con người miền núi lam lũ, những gương mặt lầm lụi, vất vả, là tâm tư 

của những cô gái cắm bản vùng cao sống cô đơn, là trăn trở của những nhà 

văn, nhà báo về ý nghĩa đích thực của cuộc đời và nghệ thuật. Với cây bút nữ 

Đỗ Bích Thúy, vốn được “tắm mình” từ nhỏ trong suối nguồn miền núi (chị là 

người gốc Nam Định nhưng sinh ra và lớn lên ở Hà Giang), chị hiểu sâu sắc 

đời sống tâm hồn và tình cảm của những người dân tộc nơi đây, để rồi tái hiện 

lại nó trong những trang văn đầy xúc động. Đặc biệt, Đỗ Bích Thúy thường chọn 

cho mình những đề tài quen thuộc trong văn học hiện nay, như đề tài người phụ 

nữ, đề tài tình yêu, đề tài gia đình … Từ tập truyện Sau những mùa trăng 

(2000), Tiếng đàn môi sau bờ rào đá (2006), đến tiểu thuyết Bóng của cây sồi 

(2004), với một cảm quan miền núi chân thực, tác phẩm của chị khiến người 

đọc phải ám ảnh khôn nguôi bởi những dư vị đầy ý nghĩa mà nó đọng lại.  

Nếu trong các giai đoạn trước, văn học chỉ chú ý đến những vấn đề 

chung mang tính cộng đồng do bị chi phối bởi hiện thực chiến tranh cách 

mạng, thì nay vấn đề số phận cá nhân đã được nhiều cây bút quan tâm phản 

ánh. Tiểu thuyết của Ma Trường Nguyên xuất hiện khá nhiều con người có số 

phận bi kịch, đó là những bất hạnh của mẹ con Va (Gió hoang), của ông 

Bồng, bà Ngát (Bến đời), của bà Sáy, cô Ngần (Mùa hoa hải đƣờng)… Tiểu 

thuyết Ngƣời lang thang (1992) của Cao Duy Sơn đã đạt đến độ “chín” khi 

tạo cho nhân vật của mình những cá tính riêng đặc sắc trong cuộc đấu tranh 

giữa thiện và ác, tốt và xấu. Với tập truyện Tiếng chim kỷ giàng (2004), Bùi 

Thị Như Lan đã xoáy sâu vào những éo le trong tình yêu và hôn nhân của con 

người sau chiến tranh. Đó là anh bộ đội hi sinh trong thời bình (Mùa mác 
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mật); anh thương binh trở về làng tham gia sản xuất (Hoa mía); người lính trở 

về thành tàn phế (Chiếc vòng bạc hình đôi chim Noộc Phầy); những chiến sĩ 

trở về nhưng những người vợ đã đi lấy chồng khác (Sau lời hát sli); anh bộ 

đội nhiễm chất độc da cam không thể sinh con (Gió hoang) hoặc đẻ ra những 

đứa con mà không nuôi được (Trăng mọc trong thung lũng)… Với cách cảm 

nhận riêng về con người, cuộc sống, thiên nhiên miền núi đã giúp tác giả khắc 

họa sâu đậm và cụ thể hơn những nét tính cách của nhân vật. Đây cũng là nét 

mới trong cách viết của văn xuôi dân tộc thiểu số.  

2.1.3.3. Những ghi nhận về sự tiến triển của nghệ thuật tự sự 

Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, cùng với sự chuyển đổi về hệ 

hình tư duy nghệ thuật của nền văn học Việt Nam hiện đại, từ mô hình văn 

học sử thi hiện đại sang mô hình văn học “phi sử thi”, văn xuôi dân tộc thiểu 

số đã có những đổi mới đáng trân trọng, với sự xuất hiện của nhiều tác phẩm 

mang dấu hiệu mới trong cách nhìn và tƣ duy nghệ thuật. Đặc biệt, tiểu 

thuyết đã có bước chuyển biến mạnh mẽ chưa từng thấy. Từ sáng tác theo 

phương pháp sáng tác hiện thực chủ nghĩa đến vận dụng nhiều phương pháp 

sáng tác khác nhau, từ cảm hứng lịch sử - dân tộc đóng vai trò chủ đạo 

chuyển sang cảm hứng thế sự - đời tư hướng về cuộc sống đời thường, phức 

tạp, từ kiểu nhân vật trung tâm là con người mới xã hội chủ nghĩa đến con 

người đa diện, lưỡng diện, tự thú, sám hối… trong muôn mặt đời thường. Từ 

giọng kể đơn thanh đối với nhân vật, văn xuôi dần dần đã tiếp cận được nghệ 

thuật của tiểu thuyết hiện đại. Tính cách nhân vật không còn mờ nhạt, đơn 

điệu mà một mặt nào đó tác giả đã biết “trao tiếng nói cho nhân vật” để nhân 

vật tự bộc lộ tính cách, số phận của mình. Nhiều khi tác giả đối thoại cùng 

nhân vật một cách sinh động. Kết cấu tác phẩm đan xen nhiều tuyến, nhiều 

tầng, nhiều lớp, nhiều số phận, đạt đến hiệu quả cao hơn trong việc phản ánh 

cuộc sống, nhận thức hiện thực. Có những tác phẩm khá xuất sắc thể hiện 

được bản sắc dân tộc riêng cùng một hệ thống ngôn ngữ nghệ thuật sắc sảo, 

tinh tế. Nhiều tác phẩm đã kết hợp bút pháp tự sự theo lối truyền thống ảnh 

hưởng từ dân gian với bút pháp hiện đại tạo nên sự đa dạng, nhiều vẻ làm nên 

những mảng màu mạnh bạo trong bức tranh văn xuôi dân tộc thiểu số thời kì 

mới. Cao Duy Sơn được coi là cây bút tiếp cận rõ nét nhất phương pháp 

sáng tác hiện đại trong các tiểu thuyết. Từ Ngƣời lang thang đến Đàn trời, với 

bút pháp vừa hiện thực vừa lãng mạn, tác giả đã phân tích, mổ xẻ những diễn 

biến tâm lí phức tạp của các nhân vật cũng như những mâu thuẫn, xung đột 

gay gắt đang diễn ra trong cuộc sống. Cách xây dựng nhân vật của tác giả 
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được chiếu rọi từ những góc độ khác nhau, làm cho tính cách nhân vật trở nên 

đa dạng, sắc nét. Đây cũng là thành công trong cách viết của tác giả tạo nên 

sự vượt trội mà những tác phẩm văn xuôi viết về dân tộc và miền núi trước 

đây chưa có được. Trong tiểu thuyết của Ma Trường Nguyên không có sự 

phân định rõ hai tuyến nhân vật thiện, ác như Vi Hồng. Không gian, thời gian 

được xây dựng xen nhau trong các tác phẩm (Mùa hoa Hải Đƣờng, Trăng 

yêu, Bến đời…), với những nhân vật phản diện xuất hiện chỉ nhằm làm rõ hơn 

những con người tốt, những nhân vật tích cực. Phủng trong Mùa hoa hải 

đƣờng, lão Khóng trong Bến đời là những kẻ đại diện cho thói hư tật xấu của 

con người. Ban đầu, những nhân vật này đều là những người bình thường, 

thậm chí cũng từng có tình yêu chân thành, say đắm. Nhưng trước những cám 

dỗ vật chất, họ đã sa ngã và phải trả giá cho những tham vọng cá nhân của 

mình. Cuộc sống trong tiểu thuyết Dòng đời (2007) của Hữu Tiến trôi chảy 

một cách ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được như nó vốn có. Tiểu 

thuyết Phƣợng hoàng núi (Ma Trường Nguyên) mang âm vang sử thi khi tái 

hiện cuộc đấu tranh gian khổ chống ngoại xâm của nhân dân các dân tộc trên 

phạm vi cả nước, nhưng vẫn ngồn ngộn bản sắc của quê hương miền núi. Từ 

một sự kiện lịch sử có thật, nhà văn đã khéo léo đan cài để thể hiện phẩm chất 

của người vùng cao. Đặc biệt, Đất bản quê cha (Vương Trung) được đánh giá 

là một “đỉnh cao của văn xuôi miền núi hiện đại trong nhiều năm tới” [193, 

tr.80], bởi tác giả đã dựng lên được những tâm trạng phong phú, thậm chí có 

phần phức tạp của con người sống trong các bản làng hẻo lánh. Đặc biệt, cái 

kết của tác phẩm không kéo người đọc chìm trong bi lụy mà lại mở ra một 

tương lai mới, tình yêu mới cho những đôi trai gái Thái đang tìm cách xóa bỏ 

hận thù giữa các dòng họ, để tìm đến với hạnh phúc thực sự. 

Từ những nhận xét trên, có thể bước đầu ghi nhận những dấu hiệu phong 

cách trong tiểu thuyết của văn xuôi dân tộc thiểu số. Con đường phát triển từ 

số lƣợng đến chất lƣợng và từ chất lƣợng tạo nên những ngã rẽ về phong 

cách là sự khẳng định quan trọng nhất của sự phát triển. Với những phong 

cách khá tiêu biểu như Vi Hồng, Cao Duy Sơn, Hữu Tiến… tiểu thuyết các 

dân tộc miền núi đã tự khai phá một con đường rộng rãi hòa vào dòng chảy 

của văn học hiện đại dân tộc. 

 Bên cạnh những thành tựu nổi bật của tiểu thuyết, truyện ngắn cũng đạt 

được những thành công đáng kể về nghệ thuật. Với một loạt những truyện 

ngắn mang đậm chất trữ tình sâu sắc, Bùi Thị Như Lan đã mang đến cho 

người đọc những rung cảm mới mẻ về thế giới nội tâm con người. Trong 
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truyện Lời sli vắt ngang núi, nhà văn hóa thân vào nhân vật để diễn tả tâm 

trạng đau đớn tột cùng của nhân vật “tôi” trong đêm tân hôn khi người chồng 

phát hiện ra mình đã cưới nhầm người. Để rồi từ sau đêm định mệnh ấy, cuộc 

đời của “tôi” rơi vào vòng xoáy của nỗi đau khổ triền miên: không con cái và 

mặc cảm tội lỗi bủa vây. Qua một số truyện ngắn khác như Bồng bềnh sƣơng 

núi, Mùa hoa gắm, nhà văn lại phát hiện ra đời sống nội tâm phong phú 

nhưng cũng đầy phức tạp của con người miền núi, từ đó xoáy sâu vào khai 

thác những suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật. Ngoài ra, bản sắc dân tộc còn 

được thể hiện rõ từ cách kể chuyện cho tới cử chỉ, lời nói, suy nghĩ, hành 

động, việc làm của nhân vật. Truyện ngắn Núi đợi được sáng tác theo môtíp 

quen thuộc của văn học Việt Nam viết về đề tài chiến tranh và nỗi đau hậu 

chiến. Chúng ta từng gặp môtíp này trong Xóm ba nhà, Mùa hoa cải bên sông 

của Nguyễn Quang Thiều, Bến không chồng của Dương Hướng, nhưng Núi 

đợi lại hấp dẫn người đọc bởi có cái riêng khai thác từ vốn văn hóa dân gian 

Tày. Đó là ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu so sánh theo tư duy trực cảm của 

đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Tâm hồn, tính cách người miền núi được 

khắc họa ở vẻ trầm lặng, ít nói, chôn thật sâu những tình cảm mãnh liệt, đẹp 

đẽ vào trong lặng im, cách thể hiện nội tâm và tính cách của họ được thông 

qua hành động chứ không phải lời nói. Truyện ngắn Hoa bay cuối trời của 

Cao Duy Sơn là một minh chứng cho sự tích hợp độc đáo của văn hóa Tày - 

Việt. Với cốt truyện đơn giản, dung dị, được triển khai theo thời gian tuyến 

tính, phẩm chất nhân vật định sẵn và bất biến, ngôn ngữ giàu chất thơ mà 

trong đó vẻ đẹp trữ tình của dân ca Tày đã được “sàng lọc” bằng văn hóa Việt 

ở tầm cao, nên mang một vẻ đẹp riêng, vừa lạ vừa quen, vừa truyền thống vừa 

hiện đại. Điều hấp dẫn nữa là ngôn ngữ đối thoại của nhân vật vừa ngắn gọn, 

bộc trực, vừa hồn nhiên, giản dị đúng với cốt cách người miền núi. Tập truyện 

ngắn Con thuyền lá (Cầm Hùng) đi sâu lí giải chiều sâu tâm hồn con người 

trong cả thời chiến và thời bình qua những truyện ngắn như Hoa vông đỏ, Sói 

mặt ngƣời, Má con bé lai, Con thuyền lá…. Trong đó, Sói mặt ngƣời đề cập 

đến sự tha hóa về nhân cách của con người trong thời kì mở cửa khi tác giả để 

cho nhân vật Thảu Cương - một cán bộ từng được coi là gương mẫu trong 

công tác phát triển nông nghiệp ở một vùng miền núi, lại nhanh chóng sa vào 

vòng xoáy cám dỗ của đồng tiền mà bán rẻ lương tâm và nhân phẩm. 

Trong khi đó, so sánh với văn xuôi ở khu vực miền trung, nổi bật là tên 

tuổi của nhà văn Hà Thị Cẩm Anh (Thanh Hóa). Với Giải A cuộc thi truyện 

ngắn báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) năm 2004 cho tác phẩm Gốc gội 
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xù xì, Hà Thị Cẩm Anh là một cây bút có lối kể chuyện chân thật, mộc mạc, 

giản dị, dễ hiểu nhưng giàu biểu tượng, sâu sắc và hấp dẫn. Tác phẩm đã phân 

tích, lí giải diễn biến tâm lí phức tạp của nhân vật một cách hợp lí. Nhân vật 

“tôi” đã không ít lần tự hỏi: Tại sao mình lại được sinh ra trên cõi đời đầy oan 

nghiệt này? Tại sao mình lại phải mang hình hài của một kẻ “dị nhân”. Để rồi 

sau những đau đớn, dằn vặt thậm chí tự oán trách số phận, nhân vật “tôi” lại 

tìm đến cây sồi già để tìm nơi trú ngụ cho tâm hồn vốn đã đọng đầy đau khổ. 

Có thể nói, đây là tác phẩm đặc sắc và mang đậm chiều sâu nhân sinh của một 

tác giả nữ người dân tộc thiểu số. 

Văn xuôi dân tộc thiểu số từ sau 1986 đến nay đã có một bước tiến khá nhanh 

chóng và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Từ những tác phẩm được 

chau chuốt, chọn lọc trong nghệ thuật biểu hiện, đề tài mở rộng ở cả chiều 

rộng và chiều sâu, cách nhìn con người và cuộc sống đa diện nhiều chiều… 

Nó cho thấy sự trưởng thành thực sự của một nền văn học được đánh dấu 

bằng những thành tựu, thể hiện một cách nhìn, một sự khẳng định giá trị văn 

học đối với một nền văn xuôi giàu sức phát triển. 

2.2. Đội ngũ các tác giả văn xuôi dân tộc miền núi trong nửa thế kỉ phát triển 

2.2.1. Sự tiếp nối liên tục các thế hệ nhà văn 

Trải qua nửa thế kỷ sống trong chế độ mới, các dân tộc thiểu số đã từng 

bước xây dựng nền văn học hiện đại của mình. Trong thời kì đầu của thế kỷ 

XX, ở các vùng dân tộc, hoạt động văn học nghệ thuật phần lớn dựa vào lực 

lượng không chuyên. Từ trong phong trào văn nghệ quần chúng trong thời kì 

vận động Cách mạng, kháng chiến, sản xuất và xây dựng xã hội, một số người 

có năng khiếu, được bồi dưỡng kiến thức văn hóa, văn nghệ, dần trở thành hạt 

nhân của đội ngũ văn học các dân tộc. Nhưng đội ngũ sáng tác văn học dân 

tộc thiểu số đầu tiên chưa phải là các tác giả viết văn xuôi mà chính là những 

nhà thơ dân tộc như: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Cầm Biêu… Cuộc cải 

cách dân chủ ở miền núi sau 1954 cùng những thay đổi lớn trong đời sống 

kinh tế - văn hóa - xã hội của các dân tộc đã tạo tiền đề cho các thể loại văn 

xuôi ra đời.  

Trong các dân tộc thiểu số ở miền Bắc, dân tộc Tày là tộc người đông 

dân nhấ t nước ta . Từ nhiều thế kỷ  trước, người Tày đã có trình độ xã hội , 

trình độ văn hóa, văn học phát triển tương đối cao , đặc biệt, từ trước đó trong 

văn học Tày đã xuất hiện những sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm Tày của 

một số tác giả tên tuổi như Bế Văn Phủng, Nông Quỳnh Văn, vì vậy văn xuôi 
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dân tộc thiểu số được ra đời từ chính văn xuôi của các tác giả dân tộc Tày. 

Truyện ngắn Ché Mèn đƣợc đi họp (1958) của Nông Minh Châu được coi là 

tác phẩm “mở đường” cho văn xuôi các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đặc biệt, 

đến 1964, với sự ra đời của tiểu thuyết Muối lên rừng, văn xuôi dân tộc Tày 

đã có được thành tựu vẻ vang khi góp phần hoàn thiện về mặt thể loại cho văn 

xuôi dân tộc thiểu số. Được mở đường bởi nhà văn Nông Minh Châu, chỉ 

trong vòng một thời gian ngắn sau đã xuất hiện một loạt những tên tuổi như 

Nông Viết Toại - người thể hiện tính dân tộc qua ngôn ngữ mẹ đẻ, Vi Hồng - 

một thầy giáo văn học dân gian đã mang vào tiểu thuyết những nét cổ tích, 

Triều Ân với giọng văn nhẹ nhàng đậm chất thơ, Vi Thị Kim Bình - thường 

trực với các nhân vật ngành y, Hoàng Hạc trầm tư nhiều suy nghĩ khi xây 

dựng những nhân vật trong đấu tranh nội tâm…. Họ chính là những cây bút 

làm nên thế hệ thứ nhất cho đội ngũ những người sáng tác văn xuôi miền 

núi. Họ là những trí thức dân tộc, những người tự hào về mảnh đất và con 

người miền núi, thiết tha được đóng góp vào văn học nước nhà tiếng nói, tình 

cảm dân tộc mình. Đa số những nhà văn thuộc thế hệ đầu tiên này ít nhiều đã 

được sự dìu dắt, chỉ bảo của lớp nhà văn người Kinh như Tô Hoài giúp Vi 

Hồng về nội dung, ngôn ngữ cuốn Đất bằng, Vãi Đàng; Nguyễn Đình Thi 

giúp Nông Minh Châu trình làng tiểu thuyết Muối lên rừng… Nhiều người 

trong số họ còn được tiếp xúc với văn học Kinh, văn học các dân tộc khác và 

cả văn học thế giới. 

Sau lớp nhà văn xây nền đặt móng, thành công của họ đã nhanh chóng 

“truyền nhiệt”, khích lệ những năng khiếu văn học dân tộc thiểu số như Ma 

Trường Nguyên, Cao Duy Sơn, Bùi Thị Như Lan, Hữu Tiến, Đoàn Lư, Đoàn 

Ngọc Minh, Hà Trung Nghĩa, Hà Lâm Kì, Sa Phong Ba, Hoàng Quảng Uyên, 

Cầm Hùng… Họ là những đại diện tiêu biểu thuộc thế hệ thứ hai của văn 

xuôi dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc, đầy nhiệt tình, năng nổ và 

có ý thức trách nhiệm sâu sắc với những trang viết của mình. Đặc biệt, ở thế 

hệ này đã có sự xuất hiện của những cây bút được đào tạo bài bản qua các 

trường lớp, được trang bị đầy đủ những điều kiện về tri thức, văn hóa. Lớp 

nhà văn này đến với con đường văn chương không còn với tư cách những tác 

giả quần chúng, không chuyên nữa mà xuất hiện với tư cách của những nhà 

văn chuyên nghiệp. Cùng với thế hệ thứ nhất, họ đã hòa thành đội ngũ, thành 

dòng chảy văn xuôi độc đáo, đồng hành với sự nghiệp đưa văn xuôi dân tộc 

thiểu số vào quỹ đạo phát triển của văn học nước nhà. Nhưng sẽ thật thiếu sót 

nếu không nói tới đội ngũ những người sáng tác trẻ hiện nay, những thế hệ 
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thứ ba tuổi 8X như Nông Văn Lập, Ma Thị Hồng Tươi, Đinh Thị Mai Lan…, 

tuy số lượng chưa thực sự nhiều nhưng cũng góp phần cổ vũ cho sự nghiệp 

sáng tác văn học miền núi thời kì hiện đại. Sáng tác của lớp nhà văn thứ ba 

này đã có những tín hiệu mừng khi đạt được những giải thưởng cao và được 

người đọc công nhận. Những tác giả trẻ này từ nhỏ đã được tắm mình trong 

nguồn văn học dân gian, lại được tiếp xúc rộng rãi với văn học Kinh và văn 

học thế giới. Họ rất có ý thức tìm hiểu về cội nguồn, bản sắc dân tộc trong 

văn học. … Thành tựu của thế hệ nhà văn trẻ được thể hiện qua nhiều tác 

phẩm được in trên các báo, tạp chí trung ương, mang hơi thở cuộc sống 

đương đại, đã hé mở xu hướng đổi mới, cách tân văn xuôi các dân tộc thiểu số 

trong tương lai.  

Nhìn vào ba thế hệ sáng tác của văn xuôi dân tộc miền núi từ giai đoạn 

hình thành cho đến nay, có thể thấy các nhà văn trẻ đang dần bổ sung, thay 

thế cho những thế hệ thứ nhất, thứ hai. Sự trẻ dần về tuổi đời và tuổi nghề hi 

vọng sẽ đánh dấu những bước đi mới cho văn học các dân tộc thiểu số nói 

chung, văn xuôi miền núi phía Bắc nói riêng. Một điều đáng mừng nữa đối 

với văn xuôi dân tộc thiểu số là có sự góp mặt của những cây bút nữ người 

dân tộc. Vi Thị Kim Bình là cây bút nữ đầu tiên của văn xuôi dân tộc thiểu số 

với truyện ngắn Niềm vui - Giải thưởng của tạp chí Văn nghệ Việt Bắc 1962. 

Đến nay, số lượng những nhà văn nữ cũng được tăng lên khá nhiều với con số 

khoảng 10 người (trên tổng số 56 tác giả). Trong đó, xuất hiện không ít những 

cây bút còn rất trẻ như Ma Thị Hồng Tươi (sinh năm 1987), Đinh Thị Mai 

Lan (1979), Nông Thị Tô Hường (1978)… Dù với các nhà văn nữ là người 

dân tộc thiểu số, con đường đến với sáng tác văn chương không mấy thuận lợi 

và dễ dàng, nhưng sự xuất hiện của họ đã tạo ra sự cân bằng và phong phú 

cho lực lượng những người cầm bút. 

Đến nay, văn xuôi các dân tộc thiểu số đã có một đội ngũ đầy triển vọng, 

ở hầu hết các dân tộc và trải dài trên các tỉnh thành. Ban đầu, chỉ có dân tộc 

Tày có văn xuôi của dân tộc mình. Nhưng hiện nay, thêm nhiều dân tộc đã có 

văn xuôi như Giáy , Mông, Mường, Nùng, Thái, Cao Lan, Dao…. Trong đó, 

dân tộc Tày có đội ngũ các nhà văn đông nhất và đây cũng là dân tộc có nhiều 

tác giả viết tiểu thuyết nhất. Theo thống kê (Phụ lục), hiện nay dân tộc Tày có 

khoảng 35 nhà văn dân tộc thiểu số sáng tác văn xuôi với những tên tuổi như 

Nông Minh Châu, Nông Viết Toại, Vi Hồng, Vi Thị Kim Bình, Hoàng Hạc, 

Triều Ân, Ma Trường Nguyên, Cao Duy Sơn, Hữu Tiến…; đứng thứ hai là 

dân tộc Thái với 7 tác giả; dân tộc Mường, Mông và dân tộc Giáy có ba tác 
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giả; dân tộc Nùng, Dao có 2 tác giả; còn dân tộc Cao Lan và Pa Dí chỉ có một 

tác giả duy nhất. Trong số 54 dân tộc anh em trên khắp đất nước Việt Nam thì 

riêng khu vực miền núi phía Bắc có 9 dân tộc có tác giả viết văn xuôi. So với 

văn xuôi các khu vực trên khắp cả nước như Tây Nguyên, Nam Bộ thì khu 

vực miền núi phía Bắc vẫn là nơi hội tụ đông đảo nhất các cây bút người dân 

tộc, nói như Phạm Duy Nghĩa thì đây là nơi “ngƣng tụ nguồn mạch chính của 

văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Tuy chƣa có đƣợc nhiều tài năng xuất 

sắc, với những phong cách đích thực nhƣng những cây bút trên đã thực hiện 

tốt sứ mệnh nuôi giữ ngọn lửa văn chƣơng của dân tộc mình” [101, tr. 44]. Từ 

đây, tên tuổi và phong cách sáng tác của nhiều nhà văn dân tộc đã được định 

hình và phát triển trên mảnh đất giàu truyền thống lịch sử anh hùng này . Tuy 

nhiên, sự phân bố lực lượng sáng tác là người dân tộc thiểu số trong cùng một 

khu vực cũng chưa đồng đều . Chẳng hạn , Cao Bằng , Bắc Kạn , Lào Cai và 

Yên Bái là những tỉnh có số lượng các tác giả , tác phẩm đông đảo nhất với rất 

nhiều cây bút văn xuôi  tên tuổi như Vi Hồng , Hoàng Hạc, Nông Minh Châu, 

Triều Ân, Cao Duy Sơn , Nông Viết Toại , Bùi Thị Như Lan… (Cao Bằng có 

14 tác giả, Yên Bái và Lào Cai có 6 tác giả, Bắc Kạn có 5 tác giả), trong khi 

Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ chỉ có một nhà văn dân tộc thiểu 

số (xem Phụ lục). Nguyên nhân là do sự khác nhau giữa các dân tộc về đặc 

điểm kinh tế, chính trị, xã hội. Đặc biệt, mỗi tộc người lại có những đặc điểm 

riêng về bản sắc văn hóa nên đã ảnh hưởng không nhỏ  đến việc sáng tác văn 

học, trong đó có văn xuôi. 

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, cho đến nay, đội ngũ những 

người sáng tác văn xuôi dân tộc thiểu số đã và đang từng bước gặt hái được 

những thành tựu đáng kể, với nhiều tác phẩm được đánh giá cao về chất 

lượng nghệ thuật. Tuy nhiên, có một thực tế cần phải bàn đến, đó là tình trạng 

“già hóa” đang có nguy cơ diễn ra trong đội ngũ những người cầm bút. 

Những người thuộc thế hệ thứ nhất do tuổi cao nên chỉ còn lại rất ít, do đó 

cũng giảm dần về sức viết. Trong khi thế hệ thứ hai - thế hệ chủ đạo của văn 

xuôi dân tộc thiểu số cũng đang bước vào độ tuổi 50, 60 và số lượng cũng 

không phải là nhiều. Theo các tác giả trong cuốn Nhà văn các dân tộc thiểu số 

Việt Nam hiện đại (Nxb Văn hóa dân tộc - 1988), người trẻ nhất trong số 16 

nhà văn góp mặt là Vương Anh (hiện nay đã 70 tuổi), còn người tiếp tục sáng 

tác của lớp nhà văn này là Mã A Lềnh, Cao Duy Sơn, Vi Thị Kim Bình… 

Trong đó, nhà văn ít tuổi nhất là Bùi Thị Như Lan đã gần 50 tuổi. Đối với lực 

lượng sáng tác trẻ, họ vẫn tiếp tục xuất hiện nhưng chưa thực sự phong phú và 

trong số đó, còn có những người không mấy mặn mà với việc phấn đấu để trở 
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thành nhà văn chuyên nghiệp. Một số người viết trẻ còn tỏ ra lúng túng, thiếu 

nhạy bén khi tiếp cận với những vấn đề mang tính hiện đại, mới mẻ, từ đó tác 

phẩm ra đời chưa cập với thời đại, chưa bắt được nhịp với tốc độ phát triển 

của đời sống xã hội.  

Trong thời đại kinh tế thị trường phát triển như vũ bão hiện nay, việc bồi 

dưỡng và tạo ra được một đội ngũ những nhà viết văn chuyên nghiệp là rất 

khó. Bởi để trở thành một nhà văn thực sự đòi hỏi người viết phải có sự am 

hiểu sâu sắc về ngôn ngữ dân tộc, về bản sắc văn hóa và phải thấm đượm được 

điệu hồn dân tộc, thấm được cách cảm, cách nghĩ của chính dân tộc mình. Trách 

nhiệm này được đặt lên vai chính những người viết và cả cộng đồng xã hội để 

hướng tới thực hiện mục tiêu đưa văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam tiến kịp 

với văn học nước nhà. 

2.2.2. Các gương mặt tiêu biểu 

Nông Minh Châu xuất hiện khá sớm trong nền văn học các dân tộc 

thiểu số Việt Nam nói chung, khu vực miền núi phía Bắc nói riêng với tư cách 

là người viết văn xuôi. Là một nhà văn thuộc thế hệ thứ nhất, nhưng trước khi 

đến với văn xuôi, Nông Minh Châu cũng từng là một tác giả thơ với nhiều bài 

thơ mang đậm phong vị dân gian truyền thống (tiêu biểu như tập Tung còn và 

suối đàn). Với truyện ngắn đầu tay Ché Mèn đƣợc đi họp (1958), Nông Minh 

Châu là người có công “mở đường” cho văn xuôi các dân tộc thiểu số ra đời. 

Sau truyện ngắn này, Nông Minh Châu còn có một số truyện ngắn và kí được 

bạn đọc chú ý như Mẹ con chị Nải, Chuyện nhà ông Phúc, Ngƣời mẹ bản ấy, 

Trận địa giữa ruộng bậc thang, Chuyện anh Thƣợng… Ngoài những đóng 

góp quan trọng về truyện ngắn, Nông Minh Châu còn là tác giả của cuốn tiểu 

thuyết đầu tiên của văn xuôi dân tộc thiểu số và của riêng ông: Muối lên rừng 

(1964). Nhìn chung, sáng tác của Nông Minh Châu đã đề cập đến những vấn 

đề hiện thực cuộc sống chiến đấu ở Việt Bắc trong những năm chống Mỹ cứu 

nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cốt truyện nhẹ nhàng, giản dị, không 

nhiều tuyến nhân vật hay sự kiện rắc rối, chồng chéo. Điều đáng quý hơn cả 

là ông đã chọn cho mình một mảnh đất chính để thâm canh là quê hương ông. 

Vì vậy, đọc truyện của Nông Minh Châu, người đọc thấy rõ dấu ấn đặc trưng 

của con người miền núi chân chất, đáng yêu. Ở từng truyện, bản sắc dân tộc 

được thể hiện ở thiên nhiên, con người, những phong tục, tập quán tốt đẹp. 

Với ngòi bút nhẹ nhàng, thanh thoát, Nông Minh Châu không thiên về việc 

dựng lên những hiện tượng cá biệt, đột xuất, những trường hợp mâu thuẫn, 

hay những xung đột gay gắt. Đọc truyện ông ta dễ dàng bắt gặp những nhân 

vật trong đời sống miền núi quen thuộc hàng ngày. Với khoảng chục truyện kí 
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in rải rác trên các báo Văn nghệ Việt Bắc, sự góp mặt của Nông Minh Châu 

trong nền văn học nói riêng, văn xuôi các dân tộc thiểu số nói chung thực sự 

có ý nghĩa quan trọng và được bạn đọc cả nước ghi nhận: “Chúng ta ghi nhận 

công lao của ông, cũng nhƣ ghi nhận ở Nông Minh Châu một tấm lòng thiết 

tha với dân tộc, một nhiệt tình say mê với sáng tác. Đến gần phút chót của 

cuộc đời, ông vẫn viết và viết cho quê hƣơng” [174, tr. 67]. 

Vi Hồng cũng là cây bút tiêu biểu thuộc thế hệ thứ nhất của nền văn học 

các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại. Ông sinh năm 1936 tại Đức Long, 

Hòa An, Cao Bằng trong một gia đình nông dân Tày giàu truyền thống văn 

hóa dân gian. Hòa An quê ông là một trong những cái nôi bảo tồn, lưu giữ từ 

lâu đời truyền thống văn hóa Tày Việt Bắc. Vì vậy, chất văn chương trong các 

truyện kể dân gian Tày đã ngấm sâu vào máu thịt nhà văn, để lan tỏa ra thành 

những tác phẩm đậm đà hương vị truyền thống. Với tư cách của một nhà giáo, 

nhà nghiên cứu văn học dân gian, dù ở cương vị nào Vi Hồng cũng gắn bó 

sâu nặng với quê hương núi rừng Việt Bắc. Đây cũng là cơ sở hình thành nên 

thế giới tâm hồn, tình cảm, nhận thức của nhà văn. Với một niềm say mê sáng 

tác và ý thức lao động nghiêm túc, chỉ trong khoảng ba mươi năm cầm bút, 

ông đã để lại một khối lượng các tác phẩm đồ sộ: mười lăm cuốn tiểu thuyết, 

bốn tập truyện vừa, một tập truyện ngắn, bẩy cuốn sách nghiên cứu và sưu 

tầm văn học dân gian. Trong đó, có nhiều tác phẩm được tặng giải thưởng và 

được dư luận đánh giá khá cao, như truyện ngắn Ngôi sao đỏ trên núi Phja 

Hoàng (1959), Giải nhì Tổng Hội sinh viên Việt Nam; Cây su su Nọong Ỷ 

(1962), Giải nhì báo Người giáo viên nhân dân. Ở thể loại tiểu thuyết, Vi 

Hồng cũng rất thành công với Giải thưởng Văn học nghệ thuật 1993 và 1994 

cho tiểu thuyết Dòng sông nƣớc mắt và Phụ tình. Cảm hứng yêu thương trân 

trọng ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên và con người là nguồn cảm hứng bất tận 

trong trái tim nhà văn. Đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tác của Vi Hồng là 

nghệ thuật xây dựng nhân vật với hai tuyến thiện ác được khu biệt rõ ràng. 

Với lối tư duy dân gian, ông thường hay sử dụng biện pháp cường điệu, 

phóng đại khi viết về cái xấu, cái ác trong tác phẩm của mình. Những nhân 

vật trong Đọa đầy, Ngƣời trong ống, Chồng thật vợ giả… đã được miêu tả tới 

tận cùng của cái ác đối với nhân vật phản diện, và cực thiện đối với nhân vật 

chính diện. Bên cạnh sự ảnh hưởng của văn học dân gian trong cách xây dựng 

tính cách nhân vật, tác phẩm của Vi Hồng vẫn tràn đầy chất liệu tươi mới của 

thiên nhiên, cuộc sống, con người thời kì hiện đại (trong Vãi Đàng, Đất bằng, 

Ngƣời làm mồi bẫy hổ…). Những phong tục, lễ hội đậm sắc màu dân tộc cũng 

được hiện lên thật sống động và vô cùng phong phú. Tìm tòi bản sắc riêng của 

văn hóa dân tộc miền núi, Vi Hồng đặc biệt chú ý đến phương thức phô diễn 
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biểu đạt tư tưởng và tâm hồn của dân tộc mình. Theo ông, các nhà văn dân tộc 

thiểu số có đi sâu vào lối phô diễn này thì mới đem lại cho tác phẩm văn học 

một màu sắc dân tộc đích thực. Sống hết mình với truyền thống văn hóa dân 

tộc, Vi Hồng ý thức sâu sắc về khả năng, nhu cầu thỏa mãn tình cảm thẩm mĩ 

mà văn chương nghệ thuật đem lại cho con người. Trong tiểu thuyết Đọa đầy, 

nhà văn từng khẳng định: “Tình yêu và cái đẹp muôn năm”. Trong Ái tình và 

kẻ hành khất, cái đẹp chinh phục hồn người ở thể loại phong slư truyền thống 

như hòa quyện, thống nhất trong tâm hồn nhà văn. Đó là cái đẹp thanh cao 

trong sự thống nhất biện chứng giữa vẻ đẹp bên ngoài và bản chất bên trong. 

Tư tưởng nhân văn trong các sáng tác của ông đã lay động tâm hồn người 

đọc, khơi gợi về tình yêu thương con người, về sự trân trọng những vẻ đẹp 

văn hóa truyền thống.  

Cao Duy Sơn là nhà văn thuộc thế hệ thứ hai trong đội ngũ các nhà văn 

dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại. Với một loạt những sáng tác được trình 

làng trong thời gian qua, anh được đánh giá là một cây bút tiêu biểu, có cá 

tính trong sáng tạo nghệ thuật. Bước vào nghiệp văn từ năm 1984 với đứa con 

đầu lòng mang tên Dƣới chân núi Nục Vèn, cho đến nay, Cao Duy Sơn đã cho 

ra đời được 5 tiểu thuyết và 4 tập truyện ngắn. Năm 1992, tiểu thuyết Ngƣời 

lang thang ra đời đã gây được sự chú ý và liên tiếp nhận được hai giải 

thưởng: Giải A của Hội đồng văn học dân tộc và miền núi, Hội nhà văn Việt 

Nam và Giải nhì của Hội hữu nghị Việt - Nhật. Hai năm sau, ông tiếp tục cho 

ra mắt tiểu thuyết Cực lạc. Năm 1996 là sự xuất hiện của tập truyện Những 

chuyện ở lũng Cô Sầu, tập truyện đã nhận được Giải thưởng của Hội nhà văn 

Việt Nam năm 1999. Chỉ vài năm sau đó, Cao Duy Sơn liên tiếp chinh phục 

độc giả bằng hàng loạt các tác phẩm xuất sắc: tiểu thuyết Hoa mận đỏ (1999), 

tập truyện ngắn Những đám mây hình ngƣời (2002 - Giải B Hội văn học nghệ 

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam), tiểu thuyết Đàn trời (2006 - Giải A của 

Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam). Đặc biệt, tập truyện 

Ngôi nhà xƣa bên suối (2007) được nhà văn sáng tạo miệt mài trong bốn năm 

(2002 - 2006) đã được Giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2008, 

Giải thưởng Đông Nam Á năm 2009. Các sáng tác (cả truyện ngắn và tiểu 

thuyết) của Cao Duy Sơn thường đặt ra những vấn đề mang tính xã hội và 

nhân sinh sâu sắc: nỗi khắc khoải của con người trong hành trình đi tìm hạnh 

phúc, cuộc đấu tranh bền bỉ không khoan nhượng giữa tốt và xấu, khát khao 

bản năng của người phụ nữ trước những trói buộc của lễ giáo… Đề cập đến 

những vấn đề trên, nhà văn đã dùng một hệ thống những hình ảnh mang ý 

nghĩa ẩn dụ và biểu tượng (như hình ảnh đàn trời, hoa Mộc Vương, khúc gậy 

trường côn, bức tượng trắng, hòn bi đá…) nhằm thể hiện những dự cảm lo âu 



 51 

về số phận con người trong thời đại mới. Đặc biệt, Cao Duy Sơn có ý thức 

hòa trộn hai yếu tố truyền thống và hiện đại trong các tác phẩm của mình. 

Truyện của ông vừa có cái bảng lảng, xa xưa, mộc mạc chân chất như cổ tích, 

vừa mang hơi thở của cuộc sống đương đạị. Nhưng dù viết về vấn đề gì, sáng 

tác của ông cũng luôn đau đáu một tình yêu quê hương xứ sở, một sự trân 

trọng những giá trị văn hóa cội nguồn. Các sáng tác của Cao Duy Sơn còn 

ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên miền núi, những phong tục tập quán của con 

người nơi đây. Từ những địa danh mường bản, phố huyện cho đến những câu 

ca, tiếng hát của người vùng cao đều hiện ra với một hương vị ngọt ngào, đằm 

thắm. Qua các sáng tác của mình, Cao Duy Sơn còn nhắc tới những đặc trưng 

văn hóa của dân tộc Tày được hun đúc qua nhiều thế hệ. Những phong tục, 

tập quán của đồng bào Tày trải qua chiều dài lịch sử, nay tục còn, tục mất, tục 

bị hiểu sai lệch làm biến dạng nét đẹp văn hóa truyền thống. Bằng bút pháp 

dung dị, nhẹ nhàng thông qua diễn biến nội tâm nhân vật trong từng cốt 

truyện, Cao Duy Sơn đã gửi tới bạn đọc một thông điệp: mất văn hóa nghĩa là 

mất gốc.  

2.3. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn trong quá trình phát triển của văn 

xuôi dân tộc thiểu số phía Bắc 

2.3.1. Sự kết hợp truyền thống và hiện đại trong quá trình phát triển 

2.3.1.1. Từ văn học dân gian đến văn học thành văn 

* Nhìn lại hai con đƣờng song ngữ và quốc ngữ (Vấn đề tiếng nói và chữ viết) 

Ngôn ngữ văn học các dân tộc thiểu số được hình thành trên cơ sở tiếng 

nói của các dân tộc ở các địa phương và các trung tâm mỗi vùng. Các vùng 

văn hóa, vùng văn học hiện đại được hình thành và phát triển trong quá trình 

đấu tranh và xây dựng căn cứ địa cách mạng, kháng chiến của toàn dân tộc. 

Tầng lớp trí thức Nho học ở khu vực miền núi phía Bắc gồm người Việt 

(người Kinh) đã Tày hóa và người Tày, người Nùng được truyền bá Nho học 

từ chữ Nôm Tày, ghi chép các truyện cổ, các truyền thuyết của người Tày, 

người Nùng hay viết những tác phẩm văn học bằng chữ Nôm Tày và phiên 

dịch một số truyện tiếng Kinh sang chữ Nôm Tày. Điều dễ nhận thấy là có 

những nhà văn lớp trước đã sáng tác bằng tiếng dân tộc sau đó mới dịch ra 

tiếng Việt như Nông Viết Toại, cũng có nhà văn thời gian đầu sáng tác bằng 

tiếng dân tộc, thời gian sau sáng tác bằng tiếng Việt như Nông Quốc Chấn, Vi 

Hồng. Có nhà văn ngay từ tác phẩm đầu tay đã sáng tác bằng tiếng Việt như 

Triều Ân (Tày), Mã A Lềnh (Mông)… Còn những tác giả trẻ của thời kì sau 

hầu hết đều sáng tác bằng tiếng Việt.  
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Trong số các nhà văn từng sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ, Nông Viết Toại 

được coi là người thành công hơn cả. Do hiểu sâu sắc ngôn ngữ dân tộc mình 

và văn học truyền thống, Nông Viết Toại đã kết hợp sâu sắc hai mặt này trong 

các tác phẩm một cách hài hòa. Ngôn ngữ của ông mộc mạc, giản dị, giàu 

hình ảnh và điệu hồn dân tộc. Có thể nói, sau Hoàng Đức Hậu, Nông Viết 

Toại là người có công giữ gìn, làm phong phú và trong sáng tiếng Tày hiện 

đại. Mặc dù các sáng tác văn xuôi chưa nhiều, nhưng trong số những nhà văn 

dân tộc thiểu số miền núi, Nông Viết Toại đã đóng góp tích cực vào việc 

khẳng định chỗ đứng, sự tồn tại và phát triển của nền văn xuôi bằng tiếng Tày 

Nùng - ngôn ngữ dân tộc khá phổ biến trong khu tự trị Việt Bắc. Cũng như 

nhiều tác giả dân tộc khác, ông bắt đầu sáng tác với những bài thơ bằng tiếng 

mẹ đẻ. Sau những bài thơ khá thành công khi đi vào quần chúng và gắn bó 

mật thiết với họ, ông đã bắt đầu sự nghiệp văn xuôi với những truyện ngắn 

đầu tay. Sau nhiều năm lao động nghệ thuật, ông đã cho ra đời một tập truyện 

ngắn chọn lọc Boỏng tàng tập éo. Cả trong văn vần và văn xuôi, hầu như tác 

phẩm nào Nông Viết Toại cũng viết bằng tiếng Tày - Nùng, lấy đề tài, hình 

ảnh, sáng tạo các hình tượng nghệ thuật từ cảm hứng quê hương Việt Bắc - 

cái nôi của cách mạng, nơi có khá đông các dân tộc thiểu số sinh sống với một 

bề dày về truyền thống văn hóa. Tuy thế, Nông Viết Toại vẫn không hề hạn 

chế ngòi bút và tầm nhìn trong phạm vi bé nhỏ của dân tộc, mà ngược lại, ông 

luôn có sự học hỏi những dân tộc khác. Trên cơ sở hiểu sâu sắc, rộng rãi kho 

tàng văn học nghệ thuật các dân tộc anh em, ông đã vận dụng sáng tạo trong 

những sáng tác của mình. Để làm cầu nối về ngôn ngữ giữa các dân tộc, ông 

đã dịch nhiều bài thơ, truyện ngắn từ tiếng Tày- Nùng ra tiếng phổ thông và 

ngược lại. Trong số các nhà văn thuộc thế hệ thứ hai, Y Phương là người sử 

dụng tiếng Tày nhiều và nhuần nhụy nhất trong các trang viết bởi ông là 

người thông thạo cả hai thứ tiếng Tày và Việt. Việc sử dụng mềm mại tiếng 

Kinh và đưa ngôn ngữ Tày vào các sáng tác đã đem lại giá trị thẩm mĩ cho 

câu văn trong những tản văn giàu tính nghệ thuật được xuất bản gần đây, 

đồng thời cũng là cách nhà văn tìm về với cội nguồn văn hóa dân tộc.  

 Đối với các nhà văn dân tộc thiểu số, viết bằng ngôn ngữ nào luôn là 

một điều trăn trở. Viết bằng tiếng mẹ đẻ sẽ có nhiều thuận lợi vì được tư duy 

bằng chính ngôn ngữ nằm trong máu thịt của dân tộc mình, và do đó sẽ dễ 

dàng thể hiện những nếp cảm, nếp nghĩ của người dân tộc mình. Nhưng nếu 

viết hoàn toàn bằng tiếng dân tộc sẽ có hai hạn chế: đó là dễ dàng sa vào cả 

những khẩu ngữ thường ngày dẫn đến tự nhiên chủ nghĩa; hai là đối tượng 
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tiếp nhận tác phẩm sẽ chỉ là người dân tộc, và như thế sẽ khó có sự phổ biến 

rộng tác phẩm trong đông đảo công chúng bạn đọc. Một vấn đề nữa cũng 

được đặt ra, đó là một số nhà văn dân tộc dù có thể viết thẳng bằng tiếng 

Kinh, song họ khó thông thạo tiếng Kinh bằng tiếng dân tộc mình. Thiếu tiếng 

nói quần chúng, thiếu thành ngữ, tục ngữ, thiếu lối nói ví von trong dân gian 

dân tộc mình, người sáng tác khó thể hiện những nét đặc thù trong ngôn ngữ 

văn chương. Khi bàn đến vấn đề khó khăn này, chính nhà thơ Y Phương đã 

khẳng định “Viết bằng tiếng Tày - Nùng, nếu hay thì còn gì bằng. Hay nhƣng 

phải nhiều ngƣời đọc đƣợc, hiểu đƣợc… vả lại, chữ ta, tiếng ta nó phong phú 

lắm. Nếu viết ẩu, pha tạp nửa nọ nửa kia… thì tôi chúa ghét” [174, tr. 59]. 

Còn nhà văn Cao Duy Sơn lại thẳng thắn nhấn mạnh: “Tiếng Việt là của 

chung, dân tộc nào cũng có quyền dùng nó để biểu hiện tƣ tƣởng, tình cảm 

của mình. Cái khác nhau giữa các dân tộc chính là ở tâm hồn, tƣ tƣởng, tình 

cảm, ý nghĩ của họ, còn ngôn ngữ chỉ là phƣơng tiện” [174, tr. 60]. Như vậy 

có thể thấy, trong quan điểm của chính các nhà văn dân tộc thiểu số thì màu 

sắc dân tộc không hoàn toàn nằm trong ngôn ngữ mà nằm ở tư duy, tâm hồn 

và tính cách dân tộc ẩn chứa trong tác phẩm.  

Khi tiếng Việt đã thực sự trở thành tiếng phổ thông thì một trong những 

điều kiện để nâng cao trình độ và phát triển văn hóa của mỗi người không thể 

thiếu sự thông thạo về tiếng Việt. Ngày nay, tiếng Việt càng có ý nghĩa hơn 

đối với nhà văn các dân tộc thiểu số. Bởi thế, các tác giả trẻ sau này như Cao 

Duy Sơn, Bùi Thị Như Lan, Hữu Tiến… đều sáng tác bằng tiếng Việt. Tuy 

nhiên, khi đọc những sáng tác của họ, người đọc vẫn nhận ra dấu ấn của bản sắc 

dân tộc được thể hiện tinh tế và đậm đà. Điều này đúng với nhận xét của nhà văn 

Raxun Gamzatốp: “Hãy viết bằng tiếng xa lạ nếu không biết một thứ tiếng riêng 

nào khác. Chỉ có đừng viết bằng tiếng thứ mƣời” (viết bằng tiếng thứ mười là 

những người đã quên mất tiếng mẹ đẻ) (Đaghextan của tôi, quyển I, tr. 94). 

* Sự chuyển biến từ văn học truyền miệng đến văn học thành văn 

Trước Cách mạng tháng Tám, nền văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam 

chủ yếu vẫn là văn học dân gian. Nền văn học này tồn tại và phát triển gắn 

liền với môi trường diễn xướng trong đời sống cộng đồng, xuất hiện từ trong 

những bài ca, câu hát, điệu múa, lời ru…; từ những sinh hoạt văn hóa tinh 

thần như ngày hội, ngày lễ…  

Ngôn ngữ được sử dụng trong các lễ nghi dân gian và các sinh hoạt văn hóa 

chưa phải là văn học. Nhưng trong dòng ngôn ngữ đó đã có lúc đồng bào dân 
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tộc không dùng lời nói thường mà dùng lời nói có vần. Đó là những câu nói 

có nội dung cụ thể, có vần và nhịp điệu nhưng chưa có sự trau chuốt, gọt đẽo 

tỉ mỉ. Dần dần, từ những lời nói mộc mạc còn thô giản đó đã thành những 

mệnh đề cô đúc, ổn định, chặt chẽ về nội dung cũng như hình thức và trở 

thành văn học mang nội dung đúc kết kinh nghiệm hay triết lí dân gian. Để 

nêu rõ tính chất gắn liền với khẩu ngữ, tồn tại trong dòng lời nói của bộ phận 

văn học dân gian này, một số dân tộc đã có những tên gọi cụ thể. Như quăm 

chiên (Thái), mnôi pđik (Chăm), phuối pác (Tày), bọ mẹng (Mường)… có 

nghĩa là lời người xưa, hoặc lời đặt vần, lời nói miệng… Toàn bộ bộ phận văn 

học được nêu trên đây có tên gọi chung là “Lời nói vần” [125, tr. 65]. Như 

vậy, lời nói vần có vai trò là cầu nối để các thành viên trong gia đình, bản 

làng có thể trao đổi ý kiến, truyền đạt tư tưởng, tình cảm. Xuất hiện bên cạnh 

dòng ngôn ngữ nghệ thuật vần điệu trên là dòng nghệ thuật kể. Dòng văn học 

kể này có các đặc điểm sau: lấy kể làm phương thức diễn xướng, lấy lời nói 

xuôi làm hình thức ngôn ngữ, lấy truyện là hình thức thể loại. Văn học kể bao 

gồm các loại thể tài: truyện cổ tích, truyện cười, ngụ ngôn. Người có công đầu 

trong việc chuyển tiếp từ văn học dân gian lên văn học thành văn chính là 

Ngần Văn Hoan. Ông là người đầu tiên vận dụng vốn thơ ca dân gian Thái để 

sáng tác nên một tác phẩm của riêng ông: Lời hát nền Văn Hoan. Đến Hoàng 

Đức Hậu, văn học thành văn chính thức được khẳng định và công nhận. Hiện 

nay, những bài thơ thu thập được của ông còn khoảng 100 bài, với hai đề tài 

lớn là tố cáo tội ác của thực dân phong kiến và ca ngợi con người, thiên nhiên 

miền núi. Với một hệ thống đề tài riêng, một phong cách, cá tính độc đáo 

trong thơ và việc vận dụng các thể thơ cổ điển Hán - Việt vào thơ dân tộc 

Tày, Hoàng Đức Hậu đã đưa văn thơ Tày vào quỹ đạo chung của nền văn học 

Việt Nam theo xu hướng hiện thực phê phán. Thơ ông được lưu truyền lại 

bằng con đường truyền miệng và một số đã được ghi chép bằng chữ viết. 

Như vậy, quá trình hình thành văn học thành văn là một quá trình lâu dài, 

trong đó có nhiều nhân tố cùng xuất hiện và tác động lẫn nhau. Tuy nhiên, có 

một điểm đáng chú ý là vấn đề chữ viết trong văn học các dân tộc thiểu số 

không phải là yếu tố quyết định mà chỉ là yếu tố cần cho sự chuyển tiếp trên. 

Khi đã hình thành, văn học thành văn còn bảo lưu những đặc điểm của văn 

học dân gian, tạo nên tính văn nghệ dân gian trong văn học thành văn. Do đó, 

sự xuất hiện và ảnh hưởng của văn học dân gian là một đặc tính quan trọng, in 

dấu trong các tác phẩm văn học dân tộc thiểu số sau này.  
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2.3.1.2. Vấn đề bản sắc dân tộc trong sự hòa nhập với văn học Việt Nam hiện đại 

* Bản sắc văn hóa dân tộc 

“Bản sắc” xét từ nguyên là màu gốc, chưa bị pha trộn, là sắc thái tự 

nhiên, hồn nhiên, chưa bị đẽo gọt. Do đó có thể hiểu, bản sắc dân tộc là màu 

sắc riêng, là cốt cách, là biểu trưng sắc thái riêng của hồn dân tộc. Bản sắc 

dân tộc gắn liền với khái niệm văn hóa và như một sản phẩm của phạm trù 

văn hóa, do đó, bản sắc dân tộc nằm trong văn hóa dân tộc. Mọi giá trị vật 

chất và tinh thần do con người sáng tạo ra được hình thành qua quá trình phát 

triển lịch sử lâu đời của mỗi dân tộc được gọi là văn hóa.  

Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có bản sắc văn hóa riêng 

của mình. Theo nhà nghiên cứu Phan Ngọc thì “Nói đến bản sắc văn hóa là 

nói đến cái mặt bất biến của văn hóa trong quá trình phát triển của lịch sử” 

[98, tr. 34]. Theo tác giả Trần Thị Việt Trung trong cuốn Bản sắc dân tộc 

trong thơ các dân tộc thiếu số Việt Nam hiện đại: “Bản sắc văn hóa dân tộc là 

những nét riêng biệt độc đáo của một nền văn hóa, văn học bao gồm những 

giá trị bền vững, những tinh hoa văn hóa, văn minh của dân tộc đƣợc vun đắp 

nên qua lịch sử, tạo thành phong cách dân tộc” [187, tr. 33]. 

Xét về mặt ý nghĩa, hai khái niệm Tính hiện đại và Bản sắc dân tộc có 

mối quan hệ biện chứng và thay đổi cùng thời gian. Khi đứng cạnh nhau 

chúng không còn mang tính riêng rẽ mà trở thành một biểu tượng “kép”, 

thành phẩm chất chung cho nhiều hiện tượng đời sống, trong đó nhiều nhất 

vẫn là ở lĩnh vực văn hóa mà đỉnh cao tập trung là văn chương nghệ thuật. 

Bản sắc dân tộc cũng không phải là một hằng số mà là một khái niệm có tính 

lịch sử, nó luôn biến đổi khi hoàn cảnh biến đổi. Tính hiện đại cũng vậy, yêu 

cầu phải luôn tiếp thu các thành quả tiếp diễn của Nhân loại, để đứng ở tầm 

cao thời đại. Các tính chất này không dừng lại ở những yếu tố hình thức bên 

ngoài như các thủ pháp nghệ thuật mà chính là hồn cốt bên trong chi phối cả 

nội dung tư tưởng và thủ pháp nghệ thuật. Sự phát triển của văn học - nghệ 

thuật hiện đại hướng đến hai tính chất tưởng chừng như trái ngược nhau 

nhưng thực chất là một quan hệ biện chứng. Khi một nền văn hóa phát triển 

đạt được bản sắc dân tộc ở tầm cao cũng tức là đạt tính hiện đại và ngược lại 

khi nó đạt tính hiện đại sâu sắc thì cũng sẽ hàm chứa bản sắc dân tộc.  

Việc đề cao bản sắc dân tộc là một hành động thiết thực trong công cuộc 

xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời đại hiện nay. Bản sắc văn 
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hóa dân tộc vừa có những nét chung của cộng đồng vừa có nét riêng của từng dân 

tộc. Tất cả sẽ hội lại để tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dân tộc, đa màu sắc.  

* Xu hƣớng giao thoa - tiếp biến hòa nhập với văn học cả nƣớc 

Bản sắc dân tộc trong văn học thiểu số cũng có sự kế thừa và tiếp thu 

những giá trị của văn học Kinh, văn học phương Tây và văn học thế giới. Tuy 

nhiên, do điều kiện lịch sử - xã hội khác nhau nên mỗi dân tộc đều có những 

bản sắc riêng trong văn học. Có những dân tộc trước khi bước vào ngưỡng 

cửa của văn học hiện đại mới chỉ có vốn liếng là văn học dân gian, có dân tộc 

đã hình thành văn học thành văn nhưng vốn liếng ấy vẫn còn rất giản đơn và 

ít ỏi. Những điều này đã tạo ra bản sắc phong phú, đa dạng, phức tạp cho văn 

học các dân tộc thiểu số, như văn học Thái khác văn học Hmông, văn học Tày 

khác văn học Thái… Ngoài ra, ngay trong một nền văn học cũng có sự khác 

nhau về năng lực, cá tính sáng tạo của từng người viết. Ví dụ Nông Viết Toại, 

Vi Hồng khác với Triều Ân, Cao Duy Sơn…. Với truyền thống văn hóa dân 

tộc độc đáo cùng việc tiếp thu một cách sáng tạo văn học Kinh, văn hóa các 

dân tộc anh em khác, văn hóa thế giới thì việc sử dụng thành thạo tiếng Việt 

đã tạo điều kiện cho các nhà văn dân tộc thiểu số đạt được những thành tựu 

mới, góp phần đưa văn học thiểu số đuổi kịp văn học Kinh. 

Xét riêng về địa văn hóa (khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam), chúng 

tôi nhận thấy ở đây có những đặc trưng của một vùng văn hóa hội tụ đầy đủ 

những tinh hoa văn hóa độc đáo, dễ khu biệt với các vùng miền khác trên 

khắp đất nước Việt Nam. Về tự nhiên, miền núi phía Bắc là nơi có địa hình 

tương đối hiểm trở, có nhiều dãy núi lớn, cấu trúc theo kiểu cánh cung, trên 

rừng có nhiều gỗ quý và những loại động vật khác nhau. Nơi đây cũng có 

những cánh đồng lòng chảo và thung lũng ven các sông, suối nhỏ. Thiên 

nhiên ở đây khá hoang sơ, khắc nghiệt, mang không khí kì bí, linh thiêng. 

Kinh tế của con người nơi đây chủ yếu là tự cung tự cấp, đồng bào các dân 

tộc tự sản xuất trên những mảnh ruộng bậc thang hay phát nương làm rẫy trên 

những vùng núi đá cao. Cư dân vùng núi cao phía Bắc, trong việc canh tác, 

vừa phát triển văn hóa nước (ruộng nước, cọn nước, đào ao, đắp ruộng…) vừa 

phát triển văn hóa khô cạn (làm nương, rẫy, trồng cây ăn quả…). Ngoài ra, họ 

còn tự nuôi các loại gia súc, gia cầm lớn nhỏ như gà, vịt, lợn, trâu, bò, ngựa 

và đi săn thú dữ trong các khu rừng hay đánh bắt cá trên các con sông, suối. 

Nhà ở của người dân tộc thường là nhà sàn (đối với người Tày, Nùng…), nhà 

đất trình tường (người Mông, Dao… ). Trong vùng văn hóa này, các dân tộc 

anh em đoàn kết trong cuộc sống lao động và chiến đấu để xây dựng, bảo vệ 
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quê hương đất nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Đồng bào dân 

tộc Tày - Nùng là những cư dân bản địa đầu tiên sống ở khắp các tỉnh thuộc 

Việt Bắc với dân số trên một triệu người [170], xếp thứ hai sau dân tộc Kinh. 

Đan xen với họ là các dân tộc Dao, Mông, Sán Dìu, Hoa… Quá trình cộng cư 

lâu dài đã dẫn đến sự giao lưu văn hóa, dẫn đến sự thống nhất trong bản sắc 

văn hóa miền núi: tính tự trị và tính cố kết cộng đồng ở các bản làng, đời sống 

tâm linh với tư duy đa thần giáo, tư duy trực cảm cùng cách nói giàu so sánh, 

ví von qua các sự vật, hiện tượng… Nhưng bên trong sự thống nhất ấy vẫn có 

sự đa dạng, độc đáo của từng dân tộc thiểu số. Chỉ cần xét riêng thể loại dân 

ca, chúng ta thấy có hát Sli, Lượn của người Tày ở Cao Bằng; hát Then người 

Tày ở Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên; hát Páo Dung của dân tộc Dao; 

hát Soạng Cô của dân tộc Sán Dìu; hát Sình Ca của dân tộc Cao Lan… Có thể 

nói, mỗi dân tộc lại có những “dấu hiệu” riêng về văn hóa để ta có thể khu 

biệt và nhận ra. Và điều này cũng được phản ánh trong các tác phẩm văn 

chương để một lần nữa, tạo nên sắc riêng của văn xuôi mỗi dân tộc. 

Bên cạnh đó, trong khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, văn hóa của 

các dân tộc thiểu số đã và đang có sự giao thoa - tiếp biến và hòa nhập tự 

nguyện với văn hóa Việt, để tạo ra bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú hơn 

chính bản thân nó. Có thể ví quá trình giao thoa - tiếp biến này như một cuộc 

hôn phối tự nhiên giữa văn hóa Việt với văn hóa các dân tộc thiểu số để sinh 

ra những “đứa con văn hóa” hòa trộn hai dòng máu. Đặc biệt, trong văn học 

viết của văn học các dân tộc thiểu số hiện đại, xuất hiện nhiều tác phẩm có sự 

kết hợp của tư duy nghệ thuật, phương thức biểu đạt truyền thống mang dấu 

ấn văn học dân gian của dân tộc thiểu số với tư duy nghệ thuật, phương thức 

biểu đạt hiện đại của văn học Việt Nam hôm nay. Truyền thống, được hiểu là 

tập hợp những tư tưởng và tình cảm, những thói quen trong tư duy, lối sống 

và ứng xử của một cộng đồng người nhất định, được hình thành trong lịch sử 

và đã trở nên ổn định, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn 

hiện đại được hiểu là những gì “thuộc thời đại ngày nay”, gắn liền với phát 

triển, tạo ra những giá trị mới hơn, có phẩm chất tốt hơn so với cái quá khứ. 

Tuy nhiên, hai khái niệm này không bao giờ tồn tại một cách tĩnh tại, tách biệt 

nhau mà luôn ở trong thế vận động, liên hệ, tác động lẫn nhau, vừa thống 

nhất, vừa mâu thuẫn với nhau, làm thành diện mạo văn hóa, văn học của dân 

tộc. Cụ thể hơn, tính hiện đại trong sáng tác văn học được hiểu là “sự hình 

thành những nguyên tắc sáng tác mới”, “là sự thay đổi truyền thống dân tộc” 

(Trần Đình Sử). Tính hiện đại thể hiện ở hình thức nghệ thuật được xem như 
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một thành tựu đáng ghi nhận của văn xuôi dân tộc thiểu số, một bước tiến 

quan trọng để khẳng định thành công của một thể loại văn học.Trên phương 

diện nội dung và đề tài phản ánh, tính hiện đại đã dần xuất hiện nhiều hơn 

trong sáng tác của các nhà văn dân tộc và mở ra những con đường rộng rãi 

đến với người đọc cả nước. Một nguyên nhân cần nhấn mạnh, đó là do sự 

thay đổi trong quan niệm nghệ thuật về hiện thực và con người, đặc biệt là 

trong giai đoạn đổi mới sau này, nhân vật đã được cấu trúc theo hướng đa 

diện, phức tạp như Ngƣời lang thang (Cao Duy Sơn), Dặm ngàn rong ruổi 

(Triều Ân)… Tuy nhiên có thể thấy, trong một cái nhìn tổng quan, “sự kết 

hợp truyền thống và hiện đại vẫn là đặc điểm xuyên suốt quá trình phát triển 

của văn xuôi miền núi” [101, tr. 146]. Đây là hai mặt cần thiết của một vấn 

đề, do đó, tính truyền thống và hiện đại được xem như những khách thể quan 

trọng mà mỗi người sáng tác cần phải lưu tâm thể hiện. 

Trong hàng loạt sáng tác của Vi Hồng, ngoài yếu tố dân gian truyền 

thống được thể hiện sâu đậm (qua cốt truyện đơn tuyến, giọng điệu đơn thanh, 

nhân vật được xây dựng theo nguyên tắc phân tuyến đối lập, sử dụng dày đặc 

thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca) thì tính hiện đại cũng đã xuất hiện ở đề tài, 

chủ đề khi khai thác đời sống tâm hồn của nhân vật. Các tiểu thuyết Đất bằng, 

Ngƣời trong ống, Gã ngƣợc đời… là những minh chứng cho sự kết hợp 

truyền thống và hiện đại kể trên. Về phương diện nghệ thuật, Vi Hồng cũng 

sớm thể hiện những sắc thái hiện đại trên trang viết, đặc biệt là về mặt ngôn 

ngữ với những câu văn giàu mĩ từ, nhã ngữ. Ví dụ như “Nàng đẹp nhƣ một 

nàng tiên rực rỡ, nhƣ một đóa hoa tiên, hóa thánh nơi vách đá, bốn mùa tắm 

gội giữa mây trời ” [67, tr. 35]; hay những câu văn đầy phóng túng, hiện đại 

mà vẫn tinh tế, sâu sắc: “Gió bốn chiều trên đỉnh núi cao lồng lên nhƣ một 

đàn ngựa dữ xổng chuồng. Vó đàn ngựa dữ băm nát cả trời đêm” [58, tr. 

482]. Đến Cao Duy Sơn, văn hóa Tày và văn hóa Việt, truyền thống và hiện 

đại mới có sự gặp gỡ kì diệu và đồng điệu đến bất ngờ. Thông qua các tập 

truyện ngắn Những đám mây hình ngƣời, Ngôi nhà xƣa bên suối, Hoa bay 

cuối trời, chúng ta nhận ra sự kết hợp hài hòa của tâm hồn Tày và tâm hồn 

Việt. Cuộc sống con người miền núi, xung đột và những vui buồn, cách nói, 

cách cảm, cách nghĩ của các nhân vật trong tác phẩm đậm sắc thái văn hóa 

Tày: con người mộc mạc, giản dị, giấu đời sống nội tâm sau vẻ ngoài trầm tư, 

yêu ghét phân minh nhưng vẫn rất đỗi chân thành, nhân hậu. Nhưng người 

đọc vẫn nhận ra dáng dấp, hình bóng mình đâu đó trong mỗi câu chuyện, mỗi 

nhân vật. Cả ba tập truyện ngắn đều tập trung viết về hiện thực và số phận con 

người miền núi gắn với địa danh Cô Sầu - quê hương nhà văn. Có thể coi 
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không gian nghệ thuật Cô Sầu là một kiểu không gian “khối” với phạm vi thu 

nhỏ, cố định. Từ không gian trung tâm này mở rộng dần đến không gian văn 

hóa miền núi phía Bắc rộng lớn và không gian văn hóa cả nước, thông qua 

những con đường, những hành trình số phận của các nhân vật thuộc kiểu 

không gian “tuyến” gắn với sự vận động, trôi chảy. Văn hóa Tày hiện ra qua 

cả những địa danh như Cô Sầu, Háng Vài, Pác Gà…, tên nhân vật như Khơ, 

Phủ, Dìn, Líu… đến những phong tục tập quán vùng cao như tục cướp vợ 

(Song sinh), cướp đầu pháo (Hoa bay cuối trời), tục xông nhà (Súc Hỷ)… rồi 

ca dao, dân ca Tày, thành ngữ, tục ngữ Tày cũng được vận dụng linh hoạt. 

Còn tinh hoa và tính hiện đại của văn hóa Việt thể hiện rõ nhất khi nó làm bật 

ra những mảng đề tài hoàn toàn mới lạ với các sáng tác trước đó của văn xuôi 

các dân tộc thiểu số: vấn đề thân phận con người, cuộc đấu tranh giữa thiện và 

ác trong xã hội hiện đại. Đặc biệt, đến tiểu thuyết Đàn trời, Cao Duy Sơn đã 

có sự chắt lọc tinh tế vốn văn hóa dân gian truyền thống trong một bút pháp 

táo bạo mà mạnh mẽ nhưng vẫn đầy chất thơ làm say mê người đọc. Chúng 

tôi cho rằng đây là tác phẩm đỉnh cao của văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam 

hiện đại bởi đã có sự tích hợp văn hóa đến độ nhuần nhuyễn ít có tác phẩm 

nào đạt được. Quá trình giao thoa - tiếp biến văn hóa trong sáng tác của Cao 

Duy Sơn đã diễn ra và hiện diện trong cả hai bình diện nội dung và nghệ thuật 

của tác phẩm, và tất yếu sự kết hợp trong nội dung sẽ quyết định rồi được 

biểu hiện trong hình thức tương thích với nó.  

Có thể kể thêm một loạt các tác phẩm mà sự giao thoa - tiếp biến giữa 

truyền thống và hiện đại đã đạt đến độ hài hòa cao như Dấu chân chim (Nông 

Thị Tô Hường), Núi đợi (Bùi Thị Như Lan), Năng lƣợng đàn bà (Hoàng 

Quảng Uyên) … Ở những tác phẩm trên, tính truyền thống và hiện đại có sự 

đan xen khi thể hiện những nét đẹp văn hóa của con người vùng cao qua 

những phong tục tập quán, tiếng Việt được sử dụng uyển chuyển và tinh tế, 

đặc biệt, tâm hồn người miền núi được hiện ra trong trẻo nhưng rất đỗi chất 

phác, bình dị. 

Nói tóm lại, các tác giả của văn xuôi thiểu số Việt Nam hiện nay đang 

không ngừng rèn luyện và sáng tạo nghệ thuật để từng bước hoàn thiện nền 

văn học dân tộc nước nhà, đưa văn học các dân tộc thiểu số trở thành một bộ 

phận không thể thiếu của văn học Việt Nam hiện đại. 

2.3.2. Đòi hỏi và thách thức của sự phát triển 

Đây không phải là vấn đề mới mẻ trong văn học hiện nay mà nó đã được 

đặt ra từ trước rất lâu, ngay từ trong giai đoạn hình thành của văn học dân tộc. 

Giải quyết mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại chính là giải quyết vấn 
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đề tính dân tộc trong văn học trong những bước phát triển mới . Sự kết hợp 

tính truyền thống và hiện đại trong văn học đòi hỏi các nhà văn phải có được 

cá tính sáng tạo, sự am hiểu tình hình văn hóa - xã hội sâu sắc. 

Mỗi dân tộc có những nét riêng trong truyền thống văn hóa, văn học 

nghệ thuật. Những nét riêng ấy tự nó đã hàm chứa ý nghĩa bản sắc dân tộc 

trên con đường hiện đại hóa của văn học. Kể từ sau 1945 (đặc biệt từ sau 

1954), do yêu cầu của cách mạng và kháng chiến, văn học các dân tộc đã từng 

bước chuyển biến mới. Sự xuất hiện thể loại văn xuôi trong một số dân tộc 

như Tày, Nùng, Thái, Mông, … đã chứng tỏ trình độ tiếp thu và sáng tạo cái 

mới của các dân tộc. Tất nhiên tính hiện đại trong văn học không hoàn toàn 

giống như công cuộc hiện đại hóa trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, bởi 

khi phát triển văn học, mỗi dân tộc lại tự tạo cho mình một bản sắc văn hóa 

đặc trưng riêng. Để hiện đại hóa văn học một cách đúng hướng và lành mạnh, 

đạt được những thành tựu mới, chắc chắn phải xử lý đúng đắn các mối quan 

hệ sống còn bên trong và bên ngoài văn học, giữa văn học và cuộc sống, nhà 

văn và bạn đọc, dân tộc và quốc tế, cá nhân và cộng đồng, sáng tác và tiếp 

nhận, nội dung và hình thức… giải quyết tốt không chỉ vấn đề viết như thế 

nào mà còn viết cho ai, viết để làm gì.  

Vấn đề đặt ra là văn xuôi các dân tộc thiểu số muốn tồn tại và phát triển, 

muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà vẫn không lạc hậu, không bị cách 

xa về khoảng cách với văn xuôi người Kinh, vẫn hòa nhập với dòng chảy của 

văn học Việt Nam thì phải vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện 

đại. Nhất là trong giai đoạn hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, vấn đề 

này càng đòi hỏi phải có hướng gợi mở đúng đắn. Trước hết chính là đội ngũ 

những người sáng tác phải có sự yêu mến, nâng niu và am hiểu sâu sắc vốn 

văn hóa, văn học truyền thống của dân tộc mình. Đồng thời phải biết tiếp thu, 

kế thừa một cách có sáng tạo và chọn lọc những tinh hoa của văn học dân tộc 

vào trong các sáng tác của mình. Ngoài ra, họ phải tự chủ động “mở cửa” để 

đón nhận những cái hay, cái đẹp của văn hóa, văn học các dân tộc khác và 

trên thế giới để nâng cao vốn hiểu biết, đổi mới phương pháp sáng tác cho 

phù hợp với đối tượng tiếp nhận. Thực tế cho thấy, nhiều tác giả đã có sự kết 

hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trong các tác phẩm của mình, tiêu 

biểu như Cao Duy Sơn, Bùi Thị Như Lan, Hữu Tiến… 

Một vấn đề nữa được đặt ra là liệu các nhà văn dân tộc thiểu số có đánh 

mất mình trong xu hướng hòa nhập như hiện nay không? Xu hướng Kinh hóa 

là xu hướng đang diễn ra nhanh chóng bởi sức hút quá lớn của văn hóa Việt 

đang lôi cuốn mạnh mẽ các nhà văn dân tộc vào quỹ đạo của hiện đại hóa. 
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Tuy nhiên, nó cũng chính là kết quả tất yếu của hai vấn đề: dân tộc ta là một 

khối thống nhất, do đó việc hội nhập văn hóa (trong đó có văn học) là điều 

cần thiết, hơn nữa một nền văn học phát triển ở trình độ cao luôn là đích 

hướng tới của tất cả các dân tộc trên đất nước ta. Như vậy, văn học các dân 

tộc thiểu số chỉ có một con đường để tồn tại và phát triển - đó là hòa vào văn 

học cả nước, phải hướng đến đối tượng người đọc là bạn đọc cả nước chứ 

không chỉ viết riêng cho người đọc dân tộc nữa. Trên con đường hòa nhập ấy 

sẽ diễn ra hai khả năng: Thứ nhất, nếu các nhà văn chỉ chạy theo xu hướng 

hiện đại mà quên đi nguồn cội dân gian truyền thống, bắt chước lối sáng tác y 

như các nhà văn người Kinh thì lúc đó, họ bị Kinh hóa hoàn toàn. Nếu như 

vậy thì người đọc sẽ không còn nhận ra bản sắc dân tộc trong các sáng tác 

nữa, tác phẩm sẽ chỉ còn là đề tài chứ không còn là tiếng nói tâm hồn của 

người dân tộc. Điều này đang và có thể sẽ tiếp tục xảy ra bởi hiện nay đang có 

xu hướng nhiều cây bút nhạt dần tính truyền thống, thiên về hiện đại quá 

nhiều, thậm chí, “học đòi” theo lối viết của người nước ngoài mà xa rời dân 

tộc. Thứ hai, nhiều nhà văn miền núi trên xu hướng hội nhập với văn học cả 

nước vẫn giữ được bản sắc vốn có của dân tộc mình một cách âm thầm nhưng 

cũng vô cùng quyết liệt. Trên con đường chông gai đầy khó khăn thử thách 

này, trách nhiệm được đặt lên vai của những nhà văn trẻ - những con người 

vừa tài năng, tâm huyết vừa biết trân trọng và nâng niu những giá trị truyền 

thống của dân tộc mình. Qua những phân tích trên, có thể thấy, văn học miền 

núi đang phải đứng giữa hai sức ép lớn, hai mâu thuẫn lớn. Đó là: dù thế nào 

cũng phải hòa vào văn học cả nước như một yêu cầu phát triển tốt đẹp, tuy 

nhiên vẫn phải giữ được bản sắc riêng của mình. Và những nhà văn thành 

công là những người giải quyết tốt được mối quan hệ trên. Bản thân sự tiếp 

nhận của người đọc với trình độ văn hóa ngày càng cao đặt ra cho văn xuôi, 

đặc biệt là tiểu thuyết phải chinh phục chính những người đọc đương đại của 

cả nước. Muốn vậy, chính bản thân nó phải tự khu biệt giá trị riêng để người 

Kinh không phải ứng xử/ưu ái nó như trước mà phải đối thoại với nó, tiếp 

nhận nó như những giá trị văn chương đích thực. Hiện tượng và đòi hỏi này 

cũng có gì đó tương tự như mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học 

thế giới. Văn học Việt Nam hiện nay đang phải hòa nhập vào nền văn học thế 

giới; các nhà văn, nhà thơ đang nỗ lực không ngừng để đưa các sáng tác ra 

khỏi phạm vi biên giới, để được bạn đọc trên khắp thế giới biết đến và đón 

nhận. Trên hành trình “xuất ngoại” ấy, điều làm nên hồn cốt cho tác phẩm, 

làm nên giá trị và niềm tự hào cho văn học Việt vẫn là bản sắc dân tộc đậm đà 

trong mỗi sáng tác. Đây chính là điều mà các nhà văn hiện đại Việt Nam đang 
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mong mỏi và hướng đến như phương châm đúng đắn của văn học, văn hóa 

Việt là “xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. 

Nói tóm lại, sự kết hợp hai yếu tố truyền thống và hiện đại là nền tảng 

cho sự phát triển của văn hóa, văn học thiểu số. Đó là hai mặt tương hỗ của 

một chỉnh thể mà nếu thiếu một yếu tố, tính thống nhất trong các tác phẩm sẽ 

không còn. Do đó, đối với các nhà văn dân tộc, bên cạnh việc phát huy bản 

sắc dân tộc, họ còn phải biết kế thừa một cách sáng tạo những tinh hoa văn 

hóa nhân loại trong sáng tác của mình. Có như vậy, văn xuôi miền núi mới 

nhanh chóng tiến kịp và bắt nhịp cùng văn học cả nước. 

* Tiểu kết 

Sau hơn nửa thế kỷ  hình thành và phát triể n, văn xuôi các dân tộc thiểu  

số khu vực miền núi phía bắc Việt Nam đã có những bước tiến lớn về mọi 

mặt. Trải qua các giai đoạn từ khi bắt đầu hình thành đến sự phát triển về tầm 

vóc, chất lượng văn xuôi vào những năm 70, 80 của thế kỉ XX và đến chặng 

đường Đổi mới, văn xuôi đã có sự phát triển và hoàn thiện về mọi mặt: sự gia 

tăng nhanh chóng về số lượng tác phẩm; chủ đề, đề tài được mở rộng phong 

phú hơn; chất lượng nghệ thuật được nâng cao và tiến gần hơn với nghệ thuật 

của văn xuôi hiện đại cả nước. Trong đó, tiểu thuyết được coi là thể loại có 

bước chuyển mình mạnh mẽ khi tạo lập được những phong cách tiêu biểu như 

Vi Hồng, Cao Duy Sơn, Hữu Tiến… Góp mặt cùng những thành tựu của văn 

xuôi dân tộc thiểu số qua các chặng đường là sự lớn mạnh không ngừng của 

đội ngũ những người cầm bút . Các nhà văn dân tộc thiểu số không c hỉ ngày 

một trẻ về tuổi đời mà còn tích cực học tập , tích lũy tri thức để cho ra đời 

những tác phẩm có giá trị đích thực . Với ba gương mặt tiêu biểu đại diện cho 

ba phong cách nghệ thuật độc đáo là Nông Minh Châu, Vi Hồng, Cao Duy 

Sơn, văn xuôi miền núi phía Bắc đã khẳng định được vị thế vững chắc trên 

văn đàn khi có được một đội ngũ những thế hệ nhà văn tài năng và giàu tâm 

huyết. Đặc biệt , kể từ khi ra đời đến nay , văn xuôi dân tộc thiểu số đã có sự 

kết hợp hài hòa và thống nhất giữa hai yếu tố  truyền thống và hiện đại trong 

quá trình phát triển . Sự kết hợp này chính là nhân tố quan trọng góp phần 

khẳng định bản sắc dân tộc của văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía 

Bắc Việt Nam trong dòng chảy chung của văn học nước nhà. 
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Chƣơng 3 

BỐI CẢNH CUỘC SỐNG VÀ HÌNH TƢỢNG CON NGƢỜI 

TRONG VĂN XUÔI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI 

PHÍA BẮC VIỆT NAM (TƢ̀ 1960 ĐẾN NAY) 

 

3.1. Hiện thực cuộc sống đồng bào dân tộc  

3.1.1. Hiện thực cuộc sống và dấu ấn lịch sử 

3.1.1.1. Cuộc sống gian khổ mà hào hùng trong hai cuộc kháng chiến của 

đồng bào các dân tộc thiểu số 

Viết về hiện thực cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trước 

Cách mạng tháng Tám - 1945, các nhà văn chủ yếu tái hiện bức tranh cuộc 

sống khó khăn, vất vả và nghèo đói của con người nơi núi rừng hiểm trở, heo 

hút, hoang vu qua các tác phẩm Muối lên rừng (Nông Minh Châu), Đất bằng, 

Vãi Đàng (Vi Hồng)…. Thân phận bất hạnh, khổ đau của những người nô lệ 

mất nước là một sự thực lịch sử cay đắng đã in dấu sâu đậm trong văn học 

Việt Nam. Trong bối cảnh chung đó, cuộc sống của người dân miền núi còn 

chịu nhiều đau khổ hơn người Kinh nhiều lần bởi ngoài sự áp bức, thống trị 

của chế độ thực dân, họ còn là nạn nhân của sự lạc hậu, u mê, tăm tối với đủ 

mọi tập tục cổ hủ, mê tín. Cường quyền đã kết hợp với thần quyền để bóp 

nghẹt cuộc sống con người trên những bản làng hẻo lánh, xa xôi. Đâu đâu 

cũng là cảnh sống tối tăm đầy uất ức của những thân phận bị tước đoạt tự do, 

đầu độc tinh thần. Hình ảnh những tên chúa đất, những kẻ nắm quyền ở miền 

núi dốt nát, ti tiện, độc ác đã trở đi trở lại trong nhiều sáng tác. Tiêu biểu như 

Châu Đoàn Pàng (Tháng năm biết nói) đã giết hại biết bao người cách mạng, 

trong đó có ông Hoàng và bố Hoàng, vì lòng tham mà hắn “giết ngƣời để lấy 

vàng bạc hoặc để báo lên quan tây lĩnh thƣởng”; Lão Phó Tổng Nhự (Vãi 

Đàng) - là kẻ đã nhẫn tâm đẩy Đàng và gia đình vào con đường khốn khổ; 

Đùa Lỷ Cháng (Hoa Chàm - Mã A Lềnh) giết chết mẹ Sình, em Sình và biến 

anh thành kẻ tôi tớ không công… 

Đó còn là những khó khăn của bao người miền núi khi phải đương đầu 

với những thiếu thốn về cái ăn, cái mặc và hơn bất cứ nơi đâu: người dân 

miền núi luôn khát muối. Muối trở thành nỗi ám ảnh sinh tồn trong Muối lên 

rừng (Nông Minh Châu), muối cũng chính là nguyên nhân khiến cảnh sống 

của người dân Bắc Kạn trở nên cùng quẫn trong Truyện anh Thƣợng (Nông 
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Minh Châu). Hai tiểu thuyết Giải phóng và Mặt trời Pác Bó của Hoàng 

Quảng Uyên cũng tái hiện một cách chân thực bức tranh xã hội trong những 

ngày đen tối ấy khi “Ở vùng biên giới này có nhiều phỉ quấy phá… gây bao 

nỗi thống khổ cho dân chúng” [195, tr. 10]. Đọc tiểu thuyết Ngôi đình bản 

Chang (Địch Ngọc Lân), người đọc không khỏi bàng hoàng, đau xót, căm 

phẫn trước trước cảnh sống tối tăm, ngột ngạt của đồng bào Nùng An dưới 

chế độ thực dân phong kiến. Ở những tác phẩm trên, cảm hứng chủ đạo là 

cảm hứng xót xa, thương cảm. Các nhà văn đã dành những trang viết thực sự 

xúc động khi khắc họa cuộc sống lầm than của nhân dân các dân tộc miền núi 

phía Bắc trong những năm trước Cách mạng.  

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, toàn dân ta bước vào thời kì đấu 

tranh chống hai kẻ thù xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mĩ . Khi đất 

nước có giặc ngoại xâm thì khát vọng được sống trong hòa bình , độc lập, tự 

do càng cháy bỏng hơn bao giờ hết trong trái tim mỗi người . Sức sống mãnh 

liệt, bền bỉ trong con người miền núi còn biểu hiệ n ở lòng dũng cảm , dám 

đương đầu với thử thách , sự khắc nghiệt của chiến tranh để tồn tại . Mé Bang 

(Mé Bang - Nông Minh Châu) căm thù giặc Mĩ sâu sắc khi đứa con thân yêu 

bị chúng giết hại. Dù đau đớn nhưng mé vẫn khuyên những đứa con còn lại 

phải quyết tâm đánh giặc: “Con hãy trực trên đỉnh đèo thật tốt để giết hết 

giặc Mĩ mới đƣợc. Mé thấy nó bay trên trời lòng căm thù của mé không bao 

giờ quên đâu con ạ” [36, tr. 402]. Trong truyện ngắn Một bà mẹ, Hoàng Hạc 

đã cho người đọc thấy sự dũng cảm , không chịu khuất phục trước sức mạnh 

của bọn giặc ở một bà mẹ nhỏ nhắn bên dòng sông Nậm Thi : “Thế là bà Inh 

vụt đứng dậy , khom ngƣời bƣớc tới cƣ̉a hầm . Đƣa tay lên giật đƣ́t tấm chiếu 

che, rồi bà hiên ngang bƣớc lên cƣ̉a hầm … Tao đã sống quá nƣ̉a đời ngƣời 

rồi, tao lại sợ lũ chúng mày sao ?...” [43, tr. 174-175]. Trong trận chiến cam 

go giữa ta và đị ch, hình ảnh anh hùng , dũng cảm như mẹ Inh xuất hiện rất 

nhiều trong các tác phẩm . Người dân miền núi còn được hiện ra với tư cách 

người lính cụ Hồ anh dũng trong chiến đấu. San (Chòm ba nhà - Cao Duy 

Sơn) đã thể hiện phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng trên chiến trường 

và trong mối quan hệ với đồng chí, đồng đội. Từ những hành động dũng cảm 

khi giằng khẩu đại liên từ Hìn trên miệng hào đến việc vượt rừng cứu cả đơn 

vị khỏi trận pháo của giặc đã cho thấy tính cách anh hùng của nhân vật này. 

Những cô dân quân (Những gái đảm đƣờng cầu - Nông Minh Châu) sẵn sàng 

hi sinh tuổi trẻ, tính mạng để thông đường cho những chuyến xe qua… 

Những em nhỏ (Con chim trời - Triều Ân) trung thành với Cách mạng dù phải 
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hi sinh tính mạng… Gió Mù Căng (Hà Lâm Kỳ) kể về sự giác ngộ và vùng 

dậy của đồng bào Mông Mù Căng Chải trong những năm 1947 - 1948 nhằm 

chống lại âm mưu đen tối của giặc Pháp và bè lũ tay sai. Trước sức mạnh 

đoàn kết và ý chí quyết tâm đánh giặc của đồng bào ta, kẻ thù đã phải đầu 

hàng và chịu những thất bại thảm hại. Bên dòng Quây Sơn (Đoàn Lư) tái hiện 

cảnh thất bại thảm hại của thực dân Pháp khi bị quân và dân Cao Bằng tiêu 

diệt. Đặt tên (Vi Thị Kim Bình) ca ngợi lòng dũng cảm của một cô gái Tày 

nhỏ nhắn tên Lê. Sự hi sinh dũng cảm của cô là một minh chứng cho lòng yêu 

nước, căm thù giặc sâu sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao trong những 

năm kháng chiến. Truyện ngắn của Nông Viết Toại cũng đề cập khá nhiều 

đến hiện thực cuộc sống xã hội trong công cuộc kháng chiến của người dân 

miền núi. Với những hình ảnh đẹp như một anh thanh niên hăng hái đi theo 

cách mạng (Lưu trong Đoạn đƣờng ngoặt, Cắm trong Chiều ba mƣơi tết), 

những chị dân quân, những anh vệ quốc đoàn (Anh vệ quốc đoàn), những cô 

văn công hồn nhiên tươi trẻ, những cô gái thủy chung, đảm đang trên mặt trận 

sản xuất và chiến đấu (Tồng khỏa), những anh bộ đội luôn có mặt ở nơi mũi 

nhọn trong cuộc kháng chiến (Đêm về sáng)…. Trong một số sáng tác khác ở 

đề tài này, hình ảnh những người dân tộc quyết tâm bám giữ bản làng khỏi sự 

tàn phá của kẻ thù đã trở thành những biểu tượng đẹp đẽ của tình yêu nước 

thiết tha, sâu nặng. Họ không chỉ là những người trực tiếp cầm súng chiến đấu 

hay có mặt nơi chiến trường, mà lòng yêu nước ấy còn có ở những người 

đang ngày đêm lao động để làm hậu phương vững chắc cho người lính. Đó là 

những người vợ trẻ tiễn chồng ra trận (Say Bla - Nông Trung, Con thuyền lá - 

Cầm Hùng), những người phụ nữ theo gương chồng đi làm dân quân (Chim 

họa mi và ngƣời vợ trẻ - Huy Hùng), những người cha ngóng đợi tin con (Ngƣời 

canh nƣơng - Lâm Ngọc Thụ, Lão Xôm Cu - Lò Văn Muôn), những ông già mài 

kiếm đợi giết giặc (Ông già Sáng đi săn trên đồng cỏ - Tu Tếch)… Họ chính là 

những con người góp phần đưa Cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng. 

Có thể thấy, trước năm 1975, hòa vào dòng chung của văn học dân tộc, 

văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc đã ít nhiều phản ánh cuộc đấu 

tranh cứu quốc vĩ đại của dân tộc, với nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng, ca 

ngợi tình yêu quê hương, làng bản của con người dân tộc. Tuy nhiên, mặt hạn 

chế của văn xuôi miền núi khi viết về hiện thực cuộc sống đồng bào dân tộc 

trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc vẫn còn chung chung, hầu hết 

các tác phẩm mới chỉ dừng lại ở việc “tả” lòng yêu nước của nhân vật (chủ 

yếu qua ngôn ngữ), mà chưa có những phân tích, đánh giá cụ thể về con 
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đường cách mạng của họ. Đặc biệt, chưa có tác phẩm nào tái hiện được cuộc 

đấu tranh khốc liệt giữa ta và địch một cách chi tiết, chưa có đấu tranh chính 

trị hay ngoại giao mà chỉ đơn thuần là đánh giặc giữ làng. Địa điểm diễn ra 

cuộc chiến thường là những cuộc chạm trán giữa ta và địch trong rừng, tại các 

bản làng. Những cuộc giáp mặt đó diễn ra rất nhanh chóng và luôn là một kết 

thúc ta thắng địch, địch buộc phải rút chạy. Có lẽ, nguyên nhân được lí giải ở 

đây là do tư duy của các nhà văn dân tộc thiểu số: họ quen với lối viết kể, tả 

mà ít có sự thâm nhập vào đời sống bên trong của cuộc chiến đấu. Thêm vào 

đó, khả năng đi vào chiều sâu tâm lí nhân vật của người viết vẫn còn hạn chế. 

Ngoài ra, những tác phẩm này còn chung một môtíp: cuộc đời của người miền 

núi trước cách mạng là đau khổ, tối tăm nhưng khi có sự soi đường, chỉ lối 

của những người cách mạng thì họ sẵn sàng tham gia và một lòng đi theo 

Đảng, như Pảo, Luông (Muối lên rừng) được sự giác ngộ của bộ đội Chiến; 

Lưu (Đoạn đƣờng ngoặt) được đồng chí Hoàn và Đồng Sơn giác ngộ...  

Có thể làm một liên hệ nhỏ để thấy rõ cái riêng của văn xuôi dân tộc 

thiểu số so với những tác phẩm của các cây bút miền xuôi khi cùng phản ánh 

cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Tô Hoài trong Mƣờng Giơn, Cứu 

đất cứu mƣờng, Họ Giàng ở Phiềng Sa, Nguyên Ngọc trong Đất nƣớc đứng 

lên, Hồ Phương trong Kan Lịch, Nguyễn Huy Tưởng trong Kí sự Cao Lạng… 

đã xây dựng thành công hình tượng những người con dân tộc thiểu số yêu 

nước, căm thù giặc sâu sắc, luôn đoàn kết, tương trợ nhau để gìn giữ bản làng 

khỏi sự tàn phá của kẻ thù. Con đường đến với Cách mạng của các nhân vật 

trong những tác phẩm trên cũng đầy chông gai, bão tố, xuất hiện nhiều những 

tình huống đấu tranh khốc liệt giữa ta và địch ở hai bên chiến tuyến. Sau 

những trận chiến cam go, ác liệt ấy, không phải lúc nào cũng là những chiến 

thắng vẻ vang mà còn có cả những mất mát, hi sinh. Trong nhiều sáng tác, 

nhà văn Tô Hoài lại đặc biệt quan tâm, thể hiện chân thực và cảm động hình 

ảnh những bà mẹ vùng cao trong kháng chiến. Ông xúc động trước cảnh bà 

con làm lụng vất vả chật vật, túng thiếu chịu đựng bệnh sốt rét vàng da quanh 

năm mà vẫn một lòng một dạ vì cách mạng. Mẹ của đồng chí Quân (Tào 

Lƣờng) thức bên bếp lửa giữa đêm đông giá rét, canh ngọn lửa ấm cúng, giữ 

giấc ngủ cho con cháu và cán bộ là hình ảnh hết sức cảm động của các bà mẹ 

vùng cao. Tấm lòng của mẹ Mã Hợp với cách mạng tiêu biểu cho những bà 

mẹ Việt Nam trong kháng chiến: có sức chịu đựng kì lạ, tấm lòng yêu thương 

không bao giờ vơi cạn, hết lòng vì cách mạng, lo lắng cho những người cách 

mạng như con đẻ của mình. Cùng viết về tình nghĩa của người phụ nữ dân tộc 
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thiểu số với cán bộ và cách mạng, Nguyên Ngọc có những trang viết rất cảm 

động về Liêu, về mẹ của Núp (Đất nƣớc đứng lên).  

Tuy nhiên, dù là những tác phẩm do các nhà văn dân tộc sáng tác hay của 

người Kinh viết về cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của đồng bào dân 

tộc thì người đọc vẫn nhận ra vẻ đẹp anh hùng, dũng cảm và ngời sáng tinh 

thần yêu nước của con người miền núi trong những năm kháng chiến gian khổ 

của dân tộc ta. 

3.1.1.2. Cuộc hồi sinh của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội 

Cuộc Cách mạng giải phóng đất nước có một ý nghĩa vô cùng trọng đại 

với cả dân tộc. Với người dân miền núi, sự kiện lịch sử này còn là một tiền đề 

quan trọng đưa họ “thoát thai” khỏi cuộc sống tối tăm, nghèo nàn, lạc hậu bởi 

sự bủa vây của những tư tưởng lạc hậu tồn tại trước đó trên khắp các bản 

làng. Trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới ở vùng cao, bên cạnh những 

cơ hội mở ra cho đồng bào dân tộc còn có cả những thách thức đặt ra. Do đó, 

viết về cuộc sống đồng bào các dân tộc trong những năm sau hòa bình lập lại, 

các nhà văn đã đề cập đến những vấn đề cơ bản gắn liền với bức tranh hiện 

thực với hai gam màu sáng - tối. Trước hết là bức tranh cuộc sống tươi đẹp, 

ấm no của con người trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới. Sau khi hòa 

bình lập lại, miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong nông nghiệp, 

các hợp tác xã được thành lập, ruộng đất, trâu bò đều là của chung, nông dân 

đi vào con đường làm ăn tập thể. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, cuộc 

sống của đồng bào vùng cao từng bước khởi sắc. Vẫn là sự hào hứng của kiến 

thiết, dựng xây, đổi mới cuộc sống nhưng hiện thực miền núi có những sắc 

màu riêng, vấn đề riêng - chung làm nên chất liệu thực tế của văn xuôi. Điều 

này được thể hiện rõ trong những tác phẩm viết về nông thôn đổi mới (Cao 

nguyên trắng - Mã A Lềnh), vấn đề định canh định cư (Ké Nàm - Hoàng Hạc; 

Huổi củ - Lò Văn Muôn), xây dựng thủy điện (Sông gọi - Hoàng Hạc, Trận 

mƣa đầu mùa - Lò Vũ Vân), vào ra hợp tác xã (Sạn, Gánh nƣớc cuối cùng - 

Nông Viết Toại)… Khi đến với những bản làng xa xôi trước đây còn lạc hậu, 

tối tăm, người đọc không còn bắt gặp những cảnh sống du canh, du cư hay đói 

nghèo, bệnh tật nữa. Thay vào đó một cuộc sống no đủ, sung túc: “dọc đƣờng 

ngƣời và xe đạp đi lại tấp nập. Những em học sinh cấp một, cấp hai quần áo 

chàm súng sính, tung tăng khắp nơi. Vẻ mặt ai nấy tƣơi vui hớn hở. Một đoàn 

hơn mƣời xe trâu, trên xe chất đầy lợn nặng nề kéo ra cửa mƣờng về huyện” 

[43, tr. 51]. Với bút kí Cao nguyên trắng, Mã A lềnh đã miêu tả cuộc đời mới 
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của nhân dân miền núi qua sự so sánh cuộc sống xưa và nay: “Ngày xƣa cái 

khó nó bó hết cái khôn, xoay đƣờng nào cũng bí, cũng chật. Bây giờ không 

gian đƣợc mở rộng ra, những con đƣờng làm ăn đƣợc mở rộng ra (Tản mạn 

trƣớc mùa xuân). Truyện ngắn Trận mƣa đầu mùa (Lò Vũ Vân) đã miêu tả 

quá trình thay đổi cuộc sống của nhân dân vùng Lũng Cao kể từ khi có ánh 

điện về làng. Ánh sáng ấy đã soi rọi tâm hồn những người già vốn cổ hủ trong 

suy nghĩ như ông Hân, làm xóa nhòa ranh giới giữa bản trên với bản dưới, mở 

ra một tương lai tươi sáng cho mảnh đất còn nghèo đói này. Sự khởi sắc của 

cuộc sống mới trên vùng cao được thể hiện rõ nhất qua các phiên chợ, bởi chỉ 

khi no đủ về vật chất thì người dân mới tìm đến những khu chợ để giao lưu, 

buôn bán. Những phiên chợ đầy màu sắc, rộn rã âm thanh làm tăng thêm sinh 

sắc cho những trang văn. Tiêu biểu như phiên chợ đêm Bắc Hà tấp nập cảnh 

mua bán qua miêu tả của nhà văn Hoàng Hạc: “Chúng tôi đi vào cổng chợ, 

ngựa buộc dây hai bên đƣờng chen chéo nhƣ xƣơng cá. Chợ đầy ắp ngƣời 

các dân tộc, áo nhiều màu. Nơi này ngƣời ta túm tụm bên những chiếc lƣỡi 

cày, do ngƣời Hmông đúc lấy đem bán. Nơi kia ngƣời ta xúm bên những gùi 

chăn chàm nhuộm, chàm cô đặc sánh, tím đều. Kia nữa những hàng hạt giống 

các loại dƣa, bí, đậu…” [43, tr. 51]. Từ quang cảnh của một phiên chợ cụ thể, 

chúng ta có thể hình dung ra một góc cuộc sống của đồng bào miền núi đang 

trên đà phát triển.  

Trong tiểu thuyết của Vi Hồng, cuộc sống mới của đồng bào dân tộc 

cũng được đổi thay từ các nóc nhà, trên từng bản làng. Nhà văn đã vui mừng 

khi nhận ra “phong trào đời sống văn hóa đƣơng lan vào các lũng, cán bộ vận 

động nhân dân thôi không cúng bái”. Qua những cuộc vận động của Đảng, 

chính quyền tại các địa phương, người dân miền núi đã dần thay đổi tập quán 

lạc hậu và nếp nghĩ cổ hủ ngàn đời để tiếp nhận cái mới. Tiêu biểu như hình 

ảnh già Xanh và già Viền (Đất bằng) hăng hái tham gia buổi “mở búa, mở 

rìu” cùng trai tráng thanh niên trong bản. Trong Thung lũng đá rơi, cuộc sống 

nhộn nhịp có được từ những mỏ thiếc giàu có thu hút hàng nghìn công nhân, 

với cả sự đông vui, tấp nập của những người đến đây lập nghiệp: “Những con 

bò đen, bò khoang, bò vàng từ bản bên kia thung lũng đã lên đến đỉnh núi 

vƣợt sang bên này. Những tiếng ù…ò… dài vọng vách núi còn hơn cả tiếng 

còi tầm của nhà máy…”. Đó còn là cảnh đẹp của quê hương mới trên đập 

Thác Bà qua cái nhìn của chú Nải (Hạt giống mới - Hoàng Hạc): “Nắng ấm 

tràn trên rừng núi ven biển, làm nổi lên màu cây xanh và những bông hoa 

bjóoc - láp trắng muốt xen kẽ với những tấm lá xanh… xa từng ô ruộng bậc 
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thang nom nhƣ hàng trăm chiếc gƣơng lớn bắc thang lên trời” [43, tr. 75]. 

Nông Minh Châu lại phát hiện ra bức tranh hoàn hảo của thiên nhiên và cảnh 

vật qua sự cảm nhận của con người lao động khỏe khoắn, tự tin: “Hai bên đều 

là sƣờn đồi, ở giữa ruộng bậc thang, thửa này xếp lên thửa nọ nhƣ chiếc khăn 

xếp ngày xƣa” [36, tr. 456]. Thiên nhiên còn gắn bó với con người trong 

những đêm trăng gió mát, nam nữ thanh niên ngồi quây quần nói chuyện về 

việc gieo giống lúa mới, việc tưới tiêu cho đồng ruộng, việc chấm công điểm 

trong hợp tác xã… Qua bức tranh trữ tình ấy, sự xuất hiện của thiên nhiên thơ 

mộng như càng làm căng tràn hơn cuộc sống tươi đẹp của đồng bào thiểu số 

trong công cuộc dựng xây đất nước. 

Bên cạnh mảng màu tươi sáng của cuộc sống vùng cao, vẫn còn một hiện 

thực nữa được mở ra. Đó là đề tài cuộc sống của con người miền núi trong 

giai đoạn mở cửa hội nhập của đất nƣớc , là mặt trái của cuộc sống hiện 

đại đang len lỏi vào từng mái nhà , từng con người . Nhiệm vụ trọng tâm của 

văn xuôi lúc này trở nên đa dạng và phong phú hơn rất nhiều .Trong nhiều 

trang viết, cuộc sống của con người miền núi có sự đổi thay rõ nét , sự tù đọng 

trong nghèo khó, đói rét, bệnh tật đang dần được khắc phục , sự tồn tại và trói 

buộc của những tập tục lạc hậu cũng dần bị mờ nhạt, những quan niệm về hôn 

nhân, về địa vị người phụ nữ cũng có nhiều đổi mới . Những dấu ấn tích cực 

của đổi thay là một thực tế dù đã có phần được tô đậm trong cảm hứng ngợi 

ca của văn học cả nước thời kì này. Nhưng dần, chính văn học dân tộc miền 

núi, cùng với văn học cả nước đã nhận ra sự khiếm khuyết của cái nhìn hiện 

thực một chiều. Do vậy, nhiều vấn đề  nhức nhối vẫn còn tồn tại như nạn tảo 

hôn, mù chữ , phá rừng , hút sách, sự xâm nhập của kinh tế thị trường… làm 

đổi thay suy nghĩ và lối sống của nhiều người dân bắt đầu được các nhà văn 

khai thác và phản ánh trong nhiều tác phẩm. Đặc biệt, cuộc sống đậm đà tình 

nghĩa cộng đồng vốn là truyền thống đáng tự hào của đồng bào các dân tộc 

thiểu số đã và đang rạn nứt trước cuộc sống xô bồ, nhốn nháo với đủ hạng 

người, kẻ xấu, người tốt, kẻ giàu, người nghèo, kẻ ác, người hiền… Mảng tối 

ấy của cuộc sống vùng cao còn được phản ánh qua những tệ nạn xã hội như 

mê tín dị đoan (Ngƣời ma - Hà Lý, Nắng vàng bản Dao - Triều Ân )… Đàn 

trời (Cao Duy Sơn) lại thành công khi đi vào mảng đề tài hiện thực với những 

mặt trái của xã hội trong thời đại mới. Đây là cuốn tiểu thuyết đậm chất chính 

luận, như mũi dao xoáy sâu vào những ung nhọt của chốn quan trường, đồng 

thời đề cao cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở một tỉnh lẻ có tên là Bình 

Lãng. Địa danh là hư cấu, câu chuyện là hư cấu, nhân vật cũng hư cấu… 
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nhưng từng trang, từng chữ của Đàn trời lại vô cùng sống động và chân thực. 

Tác phẩm miêu tả rõ nét một Bình Lãng đậm chất núi rừng; một Bình Lãng bị 

xới tung, băm vằm bởi nạn quan liêu và tham nhũng. Đọc Đàn trời, chúng ta 

có thể cảm nhận những câu chuyện rất thật, rất gần, nơi cái tốt và xấu song 

hành làm cốt truyện trở nên hấp dẫn. Đồng thời, người đọc còn nhận ra đây là 

một xã hội thu nhỏ với những mảnh đời tốt - xấu của con người vùng cao. 

Bên cạnh đó, trong sáng tác của Cao Duy Sơn, đề tài tình yêu lứa đôi và số 

phận người phụ nữ được tác giả lựa chọn đan xen với các đề tài khác. Từ 

Ngƣời lang thang, Những chuyện ở lũng Cô Sầu, Chòm ba nhà… nhà văn 

dường như đã hiện đại hơn, tỉnh táo hơn khi nhận ra giữa vô vàn sóng gió 

cuộc đời, tình yêu lứa đôi và số phận người phụ nữ chỉ là một trong số rất 

nhiều vấn đề bức xúc của cuộc sống. Các tiểu thuyết của Vi Hồng ra đời trong 

thập niên chín mươi của thế kỉ XX đã đề cập đến những vấn đề nóng bỏng 

của đời sống xã hội miền núi trong giai đoạn mới. Đó là cuộc đấu tranh không 

khoan nhượng giữa hai thế lực tốt - xấu, thiện - ác đang xâm nhập vào bức 

tranh hiện thực của đồng bào dân tộc. Với những vấn đề có ý nghĩa thời sự 

như: sai lầm trong mô hình hợp tác xã và sự ấu trĩ của cá nhân (Vào hang, 

Ngƣời trong ống), hình ảnh người trí thức với những mặt trái của xã hội đang 

hiện hữu (Ngƣời trong ống, Gã ngƣợc đời)… Tiểu thuyết Hoa mí rừng (Địch 

Ngọc Lân) mang tính thời sự - lịch sử khi tái hiện lại thời kì xây dựng vùng 

kinh tế mới trên quê hương Yên Bình của nhà văn, với cả những trăn trở, suy 

tư trước bao đổi thay của xã hội hiện đại. Sáng tác của Vương Trung (Tình 

đời), Hữu Tiến (Hữu hạn, Ngƣời đứng trong mƣa), Nông Văn Lập (Cánh 

cổng thiên đƣờng)… lại cho ta thấy hiện thực đời sống vừa bình lặng vừa đầy 

những xung đột của người vùng cao trong thời kì đất nước chuyển mình. 

3.1.2. Hiện thực cuộc sống trong sinh hoạt và phong tục của đồng bào các 

dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc 

3.1.2.1. Hiện thực cuộc sống qua khung cảnh sinh hoạt đời thƣờng 

 Ngoài mảng đề tài chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội, văn xuôi 

các dân tộc thiểu số còn ghi lại hiện thực cuộc sống của con người miền núi 

qua bức tranh sinh hoạt bình dị, gần gũi và thân quen. Núi rừng phía Bắc vốn 

được biết đến là nơi có địa hình hiểm trở bị chia cắt mạnh. Đồng bào các dân 

tộc nói chung thường sinh sống trong những bản nhỏ rải rác cách xa nhau, với 

kinh tế chủ yếu là tự cung tự cấp. Vì thế người dân vùng cao đã sớm có ý thức 

về cộng đồng làng bản. Tuy sống rải rác nhưng họ vẫn gắn bó với nhau, sẵn 

sàng cưu mang, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chia sẻ niềm vúi, nỗi buồn và 
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cả hoạn nạn, khó khăn. Người đọc vô cùng ấn tượng khi bắt gặp những cảnh 

sinh hoạt thân thuộc vào mỗi buổi chiều, âm thanh cuộc sống lại náo nức vang 

lên bởi tiếng mõ trâu về bản, tiếng trẻ í ới, tiếng bố mẹ gọi con, hòa lẫn tiếng 

đòi ăn của gia cầm, bóng áo chàm của người đi nương về thấp thoáng trên 

những con đường mòn, khói từ các nóc nhà sàn thi nhau cuộn lên… Tất cả âm 

thanh, hình ảnh ấy trở thành nhịp sống ấm áp lặp đi lặp lại mỗi ngày, cái bình 

thường tỏa ra chất thơ riêng có từ những trang văn xuôi. Vi Hồng nhiều lần 

miêu tả không gian, thời gian này như một điểm nhìn nghệ thuật khi phản ánh 

cuộc sống của người dân miền núi trong các tác phẩm của mình: “Chiều 

chiều, trên đỉnh Pò Mần, dƣới gốc cây Tin Pết già cô đơn, những ngƣời chăn 

trâu lại quần tụ. Ngƣời già thì kể chuyện đời, chuyện mƣờng, chuyện bản…. 

Lũ trẻ hồn nhiên, vô tƣ thì đánh ô ăn quan, chơi trò ba ba ấp trứng, trò mụ 

quỷ cƣớp gậy thiêng…” [55, tr. 55]. Ngoài làm ruộng với trình độ kinh 

nghiệm canh tác lâu đời thì cuộc sống lao động, làm ăn của người dân tộc 

thiểu số dựa chủ yếu vào rừng và các sông suối. Vì thế mà phát rẫy, chặt cây, 

ngăn suối làm mương, làm phai, lên rừng săn thú, xuống sông bắt cá là đặc 

điểm lao động quen thuộc của người miền núi. Đặc biệt, công việc ruộng 

nương của người dân tộc luôn được chú trọng hàng đầu bởi phải theo kịp mùa 

vụ thì mới sản xuất ra được những vụ lúa có năng suất cao. Một trong những 

yêu cầu cần thiết để có được ruộng lúa tốt là đủ nước. Nguồn nước tự nhiên 

được lấy từ các dòng chảy, mạch ngầm, tuy nhiên do địa hình cao thấp khác 

nhau nên nguồn nước này không đủ để cung cấp cho việc cày cấy. Vì thế, từ 

xa xưa người dân tộc đã biết làm Cọn để đưa nước lên các ruộng bậc thang. 

Các công đoạn của việc làm cọn này đòi hỏi phải có sự chính xác, tỉ mỉ đến 

từng chi tiết nhỏ. Như lời của cậu bé Eng Nhàn “Cọn mà quay “uể oải” có 

hai lí do: Tại chia sống cọn không đều, bên nặng, bên nhẹ, nó quay uể oải là 

đúng, nhƣng còn lí do nữa, nếu các ống đựng nƣớc, đựng đƣợc ống nhiều ống 

ít nó cũng không nặng đều nhau, cũng quay uể oải” [129, tr. 75]. Đó còn là 

những “nghề” đặc trưng của miền núi như người làm nghề nông giỏi trong 

Hạt giống mới (Hoàng Hạc), nghề đi săn trong Ngƣời săn gấu (Cao Duy 

Sơn), nghề săn cá trong Chuyện xảy ra giữa mùa cá vật (Vi Hồng)… Trong 

truyện ngắn Nông Viết Toại, người đọc bắt gặp cảnh sắc của một vùng quê 

đậm dấu ấn miền núi như một cánh rừng bạt ngàn nắng gió, những mái nhà 

sàn xinh xắn và những cối gạo nương sớm chiều vang tiếng giã (Chiều ba 

mƣơi tết, Anh vệ quốc đoàn), đó còn là cảnh đầm ấm vui tươi của một buổi 

giúp nhau dựng nhà hoặc một buổi làm đồng của thanh niên chống hạn (Đoạn 

đƣờng ngoặt, Sạn…). 
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Bên cạnh bức tranh sinh hoạt bình dị của bà con dân tộc, nhiều tác phẩm 

còn đi sâu phản ánh mối quan hệ thân thiết, gắn bó giữa con người với mảnh 

đất nơi họ sinh ra và lớn lên. Nhiều tiểu thuyết của Vi Hồng (Lòng dạ đàn bà, 

Tháng năm biết nói, Đi tìm giàu sang), Triều Ân (Nơi ấy biên thùy), Vương 

Trung (Đất bản quê cha)… đặt nhân vật vào một địa điểm, địa danh cụ thể để 

từ đó, nhân vật tự bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình. Trong đó, sáng tác của 

Cao Duy Sơn được coi là “bám rễ” vào quê hương nhiều nhất. Những địa 

danh trở đi trở lại như Cô Sầu, Cổ Lâu, Mục Mã, bản Luông, bản Tà Phàn… 

không chỉ gợi liên tưởng về một miền biên ải xa xôi mà còn gợi sự gắn kết 

thủy chung giữa con người với quê hương, bản quán. Trong Đàn trời là tình 

yêu rừng núi của những người như lão Mạc , mụ Sắn Pì; Những chuyện ở lũng 

Cô Sầu là nghĩa tình sâu nặng của người đi xa luôn hướng về quê nhà.  

Bức tranh cuộc sống của con người miền núi còn được thể hiện qua mối  

quan hệ giữa các thành viên trong một gia đình hay một bản làng cụ thể . Dấu 

ấn địa văn hóa đậm nhạt trên nhiều trang văn gợi những cảm xúc tha thiết về 

cuộc sống và con người miền núi, mà chỉ những cây bút văn xuôi người dân 

tộc mới có thể viết nên. Người dân tộc thiểu số rất coi trọng mối quan hệ gia 

đình, tất cả những biểu hiện sinh hoạt văn hóa vật chất, tinh thần đều xoay 

quanh mối quan hệ gia đình, dòng họ. Nguyên nhân là do người Việt Bắc, 

Tây Bắc chủ yếu sống thành từng bản nhỏ. Mỗi bản gồm một số dòng họ, các 

gia đình trong những dòng họ ấy cố kết với nhau bằng luật tục, tập quán và 

quyền lợi nghĩa vụ chính trị. Trong sáng tác của Vi Hồng, Cao Duy Sơn, 

Triều Ân, Nông Viết Toại, Ma Trường Nguyên, ngoài những trang miêu tả sự 

gắn bó nghĩa tình giữa những con người dưới một mái nhà (như tình anh em, 

chồng vợ, cha con) còn miêu tả mối quan hệ thân thiết vượt ra khỏi gia tộc, 

dòng họ mà mở rộng tới tình làng bản, nghĩa đồng bào. Đó là bản Só với dãy 

núi Phia Đán - nơi chứng kiến mối tình thơ mộng của Ngần và Chẩn (Mùa 

hoa hải đƣờng - Ma Trường Nguyên), dòng thác Chín Thoong như một sinh 

thể đặc biệt gắn chặt với từng chặng đời của nhân vật chính - Hoàng (Tháng 

năm biết nói - Vi Hồng), trại thực nghiệm trên đỉnh Khau Moóc gắn liền với 

số phận các nhân vật Quản, Liêm (Gã ngƣợc đời - Vi Hồng), miền đất Lục 

Khê (Ngƣời trong ống - Vi Hồng) là một bản nhỏ giáp biên đã chứng kiến 

những tiêu cực một thời, bản Na Lìu (Vùng đồi gió quẩn - Sa Phong Ba) nơi 

có rừng vầu xanh tốt đã giúp cuộc sống của ô Đia và bao gia đình trong bản 

khấm khá lên, nay bị phá tan hoang chỉ còn lại vùng đồi trơ trọi đá, gió hú 
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chạy lang thang và những cơn gió lốc quẩn quanh, ngột ngạt vẳng lên tiếng 

kêu cứu não nùng hàng đêm của ô Đia. 

Qua cái nhìn chân thực nhưng cũng rất khách quan của các tác giả dân 

tộc thiểu số, bức tranh cuộc sống qua sinh hoạt của đồng bào vùng cao được 

phản ánh khá rõ nét và đầy sinh động. Chính tình yêu tha thiết với quê hương, 

đất nước đã trở thành sức mạnh để các nhà văn sáng tác nên những tác phẩm 

đậm đà điệu hồn dân tộc đến vậy. 

3.1.2.2. Hiện thực cuộc sống trong những sinh hoạt văn hóa  

Văn hóa lễ hội 

Trong văn hóa tinh thần của mỗi một dân tộc thì lễ hội là hình thức văn 

hóa truyền thống có quy mô lớn nhất, đồng thời là nơi thể hiện rõ nét nhất 

những đặc trưng văn hóa của dân tộc đó. Khác với lễ hội cồng chiêng của 

người Tây Nguyên, quê hương Việt Bắc, Tây Bắc nổi tiếng là miền đất của 

nhiều lễ hội dân gian mang màu sắc riêng độc đáo như hội “tung còn”, hội 

“thi cấy”, hội “lồng tồng” (xuống đồng vào dịp đầu xuân năm mới)...  

Vi Hồng là nhà văn có “sở trường” về việc miêu tả các lễ hội như một 

cách tái hiện đời sống văn hóa của người Tày với các lễ hội như lễ đầy tháng 

trẻ sơ sinh, lễ tống tiễn ma gà, lễ cúng đại khao, lễ Xăm rằng… Tất cả những 

lễ hội này đều thể hiện quan niệm về tín ngưỡng, tôn giáo vốn được lưu 

truyền từ xa xưa của người Tày. Một trong những lễ hội truyền thống tiêu 

biểu của người Tày được tổ chức vào khoảng tháng giêng, tháng hai hàng 

năm là hội Lồng tồng (hội xuống đồng). Lễ hội này được tổ chức với mục 

đích là cúng thần thổ địa, cầu mong thần linh phù hộ cho dân làng được mạnh 

khỏe, vụ mùa tươi tốt, mùa màng bội thu. Trong Ái tình và kẻ hành khất, Vi 

Hồng đã dành gần chục trang sách để nói về lễ hội Lồng tồng. Đến Mùa hoa 

Bióoc loỏng, nhà văn lại thêm vào đó một số lượng lớn các trang viết để miêu 

tả lễ hội dân gian đặc sắc này. Hội Lồng tồng là dịp để mọi người gặp gỡ, các 

bạn già tâm sự, là nơi trai gái tỏ tình trao duyên. Đồng thời đó còn là nơi tổ 

chức các trò chơi dân gian độc đáo như tọt còn (tung còn) - một trò chơi đặc 

sắc thu hút các nam nữ thanh niên nhiều nhất. Trong tung còn, có hai hình 

thức tung: tung giải trí (nhặt được quả còn nào cũng tung),và tung có chủ ý - 

người tung phải chọn còn phù hợp rồi mới tung, lúc này, quả còn mang thông 

điệp của tình yêu, mỗi đường còn họ tung cho nhau là ngôn ngữ tỏ tình thể 

hiện khát vọng yêu đương, hạnh phúc nên duyên vợ chồng: “Khi đã nhận còn 

của ngƣời con gái, tức là đã nhận tình yêu thì mục tiêu của cái còn không còn 
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là vòng còn nữa mà là tấm ngực của ngƣời yêu” [61, tr. 30]. Đó còn là lễ hội 

Xăm rằng trong Ngƣời trong ống (Vi Hồng). Đây là một cuộc tìm tự do của 

con trai con gái ở tuổi yêu đương. Lễ hội này cho ta thấy có sự tiến bộ trong 

quan niệm tự do trong tình yêu của của người miền núi - đó là quyền tự do lựa 

chọn người mình yêu. Còn trong truyện ngắn Bắc Hà đêm nay, nhà văn 

Hoàng Hạc lại miêu tả lễ hội “múa xòe” của người Tày ở Tả Chải thật đông 

vui với những nét văn hóa đặc sắc: “Ngƣời vẫn đổ về, bít kín cổng, kín đƣờng. 

Nhạc nổi điệu Khai xòe cứ nghe nhạc mà tay cầm tay, rồi ôm ngang lƣng 

nhau, từng cặp, từng cặp chân đƣa chân theo nhịp trống nhịp chiêng” [43, tr. 

52]. Trong lễ hội “múa xòe” này, người Tày còn mời những vị khách của các 

dân tộc khác như Nùng, Dao, Kinh. Qua điệu múa, càng thắt chặt hơn tình 

cảm đoàn kết cộng đồng giữa những dân tộc anh em. Trong truyện ngắn Nông 

Viết Toại hiện ra không gian lễ hội của người Tày , của những trò chơi dân 

gian mang đậm chất Việt Bắc, một không gian đầy sắc xuân của núi rừng. Dù 

trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, ác liệt song đồng bào Tày 

vẫn không hề bỏ qua những nghi lễ truyền thống của dân tộc. Những lễ hội 

dân gian vẫn được tổ chức. Kẻ thù có thể đàn áp họ song những giá trị truyền 

thống văn hóa không vì thế mà mai một đi. Trong hầu hết các tiểu thuyết của 

Ma Trường Nguyên (trừ tác phẩm Bến đời), các lễ hội, phong tục, tập quán 

đều được tái hiện một cách sinh động và chân thực. Đúng như nhận xét của 

nhà phê bình Lâm Tiến “Ma Trƣờng Nguyên là nhà văn, nhà thơ tình xứ mây” 

[49, tr. 1]. Đó là lễ hội đón nàng Trăng với những trò chơi ném yến, tung còn, 

múa tắc kè, kì lân, sư tử trong Trăng yêu, lễ hội Lồng tồng (Trăng yêu), hội 

giã cốm trong những đêm trăng giữa nam nữ các bản (Tình xứ mây)… 

Chợ phiên cũng là hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào các 

dân tộc thiểu số. Ở vùng cao, nhất là ở những nơi có bản người Tày, Dao, 

Mông sinh sống, chợ chỉ họp theo phiên (thường là năm ngày một phiên hoặc 

một tháng hai phiên). Người dân đến với chợ phiên không chỉ đơn thuần để 

mua bán hay trao đổi hàng hóa mà đây còn là dịp để họ được giao lưu văn hóa 

qua những món ẩm thực độc đáo, những bộ trang phục rực rỡ sắc màu hay là 

cơ hội để nam nữ thanh niên tìm vợ tìm chồng. Đó là chợ phiên Cô Sầu ngày 

xuân trong Dặm ngàn rong ruổi (Triều Ân), chợ phiên ngày tết qua kí ức mẹ 

Nhình trong Chiếc thắt lƣng vải chàm (Nông Minh Châu), chợ phiên trong 

Hoa bay cuối trời (Cao Duy Sơn) là nơi Khơ và Dình gặp gỡ rồi đem lòng 

yêu nhau. Cao Duy Sơn còn viết về Chợ tình - phiên chợ đặc biệt chỉ diễn ra 

vào một ngày duy nhất trong năm, dành cho những đôi lứa từng yêu nhau 
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nhưng do nhiều nguyên nhân mà không lấy được nhau. Phiên chợ không có 

cảnh tranh mua tranh bán, cũng không ồn ào, náo nhiệt, càng không có cảnh 

cãi vã vì ghen tuông hay thù oán, những người đến đây như được cởi bỏ hết 

những ân oán, bực dọc, những muộn phiền sầu não của đời thường. Những 

đôi lứa mang đến cho nhau lời thủ thỉ tâm tình, những yêu thương chất chứa 

vốn bị kìm tỏa bấy lâu. Vẻ đẹp nhân văn của chợ tình, do đó, càng như thấm 

đượm hơn chiều sâu văn hóa truyền thống của con người vùng cao. 

Lễ hội khơi mở tâm linh, chiều sâu nhân bản của cuộc sống người miền 

núi và là sợi dây thiêng nối liền quá khứ với hiện tại. Những trang văn xuôi 

viết về lễ hội của người miền núi do vậy, ngoài việc điểm khuyết những mảng 

màu rực rỡ hấp dẫn người đọc bởi màu sắc “xứ lạ”, cũng sẽ là nơi lưu giữ 

những giá trị dân tộc học, văn hóa học quý báu trong văn chương miền núi. 

Phong tục tập quán 

Đi sâu khai thác đời sống tín ngưỡng của người dân miền núi không thể 

không nói đến những phong tục, tập quán đã được lưu truyền từ ngàn đời của 

các dân tộc. Cùng với thời gian, các phong tục, tập quán đã ngấm sâu vào 

máu thịt, vào đời sống tinh thần và tạo nên giá trị văn hóa đặc sắc của đồng 

bào các dân tộc thiểu số. Từ những tục lệ như ma chay, cưới xin, đón dâu, ở 

rể, kết tồng… đều được các nhà văn khai thác và phản ánh chân thực, sinh 

động qua các tác phẩm. 

Đối với người dân tộc thiểu số, hôn nhân là vấn đề hệ trọng với mỗi 

người bởi nó không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm với tổ tiên, giống nòi mà 

còn là một hình thức để củng cố và phát triển xã hội. Vì thế, trong nhiều sáng 

tác, chúng ta bắt gặp những phong tục độc đáo, đặc sắc trong hôn nhân của 

đồng bào các dân tộc thiểu số và của mỗi dân tộc. Qua khảo sát một số tác 

phẩm cụ thể, chúng tôi thấy cả người Tày và người Dao đều có tục ở rể hay 

cưới rể. Chàng trai khi lấy vợ sẽ đến ở nhà vợ trong thời gian ba năm. Trong 

trường hợp nhà gái không có con trai nối dõi cơ nghiệp thì thời hạn ở rể sẽ là 

mãi mãi, lúc này chàng trai sẽ phải đổi sang họ của bố cô dâu. Trong Mây tan 

(Triều Ân), anh Pjao vì yêu Chẹ Tàn mà phải ở rể ba năm. Đây cũng là những 

tháng ngày vất vả và tủi nhục đối với anh; Lưu trong Đoạn đƣờng ngoặt 

(Nông Viết Toại) phải đến ở rể nhà Niệm; Luông trong Muối lên rừng (Nông 

Minh Châu) trước khi đến ở rể nhà vợ phải đi buôn lậu muối nuôi mẹ già; 

Phủng trong Mùa hoa hải đƣờng (Ma Trường Nguyên) đến ở rể nhà Ngần; 

Kình (Nắng ngọt - Bùi Thị Như Lan) xin được đến ở rể nhà vợ; Lương trong 
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Dặm ngàn rong ruổi (Triều Ân) đến làm rể nhà Phón; Triển trong Nơi ấy biên 

thùy (Triều Ân) phải đổi sang họ của bố Niêm vì “Nhà chồng Niêm không còn 

ai, Triển sẽ đến Nà Cải gửi rể, hƣởng thừa kế gia sản họ Lê. Anh sẽ mang cái 

tên họ mới: Lê Hoàng Triển” [15, tr. 581]; Nhà ông Triệu Mờng lấy Mỉn về 

làm rể cho cô con gái thứ tư (Hoa vông đỏ - Cầm Hùng). Tục lệ này thể hiện 

sự bình đẳng trong mối quan hệ nam nữ, trong khi các dân tộc khác vẫn có 

quan niệm “dâu con rể khách” thì người Tày, Dao lại cho dâu, rể đều là con 

trong nhà.  

Trong đám cưới của người vùng cao cũng chứa đựng nhiều tục lệ truyền 

thống. Như tục chăng dây của người Tày trong Rễ ngƣời dài (Ma Trường 

Nguyên), người Dao lại có tục dùng bạc trắng để định giá cô dâu: “Theo tập 

tục dân tộc, muốn cƣới vợ, con trai phải có bạc trắng” [16, tr. 762]. Trong 

ngày cưới, cô dâu người Dao phải mặc bộ váy chàm của dân tộc mình và đội 

trên đầu chiếc khăn “xì miên”. Đôi vợ chồng sau khi cưới nhau sẽ phải trải 

qua lễ “bắc cầu hoa” - tức gia chủ sẽ mời thầy mo về cúng để mau có con 

(Nắng vàng bản Dao - Triều Ân). Người Mông lại có tục lệ “cướp vợ” hay 

“bắt cóc” vợ rồi mới đưa về nhà tổ chức đám cưới. Người Tày còn có tục 

dùng gà lôi để làm vật cưới hỏi trong Truyện nhà Ké Pản (Bùi Thị Như Lan). 

Gà lôi phải do chính chú rể bắt được trên núi, sau đó mang sang nhà gái để 

thầy mo làm cúng lễ. Nếu đến ngày cưới mà chú rể vẫn chưa bắt được gà thì 

đôi trai gái sẽ tự chia tay hoặc về ở với nhau mà không được sự đồng ý của họ 

hàng và dân bản. Trong Núi rừng biên cƣơng (Lò Vũ Vân), chàng trai sau khi 

được người yêu ngầm đồng ý sẽ rủ thêm một vài người bạn đến „bắt cóc” cô 

dâu. Bởi họ quan niệm rằng, chỉ khi bị “bắt cóc”, người con gái mới có giá và 

được nhà chồng yêu mến. Tuy nhiên, tục lệ này có khi không phải là tự 

nguyện mà bị ép buộc trong Câu chuyện cuộc đời (Triều Ân): “Kêu trời à, 

ông trời đặt ra đó. Ông trời đặt ra lệ con gái bị ngƣời ta kéo lùi ba bƣớc sẽ 

phải làm vợ ngƣời ta. Tục lệ bao đời, phải nghe” [122, tr. 99]. Đây là một tục 

lệ có từ lâu đời, nó vừa mang những nét văn hóa độc đáo nhưng cũng bị coi 

như một hủ tục khi là nguyên nhân gây ra biết bao đau khổ với người phụ nữ 

vùng cao.  

 Trong phong tục tập quán của người dân tộc thiểu số, tục ma chay 

mang dấu ấn văn hóa sâu đậm. Trong đám ma của người Tày có một điều 

khác biệt so với các dân tộc khác, đó là còn có sự xuất hiện của đám ma 

nguội. Đám ma nguội là đám ma được làm khi người trong nhà chết đã lâu 

(hoặc chết không tìm được xác). Trong Thấy ma (Nông Viết Toại), đám ma 
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nguội vẫn được cử hành long trọng thậm chí có phần tốn kém hơn những đám 

ma bình thường khác, bởi gia đình bà Sáng quan niệm nếu đám ma càng to thì 

linh hồn bơ vơ của con họ sẽ được an ủi. Người dân làng Đin Đen trong Con 

Beo chột mắt (Cầm Hùng) lại tổ chức đám ma “tượng trưng” đưa hương hồn 

ba thanh niên ưu tú của bản về với đất trời vì không tìm được xác. Đặc biệt, 

trong mỗi đám ma không thể thiếu thầy Tào - chính là thầy cúng, là người tiến 

hành những nghi lễ thờ cúng tâm linh. Ngoài ra, trong đám ma không được 

vắng tiếng khóc. Tiếng khóc kéo dài từ khi bắt đầu lễ đến khi đưa linh cữu ra 

đồng an táng, tiếng khóc càng to, càng thống thiết mới chứng tỏ sự hiếu thảo 

của con cái với cha mẹ. Khi tiễn đưa người chết về thế giới bên kia, người 

Tày thường bỏ một đồng tiền hoặc một miếng vàng vào miệng người chết với 

quan niệm: “Một ngƣời nào đó trong khi hấp hối thì những ngƣời còn sống, 

con cháu, bạn bè ngƣời dƣng đều phải tìm bằng đƣợc một đồng tiền bằng bạc 

hay bằng vàng hoặc một mẩu kim loại bạc, vàng nhét vào mồm ngƣời sắp 

chết. Miệng ngƣời chết mãi mãi ngậm vàng bạc của những ngƣời thân khi 

còn sống đã cho mình” [62, tr. 337]. Quan niệm này cho thấy, trong tâm linh 

người Tày, người chết và người sống luôn có những mối quan hệ nhất định. 

Dân tộc Mông quan niệm, con người có ba hồn. Khi chết các hồn lìa khỏi xác 

và đi làm những việc khác nhau theo chức năng. Gồm hồn gốc (đi theo bảo vệ 

xác), hồn bay lên trời để thưa kiện và hồn có nhiệm vụ đầu thai trở lại kiếp 

làm người. Bởi vậy, người Mông tổ chức lễ tang kéo dài nhiều ngày và có hai 

phần: làm ma tươi (u đát) và làm ma khô (nhù đang). Trong đó, đám ma tươi 

là để đưa tiễn người chết về thế giới bên kia, còn đám ma khô là sự trả ơn của 

con cháu với những người đã chết. Phong tục này được thể hiện khá sinh 

động và rõ nét trong những sáng tác của một số nhà văn như Mã A Lềnh, 

Hùng Đình Quý (Nhà ngƣời em nuôi, Hoa Chàm)… Triều Ân lại tái hiện 

phong tục tang ma của người Dao trong Chặt cổ rồng và Nơi ấy biên thùy. 

Khi có người chết, người Dao phải lo đưa xác chết đi chôn trong vòng 24 

tiếng đồng hồ, sau đó mới tiến hành làm đám ma. Cách làm này xuất phát từ 

quan niệm cho rằng, có một loại ma chuyên săn lùng linh hồn người chết, khi 

thấy có xác chết trong nhà, ma sẽ đến quấy phá và ăn linh hồn của xác chết. 

Do đó, chôn người chết ngay là việc để những người sống bảo vệ cho linh hồn 

người xấu số. 

Đối với người dân tộc thiểu số, ngày tết là thời điểm của những sinh 

hoạt văn hóa cộng đồng. Không ai làm việc trong những ngày này mà họ vui 
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chơi cho đến hết tháng giêng, thậm chí kéo đến tận tháng ba - tháng cuối cùng 

của mùa xuân. Cùng với việc chơi tết là những phong tục tập quán được diễn 

ra đa dạng, phong phú ở từng dân tộc khác nhau. Trong Súc hỷ, Cao Duy Sơn 

đã giới thiệu cho người đọc tục lệ khai vài xuân thật linh thiêng. Đây là tục lệ 

chỉ diễn ra một lần trong năm vào đúng đêm giao thừa. Người đi khai vài 

xuân sau khi được lựa chọn sẽ đóng vai kẻ ăn mày đến từng nhà dán giấy đỏ 

lên cánh cửa, đem những lời chúc tốt đẹp đến mọi nhà. Gần giống với phong 

tục này là tục khai vài sân (tức mừng trâu xuân) trong Tháng năm biết nói (Vi 

Hồng). Trong ba ngày tết, người làm khai vài sân sẽ khắc hình con trâu lên 

một miếng gỗ rồi lấy các loại giấy xanh đỏ cắt thành hình trâu và mang tất cả 

những thứ này đến từng nhà để chúc tết. Lời chúc có thể bằng tiếng hát, bằng 

lời sli hoặc bằng những câu nói có vần, có điệu, gồm lời chúc sức khỏe, chúc 

gia chủ làm ăn phát đạt, chúc đông con nhiều cháu, chúc mùa màng bội thu… 

Đó còn là tục cướp đầu pháo ngày tết trong Hoa bay cuối trời (Cao Duy Sơn), 

tục đánh yến ngày xuân trong Nấm mồ hoang (Mã A Lềnh), tục du xuân của 

các cặp vợ chồng Mông trong Nơi ấy biên thùy (Triều Ân)… Những tục lệ 

này đã được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, nó không những là nét 

đẹp thể hiện mối quan hệ gần gũi, đoàn kết giữa những con người cùng sinh 

sống trong phạm vi một bản làng, một khu vực địa lý mà còn là nét văn hóa 

đặc sắc trong tín ngưỡng tinh thần của người vùng cao. 

Trong số những dân tộc có mặt trên khắp khu vực miền núi phía Bắc 

Việt Nam thì người Mông là dân tộc thường ăn tết và chơi tết nhiều nhất. 

Người Mông tổ chức ăn tết trùng với tết năm mới dương lịch của người Kinh. 

Trong dịp tết, đồng bào Mông có tục, lần lượt mỗi ngày một gia đình mổ lợn 

để mời anh em họ hàng và người trong làng ăn tết. Sau khi ăn cỗ xong, mỗi 

người còn được một miếng thịt mang về nhà. Chiều ba mươi tết, các gia đình 

mổ gà, chuẩn bị cho việc đón năm mới. Khi mổ gà, người ta lấy tiết gà bôi 

vào giấy bản, rồi dán miếng giấy bản đó lên bàn thờ. Năm mới được tính từ 

khi con gà cất tiếng gáy đầu tiên. Sau tiếng gáy, người ta cầm tờ giấy bản 

(tượng trưng cho tiền bạc) đi ra giếng, đặt tờ giấy cạnh giếng, với nghĩa là 

mua nước, rồi lấy nước về nhà. Những đặc trưng của không khí ngày tết này 

được tái hiện khá cụ thể trong những trang văn của Mã A Lềnh: “Ba mƣơi tết, 

cả làng Mông chỉ dành riêng giã bánh dày, mổ lợn gà cúng tổ tiên. Mâm bát 

sắp ra trên bàn thờ. Mùi thịt luộc, thịt xào, thịt nƣớng quyện với mùi hƣơng 

tỏa ra khắp nhà khắp xóm. Và tiếng khấn lầm rầm cất lên nhƣ một điệu hát: 

Hồn ông bà vơ vƣởng ở nơi đâu. Tôi là con cháu. Xin mời ông bà về hƣởng 
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chút hƣơng hoa, chứng kiến, thu nhận cho tôi chút kết quả của một năm ròng 

đổ mồ hôi nƣớc mắt….” (Tết làng Hmông). Khi đến nhà nhau chúc tết, người 

Mông thường dành những lời chúc sức khỏe, may mắn đến những người thân 

trong gia đình và bạn bè của mình. Những tập tục của dân tộc Mông qua lời 

kể của Mã A Lềnh đã cho người đọc thấy được tấm lòng thành kính, chất 

phác, cảm động của người Mông đối với cuộc sống. Cuộc sống nghĩa là tổ 

tiên, đất nước, anh em bạn bè. Cuộc sống cũng gồm cả những đồ vật thân 

thiết nhất với con người hàng ngày. Qua đó, nhà văn muốn gửi gắm một 

thông điệp: con người muốn tồn tại phải biết trân trọng, nâng niu những giá 

trị vật chất và tinh thần xung quanh mình. Xuất phát từ âm hưởng đó, Âm 

vang cối ngàn (Mã A Lềnh) là bài hát ngợi ca cuộc sống thanh bình, giản dị, 

ngợi ca tình yêu đôi lứa sáng trong thuần khiết. Bởi vậy, khi cối ngàn bị tàn 

phá có nghĩa tổ tiên, sự sống của dân tộc đang bị đe dọa. Để bảo vệ cối ngàn, 

biết bao người Mông đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho cối ngàn - trái 

tim của rừng núi được vang lên nhịp đập rộn ràng.  

Ngày tết đối với người Tày và các dân tộc khác như Dao, Thái, 

Mường… cũng vô cùng quan trọng và linh thiêng. Đối với người Tày, ngày 

tết là dành cho người dương (người đang còn sống), vì thế, những người đang 

đi làm ăn xa đều cố gắng về đoàn tụ cùng gia đình trong mấy ngày tết. Bánh 

trưng là lễ vật không thể thiếu của người Tày để cúng tết. Một lễ vật đặc trưng 

khác là gà trống thiến. Năm mới, có nhiều gà trống thiến là niềm tự hào của 

mỗi gia đình. Bởi vậy, trong những tác phẩm như Những gái đảm đƣờng cầu, 

Chuyện anh Thƣợng (Nông Minh Châu), Đất bằng (Vi Hồng), Đoạn đƣờng 

ngoặt (Nông Viết Toại), hình ảnh ngày tết được khắc họa chủ yếu qua cách 

trang trí bàn thờ (với bánh trưng và thịt lợn sống), qua những lễ vật mà con cái 

mang đến tết bố mẹ, ông bà (thường là hai hoặc ba con gà trống thiến).  

Trong đời sống tinh thần của người dân tộc ở những vùng núi cao còn 

tồn tại một phong tục đẹp thể hiện tính cố kết cộng đồng sâu nặng - đó là tục 

kết tồng. Hợp nhau, giống nhau là nghĩa của chữ tồng trong tiếng Tày. 

Những chàng trai, cô gái luôn muốn tìm được người hợp ý để giao lưu và kết 

tồng. Qua những lần tìm hiểu về hoàn cảnh của nhau, nếu thấy hợp thì làm lễ. 

Việc kết tồng chỉ xảy ra với người cùng giới và buổi lễ diễn ra trang trọng tại 

nhà của một trong hai bạn tồng, dưới sự chứng kiến của ông bà, cha mẹ, anh 

chị em và người thân. Sau khi kết tồng, họ sẽ trở thành những người anh em 

coi nhau như ruột thịt. Ta bắt gặp phong tục này ở các dân tộc Tày, Dao, Thái, 

Mông trong khá nhiều sáng tác như Đoạn đƣờng ngoặt, Tồng khỏa (Nông 



 80 

Viết Toại), Muối lên rừng (Nông Minh Châu), Con Trai ngƣời bạn tùng 

(Hoàng Hạc), Rễ ngƣời dài (Ma Trường Nguyên), Bạn Tồng (Bùi Thị Như 

Lan), Một chuyện ở chân núi Hồng Ngài (Sa Phong Ba)…  

Người Tày còn có tục lệ gọi tên cha mẹ theo tên con cái (trong Lòng dạ 

đàn bà - Vi Hồng; Nơi ấy biên thùy - Triều Ân; Mé Bang, Mẹ con chị Nải - 

Nông Minh Châu…). Theo phong tục, những cặp vợ chồng sau khi có con sẽ 

không được gọi theo tên nữa mà sẽ được gọi theo tên của người con đầu. Tục 

lệ này vốn có từ lâu đời nhưng đến nay vẫn được gìn giữ ở nhiều nơi thuộc 

khu vực miền núi phía Bắc nước ta.  

Cả người Mường, người Tày và người Mông đều có tục buộc vía nhưng 

cách thức tiến hành lại không giống nhau. Người Mông có tục lệ khi đẻ con, 

cháu thường mời bạn tồng là người Mường, người Thái dưới núi lên buộc chỉ 

tay giữ vía cho đứa trẻ, để mong đứa bé hay ăn chóng lớn vì có bố nuôi là 

người khác dân tộc. Vì thế, một đứa trẻ người Mông mang hai tên: một tên do 

người bố nuôi đặt và một tên do người Mông đặt rồi ghép hai tên đó lại với 

nhau (Một chuyện ở chân núi Hồng Ngài - Sa Phong Ba). Người Tày buộc vía 

cho trẻ con và những đôi vợ chồng mới cưới với hi vọng những điều tốt đẹp 

sẽ đến với con, cháu mình (Mùa mắc mật, Tiếng kèn lá nối dài mùa trăng - 

Bùi Thị Như Lan).  

Bên cạnh những nét đẹp văn hóa được thể hiện qua các phong tục, nhiều 

tác giả còn khai thác cả những mặt trái của những tập tục ấy trong đời sống xã 

hội hiện đại, bộc lộ cái nhìn phê phán. Trong truyện ngắn Ngần muộc (Nông 

Viết Toại) ta thấy có sự xuất hiện của nghi lễ Nàng Hƣơng - đây là một nghi 

lễ truyền thống của đồng bào Tày, gần giống như hình thức lên đồng ở miền 

xuôi. Đây vốn cũng là một nghi lễ đẹp thể hiện văn hóa tín ngưỡng, tâm linh 

của người dân. Tuy nhiên trong truyện ngắn này, nghi lễ này đã chuyển thành 

một hình thức mê tín dị đoan, trở thành trò lừa bịp. Trong truyện ngắn Cái pửt 

(học truyền nghề làm pụt), Nông Viết Toại đã vạch mặt bọn người lợi dụng 

nghề mê tín để làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Vi Hồng cũng lên án 

tục “ép duyên” và “nối dây” đã gây nên biết bao đau khổ cho con người, thậm 

chí là tác nhân đẩy nhân vật vào bước đường cùng không lối thoát (trong 

Tháng năm biết nói, Đi tìm giàu sang, Đọa đày…). Triều Ân trong Nắng vàng 

bản Dao lại phản ánh những tập tục của người Dao tại một bản làng xa xôi, 

heo hút, nơi chỉ có vài chục nóc nhà nhưng lại có những luật tục đã trở thành 

“bất di bất dịch”. Đặc biệt, trong số các tục lệ của người Dao thì tục kin chai 

là quan trọng nhất. Đây là một hủ tục có từ lâu đời không dễ gì thay đổi. Khi 
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lễ kin chai diễn ra, mọi nhà phải đem hết những súc vật (gà, lợn, trâu, bò…) 

của cả bản ra để giết thịt làm lễ. Nếu để sót một con vật nào còn sống tức là 

có tội với thần linh và năm đó, cả bản sẽ bị thần linh trừng phạt. Trong tín 

ngưỡng truyền thống, việc cúng bái được người Dao đặc biệt coi trọng. Chẳng 

hạn khi người phụ nữ bắt đầu có mang, bà mẹ chồng sẽ phải mời bà then về 

làm lễ cúng, hay sau khi sinh con, nếu người mẹ không có sữa cho con bú, gia 

đình sẽ lại phải mời thầy về cúng giải hạn… Xét theo mặt tích cực, công việc 

của những thầy mo hay bà then là “cứu nhân độ thế”, cầu an, trừ hạn cho 

người dân. Nhưng nhiều khi, những phong tục, tín ngưỡng này lại bị lạm 

dụng quá nhiều khiến cho các tập tục trở thành mê tín dị đoan, sùng bái thái 

quá vào thần linh, đặt niềm tin tuyệt đối vào những người không có khả năng 

cứu mạng con người. 

Qua việc phản ánh các phong tục trên, đặt ra cho chúng ta một vấn đề 

phải quan tâm. Đó là, trong văn hóa của mỗi dân tộc đều có những nét đẹp và 

cũng còn cả những hủ tục đang tồn tại. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc không 

chỉ là việc đề cao, tôn vinh những nét đẹp văn hóa mà bên cạnh đó còn phải chỉ 

ra những hủ tục, phê phán điều đó để loại bỏ chúng ra khỏi nền văn hóa. Văn 

chương miền núi đã làm được điều ấy, góp phần giữ lại những tinh hoa trong 

nền văn hóa để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Những bài hát, khúc ca: dấu ấn trữ tình trong văn xuôi dân tộc thiểu số 

Đời sống văn nghệ, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số còn được 

tái hiện qua những bài ca, điệu múa. Mỗi dân tộc đều có một kho tàng dân ca 

riêng, thể hiện những đặc trưng văn hóa riêng của từng tộc người. Đó là 

những khúc hát then, sli, lƣợn… của người Tày, Nùng; hát “páo dung”, “tồ 

dung” của người Dao; khúc Xƣờng ru của người Mường; khúc gầu na nhéng 

của người Mông…  

Với người Tày, không thể thiếu những điệu hát then mượt mà có trong 

những buổi lễ như: lễ mừng vào nhà mới, lễ mừng được mùa, lễ đầy tháng trẻ 

em… Lời hát của bà then trong Chồng thật vợ giả (Vi Hồng) chứa đựng cả sự 

thần bí, linh thiêng với con người, quê hương. Nó làm cho “họa mi không 

dám hót, những đám mây hồng, mây trắng, mây ngũ sắc ấp ủ lấy mái nhà gia 

chủ để mà nghe tiếng hát, tiếng đàn ngọt ngào say đắm” [65, tr. 96]. Những 

lời then còn đem đến niềm vui, sự thoải mái, góp phần xua tan đi những mệt 

mỏi vất vả sau những ngày lên nương rẫy của bà con dân tộc. Những đêm 

then đồng bào tập trung chật cả nhà sàn cùng xum họp quây quần bên nhau, 
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say trong những câu hát mượt mà truyền cảm. Đó là những làn điệu dân ca đã 

đi sâu vào tiềm thức của họ. Ngoài hát then, đồng bào các dân tộc Tày còn có 

điệu hát Lượn. “Lượn” là từ chung để chỉ các bài phuối pác xướng lên có vần 

điệu, xướng tự do, không theo làn điệu nào. Trong hầu hết các tác phẩm của 

Vi Hồng (từ truyện ngắn cho đến tiểu thuyết) lời hát Lượn được xuất hiện với 

tần xuất khá nhiều. Còn trong tác phẩm Ngƣời lang thang (Cao Duy Sơn), lời 

hát Lượn được tác giả nhắc tới 25 lần trong 13 trang viết (từ trang 46 đến 65). 

Qua lời hát Lượn , người ta có thể bày tỏ được tâm tư , tình cảm và cả những 

mơ ước , nguyện vọng . Nhiều khi các đôi trai g ái yêu nhau , tìm hiểu và làm 

quen nhau qua tiếng hát Lượn trong những buổi chợ như Gắm và Hai Đèng 

(Trăng yêu - Ma Trường Nguyên), Đông và Đao (Mũi tên ám khói - Ma 

Trường Nguyên), yêu nhau qua những đêm trăng giã cốm như Cẩm và Vần 

(Tình xứ mây - Ma Tường Nguyên)… Tiếng Lượn ngọt ngào của cô gái trong 

Đi hội xuân (Hữu Tiến) đủ khiến người đàn ông đến tuổi về hưu ngày đêm 

thao thức. Tiếng Lượn của Hoàng (Tháng năm biết nói) như một bài ca buồn 

về số phận đau thương của một người con trai tài hoa nhưng bất hạnh. Nhờ 

giọng hát Lượn ngọt ngào, chân thành và da diết mà Thieo Mây (Chồng thật 

vợ giả - Vi Hồng) đã đưa Thu Lú trở về với cuộc sống của “một con người” 

và giúp cậu bé Cháp Nhính nhận ra mẹ của mình. 

Đặc biệt, trong những làn điệu dân ca của người Tày còn có điệu hát sli - 

hát đối đáp giữa nam và nữ, thường diễn ra ở những buổi chợ phiên. Điệu hát 

này được khá nhiều nhà văn vận dụng trong các sáng tác như Lời sli tâm tình 

(Hoàng Trung Thu), Cuốn nhật kí vẫn còn viết tiếp (Chu Thanh Hùng), Câu 

chuyện cuộc đời (Triều Ân), Ngày mế trở về, Sau lời hát sli (Bùi Thị Như 

Lan)… Bên cạnh hát lượn, sli, hát pựt cũng thường được đồng bào dân tộc cất 

lên trong những đám cưới hỏi. Lời của bài hát pựt được lấy từ những đoạn 

tích có trong truyện kể của người Tày. Trong truyện Cây sẹt trổ hoa, khi điệu 

hát pựt được cất lên đã khiến trái tim vốn đã đóng băng của ông Sáy rộn ràng: 

Trai góa vợ có chầy có cối/Lại không sàng không nía/Xỏong rách không biết 

dặm/Dậu thủng không biết đan/Nhà bà góa không chầy không cối/Lại có sàng 

có nía/Xỏong rách lại biết dặm/Dậu thủng lại biết đan/Mỗi ngƣời khác bị thóc 

cũng ngán/Mỗi ngƣời khác căn nhà cũng buồn/Ông góa và bà góa… lân la hóa 

vợ chồng [143, tr. 375]. 

Hát đồng dao cũng là thể loại dân ca không thể thiếu trong đời sống tinh 

thần của người Tày. Nó diễn ra thường nhật trong sinh hoạt hàng ngày, ở mọi 

đối tượng, gắn với lời ăn tiếng nói của quần chúng nhân dân. Trong truyện 
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ngắn Cọn nƣớc Eng Nhàn, Vi Hồng đã vận dụng bài hát đồng dao để nói về 

sự thay đổi thời tiết nắng mưa qua lời hát của đám trẻ con: “Trời ơi! Hửng! 

Hửng/Hửng cho chim mò cá/Hửng cho chó săn nai/Hửng cho nai về ổ/Hửng 

lên! Trời nắng lên” [129, tr. 70]. 

Nếu người Tày nổi tiếng với những làn điệu dân ca trên thì người Dao 

cũng có những loại hình dân ca độc đáo như hát “páo dung”, “tồ dung”. Nội 

dung của làn điệu dân ca này gồm có hát đối đáp giữa trai gái chưa vợ chưa 

chồng, hát ghẹo, hát uống rượu, hát giữa những người đã có vợ có chồng, hát 

ru con… Hát “páo dung”, “tồ dung” còn được cất lên trong những dịp lễ của 

đồng bào Dao. Như trong buổi lễ đầy tháng hai bé gái sinh đôi, con của vợ 

chồng Lan và Piao (Nắng vàng bản Dao - Triều Ân):“Ơ… anh là chim 

phƣợng hoàng bị đuổi khỏi rừng/Bay lạc vào nhà em/Em mang tròng giăng 

bẫy bắt về…” [14, tr. 432]. Thanh niên người Thái ở các vùng núi cao thường 

sử dụng một loại nhạc cụ độc đáo là Pí pặp để giãi bày và trao gửi tình cảm 

cho nhau. Mỗi khi tiếng sáo Pí pặp vang lên đủ hai mươi ba điệu là lúc những 

chàng trai tỏ tình với các cô gái Thái: “Dậy đi em dậy đi / Dậy cùng anh ngắm 

sao bắc đẩu / Dậy cùng anh soi ánh trăng rằm…” [ 184, tr.12]. 

Trong khi đó, ở khu vực miền Trung, người Mường Thanh Hóa lại có 

điệu hát Xường ru gợi về hồn cốt dân tộc trong Những đứa trẻ mồ côi của Hà 

Thị Cẩm Anh: “Em gái anh là một cô gái nhỏ… Em gái anh là một đứa trẻ 

ngoan. Lớn lên em gái anh thành một cô gái đẹp…” [1, tr. 30]. Điệu hát xường 

trong Của hồi môn khiến người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương đất 

nước, qua những từ ngữ vừa giản dị, vừa đậm chất trữ tình sâu lắng. Ẩn sau 

những lời hát ngọt ngào ấy là thế giới tinh thần phong phú cùng đời sống nội tâm 

sâu sắc của con người miền núi.     

Trong văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, hầu hết các 

chi tiết đời sống đều mang trong nó một ý nghĩa văn hóa nào đó. Miêu tả chân 

thực, sinh động các phong tục tập quán, những làn điệu dân ca và những nghi 

lễ dân gian truyền thống chính là miêu tả điệu hồn riêng của các dân tộc thiểu 

số, giúp người đọc nhận ra những dấu ấn văn hóa đặc sắc của từng dân tộc. 

Các yếu tố văn hóa được tái hiện, phục hưng qua những trang văn xuôi dân 

tộc miền núi còn làm nên một mảng màu rực rỡ trong thế giới nghệ thuật mà 

nó “đặc quyền” sở hữu. Thơ được sống dậy, đan cài trong lời hát. Hơn cả ý 

nghĩa chất liệu, nó tạo dựng lịch sử, khơi sâu và lưu giữ bản sắc. Cảm quan 

dân tộc học, văn hóa học thấm đượm trong văn xuôi, tạo nên những trang văn 

“độc sáng” khó có thể tìm thấy trong văn chương người Kinh. Và như vậy 
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cũng có nghĩa là văn xuôi các dân tộc miền núi góp phần làm phong phú văn học 

Việt Nam hiện đại bằng chính sắc thái riêng và độc đáo của nó. 

3.2. Hình tƣợng nhân vật nhƣ một chỉ dấu đặc trƣng của thế giới nghệ 

thuật văn xuôi dân tộc thiểu số  

3.2.1. Hình tượng con người miền núi với những nét đặc trưng 

Văn xuôi các dân tộc miền núi, cũng như mọi nền văn học, luôn là sự tìm 

kiếm, khám phá và thể hiện con người. Hình tượng trung tâm của tác phẩm 

văn xuôi miền núi do vậy, chính là những con người miền núi trong lịch sử và 

hiện tại, trong đời sống và nội tâm, trong mọi cung bậc xúc cảm. Những hình 

tượng ấy luôn mang những sắc thái riêng biệt, tạo nên một thế giới nhân vật 

riêng của văn xuôi miền núi. Trong đó, các nhân vật được nhận dạng qua 

những chỉ dấu đặc trưng riêng của văn xuôi dân tộc thiểu số gồm các kiểu 

nhân vật: con người miền núi truyền thống, con người trí thức miền núi thời 

hiện đại và con người cá nhân trong các mối quan hệ thế sự và đời tư. Sở dĩ 

có sự phân chia này, bởi trong văn xuôi miền núi, đây là những hình tượng 

nhân vật được xuất hiện với “tần số” dày đặc và thường xuyên trong hầu hết 

các sáng tác. Dường như, với các nhà văn miền núi, đây chính là thế giới nhân 

vật đặc thù giúp họ khám phá và miêu tả toàn cảnh bức tranh sống động về 

cuộc sống và con người vùng cao trong những thời kỳ khác nhau của lịch sử.   

3.2.1.1. Con ngƣời miền núi truyền thống 

Trong các tác phẩm văn xuôi dân tộc thiểu số, các nhà văn đã cố gắng 

nhận dạng vẻ đẹp phẩm chất ở con người miền núi, với những tính cách cơ 

bản; chất phác, hồn nhiên, trung thực, dũng cảm, sống thủy chung, tình nghĩa, 

khát khao tự do và hạnh phúc cá nhân. Chúng tôi gọi chung những con người 

mang tổng hòa những nét đẹp đó là con ngƣời miền núi truyền thống. 

Những con người này được xuất hiện và góp mặt trong hầu hết các sáng tác 

văn xuôi dân tộc thiểu số từ những giai đoạn hình thành cho đến nay. Vẻ đẹp 

của những con người ấy được bộc lộ không chỉ trong hoàn cảnh chiến tranh 

cách mạng mà còn được bộc lộ trước thử thách và bi kịch đời thường. Đặc 

biệt, trên hành trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền núi, những nét đẹp 

phẩm chất này càng được soi sáng và hiện hình rõ nét hơn. 

Trong thời kì chiến tranh cách mạng, vẻ đẹp truyền thống của con người 

miền núi được hiện hữu qua những phẩm chất thuộc về “khí chất thiên bẩm 

của người vùng cao” [101, tr. 56]. Đó có thể là hình tượng những “con ngƣời 

mới” - những người bước sang một thời đại mới, nhưng những phẩm chất 
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truyền thống vẫn là căn cốt cơ bản bên trong họ. Nông Minh Châu trong 

Những gái đảm đƣờng cầu đã xây dựng thành công hình ảnh những người 

phụ nữ tiêu biểu cho thế hệ thanh niên miền núi trong thời kì kháng chiến của 

dân tộc ta. Đó là những cô dân quân trẻ trung, tinh nghịch nhưng cũng vô 

cùng kiên cường, gan dạ và dũng cảm. Sống trong cảnh bom đạn của giặc Mĩ 

“ngày hai lần từng đàn thay phiên nhau đến phá cầu” [36, tr. 417], họ vẫn 

tích cực sửa cầu nhanh chóng giúp cho những chuyến xe thẳng đường vào 

tiền tuyến. Dù công việc gian nan, vất vả thậm chí hiểm nguy nhưng các cô 

vẫn lạc quan, yêu đời, cất cao tiếng hát khi chiều buông: “Cứ màn chiều vừa 

buông xuống, mƣời bốn chị em chúng tôi lại rộn ràng bên cầu còn đầy mùi 

khói bom khét lẹt. Những câu hát hò “giặc Mĩ dù có mƣu cao, chúng tao lại 

có kế cao hơn mày” lại hòa nhịp cùng tiếng cuốc, tiếng xe đá” [36, tr. 420].  

Trong cuộc sống lao động, sản xuất để xây dựng cuộc sống mới xã hội 

chủ nghĩa, những con người miền núi với vẻ đẹp truyền thống còn được đặt 

trong môi trường tập thể, hòa lợi ích của bản thân trong lợi ích của cả cộng 

đồng, cả dân tộc. Tính cố kết trong cộng đồng làng bản được mở ra rộng lớn. 

Trong quan hệ với đồng bào, đồng đội, họ trở thành những công dân thực sự . 

Hình ảnh con người mới xuất hiện ở giai đoạn này nhiều nhất chính là những 

người phụ nữ mới. Họ là hiện thân cho sức mạnh của ý chí và nghị lực, tình 

yêu mãnh liệt và tấm lòng vị tha cao cả. Xây dựng những nhân vật này, các 

nhà văn muốn nhấn mạnh đến vẻ đẹp phẩm chất và trí tuệ của người phụ nữ 

vùng cao thời đại mới. Những cô gái như Ché Mèn (Ché Mèn đƣợc đi họp - 

Nông Minh Châu) vẫn vững tâm chăm sóc ruộng lúa khi gặp hạn hán dù bị 

mọi người trong bản can ngăn, không tin tưởng; cô Đàng (Vãi Đàng -Vi 

Hồng) trải qua bao đau thương tủi nhục vẫn dũng cảm chống lại luật tục ma 

gà; Dụ (Lòng rừng - Sa Phong Ba) vượt qua mọi rào cản của hủ tục lạc hậu, 

quyết tâm trồng rừng trên mảnh đất “thiêng” của bản; Lẻn (Ké Nàm - Hoàng 

Hạc) hăng hái tham gia xây dựng thủy điện Thác Bà dù bị cha mẹ ngăn cấm; 

Lan (Nắng vàng bản Dao - Triều Ân) - đấu tranh với chính những người thân 

của mình để xóa bỏ lạc hậu mang đến lối sống khoa học, văn minh cho gia 

đình và bản làng người Dao. Trong Vầng sáng đêm thung lũng (Hà Trung 

Nghĩa), hình ảnh cô con dâu ngày đêm thủ thỉ với chồng để anh “cảm hóa” 

suy nghĩ cổ hủ của người cha cũng là hình ảnh đẹp cho tấm lòng yêu quê 

hương của con người vùng cao. Cuối cùng, với sự quyết tâm và lòng kiên trì, 

bền bỉ, cô đã khiến ông bố chồng đồng ý dời nhà lên vùng kinh tế mới để 
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nhường đất cho công trình thủy điện đang xây dựng. Tân (Lời sli tâm tình - 

Hoàng Trung Thu) tâm huyết với công việc làm thủy lợi mà đành lỡ hẹn với 

người mình yêu. 

Trong thời mở cửa của kinh tế thị trường, khi đạo đức bị thử thách thấp 

dần thì sự xuất hiện của những con người mang vẻ đẹp văn hóa truyền thống 

là một điều thật đáng trân trọng biết bao. Trong Đàn trời (Cao Duy Sơn) có 

sự xuất hiện của hai con người như thế: lão Mạc và mụ Sắn Pì. Hai con người, 

hai số phận nhưng ở họ đều tập trung những gì tốt đẹp nhất của con người 

miền núi: giản dị, chân thành, thẳng thắn và yêu con người. Lão Mạc, một con 

người mang đầy đủ nét đặc trưng của người dân tộc miền núi phía Bắc. Ông 

là chứng nhân lịch sử, là biểu tượng của truyền thống văn hóa tốt đẹp. Cũng 

như lão Mạc, Sắn Pì là người ngay thẳng, phân minh. Mụ sẵn sàng hi sinh cả 

tuổi trẻ, cả cuộc đời để nuôi một đứa trẻ xa lạ (Thức) nên người. Sắn Pì trọng 

tình nghĩa hơn vật chất, trọng lời hứa hơn tiền bạc. Phẩm chất này không phải 

do giáo dục, do rèn luyện bởi mụ côi cút từ nhỏ không ai dạy dỗ. Điều này chỉ 

có thể lý giải bằng tính cách nguyên sơ, đẹp đẽ vốn có trong tâm khảm của 

con người miền núi phía Bắc. Mụ như rừng núi hoang sơ, giản dị nhưng lại ẩn 

chứa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. 

Trong tiểu thuyết của Vi Hồng , người đọc bắt gặp hình ảnh những người 

phụ nữ bé bỏng mà dũng cảm , gan góc đến lạ kì như tr ong Đọa đầy, Lòng dạ 

đàn bà, họ dám đương đầu với thú dữ để bảo vệ người thân và cuộc sống của 

mình. Con người miền núi truyền thống còn được thể hiện ở hình ảnh những 

cô gái miền núi tự do và chủ động trong tình yêu . Trong các tác phẩm Gió 

hoang, Bến đời, Trăng yêu, Mùa hoa hải đƣờng của Ma Trường Nguyên, hầu 

hết những nhân vật phụ nữ đều có cá tính, yêu mãnh liệt và kiên quyết giành, 

giữ tình yêu đó. Trong truyện ngắn của Bùi Thị Như Lan, có nhân vật phụ nữ 

dám bước qua những định kiến cổ hủ, khe khắt của lễ giáo để đến với người 

mình yêu (Sau lời hát sli, Nắng ngọt). Có lẽ văn hóa mẫu hệ và cách sống 

phóng khoáng, bản tính thật thà, chất phác khiến người con gái dân tộc thiểu 

số có thể mạnh dạn bộc lộ tình cảm riêng tư của mình và không phải chịu nỗi 

mặc cảm của “cọc đi tìm trâu”. Sự lặp lại những hành vi chủ động bày tỏ tình 

yêu của các cô gái dân tộc thiểu số một phần nào đó muốn bày tỏ, thể hiện 

khát vọng về tình yêu tự do, chung thủy và sự bình đẳng của người phụ nữ 

trong xã hội. Họ khao khát vượt ra khỏi vòng kiềm tỏa của xã hội và tập tục 

để đến với tình yêu chân chính.  



 87 

3.2.1.2. Con ngƣời trí thức miền núi thời hiện đại nhƣ một hình tƣợng mới 

trong văn xuôi dân tộc thiểu số 

Nhân vật trí thức là hình ảnh quen thuộc của văn học Việt Nam trước 

Cách mạng. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những nhân vật đó trong sáng tác của 

Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan… nhưng tiêu biểu nhất là Nam Cao. 

Với những nhân vật như Hộ (Đời thừa), Điền (Trăng sáng), Thứ (Sống 

mòn)… đều là những nhà văn, nhà báo có tình yêu nghề nghiệp sâu sắc, có 

khát vọng sáng tạo mãnh liệt nhưng bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng 

trên vai. Họ cảm nhận rõ thân phận mình cứ “mốc lên, rỉ ra, mòn đi” không 

lối thoát. 

Trong những năm chiến tranh cách mạng, do yêu cầu của thời đại, văn 

học chỉ ưu tiên viết về quần chúng công - nông - binh nên nhân vật trí thức 

chưa được chú ý nhiều. Sau chiến tranh, đặc biệt là sau đổi mới 1986, khi đất 

nước mở cửa và hội nhập, nhân vật trí thức trở thành nơi gửi gắm sự tự ý thức 

của nhà văn. Lúc này, nhân vật trí thức đã xuất hiện nhiều hơn với những 

“phẩm chất mới” trong tính cách nhằm thể hiện rõ nét hơn sự đa chiều, đa 

diện của cuộc sống hiện đại. Điều này dễ nhận thấy trong sáng tác của 

Nguyễn Minh Châu, Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải… Trong số những nhà 

văn dân tộc thiểu số, Vi Hồng là cây bút đầu tiên viết về người trí thức miền 

núi. Có thể coi đây như một bước đi táo bạo trong việc thể hiện con người 

miền núi với những mô hình mới. Sáng tác của những nhà văn trước Vi Hồng 

như Nông Minh Châu, Nông Viết Toại, Hoàng Hạc… tập trung chú ý đến 

việc xây dựng hình tượng những con người nông dân miền núi mà chưa và 

cũng chưa thể đề cập đến hình tượng người trí thức. Phải đến Vi Hồng, con 

người trí thức mới lần đầu xuất hiện nhưng đã sớm được định danh như một 

môtíp nhân vật mới lạ, phi truyền thống. Chỉ với các tác phẩm Ngƣời trong 

ống, Gã ngƣợc đời , Vào hang… Vi Hồng đã đề cập đến một vấn đề nóng 

bỏng của xã hội thời mở cửa, vấn đề về những người trí thức của thời kì mới - 

thời kì của kinh tế thị trường . Xuất hiện trong những tác phẩm này là những 

trí thức chân chính, họ là những kĩ sư, bác sĩ, nhà giáo say mê khoa học, tâm 

huyết với nghề, đặc biệt không bao giờ chịu đầu hàng số phận dù cuộc đời có 

gặp nhiều bất công, ngang trái. Đó là những con người giàu thiên lương như 

Tú, Huy, Hồi (Ngƣời trong ống), vị giáo sư On (Vào Hang), Hà Thế Quản 

(Gã ngƣợc đời)… Với khát khao thay đổi quê hương, Vi Hồng còn đặt nhiều 

hi vọng vào lớp thanh niên trí thức trẻ tuổi, có trình độ, sống trực tiếp nơi các 
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bản làng. Họ hiện ra với một trái tim đầy nhiệt huyết, hăm hở cống hiến sức 

lực vào việc xây dựng làng bản, cải tạo xã hội dần thoát khỏi những trói buộc 

của luật tục, lề thói để bước ra với ánh sáng của văn minh. Các nhân vật như 

Slao, Hoan (Núi cỏ yêu thƣơng), Chim Ca, Hạ Chi (Mùa hoa Bióoc loỏng), 

Mào (Thung lũng đá rơi)… là những đại diện tiêu biểu cho tầng lớp thanh 

niên tiến bộ trên những mảnh đất vùng cao đang hướng về phía sáng. Tuy 

nhiên, có điều khác biệt trong những nhân vật trí thức này, đó là họ luôn phải 

đối mặt với những kẻ cũng được coi là trí thức nhưng lại ti tiện , tham lam, 

giảo hoạt trong cùng một môi trường sống hay cùng một lĩnh vực làm việc . 

Việc Vi Hồng đặt những nhân vật trí thức xấu xa bên cạnh nhữn g trí thức có 

đạo đức, có lương tâm phải chăng cũng là cách để ông tôn lên vẻ đẹp cao quý 

của người trí thức đích thực? 

Phải nhiều năm sau , hình tượng những con người trí thức mới mới được 

định hình rõ nét trong sáng tác của nhà văn Cao Duy Sơn qua một loạt truyện 

ngắn và tiểu thuyết . Trong tiểu thuyết Đàn trời xuất hiện những nhân vật có 

kiến thức, hiểu biết và tràn đầy lòng yêu nghề đang ngày đêm làm việc không 

mệt mỏi để đem đến cho công chúng những thông tin mới nhất cũng như đấu 

tranh đến cùng để đưa sự thật ra ánh sáng. Họ là Vương, Thức và Thục Vy. 

Bên cạnh những nhà báo còn có những con người chính trị mang trong mình 

trách nhiệm với nhân dân như Bí thư Bằng, phó chủ tịch Bảo…. Ở họ ta thấy 

sự kiên cường, mạnh mẽ , can đảm và cả sự thủy chung , son sắt có tình có 

nghĩa. Điển hình là Thức - một con người ngay thẳng, bộc trực và thẳng thắn 

không ngại khó khăn trong nghề nghiệp. Đó còn là Thục Vy, một cô gái mang 

nét đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại. Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, 

thông minh, tinh tế trong các ứng xử xã hội, sâu sắc trong tình yêu là những 

phẩm chất đẹp của nhân vật này. Trong Ngôi nhà xƣa bên suối, thầy giáo Hạc 

được xây dựng thành một hình mẫu điển hình của người trí thức miền xuôi 

lên vùng cao để cống hiến tài năng và tâm huyết. Với lòng yêu nghề, sự bao 

dung và vị tha cao thượng, nhân vật này đã đem đến cho người đọc niềm tin ở 

lòng hướng thiện và tình người cao đẹp. 

Trong sáng tác của Vi Thị Kim Bình, hình tượng người phụ nữ trí thức 

được nhà văn xây dựng dựa trên những nguyên mẫu có thật. Họ là những bác 

sĩ, y tá, hộ lý đầy nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc, giàu lòng yêu 

thương và nhân ái với bệnh nhân, luôn vượt qua mọi khó khăn để thực hiện 

tốt lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”. Qua những nhân vật trí thức 
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như Lê (Đặt tên), Duyên (Đốm sáng), Minh (Cuốn băng màu da), Tâm 

(Những bông huệ trắng)… nhà văn đã khẳng định một “điểm sáng” bất biến 

trong phẩm chất của người phụ nữ vùng cao - họ là những bông hoa rừng đẹp 

chân mộc mà ngát hương thơm, đã làm lành bao vết thương thể xác và tâm 

hồn của con người trong thời đạn bom cũng như thời hòa bình. 

Với cảm hứng trân trọng và ngợi ca vẻ đẹp phẩm chất và tâm hồn của 

đồng bào các dân tộc thiểu số, các nhà văn đã khắc họa nên hình ảnh những 

con người hồn nhiên, trung thực, thẳng thắn, dũng cảm và đầy lòng nhân ái 

bao dung. Về cơ bản, đây cũng là những “hằng số” tinh thần của tất cả con 

người Việt Nam. Đặc biệt, trong văn xuôi dân tộc thiểu số còn có sự xuất hiện 

của những nhân vật trí thức tài ba, say mê cống hiến để xây dựng bản làng và 

quê hương giàu mạnh. Đây không phải là những hình tượng nhân vật mới lạ 

trong văn học Việt Nam, nhưng sự chú tâm xây dựng những hình tượng nhân 

vật trên cũng là cách để các nhà văn dân tộc thiểu số thể hiện lòng tự hào sâu 

sắc về chính những người con của dân tộc họ.  

3.2.2. Con người cá nhân trong các mối quan hệ thế sự và đời tư 

3.2.2.1. Cá nhân trong cộng đồng và trong các mối quan hệ thế sự 

Khi tìm hiểu và phân tích những hình tượng nhân vật thuộc kiểu loại này, 

chúng tôi chủ yếu đi sâu làm rõ sự nhận thức và lựa chọn những giá trị đạo 

đức của con người trong các mối quan hệ với cộng đồng, tập thể và xã hội mà 

họ đang sống. Tuy nhiên, có thể thấy dạng thức con người trên chỉ có thể xuất 

hiện với những nét đặc thù ở văn xuôi dân tộc thiểu số trong thời đại mới, thời 

đại đổi mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội vùng cao.  

Trước hết, ở một số tác phẩm , các nhà văn đã đặt ra vấn đề bi kịch trong 

hôn nhân và tình yêu của con ngư ời nơi các bản làng . Tâm lý tôn sùng những 

truyền thuyết từ xa xưa của bản mường còn đậm nét với người miền núi. 

Trong tâm tưởng, họ coi những câu chuyện ấy là thật, cùng những định kiến 

gốc rễ bám sâu vào tâm thức mỗi người đã làm cho tình yêu đôi lứa của 

những chàng trai, cô gái bị chia lìa. Chính những hủ tục, luật tục lạc hậu giữa 

các bản mường cùng những định kiến xã hội , quan niệm cổ hủ mà tình yêu 

của nhiều đôi lứa trở thành bi kịch . Những người phụ nữ vùng cao không 

được quyền tự do yêu đương, lựa chọn hạnh phúc cho đời mình. Trong nhiều 

tác phẩm, những người phụ nữ này đã ít nhiều tự ý thức sâu sắc về những hủ 

tục đeo bám họ, dồn đẩy họ vào con đường đau khổ, nhưng tất cả mới chỉ 

dừng lại ở sự chấp nhận, không dám phản kháng đấu tranh để giành lấy tình 
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yêu và hạnh phúc. Cuộc đời họ bao giờ cũng là “dòng sông nước mắt” và 

“đọa đầy”. Trong xã hội mà số phận con người nằm trong tay những kẻ có 

quyền, có tiền thì tình yêu và hôn nhân của người phụ nữ chẳng qua chỉ là sự 

mua bán, đổi chác. Tình yêu của họ càng mãnh liệt, trong sáng thì càng bất 

hạnh, khổ đau hơn. Ngần (Mùa hoa hải đƣờng) để được bố mẹ cho học đại 

học đành nhắm mắt chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu với Phủng mà 

hệ quả là những bất hạnh trong cuộc sống gia đình. Cả mú Ếm (Chợ tình), mú 

Dính (Súc hỷ) vì những luật tục cổ hủ đều không đến được với người mình 

yêu, họ chỉ được toại nguyện với mối tình đầu sâu nặng khi đã “gần đất xa 

trời”. Máy (Chị Máy - Địch Ngọc Lân) xinh đẹp, dịu hiền, bao lần tự tử vì bị 

dân bản vu là ma cà rồng nên không ai dám lấy. Chon (Ngọt đắng vị Mƣờng - 

Hà Lý) yêu Nởm sâu nặng nhưng cũng đành gạt nước mắt lấy chồng chỉ vì 

định kiến không “môn đăng hộ đối” của hai gia đình. Mối tình của Quỳnh The 

và Xu Mi (Đọa đầy - Vi Hồng) đẹp đẽ, mãnh liệt nhưng lại bị sự câu kết giữa 

cường quyền (chẩu Mường La Đăm Đông) với thần quyền (tảo Pá Ngạn) phá 

hoại. Cô gái đẹp Thieo Si (Chồng thật vợ giả - Vi Hồng) bất hạnh khi bị bố 

mẹ tham giàu gả bán, bị giết hại thảm thương bởi chính bàn tay của người 

chồng độc ác. Viết về những số phận éo le, những cảnh đời bất hạnh của 

người phụ nữ, các tác giả đã cho người đọc thêm hiểu về cuộc sống tâm hồn 

người miền núi lâu nay vẫn như một bí mật với người miền xuôi. Họ không 

phải là những người xa lạ, khác thường mà họ cũng như bao người phụ nữ 

Việt Nam nhân hậu, hết lòng vì chồng vì con. Họ cũng khổ cực, đắng cay, 

thậm chí còn khổ hơn người phụ nữ miền xuôi nhiều lần bởi họ sống trong 

những bản làng xa xôi, nơi ánh sáng của văn minh và tiến bộ chưa soi tỏ, họ 

là nạn nhân của bao tập tục lạc hậu, định kiến cổ hủ.  

Ngoài hình tượng người phụ nữ, các cây bút người dân tộc thiểu số còn 

khai thác những số phận bất hạnh của những người đàn ông - những người 

được coi là “phái mạnh”, là “cột trụ” trong xã hội. Viết về số phận đau đớn, 

thiệt thòi của những nhân vật này, các tác giả đã hé mở cho người đọc thấy 

một bức tranh toàn cảnh về hiện thực đa dạng nhưng cũng chất chứa đầy phức 

tạp của cuộc sống đời thường. Khả năng khai thác số phận con người, đặc biệt 

là những số phận bi kịch tạo nên một chiều sâu nhân văn trong văn xuôi. 

Những nhân vật này được đặt trong ranh giới phải lựa chọn giữa đạo đức xã 

hội và tình cảm cá nhân. Như thằng Hoán (Thằng Hoán), bất hạnh ngay từ khi 

mới chào đời, vừa là một kẻ dị dạng về ngoại hình vừa bất hạnh trong hành 

trình kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc. Khi phải lựa chọn giữa tha thứ hay thù 
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hận người vợ bạc tình, Hoán đã cao thượng để đứa con được về với mẹ. Lão 

Sấm (Ngƣời ở muôn nơi) dù là kẻ ăn mày nghèo xơ xác nhưng đã chịu chết 

đói để giành cơm cho lũ trẻ mồ côi. Anh thanh niên Bàn Sính Lầm (Suối nƣớc 

vàng) tự mình gây dựng nên cơ nghiệp giữa rừng sâu, đến chết vẫn giữ trọn 

tình yêu với nơi được sinh ra. Mi Tráng (Mùa hoa Bióoc loỏng) - một chàng 

trai có tài đua ngựa, thông minh, khỏe mạnh bị những hủ tục vùi dập khi bị 

mang tiếng có ma gà. Những người xung quanh Mi Tráng đã tránh xa, thậm 

chí xua đuổi, coi anh là “ngƣời không sạch sẽ, là ngƣời có gai móng cú, gai 

diều hâu mọc xung quanh”. Không thể thay đổi số phận, Mi Tráng chỉ biết 

trách mình, trách con ma gà và “rỏ những giọt nƣớc mắt lạnh buốt nhƣ muốn 

dập tắt ngọn đuốc tình yêu vừa mới nhóm lên”. Đó là nước mắt đau khổ của 

biết bao người dân miền núi bị những hủ tục đọa đầy nhưng lại chỉ biết lựa 

chọn con đường duy nhất, đó là cúi đầu cam chịu, chấp nhận bi kịch của số 

phận. Đề cập đến những bi kịch trên, các nhà văn đã chỉ ra một vấn đề còn tồn 

tại trong quan niệm, cách cảm, cách nghĩ của người miền núi: đó là sự chấp 

nhận thân phận của biết bao con người trước những hủ tục, định kiến ngàn 

đời. Tuy nhiên, qua nhiều tác phẩm, các nhà văn vẫn thắp sáng lên ước mơ, 

khát vọng về tình yêu, hạnh phúc, về con đường “đi về phía sáng” của đồng 

bào các dân tộc vùng cao trong xã hội hiện đại.  

Trong văn xuôi miền núi, đã xuất hiện những con người mới, quyết dứt 

bỏ, đấu tranh với cái cũ để bước vào cuộc đấu tranh cho những quan niệm và 

lối sống mới, tiến bộ và văn minh. Đó là Lan trong Nắng vàng bản Dao 

(Triều Ân) - một cô gái Tày nhưng đã dám yêu và đi tới hôn nhân với chàng 

trai người Dao tên là Piao. Là vợ Piao, cô phải đối mặt với sự mê tín dị đoan 

đã thành căn bệnh mãn tính của bà mẹ chồng cay nghiệt. Nhận thức rõ những 

việc làm của mẹ chồng mình là u mê, ấu trĩ thậm chí trái với pháp luật, Lan đã 

không tuân theo lề thói cũ mà bền bỉ đấu tranh để giành lấy cuộc sống tự do 

cho mình. Trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, thậm chí cả mất mát, đau 

thương, nhưng với bản lĩnh và sức sống mãnh liệt cùng niềm tin vào cuộc 

sống đã khiến cô đứng vững, không gục ngã. Có thể nói, những việc làm và 

hành động của Lan đã “giáng” một đòn mạnh vào những hủ tục lạc hậu còn 

rơi rớt lại trên những bản làng xa xôi, hẻo lánh, nơi nhận thức của con người 

còn nhiều bóng tối. Đó còn là quyết tâm phải làm được con mương dẫn nước 

về bản của nhân vật Lê (Chặt cổ rồng - Triều Ân), với lòng nhiệt huyết, sự 

kiên trì, bền bỉ, Lê đã góp phần đem đến cuộc sống đổi thay cho dân bản. Đây 
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không chỉ đơn thuần là việc dẫn nhập thủy điện mà còn là sự mạnh dạn vượt 

qua những cổ hủ, lạc hậu để tiến đến một xã hội tươi sáng hơn.  

Trong việc miêu tả những mối quan hệ thế sự, giữa cá nhân với cộng 

đồng, văn xuôi miền núi đã chú ý đến những đấu tranh, giằng xé nội tâm 

trong con người. Thành công hơn cả phải kể đến Ké Nàm của Hoàng Hạc. 

Trong tác phẩm này, nhà văn đã đi sâu vào miêu tả những xung đột, mâu 

thuẫn trong nhân vật Ké Nàm. Những giằng xé giữa tình yêu bản làng và 

trách nhiệm với Đảng khiến Ké Nàm bao đêm mất ăn mất ngủ. Đã có lúc, ké 

định phản đối kế hoạch di dân của chính quyền bằng cách cứ ở lại, nhưng rồi 

sau những đấu tranh trong tâm tưởng, ké đã quyết định rời đi. Đứng giữa sự 

lựa chọn những nấc thang đạo đức, tính tư hữu cá nhân đã phải nhường chỗ 

cho lợi ích của tập thể, của xã hội. Trong Sao lạ Phiềng Sa (Sa Phong Ba), 

bản tính tư hữu lại một lần nữa xuất hiện ở nhân vật ông É khi phải đau đớn 

rời ngôi nhà gỗ nghiến năm gian để nhường chỗ cho đường điện dẫn về bản. 

Dù có nuối tiếc và lưỡng lự nhưng cuối cùng, con người cá nhân vì cộng đồng 

đã chiến thắng con người cá nhân ích kỉ ở nhân vật này. Trong Hạt giống mới 

(Hoàng Hạc) cũng có cuộc đấu tranh nội tâm phức tạp. Đó là cuộc đấu tranh 

vào hay không vào hợp tác xã của chú Nải. Sau những đêm trằn trọc suy nghĩ, 

cuối cùng chú đã nhận thấy việc cần thiết phải hợp tác xã. Triều Ân trong tập 

truyện Đƣờng qua đèo mây đã xây dựng hình tượng những con người cụ thể 

đặt trong những thử thách mới và những quan hệ xã hội mới phức tạp. Đó là 

quan hệ giữa cá nhân với dân tộc, với bản làng, hợp tác xã và nhỏ hơn là gia 

đình. Mở rộng hoàn cảnh cho nhân vật có điều kiện bộc lộ rõ tính cách, đó là 

một cố gắng của tác giả. Từ truyện Ngƣời thiếu phụ ở bản Hoa đào đến Bạn 

cùng lứa, song song với ca ngợi, ở tập truyện này nhà văn còn mạnh dạn phê 

phán những tàn dư của nếp sống cũ, những mặt tiêu cực mới nảy sinh trong 

đời sống xã hội miền núi: lối sống ích kỉ, cá nhân, ham hưởng thụ vật chất… 

vốn xa lạ với bản chất con người vùng cao bấy lâu nay. Đặt ra những vấn đề 

ấy, nhà văn muốn con người tự nhận thức lại chính mình để lựa chọn một 

cách sống phù hợp với quy chuẩn đạo đức xã hội. Truyện ngắn Ngƣợc nắng 

(Đoàn Ngọc Minh) đã để cho nhân vật phải lựa chọn giữa bản năng cá nhân 

với đạo đức xã hội. Pú Khì sau những đau thương, mất mát vẫn khát khao 

ngọn lửa yêu đương. Nhưng người làm trái tim Pú loạn nhịp không phải ai 

khác lại chính là cô con dâu góa chồng của Pú - Lua Bời. Đã có lúc, Pú muốn 

vượt qua rào cản của luân thường đạo lý để thỏa mãn khát khao khi hàng đêm, 

Pú phải đối mặt với nỗi cô đơn đè nén. Nhưng cuối cùng, sau bao dằn vặt, Pú đã 
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lựa chọn con đường ra đi để làm trọn bổn phận của một người ông, một người bố 

chồng chân chính. 

3.2.2.2. Con ngƣời cá nhân trong các mối quan hệ đời tƣ 

Sự đổi mới trong văn học đã có ngay từ cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 

nhưng phải đến năm 1986 sự thay đổi mới thực sự thành phong trào rộng lớn, 

sâu sắc, làm xuất hiện các loại hình nhân vật mới được soi chiếu từ cái nhìn 

đa diện, nhiều chiều của các nhà văn. Con người lúc này được nhìn nhận cả ở 

phần ý thức, phần tâm linh và bản năng. Sự thức tỉnh ấy được biểu hiện rõ qua 

các dạng thức cụ thể: nhân vật tự ý thức về bi kịch của mình, đó là những bi 

kịch trong tình yêu và hạnh phúc gia đình, bi kịch về thân phận; ý thức về sự 

lạc hậu của những hủ tục trong đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, những dạng 

thức trên mới chỉ được xuất hiện trong suy nghĩ, trong nội tâm nhân vật mà 

chưa thể hiện ra thành hành động. Nhiều khi nhân vật thức tỉnh rất rõ về bi 

kịch của bản thân nhưng lại không dám phản kháng hoặc chối bỏ. Có hai 

nguyên nhân đẩy con người vào sự bế tắc này. Thứ nhất là do hiện thực xã hội 

miền núi, một xã hội chủ yếu gắn với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, những 

tập tục, hủ tục còn chi phối và ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống tinh thần 

của người dân tộc, khiến họ không dám “bứt mình” ra khỏi vòng kiềm tỏa của 

cuộc sống ấy. Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ chính bản thân con người 

miền núi. Từ trước tới nay, họ luôn sống trong một tâm lý chung: khép mình 

trong những mối quan hệ nhỏ hẹp và với cả chính bản thân mình. Đây là nét tính 

cách rất đặc trưng của riêng người dân tộc.  

Trong sáng tác của một số nhà văn như Bùi Thị Như Lan , Cao Duy Sơn, 

Hữu Tiến, Triều Ân… sự thức tỉnh ý thức cá nhân đã được khai thá c và biểu 

hiện khá rõ. Qua truyện ngắn của Hữu Tiến, ta nhận ra những nét đặc sắc của 

nhà văn trong việc tạo dựng thế giới hình tượng, trong đó nổi bật là hình 

tượng người phụ nữ. Xây dựng hệ thống nhân vật này, nổi lên trên sự đa dạng 

của tính cách, số phận, hành vi là quan điểm nhân sinh của nhà văn. Nhân vật 

của anh luôn được đặt trong thử thách. Thử thách của cuộc sống với con 

người, của lí trí và tình cảm. Trong những cuộc đối mặt ấy, có kẻ thất bại, có 

người chiến thắng. Rìn (Ba ngƣời) không thắng nổi mình khi sống cùng người 

chồng thương binh không còn khả năng làm chồng, làm cha sau chiến tranh. 

Ngần (Ngƣời đứng trong mƣa) đối mặt với nỗi cô đơn và sự thèm khát bản 

năng làm mẹ, vẫn không sa ngã, không chấp nhận sự ban ơn. Trong ranh giới 

mong manh của bản năng và đạo đức, ý thức về lòng tự trọng đã giúp Ngần 

chiến thắng được ham muốn xác thịt của người đàn ông vụ lợi. 
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Các truyện ngắn của Bùi Thị Nh ư Lan thường xoay q uanh một mô típ: 

người phụ nữ phải kìm nén , chế ngự khao khát cá nhân . Thẳm sâu trong trái 

tim mỗi nhân vật là sự giằng xé đầy đau đớn giữa khát vọng bản năng và bổn 

phận đạo đức, giữa đam mê thể xác và đạo lí làm người. Họ là những người 

mẹ, người vợ, người chị hi sinh cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân của mình để 

giành hết cho những người con, người cháu, người chồng mà họ hết lòng 

thương yêu. Người dì (Trăng mọc trong thung lũng) âm thầm khép kín mình, 

đêm đêm giấu đi tình yêu thời thiếu nữ bằng nước mắt để nuôi hai đứa cháu 

lớn khôn; người chị (Mùa mắc mật) nhường hết những tươi tắn tuổi trẻ cho 

em, chỉ nhận về mình sự héo úa; người con gái đẹp thao thức khi nghe tiếng 

kèn Pí lè của người con trai tàn tật (Tiếng kèn Pí lè); người vợ chờ chồng nuôi 

con dù phải kiềm chế khát vọng bản năng (Chiếc vòng bạc hình đôi chim 

Noộc Phầy). Đây là những nhân vật bị đặt trong sự giằng xé của lí trí và trái 

tim. Họ nhận thức sâu sắc về phần “bản ngã” của mình nhưng bổn phận buộc 

họ phải dừng lại, phải nén chặt bản năng để làm tròn nghĩa vụ mà họ lựa 

chọn. Đó còn là những con người sau khi nhận ra nguyên nhân những bi kịch 

cuộc đời đã dám đứng lên hành động để khẳng định chính mình. Có thể nhận 

ra, dù còn mơ hồ, những tiếng vọng của âm hưởng nữ quyền ngày càng vang 

lên da diết của văn học miền núi. Có thể là những hành động dám chống lại 

những hủ tục lạc hậu; bước qua ranh giới của bổn phận để thỏa mãn khát 

vọng bản năng; hay hành động đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu trong xã 

hội. Qua một loạt những hành động này, các nhân vật đã vượt qua được nỗi sợ 

hãi, cô đơn, vượt qua những rào cản của lễ giáo cổ hủ hay những định kiến 

khắt khe để tồn tại và vươn lên. Đó là hành động đi theo tiếng gọi ái tình của 

người vợ vắng chồng (Sau lời hát Sli - Bùi Thị Như Lan); Là khát vọng bản 

năng của ún Khưm (Tình Mƣờng Wang - Bùi Minh Chức) khi có thai với 

chính kẻ đã gây ra tai nạn cho chồng mình; Líu (Góc trời tây có cơn mƣa đá - 

Cao Duy Sơn) bước qua cây gậy trường côn - bảo vật dòng họ nhà chồng, bỏ 

lại cả đứa con trai thơ dại, nàng vẫn quyết ra đi để tìm hạnh phúc ngọt ngào 

bên Sín; Ún Rớ (Bến nƣớc lành - Bùi Minh Chức) luôn khát thèm tình yêu 

nên đã hiến dâng hết mình cho những chàng trai ún gặp bên bến nước lành; 

Lơ (Dặm ngàn rong ruổi - Triều Ân) vì yêu Thuần say đắm đã chấp nhận làm 

đám cưới không theo phong tục truyền thống. Cô gái câm trong truyện ngắn 

Dƣới chân núi Nục Vèn đã đánh đổi cả mạng sống để chống lại tới cùng 

những hành động vô luân của cha con Khàng. Với giọng văn nhẹ nhàng 

nhưng đậm chất suy tư , Cao Duy Sơn lại  quan tâm đến đời tư con người với 

những éo le, bất hạnh do nhiều nguyên nhân . Những cuộc chia li, những cảnh 
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đời cô đơn, những mảnh đời đổ vỡ là những hình ảnh có nhiều trong sáng tác 

của anh (Mùa én gọi bầy , Ngƣời lang thang , Nhƣ̃ng đám mâ y hình ngƣời , 

Ngôi nhà xƣa bên suối , Âm vang vong hồn, Hòn bi đá màu trắng, Hoa Mộc 

Vƣơng…). Ta bắt gặp trong nhiều truyện của nhà văn này hình ảnh của những 

đôi lứa lỡ dở trong tình yêu, bị ngăn cấm hoặc vì hạnh phúc riêng của người 

khác mà không đến được với nhau. Khi về già, họ mới tìm đến với nhau bằng 

sự đồng điệu và đồng cảm của tâm hồn. Trong đó, nổi bật hơn cả là những 

con người có tình yêu sâu sắc, mãnh liệt, suốt đời chỉ dành tình yêu một 

người duy nhất (Chợ tình, Hoa bay cuối trời). Những nhân vật trong các tác 

phẩm trên cũng khát khao yêu và được yêu, nhưng lại âm thầm trói buộc tình 

yêu trong một trái tim nóng bỏng, cũng hờn ghen, thù hận, bao dung… Lão 

Sinh và mú Ếm dù không lấy được nhau nhưng vẫn chung thủy dành tình yêu 

cho nhau đến trọn đời. Số phận chỉ ưu ái họ khi mấy chục năm sau, họ mới 

được giải phóng khỏi những ràng buộc hôn nhân để đến với nhau vào một 

ngày duy nhất trong năm: ngày 25 tháng giêng - ngày gặp gỡ của những đôi 

lứa lỡ dở. Sau ba mùa xuân mú Ếm không đến chợ tình, lão Sinh đã dự cảm 

điều chẳng lành: “Giày này tay em khâu, anh chỉ đi cho một mình em nhìn 

thấy, giờ không có em, anh đi cho ai ngắm đây? Bây giờ anh gửi nó theo em, 

nó mang theo cả hồn vía của Sinh này, hãy chầm chậm cho nhau kịp bƣớc với 

Ếm ơi” [154, tr. 57]. Trong sáng tác của anh, người đọc thấy hiện diện cái 

nhìn soi thấu vào đời tư con người, kể cả những con người được định danh 

hay vô danh, đúng như nhận xét của Phạm Duy Nghĩa : “số phận cá nhân là 

dấu ấn đậm nét trong toàn bộ sáng tác của Cao Duy Sơn - cây bút của thời đổi 

mới” [101, tr. 101]. Chất nhân văn, nhân bản thể hiện tập trung ở mảng đề tài 

này đã khiến tác phẩm của nhà văn vừa đậm chất miền núi, vừa có sức khơi 

gợi cảm thông với độc giả rộng rãi.  

Con người miền núi trong mối quan hệ đời tư còn được các nhà văn khai 

thác ở khía cạnh tha hóa về phẩm chất và tâm hồn. Con người tha hóa trong 

văn xuôi dân tộc thiểu số  ở giai đoạn này phản ánh xung đột giữa tư tưởng cũ 

và mới. Họ thường là những người thiếu hiểu biết, dễ bị cám dỗ, yếu tố văn 

hóa truyền thống trong sâu thẳm không bền vững, đại diện cho cái ác, cái xấu 

trong tác phẩm. Đặc điểm chung của loại người này là hám danh, hám lợi, 

đắm chìm trong tiền bạc, dục vọng. Đứng trước cơn bão kinh tế thị trường, 

trước những cám dỗ, họ đánh mất mình hoặc trở nên tồi tệ hơn so với cái xấu 

lúc ban đầu. Họ còn là những con người bị xuống cấp về mặt đạo đức dưới tác 

động của hoàn cảnh, của môi trường xã hội mà mình đang sống. Nguyên nhân 
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là do sống trong một thời đại đang biến đổi mạnh mẽ, giữa những mối quan 

hệ đồng tiền, giữa một môi trường đầy cạm bẫy, con người không đủ bản lĩnh 

và lí trí để vượt qua chính mình, để rồi trượt dài trong những mưu mô để 

thành kẻ xấu xa, ti tiện. Trong nhiều tác phẩm, họ có thể là những nhân vật có 

quyền lực, tiền bạc, địa vị hay chỉ là những kẻ nghèo hèn, khốn khó, nhưng 

đều thiếu tình người. Qua khảo sát các truyện ngắn và tiểu thuyết của các nhà 

văn dân tộc thiểu số, chúng tôi nhận thấy có những nhân vật tha hóa trong 

phạm vi thế sự, có nhân vật tha hóa dưới góc độ đời tư, nhưng cũng có cả 

những nhân vật tha hóa hoàn toàn từ trong bản chất và tâm hồn. 

Dạng thức nhân vật này có thể tìm thấy nhiều trong sáng tác của những 

nhà văn thời kì đổi mới. Đó là những nhân vật mà sự tha hóa được bọc dưới 

một vỏ ngoài đạo đức như Chủ tịch tỉnh Đinh Xuân Ấn (Đàn trời - Cao Duy 

Sơn). Xuất thân từ dân buôn lậu, mang đầy đủ những “phẩm chất” của tay lưu 

manh trí thức, ở hắn, sự tha hóa đã tiềm ẩn từ bên trong, cái gốc rễ vốn đã 

mục ruỗng lại bị cơn bão kinh tế thị trường tác động khiến hắn càng sa ngã và 

dấn sâu vào vũng bùn tội lỗi. Khi đã leo lên đến nấc thang của danh vọng, sự 

tha hóa ở hắn càng có cơ hội và môi trường để bộc lộ. Người ta gọi vị chủ tịch 

này là “Hoàng thượng”, quyền nghiêng thiên hạ nhưng hắn lại đem cái quyền 

ấy để vơ vét tài sản của nhà nước, nhân dân cho riêng mình để rồi quay cuồng 

trong những thú ăn chơi trụy lạc: “Ấy thế mà chỉ vài lời thăm hỏi, với nụ cƣời 

hiền, cảm thông những khó khăn của muôn dân, hay xuất hiện trên màn hình 

địa phƣơng với những bài phát biểu đầy tinh thần cách mạng ngài đã mua 

đƣợc sự cả tin vốn dĩ của đám ngƣời vạn đại. Ngài là công dân mẫu mực, là 

tôi đòi đầy phẩm chất trong sáng, là ngƣời đại diện xứng đáng cho lợi ích của 

thần dân thiên hạ. Ngài là diễn viên không tồi chút nào trong vai diễn của 

mình” [153, tr. 217]. Một chân dung nữa là Lương Nhân cũng được mô tả với 

những việc làm đê tiện không kém “một thằng buôn lậu, một thằng đồ tể, một 

thằng chuyên buôn thuốc phiện [153, tr. 454]. Xuất thân từ những kẻ lưu 

manh đầu đường xó chợ, chỉ vì có tiền chúng đã leo lên ngồi trên đầu thiên 

hạ. Kiểu người này qua mô tả của nhà văn Cao Duy Sơn là bằng chứng của sự 

đảo lộn thang giá trị đạo đức. Bên cạnh những nhân vật tha hóa từ bản chất, 

tâm hồn này, còn tồn tại cả những con người trước “bước đường” tha hóa vẫn 

có những đấu tranh , dằn vặt trong nội tâm . Ngay cả kẻ đê tiện như Lương 

Nhân cũng nhận thấy mình diễn thật khéo “Bao năm nay trƣớc Chủ tịch gã 

đã phải hóa trang bƣớc ra sân khấu nhƣ một diễn viên thực thụ. Sao lại nói là 

không diễn chỉ những giọng điệu Hàn lâm những ngôn từ bóng bẩy có tính 
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định hƣớng thế này, thế nó nhƣng thực chất sáo rỗng không tƣởng, đem nói 

trƣớc đám đông, đâu phải chỉ thế mới đƣợc gọi là diễn? (…) Không cần rào 

đón, chẳng cần giao đãi, lớp lang mà chỉ bật miệng cho lời ăn vào tai nhau 

“của anh là thế này đấy!” [153, tr. 114]. Bản thân Lương Nhân cũng có ý 

thức rất rõ sự tha hóa của hắn có nguyên nhân một phần là do hiện thực xã 

hội, do sức mạnh của các mối quan hệ và cả sức mạnh của đồng tiền. Nhân 

vật Tu (Chòm bà nhà - Cao Duy Sơn) - một trưởng phòng thương nghiệp 

huyện, đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp nhưng cũng thuộc mẫu 

người tha hóa. Sự tha hóa của Tu có cơ hội “bộc lộ” rõ ràng nhất từ sau khi 

hắn giải ngũ trở về, trở thành kẻ có chức quyền và tiền bạc. Hắn đã quên đi ơn 

nghĩa cứu mạng của cha San trước kia khi vu khống cho cha San là phần tử 

chống chế độ. Không chỉ xảo quyệt, mưu mô để tiến thân trên con đường 

công danh, hắn còn dùng quyền lực để ức hiếp người vô tội. Để thỏa mãn dục 

vọng đớn hèn của bản thân, Tu còn định chiếm đoạt Lương khi người yêu chị 

đi bộ đội. Với những hành động tha hóa về nhân cách như vậy, Tu là kiểu 

nhân vật hiện thân cho sự sa đọa về tâm hồn, đen tối về phẩm chất. Lệ Hà và 

Kim Công (Dòng sông nƣớc mắt - Vi Hồng) lại là những nhân vật tha hóa do 

những cám dỗ trước mắt. Lệ Hà tha hóa vì tiền Còn Kim Công tha hóa bởi 

sức hút của thuốc phiện và gái đẹp. Tháo (Nơi ấy biên thùy - Triều Ân) dùng 

tiền ép Niêm làm vợ rồi đối xử với cô không khác một kẻ nô lệ. Cơn lốc đen 

của tác giả Cầm Hùng đã đi sâu khai thác sự tha hóa về nhân cách của con 

người trong cuộc sống hiện đại. Sự cám dỗ của cuộc sống ăn chơi, giàu sang 

đã biến Thùy Mai - cô gái vốn con nhà gia giáo trở thành một kẻ biến chất, sa 

đọa. Không ít lần bị vấp ngã đau đớn, thậm chí bị biến thành món đồ chơi cho 

những gã đàn ông đầy ham hố, bị mất đi chính hạnh phúc gia đình vẫn không 

làm cho cô tỉnh ngộ. Với nhân vật này, danh vọng và tiền bạc đã trở thành 

mục đích sống, trở thành mục tiêu mà bằng mọi giá, cô phải đạt được. Giờ 

đây, cuộc sống của cô là chuỗi những ngày tháng thác loạn nơi các vũ trường, 

quán ba, nhà hàng sang trọng, nhưng cũng chính tại những nơi đó, tâm hồn cô 

đã trở nên chai sạn và băng hoại cùng năm tháng. Theo dõi diễn biến câu 

chuyện, người đọc không khỏi giật mình trước những đổ vỡ của quan niệm 

đạo đức truyền thống trong thời đại mới.  

Ở phạm vi đời tư, các nhân vật Làn Dì (Thằng Hoán), Sìu (Song Sinh), 

Kình (Hấp hối) được miêu tả như những nô lệ của ham muốn, dục vọng thấp 

hèn. Sìu tha hóa tới mức vô luân khi chiếm đoạt thân xác chính chị dâu mình. 

Kình sau khi cưỡng bức một người phụ nữ đã có chồng lại trượt dài trong 
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những tội lỗi, để rồi suốt cuộc đời sau này, Kình luôn phải sống trong nỗi ám 

ảnh khôn nguôi. Làn Dì là kiểu nhân vật đặc trưng của loại nhân vật tha hóa 

điển hình, được cấu thành bởi hàng loạt chi tiết mang tính chất cùng loại và 

tái diễn trong nhiều tình huống khác nhau, tính cách nhân vật được đẩy đến 

tận cùng để bộc lộ bản chất. Từ đó nhà văn muốn lí giải nguyên nhân khiến 

con người tự đánh mất mình, cảnh tỉnh con người về sự tha hóa. Cũng là con 

người tha hóa, nhưng Tuệ là một trí thức. Hắn hiểu biết, có bằng cấp, nhưng 

đó là một kiểu trí thức bất tài, lệch lạc. Hắn không làm điều ác nhưng lại tiếp 

tay cho những kẻ bất lương để giữ cái ghế chức vị của mình. Địa vị, quyền 

lực làm hắn trở nên đớn hèn. Thực ra, Tuệ mới đang trên con đường tha hóa. 

Cuộc đời hắn cũng là cuộc đời dang dở. Hắn cũng là kẻ băn khoăn giữa cái 

xấu và cái tốt. Khi lấy Diệu, hắn vừa hạnh phúc vì lấy được người mình yêu, 

vừa cay đắng uất hận bởi Diệu không còn trong trắng. Phải chăng, chính điều 

này đã khiến Tuệ lao vào vòng trụy lạc để rồi lạc lối không thể quay về.  

 Trong tiểu thuyết của Vi Hồng, những nhân vật tha hóa ở cả phạm vi thế 

sự và đời tư xuất hiện khá nhiều với những đặc điểm riêng . Trước hết là 

những nh ân vật trí thức nhưng bất tài , vô dụng , mang những đặc điểm của 

kiểu nhân vật phản diện . Đó là Ba , Hoàng trong Ngƣời trong ống, là Giáo sư 

tiến sĩ Nông Ích Hỷ trong Gã ngƣợc đời , là kĩ sư Tiếm trong Vào hang… Họ 

đều là nh ững kẻ có trình độ kém nhưng lại bảo thủ , trì trệ trong suy nghĩ và 

hành động, thậm chí tìm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình . Qua 

khảo sát các nhân vật trí thức tha hóa trong tiểu thuyết và truyện ngắn của Vi 

Hồng, có thể thấy, những nhân vật trí thức “rởm” này lại thường gặp “vận 

may” trên con đường công danh. Điều này được giải thích do bản chất của 

nhân vật, tuy bất tài nhưng chúng lại có nhiều thủ đoạn, trong bất kì hoàn 

cảnh nào bọn chúng cũng tìm được cách để trục lợi về mình . Ngoài ra , Vi 

Hồng còn đề cập đến những nhân vật tha hóa là người lao động như La Đăm 

Đông (Đọa đầy), Thìm (Dòng sông nƣớc mắt), Ngô Khang Sa và Mã Thả An 

(Lòng dạ đàn bà)… Đây là những kẻ tha hóa đến cùng tận l ương tâm, không 

còn tính người trong bản chất . Hình ảnh già Đội đau đớn , ngồi bất động “mắt 

nhìn về vách đá Thần Sa loang lổ nhƣ máu từ vạn cổ đọng lại ” [54, tr. 7] 

khiến chúng ta bấ t bình về sự bất nhân , bất nghĩa của nhân vật Nà - một con 

người vì tiền mà sẵn sàng hủy hoại danh dự của người khác . Nhân vật Lanh 

cũng trơ tráo , thô bỉ không kém khi trở thành con phe chính hiệu “ sống đanh 

đá, lƣ̀a lọc, lƣỡi mọc gai , tai mọc lông tơ ” [56, tr. 168]. Viết về những nhân 

vật trên, Vi Hồng muốn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự sa ngã của một 
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bộ phận người trong thời kì mở cửa của kinh t ế thị trường , thời kì con người 

đang đánh mất dần nhân cách của mình.  

Viết nhiều về những nhân vật tha hóa, các tác giả dân tộc thiểu số không 

có ý “hạ bệ” hay chê bai người miền núi, hay đặt người dân tộc ở vị trí thấp 

kém hơn người Kinh, mà họ chỉ muốn khái quát một hiện tượng đang nảy 

sinh ở vùng cao. Do những trói buộc của hoàn cảnh, những giằng níu của các 

hủ tục, sự lộng hành quyền thế trong xã hội miền núi còn nhiều bất công, 

ngang trái đã khiến không ít người sa ngã và đổ vỡ niềm tin. Việc chỉ ra và 

phê phán cái xấu, cái ác đang lộng hành trong từng bản làng, từng nóc nhà, 

từng tâm hồn, các nhà văn miền núi vừa trăn trở, lo âu trước thực tế: phải làm 

gì để con người có thể vượt qua những bão tố, thử thách khó khăn của cuộc 

sống? Con người phải trang bị cho mình những gì để đối phó với những cạm 

bẫy đầy rẫy xung quanh mình? Có thể nói, những câu hỏi trên không chỉ dành 

riêng cho con người miền núi mà dành cho tất cả những người đang sống 

trong xã hội hiện tại. Xây dựng một bức tranh toàn cảnh về những con người 

bị tha hóa do hoàn cảnh xã hội, các nhà văn muốn đưa ra lời cảnh tỉnh: cần 

không ngừng đấu tranh với hoàn cảnh để bảo vệ những phẩm chất tốt đẹp 

trong mỗi con người. Nếu không có bản lĩnh và niềm tin vào những giá trị tốt 

đẹp, chúng ta có thể dễ dàng tha hóa, tự đánh mất mình mà không hề hay biết. 

* Tiểu kết 

Ở chương 3, chúng tôi đi sâu làm rõ hai bình diện cơ bản thuộc về nội 

dung của văn xuôi miền núi qua nửa thế kỉ hình thành, phát triển. Bình diện 

thứ nhất là bức tranh hiện thực cuộc sống đồng bào các dân tộc thiểu số qua 

các chặng đường lịch sử, trong những sinh hoạt đời thường với đời sống văn 

hóa đậm sắc màu miền núi. Trong đó, bức tranh hiện thực vùng cao được các 

tác giả ghi lại chân thực qua hai chặng đường lịch sử: cuộc đấu tranh, kháng 

chiến chống hai kẻ thù xâm lược Pháp - Mĩ và công cuộc xây dựng cuộc sống 

mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Bắc. Bên cạnh đó, các nhà văn còn tái hiện lại 

không khí của những lễ hội, phong tục tập quán, những làn điệu dân ca mang 

điệu hồn riêng của mỗi dân tộc. Đặc biệt, con người trong văn xuôi miền núi 

còn được hiện ra trong những mối quan hệ gắn bó, gần gũi mà quen thuộc 

như tình vợ chồng, nghĩa anh em, sự gắn kết cộng đồng giữa các bản làng… 

Bình diện thứ hai là thế giới nhân vật trong văn xuôi các dân tộc thiểu số 

miền núi. Chúng tôi thấy có sự xuất hiện của hai hình tượng nhân vật: thứ 

nhất là con người miền núi với những nét đặc trưng gồm những con người 

mang tổng hòa những nét đẹp trong phẩm chất và tâm hồn - mà chúng tôi gọi 
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chung là con người miền núi truyền thống, bên cạnh đó là con người trí thức 

miền núi thời hiện đại tài năng, tâm huyết với khát khao cống hiến trí tuệ, sức 

lực cho công cuộc dựng xây đất nước. Thứ hai là con người cá nhân trong các 

mối quan hệ thế sự và đời tư. Trong dạng thức này, có sự xuất hiện của con 

người tha hóa bị đồng tiền và công danh cám dỗ. Với sự thay đổi linh hoạt 

cái nhìn nghệ thuật trong việc khắc họa một loạt những nhân vật kể trên, 

từ ngợi ca, cảm thương đến mỉa mai, phê phán, các tác giả đã phác thảo 

sinh động một bức tranh toàn cảnh về hình tượng con người miền núi 

trong những giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử dân tộc . 

 



 101 

Chƣơng 4 

BẢN SẮC RIÊNG CỦA VĂN XUÔI CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI  

TRONG HÌNH THỨC VÀ NGÔN NGỮ TỰ SỰ 

 

Một trong những nhân tố góp phần khẳng định bản sắc riêng của văn 

xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (từ 1960 đến nay ) 

chính là hình thức nghệ thuật của mỗi tác phẩm. Cả tiểu thuyết và truyện ngắn 

đều có những vấn đề riêng của thi pháp thể loại, đồng thời cũng có những đặc 

điểm chung như mô hình truyện kể , hệ thống nhân vật… Tuy nhiên , trong 

khuôn khổ phạm vi đề tài , chúng tôi sẽ đi sâu vào một số yếu tố nghệ thuật 

tiêu biểu và đặc trưng cho cả hai thể loại là cốt truyện , nghệ thuật xây dựng 

nhân vật và ngôn ngữ tự sự. 

4.1. Cốt truyện từ đơn tuyến đến phức hợp đa tuyến 

4.1.1. Cốt truyện đơn tuyến và dấu vết của lối kể truyền miệng 

Theo định nghĩa của Lại Nguyên Ân thì cốt truyện là “một phẩm chất có 

giá trị của văn học… Trong các thể loại văn học, các cốt truyện là thành 

phần quan trọng thiết yếu của tự sự và kịch” [6, tr. 114]. Như vậy , có thể 

thấy, cốt truyện là bộ xương không thể thiếu hay tách rời của mộ t tác phẩm 

văn xuôi. Nó bao gồm toàn bộ diễn biến của câu chuyện từ khởi đầu cho đến 

kết thúc. 

Loại cốt truyện thường gặp thứ nhất trong văn xuôi dân tộc thiểu số Việt 

Nam hiện đại là cốt truyện đơn tuyến. Đây là kiểu cốt truyện truyền thống với 

những đặc điểm: dung lượng các sự kiện ít, không có sự chồng chéo, xung đột 

giữa các sự kiện này; thời gian tuyến tính theo một trình tự biên niên; kết thúc 

tác phẩm theo tư duy nhân quả truyền thống (kết thúc đóng với kết quả có hậu).  

Trước hết, loại cốt truyện này phổ biến với sự xuất hiện của những sự 

kiện đơn giản , các mảng sự kiện luôn gắn với hành trình số phận của nhân 

vật. Nhiều khi tác giả quá chú ý đến sự kiện làm cho sự kiện che lấp nhân vật , 

hoặc chỉ chăm chú đến việc thể hiện nội dung tư tưởng hay chủ đề của tác 

phẩm mà quên đi các yếu tố khác cấu thành nên tác phẩm. Có lúc tác phẩm 

hiện lên chỉ còn theo một công thức: liệt kê các sự kiện theo một trình tự nhất 

định. Sáng tác của những nhà văn thời kì đầu thường viết theo lối này. 

Nguyên nhân là do tư duy nghệ thuật của các nhà văn vẫn còn chịu ảnh hưởng 

nặng nề của lối tư duy truyền miệng từ dân gian in dấu rõ nét trong những tác 
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phẩm ra đời sớm nhất. Khảo sát các sáng tác của Nông Minh Châu, từ truyện 

ngắn đến tiểu thuyết, chúng tôi thấy sự xuất hiện của các sự kiện thường rất ít 

và càng không có những xung đột, mâu thuẫn giữa các sự kiện. Cốt truyện 

của Ché Mèn đƣợc đi họp khá đơn giản, không có những hấp dẫn bất ngờ. 

Nội dung câu chuyện đôi khi có cảm giác như được hình thành trên cơ sở một 

bản báo cáo thành tích. Trong tiểu thuyết Muối lên rừng, có hai sự kiện được 

tác giả tập trung miêu tả: việc thiếu muối ở vùng cao do chính sách nô dịch 

của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc thiểu số từ tự 

giác đến tự phát nhằm chống lại kẻ thù, bảo vệ sự bình yên cho bản làng. Để 

tập trung khai thác những vấn đề này, Nông Minh Châu đã xây dựng muối 

thành một “nhân vật” trung tâm, có sức lan tỏa, đồng thời cũng có sức thu hút 

mạnh mẽ các nhân vật trong toàn bộ câu chuyện. Trong khi đó, các nhân vật 

xuất hiện trong tác phẩm không nhiều, gồm mẹ Pảo, em Pảo, Pảo, Phiên, 

Luông. Tuy nhiên, hình tượng nhân vật chính (Pảo) lại xuất hiện khá mờ nhạt, 

không được khai thác ở chiều sâu tâm lí và những xung đột nội tâm. Triều Ân 

cũng sáng tác theo mô hình cốt truyện truyền thống khi chú ý đặt nhân vật vào 

một cái “nền” chung. Nhiều truyện của ông được lấy ra từ những cảnh đời 

thực: chuyện về cuộc đời của cô gái Mèo tên Dinh (Câu chuyện cuộc đời), 

chuyện về một bà mẹ Tày (Bà mẹ Tày), chuyện về cô giáo Hoa - cô bảo mẫu 

tận tụy của bản (Hoa xòe tán)… những truyện này thường xoay quanh một 

nhân vật hoặc một sự kiện cụ thể và không chứa đựng những mâu thuẫn, xung 

đột gay gắt giữa các sự kiện với nhau . Phần lớn các tác phẩm đều có  ít nhân 

vật và thường phân chia thành hai tuyến thiện - ác, chính - tà. Sự đan xen giữa 

các tuyến truyện cũng không có do ít các sự kiện . Diễn biến trong truyện chủ 

yếu được viết theo mạch cảm xúc của nhà văn nên thường đơn nghĩa , không 

có những tầ ng nghĩa chìm và biểu tượng đa nghĩa . Hàng loạt tác phẩm của 

một số nhà văn trong những thập niên năm mươi đến tám mươi  của thế kỉ 

trước có chung mô típ cốt truyện : cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa 

cái cũ và cái mới. Trong đó, cái cũ bao gồm những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, 

lỗi thời, là những định kiến ngàn đời còn bám rễ sâu trong tâm thức con người 

miền núi, còn cái mới là những tư tưởng mới mẻ, tiến bộ, hướng đến những 

việc làm và hành động đúng đắn. Cuộc đấu tranh này diễn ra trên nhiều bình 

diện với nhiều hình thức khác nhau nhưng luôn có một cái kết chung: cái cũ 

phải chịu khuất phục trước cái mới. Người cha bảo thủ muốn bám trụ lại 

mảnh đất ông cha không muốn rời đến khu định cư mới, nhưng sau khi chứng 

kiến cảnh lao động hăng say của con gái mình và đám thanh niên trẻ tuổi đã 

thay đổi ý định (Ké Nàm - Hoàng Hạc); Già Pháy (Bƣớc ngoặt của con đƣờng 



 103 

rừng - Triệu Báo) phải từ bỏ thói quen phá rừng làm nương rẫy để vào hợp 

tác xã; do áp dụng những điều được học mà Eng Nhàn đ ã làm được cọn nước 

cho bản mình khiến nhiều người lớn phải khâm phục (Cọn nƣớc Eng Nhàn - 

Vi Hồng); nhờ sự đấu tranh kiên trì của Ngọc Lan mà mẹ Piao phải rút đơn kiện vu 

cho cô là con ma của bản người Tày (Nắng vàng bản Dao - Triều Ân)… 

Cốt truyện xét theo tiêu chí thời gian trong văn xuôi các dân tộc thiểu số 

là thời gian tuyến tính với một số đặc điểm chung : thời gian trong các truyện 

dàn ra tuần tự theo mạch kể, ít có thời gian dồn nén để phát triển mở rộng, 

chủ yếu là thời gian thực. Các truyện thường phát triển theo mạch thời gian , 

nếu có đảo lộn cũng chỉ là sự đảo lộn đơn giả n, thời gian trần thuật thường 

trùng với thời gian cốt truyện . Nguyên nhân là do ảnh hưởng của văn học dân 

gian đến văn học viết dân tộc thiểu số vẫn còn quá sâu nặng, khiến các nhà 

văn khó có thể “bứt mình” để tìm đến cách thể hiện mới mẻ hơn. Do đó, hiệu 

quả thẩm mĩ và sức hấp dẫn của câu chuyện với người đọc chưa đạt, thậm chí, 

nhiều khi, kiểu kể chuyện một chiều này còn khiến người đọc cảm thấy nhàm 

chán. Đây là một hạn chế của văn xuôi miền núi. Hạn chế này được thể hiện 

khá cụ thể trong một số sáng tác của các nhà văn như Nông Minh Châu, 

Hoàng Hạc, Triều Ân… Từ truyện ngắn Ché mèn đƣợc đi họp (Nông Minh 

Châu), Đoạn đƣờng ngoặt (Nông Viết Toại), Vùng đồi gió quẩn (Sa Phong 

Ba), Lỡ hẹn (Vi Thị Kim Bình) đến tiểu thuyết Sông gọi (Hoàng Hạc), Nắng 

vàng bản Dao (Triều Ân)… đều đi theo kiểu cốt truyện truyền thống, với 

trình tự câu chuyện được sắp xếp theo dòng thời gian tuyến tính. Số phận, 

cuộc đời các nhân vật được miêu tả giống như một thước phim quay chậm mà 

tác giả chính là người đạo diễn. Ngay cả một số tiểu thuyết của Vi Hồng cũng 

được bắt đầu bằng lối dẫn truyện truyền thống như cổ tích. Trong Đi tìm giàu 

sang, câu chuyện được giới thiệu từ không gian đến nhân vật: “Ở cửa rừng 

(Tu Đông) già, có cái miệng thung lũng dài và rộng có hai bà cháu góa bụa ở 

với nhau mà ngƣời Tày địa phƣơng gọi là bà “dả mải” Nọi Lai. Hai bà cháu 

ở với nhau trong một túp lều lụp xụp…” [68, tr. 5]. Hệ thống nhân vật trong 

tiểu thuyết này cũng khá ít (10 nhân vật), các tình tiết, sự kiện diễn ra khá đơn 

giản, không có những biến cố bất ngờ. Thậm chí có những chi tiết khiến 

người đọc cảm thấy “giả tạo”: mẹ của Nhình Hỷ cố tình ép buộc cô đi du lịch 

với Ma Chàn ở thủ đô, đồng thời xui Ma Chàn lừa Nhình Hỷ có thai để dễ 

dàng làm đám cưới. Khi Nhình Hỷ bị vu có bệnh hủi, bị Ma Chàn đuổi vào 

rừng sâu, người mẹ ấy đã không mở cửa cho con gái vào nhà vì sợ lây bệnh. 

Đến Lòng dạ đàn bà, trình tự câu chuyện cũng được nhà văn giới thiệu theo 
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công thức cổ tích trên: “Linh Thang Nghít cùng Ngô Khang Sa ăn cơm trƣa 

giữa rừng sâu. Tuy là bữa cơm giữa độ đƣờng nhƣng Nghít cũng chuẩn bị 

khá đầy đủ… Ăn bữa cơm giữa độ đƣờng từ mƣờng Nặm Tốc Rù (Nƣớc Hang 

Rơi) đến mƣờng Nặm Đút (Nƣớc Hút) là chuyện thƣờng. Đó là một con 

đƣờng mòn xuyên qua bao rừng núi nối liền giữa hai mƣờng…” [60, tr. 5]. 

Một số truyện của Nông Minh Châu đã có lúc tưởng như thoát khỏi lối tường 

thuật truyền thống, khi xuất hiện những dòng hồi tưởng của nhân vật về quá 

khứ (trong Chuyện nhà ông Phúc, Nhắn về bản) nhưng hồi ức ấy chỉ thoáng 

qua trong lời nói của các nhân vật chứ chưa có sự đan xen cụ thể với hiện tại. 

Truyện ngắn của Vi Thị Kim Bình tập trung ở mảng đề tài y tế nên hệ thống 

nhân vật chưa có sự phân tuyến mà chỉ có một tuyến nhân vật duy nhất: 

những bác sĩ, y tá, hộ lý đáng yêu và đáng kính trọng. Y sĩ Vân (Niềm vui), y 

tá Nhình (Một ngày nghỉ), bác sĩ Duyên (Đốm sáng), y tá Xuyến (Truyện bà 

Sử), bác sĩ Tâm, y sĩ Ngà (Những bông huệ), dược sĩ Minh (Cuốn băng màu 

da)… đều hiện lên với vẻ đẹp tâm hồn hướng thiện cao quý.  

Một đặc điểm nữa của kiểu cốt truyện truyền thống là lối kết thúc có hậu. 

Rất nhiều tác phẩm được xây dựng theo dòng nhân quả với cái kết có hậu cho 

những nhân vật chính. Nhiều đôi lứa thời trẻ không đến được với nhau nhưng 

cuối đời lại được đoàn tụ trong hạnh phúc giản đơn (Chợ tình, Hoa bay cuối 

trời, Súc hỷ - Cao Duy Sơn, Đi tìm giàu sang, Đọa đầy - Vi Hồng…); nhiều 

nhân vật sau những khổ đau, bất hạnh đã tìm được niềm vui cuộc sống (Bong 

bóng ngoài mƣa, Hoa mộc vƣơng - Cao Duy Sơn). Tiểu thuyết Đọa đầy của 

Vi Hồng cũng được xây dựng theo môtí p dân gian: ở hiền gặp lành , cái thiện 

chiến thắng cái ác . Những người tốt dù phải nếm trải những đắng cay của 

cuộc đời cuối cùng vẫn được hưởng hạnh phúc ngọt ngào (Ki Nọi, Bội Hoan), 

những người sống thật thà , bộc trực sẽ được giải oan (Đào Tha Đát ), còn 

những kẻ độc ác như La Đăm Đông , Tảo Pá Ngạn , Ca Đai đều bị trừng trị 

thích đáng.  

Đến những truyện ngắn xuất hiện ở đầu thế kỉ XXI vẫn có thể nhận ra lối 

viết theo mô hình của cốt truyện truyền thống. Ông họa sĩ già vẫn tìm được 

tình yêu đích thực của cuộc đời sau bao mối tình thời trai trẻ (Năng lƣợng đàn 

bà - Hoàng Quảng Uyên); Nởm và Chon (Ngọt đắng vị Mƣờng - Hà Lý) trải 

qua bao đắng cay, đau khổ vẫn đợi chờ nhau trong khát khao cháy bỏng; Con 

chim yến xinh đẹp của bản Mò sau sự lựa chọn lầm lỡ đã trở về với tình yêu 

chân thành của mối tình đầu (Dấu chân chim - Nông Thị Tô Hường)… Việc 

xây dựng cốt truyện như trên đã thể hiện cái nhìn ưu ái của tác giả đối với mỗi 
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nhân vật. Qua những cái kết có hậu, các tác giả đặt niềm tin sâu sắc vào cuộc 

sống tốt đẹp, ở đó con người dù trải qua những khó khăn, trắc trở, cuối cùng 

cũng tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Như vậy , lựa chọn cách xây 

dựng cốt truyện theo lối truyền thống là điểm chung giữa các cây bút văn xuôi 

dân tộ c thiểu số . Tuy vẫn còn có những hạn chế nhất định nhưng cách xây 

dựng cốt truyện như trên đã cho thấy tư duy nghệ thuật hướng về truyền thống 

của các nhà văn dân tộc . Qua đó, các tác giả đã ít nhiều thể hiện bản sắc d ân 

tộc cùng ý nghĩa nhân văn trong từng tác phẩm . Ở đây cũng cần chú ý thêm 

đến vấn đề tiếp nhận của người đọc. Trong giai đoạn đầu của sự phát triển văn 

xuôi miền núi, chính bản thân nó cũng thoát thai từ truyền thống folklore dân 

tộc kết hợp với sự tiếp thu nghệ thuật tự sự hiện đại. Dấu vết truyền thống do 

vậy, cũng là một hiện tượng hợp quy luật. Thêm vào đó, những người đọc dân 

tộc vốn quen với kiểu truyện kể dân gian theo lối truyền miệng cùng lối kết 

thúc truyện có hậu. Có thể nói, sự song song giữa sáng tạo của người viết văn 

xuôi với “tầm đón đợi” của người đọc sẽ tạo ra sự đón nhận, tương tác tích 

cực giữa người kể - người đọc. Đặc biệt trong hai thời kì phát triển văn xuôi 

đầu tiên của miền núi (từ 1958 đến những năm 80 thế kỷ XX). 

4.1.2. Cốt truyện mang dấu ấn tư duy nghệ thuật hiện đại 

Văn xuôi dân tộc thiểu số đã có những cách tân nhất định trong quá trình 

phát triển, đặc biệt là cốt truyện đã ít nhiều mang dấu ấn hiện đại trong hai 

mươi năm trở lại đây. Đó là những chỉ dấu cho thấy sự biến đổi trong nghệ 

thuật tự sự. Các tác giả dân tộc thiểu số đã, đang không ngừng đổi mới lối 

viết, cách viết cho phù hợp với quy luật phát triển của văn học cả nước nhằm 

đáp ứng tầm đón đợi của người đọc ngày một đông đảo, rộng rãi và cao hơn. 

Một mặt, họ vẫn kế thừa những ưu điểm của cốt truyện truyền thống, mặt 

khác lại xây dựng được cốt truyện hiện đại với nhiều xung đột được nảy sinh, 

nhân vật đa chiều, đa diện, thời gian có sự đảo lộn, tác phẩm có kết thúc mở 

(kết thúc bỏ lửng, không xác định). Những dấu hiệu hiện đại này đã góp phần 

làm tăng tính hiện thực, chất đời tư cho tác phẩm.  

Cốt truyện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong một tác phẩm bởi qua 

đó, giúp nhà văn tái hiện các xung đột xã hội và thể hiện cảm quan nghệ thuật 

của người nghệ sĩ. Trong nhiều tác phẩm, những xung đột giữa các giai cấp, 

lực lượng xã hội, xung đột giữa các tính cách, giữa tính cách và hoàn cảnh… 

đã hiện hữu trong lịch sử nhiều bóng tối của miền núi. Vào thời kì đổi mới, 

nhiều tình huống truyện đã có sự khơi sâu mài sắc nhiều hơn, với những xung 

đột thiện - ác, người - thú, xung đột đạo đức ngay trong chính nội tâm mỗi 
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người. Do ảnh hưởng của phương pháp sáng tác hiện thực cùng sự đổi mới 

trong tư duy nghệ thuật, nhiều nhà văn dân tộc thiểu số đã dần thoát khỏi cách 

viết truyền thống như trong cổ tích khi tạo được sự đan xen giữa các dòng 

thời gian. Câu chuyện không còn được kể lại theo một trật tự thời gian tuyến 

tính nữa mà đã có sự đảo lộn thời gian, miêu tả gấp khúc, nhảy cóc tự sự.  

Trong những giai đoạn đầu của văn xuôi dân tộc thiểu số, kiểu cốt truyện 

hiện đại cũng đã “manh nha” xuất hiện ở một vài tác phẩm, tuy nhiên sự biểu 

hiện vẫn còn khá mờ nhạt. Thời gian, không gian trong Sông gọi (Hoàng Hạc) 

phần nào đã thể hiện dấu ấn hiện đại trong cốt truyện khi tác giả tập trung 

miêu tả ngày hội lấp sông chỉ trong hai tiếng đồng hồ với những sự kiện lớn, 

nhỏ đang diễn ra. Qua khảo sát các tác phẩm của Vi Hồng, chúng tôi thấy dấu 

hiệu của kiểu cốt truyện hiện đại được định hình dần trong các sáng tác của 

nhà văn này. Ở nhiều truyện đã có sự đồng hiện của thời gian quá khứ - hiện 

tại, nhân vật bắt đầu có sự lưỡng diện trong tính cách và tâm hồn. Tuy nhiên, 

những tác phẩm thuộc dạng trên mới chỉ mang “dáng dấp” mà chưa đạt đến 

“mẫu hình” của kiểu cốt truyện hiện đại theo lý thuyết tự sự. Vãi Đàng có sự 

kết hợp của các loại thời gian : quá khứ , hiện tại , tương lai . Mở đầu l à cuộc 

sống hiện tại của v ãi, sau đó tác giả mới kể lại quá khứ của Đàng . Quá khứ 

này có khi được kể lại , có khi là sự hồi tưởn g của nhân vật . Nhà văn cũng đã 

biết đặt nhân vật trong một không gian nhỏ hẹp, lại chịu nhiều tầng áp bức, đè 

nén nên đủ dồn nhân vật nhiều lần vào chỗ đường cùng, mà đỉnh cao nhất là 

Đàng bị xích chân vào mảng trôi sông. Chính trong những hoàn cảnh như 

vậy, nhân vật có điều kiện để bộc lộ đầy đủ phẩm chất, đạo đức của mình (tuy 

nhiên cái kết của câu chuyện lại chịu ảnh hưởng rõ rệt của dân gian truyền 

thống: Đàng được đoàn tụ với người yêu sau bao đau khổ). Đến Đất bằng, 

Thung lũng đá rơi, Núi cỏ yêu thƣơng… nhiều đoạn hồi cố của nhân vật đã được 

đan xen linh hoạt và có sự gia tăng dần của những yếu tố ngoài cốt truyện.  

Phải đến thập kỉ 90 của thế kỉ trước và những năm gần đây , trong các 

tiểu thuyết như Ngƣời trong ống, Đi tìm giàu sang, Đọa đầy của Vi Hồng, Rễ 

ngƣời dài của Ma Trường Nguyên, Dòng đời (Hữu Tiến), cách xƣ̉ lí thời gian 

nhƣ một phƣơng tiện nghệ thuật mới trở nên linh hoạt và thường xuyên 

hơn, quan hệ của các tuyến nhân vật cũng phức tạp, đa chiều hơn. Sự đan 

cài giữa quá khứ, hiện tại, tương lai là cơ sở để tạo nên sự thay đổi trong cách 

sắp xếp các sự kiện. Trong những sáng tác của Cao Duy Sơn, đặc điểm của 

kiểu cốt truyện hiện đại có ở tất cả các tác phẩm, từ Ngƣời lang thang đến 

Cực lạc và tập trung cao nhất ở Đàn trời. Ở Ngƣời lang thang, dấu ấn của 
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thời gian gấp khúc được bắt đầu từ phân đoạn IV của tác phẩm, không gian và 

thời gian được xen kẽ , hiện tại xen lẫn với dĩ vãng , dòng hồi tưởng xâm nhập 

vào hiện tại. Câu chuyện xảy ra trước và sau Cách mạng tháng Tám ở một thị 

trấn nhỏ hẹp vùng biên giới , hầu như tách khỏi  những hoạt động chính trị , 

điều này tạo điều kiện để các nhân vật tự chạm , cọ xát, xung đột, mâu thuẫn, 

từ đó bộc lộ tính  cách. Trong Cƣ̣c lạc , mạch truyện được kể theo dòng độc 

thoại nội tâm của một số nhân vật chính. Kết cấu trong Chòm ba nhà thể hiện 

rõ sự tìm tòi, đổi mới của tác giả, nhằm thể hiện sâu sắc hơn con người, cuộc 

sống, thiên nhiên miền núi. Đó là kiểu kết cấu xâu chuỗi, đan xen giữa hai 

tuyến quá khứ và hiện tại, thời niên thiếu và trưởng thành của nhân vật tôi và 

hắn làm cho câu chuyện vừa biến động liên tục như cuộc sống vốn có, vừa là 

sự phản chiếu, đối sánh tính cách nhân vật chính trong tác phẩm. Tác giả đặt 

San trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, với đồng đội và với cả kẻ thù để 

từ đó bộc lộ bản chất, tính cách của nhân vật này. Đến Đàn trời, thời gian gấp 

khúc đã xuất hiện ngay từ đầu tác phẩm thông qua việc miêu tả đan xen các 

chặng đường đời của nhiều nhân vật. Kết cấu câu chuyện được nới rộng đến 

mức tối đa khi thời gian bị đảo ngược theo mạch cảm xúc của nhân vật. 

Những nhân vật như Sắn Pì, lão Mạc, Thức, Lương Nhân, Hoóng già… được 

xây dựng như những lát cắt ghép lại của tác phẩm. Hiện nay , rất nhiều nhà 

văn thuộc thế hệ mới đã sáng tác được nhiều tác phẩm với kiểu cốt truyện 

hiện đại như Bùi Thị Như Lan , Chu Thị Thanh Hương… Sáng tác của những 

nhà văn trẻ này đã ít nhiều có sự ảnh hưởng từ những tác phẩm hiện đại 

phương Tây nhưng chất liệu đời sống vẫn là đề tài được khai thác và phản ánh 

chân thực, do đó, dấu ấn hiện đại trong văn xuôi dân tộc thiểu số càng được 

biểu hiện cụ thể và rõ nét hơn. 

Dấu ấn hiện đại trong cốt truyện của văn xuôi dân tộc thiểu số còn được 

thể hiện ở những tác phẩm đã thoát hẳn ra khỏi sự ràng buộc của lối kết thúc 

có hậu truyền thống. Thay vào đó là sự xuất hiện của những kết thúc mở và 

kết thúc không có hậu. Núi đợi (Bùi Thị Như Lan), Nấm mồ hoang (Mã A 

Lềnh), Nơi đây không một bóng ngƣời (Cao Duy Sơn) là những tác phẩm có 

kết thúc không có hậu. Các nhân vật chính là những người tốt (cho dù có khi 

họ phải mang một ngoại hình xấu xí, quái đản) đều phải chết và để lại nỗi đau 

đớn, tiếc thương cho người ở lại. Bên cạnh những kết thúc không có hậu còn 

là những kết thúc mở - kiểu kết thúc tạo cho người đọc được thỏa sức tưởng 

tượng. Ta bắt gặp kiểu kết thúc này trong nhiều sáng tác của Cao Duy Sơn, 

như tiểu thuyết Cực lạc, Đàn trời, các truyện ngắn Mùa én gọi bầy, Song sinh, 
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Hấp hối, Ngôi nhà xƣa bên suối. Trong Mùa én gọi bầy, cuộc sống quá bế tắc 

khiến Đẹm ôm con bỏ đi. Năm tháng trôi qua nhưng Thùng vẫn ở lại ngôi nhà 

và chờ đợi mẹ con cô quay về. Thời gian và khoảng cách địa lý sẽ giúp hai 

người nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình. Liệu họ có quên được quá khứ, 

quên được vết thương lòng của một thời nông nổi để tha thứ cho nhau và làm 

lại từ đầu? Nhà văn đã để một khoảng trống ở cuối truyện để người đọc suy 

ngẫm. Ngôi nhà xƣa bên suối lại đặt ra câu hỏi: một bên là người mẹ dứt ruột 

sinh thành, một bên là người cha đã nuôi dưỡng, dạy bảo, cho mình cả bầu 

trời yêu thương. Đứa con sẽ lựa chọn đi theo mẹ sau bao năm xa cách hay ở 

lại với người cha nuôi nhân hậu? Truyện ngắn Yến (Hữu Tiến) đã để lại nhiều 

cung bậc cảm xúc qua số phận của một cô gái dân tộc. Sự giằng xé giữa vật 

chất và lương tâm khi cô đã từng sa ngã vào vòng xoáy của tiền bạc để đánh 

mất nhân phẩm. Hai lần Yến phải lựa chọn: lần thứ nhất cô buông xuôi, lần 

thứ hai, khi đã có một gia đình bình yên, cô đã từ chối lời mời gọi của người 

đàn ông từng là nhân tình cũ để trở về với cô con gái bé bỏng trong đêm mưa 

gió. Chi tiết cuối cùng khiến người đọc ám ảnh về cái kết của câu chuyện: 

“Nghĩ đến con, lòng Yến không còn đủ kiên nhẫn nữa. Yến bỏ chiếc xe đạp 

bên bờ rồi xắn quần lội bừa xuống suối. Nƣớc ngập ngang bụng. Yến cố bấm 

chân chống lại dòng nƣớc xiết. Đến giữa dòng, bất thình lình một khúc gỗ lao 

vào ngƣời làm Yến mất đà ngã sấp. Yến chới với gọi chồng, gọi con trong 

tuyệt vọng” [143, tr. 719). Hoa vông đỏ (Cầm Hùng) để lại dư vị tiếc nuối nơi 

người đọc khi mối tình đẹp như cổ tích giữa anh chàng câm (Mỉn) với cô gái 

xinh đẹp (Tim) bị chia lìa bởi bom đạn của kẻ thù. Khi vươn ra khỏi mảng đề 

tài y tế, Vi Thị Kim Bình tỏ ra linh hoạt và có bản sắc hơn. Khanh, Trở về, Lỡ 

hẹn… là những truyện đã dần thoát khỏi lối viết công thức trước đây. Nhân 

vật đã có chiều sâu nội tâm, có cảnh ngộ riêng, có những phức hợp tâm lí cụ 

thể. Đã xuất hiện những dòng hồi ức, liên tưởng, tưởng tượng của nhân vật 

qua những tình huống truyện “có vấn đề”. Nhân vật Lim (Lỡ hẹn) từ háo hức, 

mừng vui đến hụt hẫng, nuối tiếc thậm chí đau khổ, buồn tủi khi người chồng 

lỡ hẹn không về ăn tết. Qua những đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô đã dũng 

cảm một mình vượt mấy trăm cây số đến đơn vị gặp chồng. Cuộc đoàn tụ này 

là một minh chứng cho tình yêu thủy chung mà sâu sắc của người phụ nữ 

vùng cao thời đại mới. Hương trong truyện ngắn Trở về đã phải giằng xé đau 

đớn giữa lòng thương yêu chồng con với nghĩa tình làng xóm, nỗi sợ hãi trước 

cái chết và cảm giác ô nhục nếu phải làm việc phản bội và đê hèn. Mâu thuẫn 

bộc lộ qua những đoạn độc thoại nội tâm của nhân vật: nếu chấp nhận phản 
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bội dân làng, Hương sẽ được gặp lại chồng con, nếu không, cô sẽ bị kẻ thù giết 

chết. Sau bao lần dằn vặt lương tâm, Hương đã chọn cho mình một sự giải thoát 

thanh thản, chấp nhận hi sinh để cứu mạng những người mà cô yêu quý. 

4.2. Những phƣơng thức đặc thù trong nghệ thuật xây dựng nhân vật 

Trong một tác phẩm, nhân vật là trung tâm, thể hiện chủ đề, tư tưởng và 

phong cách nghệ thuật, quan niệm nghệ thuật của các tác giả về con người, 

cuộc đời. Tô Hoài đã khẳng định: “Nhân vật là nơi tập trung hết thảy, giải 

quyết hết thảy trong một sáng tác”. Vì vậy nhân vật có tầm quan trọng đặc 

biệt, quyết định phần lớn đến sự thành công của một tác phẩm. Qua tìm hiểu 

những tác phẩm văn xuôi dân tộc thiểu số (miền núi phía Bắc) từ khi hình 

thành, phát triển cho đến nay, chúng tôi thấy các nhà văn dân tộc thường sử 

dụng những phương thức nghệ thuật đặc thù trong việc xây dựng nhân vật. Đó 

là thủ pháp xây dựng nhân vật thiên về miêu tả ngoại hình, hành động; theo 

những công thức và đã có sự gia tăng dần miêu tả đời sống nội tâm nhân vật. 

4.2.1. Thiên về miêu tả ngoại hình nhân vật 

Nhân vật văn học là con người được miêu tả trong văn học với cả ngoại 

hình lẫn nội tâm, có tiểu sử, tính cách… Tính cách của nhân vật được tạo ra 

nhờ việc miêu tả những biểu hiện bề ngoài và bên trong của nhân vật (tâm lí, 

ngôn ngữ, ngoại hình, hành động, cử chỉ) hay cũng có khi được tạo ra nhờ 

những nhận xét của tác giả hoặc các nhân vật khác nêu ra về nhân vật ấy. 

Tính cách thể hiện toàn bộ con người của một nhân vật, thông qua tính cách 

nhân vật, các hành vi, suy nghĩ, lời nói, qua đó, quan niệm nghệ thuật của tác 

giả về con người được bộc lộ rõ nét. Chịu ảnh hưởng của văn học dân gian 

truyền thống, rất nhiều nhân vật trong sáng tác của các nhà văn dân tộc thiểu 

số được miêu tả kĩ lưỡng ở ngoại hình và ngoại hình đó có sự đồng nhất với 

tính cách nhân vật . Các nhân vật chính thường có ngoại hình đẹp đẽ và nhân 

cách cao quý, còn nhân vật phản diện thì ngược lại.  

Khi xây dựng ngoại hình nhân vật, nhiều nhà văn đã tập trung ở những 

điểm nhấn làm nên vẻ ngoài riêng biệt của nhân vật. Những nhân vật nữ trong 

sáng tác của Vi Hồng hầu hết đều có cặp mắt long lanh, đen láy như mắt họa 

mi hay mắt con chim cu cườm, với đôi má hồng rực rỡ. Đó là “cặp má thắp 

đuốc hồng rực” của Nọi (Đi tìm giàu sang), đôi má “nõn nà, hồng rực xuân 

sắc” của Băng (Tháng năm biết nói), cặp má “quả đào” của những cô gái 

mường Nước Hút (Lòng dạ đàn bà), Đàng (Vãi Đàng) ửng hồng đôi má e 

thẹn khi đứng trước Hinh… Trong Hoa bay cuối trời của Cao Duy Sơn, hình 
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ảnh đôi mắt đang yêu của Dình mang trong đó sắc màu tươi mới của cuộc 

sống: “Rừng đào nở hoa thắm đỏ, con suối xuân trong vắt và giá buốt…” 

[154, tr. 30]. Còn nụ cười của Dình được nhắc lại đến 4 lần trong tác phẩm. 

Đó là nụ cười của hạnh phúc, của sự độ lượng và vị tha, của yêu thương và 

niềm tin bất diệt vào tình yêu. Nông Minh Châu cũng là nhà văn thường 

xuyên sử dụng biện pháp lặp các chi tiết ngoại hình với mục đích nhằm nhấn 

mạnh, khắc họa sâu vẻ đẹp của con người miền núi. Trong đó có hai hình ảnh 

được khắc họa nhiều nhất, đó là đôi mắt và đôi má hồng của người thiếu nữ. 

Trong Ché Mèn đƣợc đi họp, hình ảnh đôi mắt của Mèn xuất hiện 3 lần, còn 

đôi má hồng xuất hiện 4 lần. Trong Trận địa giữa ruộng bậc thang và Mẹ con 

chị Nải, hai hình ảnh này cũng được nhà văn lặp lại nhiều lần.  

Trong số các nhà văn dân tộc thiểu số, chúng tôi nhận thấy Vi Hồng là 

người quan tâm nhiều nhất đến việc khắc họa ngoại hình nhân vật. Các nhân 

vật của ông được hiện ra chủ yếu với những nét ngoại hình mang tính ước lệ, 

công thức. Những nhân vật như mẹ Khoẳn, Đuông Thang (Đuông Thang), Va 

Đáo (Phụ tình), Đào Quỳnh The, La Bội Hoan (Đọa đầy)… đều được miêu tả 

là những cô gái đẹp nhất bản, nhất mường, với vẻ đẹp hoàn hảo từ mái tóc, 

vóc người cho đến trang phục, lời nói. Đặc biệt, khi xây dựng những nhân vật 

đẹp này, Vi Hồng thường chú ý làm nổi bật lên vẻ đẹp khỏe khoắn, căng tràn 

sức sống của nhân vật. Ngay cả những nhân vật nam giới cũng mang vẻ đẹp lí 

tưởng ở ngoại hình như ké Háo, eng Háo (Đi tìm giàu sang), Tăng Ló (Đuông 

Thang), Hoàng (Tháng năm biết nói)… Trong các sáng tác của Ma Tr ường 

Nguyên, nghệ thuật miêu tả ngoại hình nhân vật  cũng thường nghiêng theo 

khuynh hướng truyền thống. Giữa phẩm chất, tính cách và dáng vẻ bề ngoài 

có mối quan hệ thuận chiều với nhau: người có hình thức đẹp thì cũng có 

phẩm chất tốt và ngược lại. Đó là Va (Gió hoang), Vần (Trăng yêu), Eng 

Liểu, Son (Tình xứ mây). Va với đôi má “bén hơi than đỏ bừng. Hai tay cô 

thoăn thoắt lật đi lật lại từng gié lúa trên phên sấy cho chín đều” [107, tr. 26], 

“Các ngón tay thon thả trắng nõn nà”, “mái tóc đen nhƣ mun” của Eng Liểu, 

“bàn tay thon thon búp măng” của Son (Tình xứ mây); “Ngón tay búp măng 

trắng hồng mát dịu”, “hai hàm răng trắng bóc dịu dàng” của Nọi, “đôi chân 

ngƣời thiếu nữ miền rừng trắng bóc nhƣ ngà ngọc” của Lan Thao (Trăng 

yêu). Nói tóm lại dù ở bất cứ bộ phận, đường nét nào trên cơ thể thì ngoại 

hình những người phụ nữ dân tộc thiểu số trong tiểu thuyết Ma Trường 

Nguyên đều hiện lên thật đẹp đẽ, hoàn hảo, khỏe khoắn, mang đậm hương sắc 

núi rừng. Ngược lại với những nhân vật có vẻ ngoài đẹp đẽ và một nhân cách 
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cao quý thì những nhân vật xấu xa cũng được nhà văn dụng công miêu tả . Đó 

là vợ hai ông Khút (Mùa hoa hải đƣờng), với vẻ khó ưa, đanh đá, độc ác “Bà 

béo mồm choang choác nói chen vào” rồi “ngƣời đàn bà béo ục ịch, chua 

ngoa”, đến khi đánh đập Sáy thì “mắt bà nhƣ có hòn than đỏ lừ”. Rõ ràng, 

đây không phải là một người nhân hậu, tiếng nói “choang choác”, giọng điệu 

“chua ngoa”, đôi mắt đỏ lừ như hòn than chỉ có thể là của một con người khó 

ưa, độc ác, tàn nhẫn. Cao Duy Sơn cũng là nhà văn chịu ảnh hưởng của thi 

pháp văn học truyền thống nên nhiều nhân vật của ông cũng có ngoại hình 

tương ứng với nhân cách. Nhân vật Cạ trong Dƣới chân núi Nục Vèn mang vẻ 

đẹp lí tưởng , hội tụ đầy đủ những nét đẹp của một thiếu nữ vùng cao . Qua 

việc miêu tả ngoại hình nhân vật , Cao Duy Sơn đã phần nào hé lộ nhân cách 

Cạ. “Cái miệng cƣời có hàm răng đều và đẹp nhƣ vành trăng , cái mắt nhìn  

nhƣ sao trời rơi xuống sông Quy” [152, tr. 202]. Đó còn là vẻ đẹp thuần khiết, 

dịu dàng của Mỷ, Thục Vy, vẻ đẹp mạnh mẽ, kiên cường của Thức, Vương 

trong Đàn trời…. Đối với nhân vật phản diện , Cao Duy Sơn lại tập trung ở 

những nét ngoại hình xấu xí , dị dạng . Đó là hai cha con Pá Khàng trong 

Nhƣ̃ng đám mây hình ngƣời . Bản chất thú vật của Khàng được bộc lộ rõ qua 

ngoại hình: “Ngang nhƣ cành Pác núp, nghịch nhƣ khỉ độc trên rừng , dữ nhƣ 

con hổ đói” [152, tr. 196]. Vẫn với đôi mắt thú dữ đó , Khàng đã dồn toàn bộ 

sự tức giận vào cái nhìn dành cho chính cha nó “ Đôi mắt con rắn của nó nổi 

lên tƣ̀ng tia vằn đỏ man  rợ nhƣ sắp nuốt chửng lão lý trƣởng ” [152, tr. 196]. 

Vẻ ngoài ấy là vỏ bọc cho bản chất mất nhân tính của nhân vật này . Đọc văn 

xuôi Triều Ân, chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh những con người miền núi 

khỏe mạnh, đáng yêu từ dáng vẻ bề ngoài. Có cả vẻ đẹp dũng mãnh như Piao 

- anh thanh niên dân tộc Dao trong Nắng vàng bản Dao với “đôi mắt xếch” và 

“cái dáng oai vệ có sức khỏe của các chàng trai phƣờng săn ở núi cao” [14, 

tr. 339] để mỗi khi đi chợ phiên, các cô gái Dao lại thầm ngưỡng phục, lại có 

cả vẻ đẹp phúc hậu của Phón (Dặm ngàn rong ruổi) với “dáng ngƣời tầm 

thƣớc, đậm đà nhƣ cha, nét mày nhƣ hai lá trúc xuôi cuối mắt nhƣ mẹ, trông 

ngƣời phúc hậu” [16, tr. 588].  

Tuy nhiên, trước sự thay đổi của cảm quan hiện thực cùng tư duy nghệ 

thuật, một số cây bút văn xuôi dân tộc thiểu số đã có những tìm tòi, đổi mới 

trong xây dựng ngoại hình nhân vật để tạo ra những “nghịch lý” mới mẻ. Có 

những nhân vật ngoại hình xấu xí, đáng sợ lại mang một tâm hồn, nhân cách 

cao quý. Tiêu biểu cho loại nhân vật này là Sắn Pì (Đàn trời - Cao Duy Sơn). 

Cuộc đời mụ hiện lên qua những dòng hồi tưởng từng mảng một như khi 
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người ta vẽ một bức tranh. Từng nét vẽ giản dị hiện lên nhưng tạc lên một tầm 

vóc lớn của một con người biết sống đẹp: “Hình dung Sắn Pì chẳng mấy ƣa 

nhìn. Đúng ra mụ phải là đàn ông mới hợp lẽ! Mép có râu, tuy không đen nhƣ 

đàn ông nhƣng có màu hung hung nhƣ lông bò. Tệ nhất trên thân thể mụ 

không phải là những bộ phận thô kệch đó, mà là bên chân phải của mụ, nó 

làm mụ nổi bật mỗi khi di chuyển. Cũng chính vì nó mà phần nào đã làm bớt 

đi cái dáng cao to dễ đến mét bảy lăm bởi luôn trồi lên, thụt xuống mỗi khi 

cất bƣớc” [153, tr. 235]. Thế nhưng mụ chính là người đàn bà đã cứu vớt 

cuộc đời Thức lần thứ hai. Xây dựng hình tượng nhân vật này, nhà văn muốn 

khẳng định một chân lý: cái đẹp trường tồn nhất là cái đẹp bên trong mỗi con 

người. Ta cũng bắt gặp loại nhân vật này trong sáng tác của nhiều nhà văn 

như Vi Hồng (nhân vật Cặm Cang trong Mùa hoa Bióoc loỏng), Triều Ân 

(nhân vật Hiệu trưởng Bạch Kim trong Nắng vàng bản Dao), Mã A Lềnh 

(nhân vật tôi trong Nấm mồ hoang)… Ngược lại, cũng có những nhân vật 

hiện ra ở vẻ ngoài tốt đẹp nhưng lại ẩn chứa bên trong một tâm hồn méo mó 

dị dạng như Chủ tịch tỉnh Đinh Xuân Ấn trong Đàn trời (Cao Duy Sơn), Ba 

trong Ngƣời trong ống (Vi Hồng), Phủng trong Mùa hoa hải đƣờng (Ma 

Trường Nguyên)… Loại nhân vật này thể hiện cái nhìn đa chiều của tác giả 

về cuộc sống vốn dĩ đã đầy những phức tạp, đa đoan. Đây cũng là sự thể 

nghiệm mới mẻ của các nhà văn dân tộc thiểu số về con người trong xã hội 

hiện đại. 

4.2.2. Các loại hình nhân vật theo môtíp truyền thống 

Đây là cách xây dựng nhân vật dựa theo mẫu hình nghệ thuật dân gian 

truyền thống. Qua tìm hiểu, phân tích các tác phẩm văn xuôi của các nhà văn 

dân tộc thiểu số, chúng tôi thấy nhân vật được xây dựng theo ba môtíp sau: 

môtíp Tiên hóa, môtíp “nhân vật xấu xí” và môtíp ra đi. 

Ở môtíp thứ nhất, môtíp Tiên hóa là dạng kế thừa của truyện cổ dân 

gian. Trong những truyện cổ tích từ xa xưa thường có sự xuất hiện của những 

lực lượng thần kì như ông Bụt, bà Tiên, hay các vị thần có phép thuật thần 

thông. Những nhân vật này được nhân dân tưởng tượng ra để che chở, giúp 

đỡ những người nghèo khó, lương thiện trước khó khăn, hoạn nạn. Một số 

nhà văn dân tộc thiểu số đã vận dụng đặc điểm này để xây dựng nên những 

nhân vật có chức năng giống như loại nhân vật thần kì trên mà chúng tôi gọi 

đó là môtíp Tiên hóa. Kiểu môtíp này có trong sáng tác của Hà Lâm Kỳ, Vi 

Hồng, Vi Thị Kim Bình… với những nhân vật đã được Tiên hóa như cậu bé 

Hoàng Thìn (Con trai bà chúa Nả - Hà Lâm Kỳ) sau khi giúp dân bản đưa 
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cây lúa từ trên nương cao xuống trồng dưới cánh đồng, cậu đã đi lên ngọn núi 

cao nhất và không bao giờ trở về. Cô Ngà (Pặm - Vi Hồng) hiện ra như một 

nàng Tiên cứu rỗi cuộc đời của Pặm, làm cho Pặm đổi thay kì diệu từ xấu xí, 

chậm chạp trở nên xinh đẹp, nhanh nhẹn. Nàng Nọi (Đi tìm giàu sang - Vi 

Hồng) đóng vai nàng Tiên giúp eng Háo thoát khỏi ảo ảnh của nàng tiên nâu. 

Bẩy nàng Tiên (Kho báu của bảy nàng Tiên - Vi Thị Kim Bình) để trừng trị 

tên quan tham đã bay về trời và để lại cho dân làng một hang chứa đầy báu 

vật. Cậu bé Nọi (Ông Tiên - Vi Hồng) được Tiên ông hiện ra và giảng giải 

cho cách làm bài toán khó. Thu (Lòng dạ đàn bà) bí hiểm như nàng Tiên 

trong cổ tích nhưng đã cứu mạng Linh Thang Nghít. Mo Chư trong tác phẩm 

cùng tên của Mã A Lềnh lại mang dáng dấp của một thầy mo có năng lực siêu 

nhiên dị biệt. Ông đã dùng năng lực ấy của mình để cứu giúp những người 

nghèo khổ, mang đến cho kẻ yếu thế niềm tin và sức mạnh để sống tốt hơn. 

Môtíp thứ hai được các nhà văn dân tộc thiểu số vận dụng trong xây 

dựng nhân vật là môtíp “nhân vật xấu xí”. Qua khảo sát chúng tôi thấy môtíp 

này có dạng thức biểu hiện khá đặc biệt theo chiều hướng hướng thiện và đầy 

tính nhân văn với những nhân vật mang hình hài thú vật nhưng lại có phẩm 

chất tốt đẹp, lương thiện và đầy cao thượng. Đó là những nhân vật như Ò 

Linh (Nơi đây không một bóng ngƣời - Cao Duy Sơn) với lớp lông khỉ trên 

người nên bị loài người xa lánh và xua đuổi. Sau khi dũng cảm lao vào đám 

cháy cứu người, cậu bé câm ấy chỉ biết chạy về để ẩn nấp nơi núi rừng với 

người mẹ tội nghiệp. Tiếng gọi mẹ đầu tiên cũng là tiếng nói cuối cùng của 

chú bé mang hình dáng khỉ nhưng có tâm hồn thật thánh thiện và cao thượng. 

Cũng xấu xí, dị dạng ở ngoại hình, thằng Câm (Nấm mồ hoang - Mã A Lềnh) 

được miêu tả đặt trong thế đối lập: thằng câm đã câm lại điếc “Nhƣng khuôn 

mặt, con mắt nó toát lên vẻ lanh lợi, khôn ngoan, chứ không bè thộn nhƣ 

những thằng đần thỉnh thoảng ta vẫn gặp trên đời này” [143, tr. 430]. Còn tôi 

“dáng con gấu đá đen sì, nhƣng vì biết dị tật của mình nên tôi cố gắng đi 

đứng nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng nhƣ con hƣơu, con nai… Khi “tôi” cất tiếng 

nói, là miệng buột ra những lời hoa mỹ ví von với giọng điệu du dƣơng trầm 

bổng, ngữ điệu ngọt ngào nhƣ nƣớc chắt cơm mới” [143, tr. 430]. Dáng hình 

con gấu đá được lặp lại 3 lần nhằm khắc sâu hơn vẻ ngoài đã bị vật hóa của 

nhân vật. Nhân vật Oong trong Ngƣời ma (Hà Lý) lại bị cả bản xua đuổi, ném 

đá khi thấy mặt. Với vẻ ngoài bẩn thỉu, tanh tưởi của một “con ma người”, 

Oong không nhận được bất cứ sự cảm thông hay thương xót nào từ đồng loại. 

Thậm chí, chính Oong đã phải đau đớn khi bị những người trong bản đốt lều 
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và ném đá đến chết. Thằng Bân (Ngƣợc nắng - Đoàn Ngọc Minh) dù dị dạng, 

tật nguyền nhưng vẫn khao khát được bước đi trên chính đôi chân của mình. 

Mỉn (Hoa vông đỏ - Cầm Hùng) dù bị câm nhưng lại có một tấm lòng nhân 

hậu và trái tim đầy tình yêu thương. Đau khổ trước cái chết của người yêu 

nhưng Mỉn vẫn vững vàng chiến đấu để bắn rơi máy bay địch và bắt sống phi 

công Mỹ, anh coi chiến công này như một món quà dành tặng Tim ở thế giới 

bên kia. Như vậy, qua môtíp “nhân vật xấu xí”, các tác giả đã ít nhiều thể hiện 

sự cảm thông, trân trọng và ngợi ca đối với những con người vốn khiếm 

khuyết ở vẻ ngoài nhưng lại đẹp đẽ ở nhân cách, thiện lương ở tâm hồn. 

Trong văn xuôi hiện đại người Kinh, người ta ít gặp kiểu nhân vật này. Điều 

đó cho thấy cái nhìn đầy ưu ái của các nhà văn thiểu số dành cho chính những 

con người miền núi của dân tộc họ. 

Môtíp thứ ba xuất hiện trong văn xuôi dân tộc thiểu số là môtíp ra đi. 

Môtíp này không liên quan đến ngoại hình mà chủ yếu nhằm khắc họa tính 

cách và số phận nhân vật. Ra đi như một sự dấn thân thoát khỏi không gian tù 

hãm hay những ràng buộc của luật tục. Ta gặp môtíp này trong hầu hết các tác 

phẩm từ truyện ngắn cho đến tiểu thuyết. Sử dụng môtíp ra đi trong xây dựng 

nhân vật, các tác giả muốn hướng đến một chân lý: cuộc đời con người không 

phải là sự tĩnh tại, bất biến mà luôn có sự trôi chảy giống như xã hội luôn phải 

vận động đi lên. Môtíp này được biểu hiện ở hai tầng ý nghĩa. Ý nghĩa thứ 

nhất gắn với không gian “tuyến” - mà biểu tượng là con đường. Ý nghĩa thứ 

hai là sự đổi đời của nhân vật từ bóng tối ra ánh sáng, từ khổ đau đến hạnh 

phúc, từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, do đó, nhân vật ra đi để tìm 

đến lý tưởng mới, cuộc sống mới, niềm vui mới. Dạng thức biểu hiện thứ hai 

này của môtíp ra đi từng được Tô Hoài thể hiện cụ thể trong bộ ba tác phẩm 

của Truyện Tây Bắc. Trong đó, Vợ chồng A Phủ là tác phẩm tiêu biểu hơn cả 

khi miêu tả hành trình từ bóng tối đau thương dưới chế độ cũ đến cuộc sống 

tự do dưới chế độ mới của Mị và A Phủ. Đọc những tác phẩm văn xuôi thời kì 

đầu của các nhà văn dân tộc thiểu số, ta cũng bắt gặp những kiểu nhân vật với 

số phận tương tự như trong những sáng tác trên của Tô Hoài. Ở truyện ngắn 

đầu tiên Ché Mèn đƣợc đi họp (Nông Minh Châu), kết thúc tác phẩm là cảnh 

Mèn rời bản để lên huyện họp, dù đây không phải là sự ra đi không trở lại 

nhưng nó vẫn là một dấu mốc quan trọng thể hiện sự thắng lợi về tư tưởng 

của Mèn trước những kẻ bảo thủ, lạc hậu. Đến tiểu thuyết Muối lên rừng và 

truyện ngắn Đoạn đƣờng ngoặt, các nhân vật đều chọn con đường ra đi theo 

Cách mạng để thay đổi tương lai, số phận. Pảo (Muối lên rừng), Lưu (Đoạn 
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đƣờng ngoặt) sau những đấu tranh nội tâm giữa đi hay ở lại đã quyết tâm 

“bƣớc ra con đƣờng lớn” [181, tr. 49]. Ông Phổng trong Hoa chàm (Mã A 

Lềnh) sau khi vợ con bị tên Đùa Lỷ Cháng giết chết đã bỏ làng vào rừng làm 

du kích. Môtíp này còn có trong các sáng tác viết về vấn đề định canh định 

cư, xây dựng cuộc sống mới, cái cũ phải nhường chỗ cho cái mới, cái tiến bộ 

như Ké Nàm, Ké Vinh, phải dời nhà nhường chỗ cho thủy điện (Ké Nàm - 

Hoàng Hạc); Già Pháy, A Páo (Bƣớc ngoặt của con đƣờng rừng - Triệu Báo) 

đi theo con đường lớn - hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn ở bản 

Tin Khau; Lèn (Cuốn nhật kí vẫn còn viết tiếp - Chu Thanh Hùng) ra đi để 

thực hiện lý tưởng của một người thanh niên góp phần xây nên những công 

trình mới nơi các bản làng xa xôi. Vi Hồng cũng để cho nhân vật của mình 

được “ra đi” tìm hạnh phúc như vãi Đàng (Vãi Đàng), La Bội Hoan (Đọa 

đầy). Ngay cả nhà văn giàu tính hiện đại như Cao Duy Sơn cũng không ít lần 

để cho nhân vật được tìm đến sự giải thoát bằng con đường “ra đi” như Du và 

Lu (Song sinh) đi tìm hạnh phúc mới; Líu (Phía trời tây có cơn mƣa đá) quyết 

tâm ra đi với người mình yêu dù phải bước qua những định kiến khắt khe của 

luật tục nhà chồng. Trong các sáng tác của Bùi Thị Như Lan cũng xuất hiện 

môtíp ra đi khi người mẹ trẻ đi theo tiếng gọi của ái tình (Sau lời hát sli), còn 

người cha (Núi đợi) ra đi nhưng không bao giờ trở lại, mé Lình (Lá bùa đỏ) 

bỏ lại đứa con trai bé bỏng vì không chịu nổi sự nghèo đói, người em (Mùa 

Mắc mật) dẫu bước chân ra đi nhưng vẫn đầy âu lo về người chị đang mòn 

héo tuổi xuân nơi quê nhà. Tính hiện thực và chất lãng mạn hài hòa tự nhiên 

và giàu cảm xúc trong môtíp ra đi này đã khiến tác phẩm được mở rộng hơn 

về chiều sâu phản ánh và không gian nghệ thuật trong mỗi sáng tác ở các giai 

đoạn khác nhau.  

4.2.3. Khám phá và miêu tả đời sống nội tâm nhân vật 

Trong những năm gần đây, trong văn xuôi dân tộc thiểu số đã xuất hiện 

khá nhiều tác phẩm có chiều sâu khi khai thác đời sống nội tâm nhân vật ở 

những góc độ khác nhau. Có được thành công này phải kể đến hai nguyên 

nhân: nguyên nhân thứ nhất là do công cuộc đổi mới với làn gió hiện đại đã 

và đang tràn vào “lãnh địa” của văn xuôi miền núi. Sự thâm nhập này giúp 

cho các nhà văn phải tự đổi mới cách viết bằng con đường sáng tạo theo xu 

hướng hiện đại. Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ chính đối tượng thưởng 

thức tác phẩm văn học. Người đọc giờ đây tiếp cận với tác phẩm không thể 

chỉ qua những lời kể, tả đơn giản về ngoại hình, ngôn ngữ, hành động của 

nhân vật nữa mà họ rất cần được phân tích, lí giải, thậm chí “nhập hồn” vào 
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nhân vật. Do đó, sự gia tăng dần việc miêu tả đời sống nội tâm nhân vật cùng 

những phức hợp tâm lí của nhân vật sẽ là nhu cầu cần thiết trong việc khám 

phá những khía cạnh phức tạp trong nội tâm con người. 

Xuất phát từ sự đa chiều, phức hợp của cuộc sống, một số truyện ngắn 

của Cao Duy Sơn đã đặt nhân vật trong những xung đột tâm lí phức tạp. Như 

Bền trong Ngôi nhà xƣa bên suối dằn vặt, đau đớn khi phải lựa chọn giữa 

hạnh phúc cá nhân với tình mẫu tử thiêng liêng; Du (Song sinh) ghen tuông, 

căm hận khi vợ mình bị chính người em sinh đôi làm nhục, nhưng vẫn chấp 

nhận đưa Lu đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời; những kiếp đàn ông 

trong Âm vang vong hồn bị đặt trong vòng xoáy của ân nghĩa, ghen tuông 

nhưng vẫn khao khát yêu thương cháy bỏng… Ngƣời lang thang thể hiện khá 

rõ dấu hiệu của một tiểu thuyết hiện đại . Nhân vật được soi chiếu ở chiều sâu 

tâm lí và có những xung đột nội tâm gay gắt . Lão Noọng rất tự hào về công 

việc mình làm, cho nên một ngày ba lần đánh kẻng , lão không bao giờ sai, lão 

làm việc chôn cất trẻ con một cách chu đáo , như người ta làm việc nghĩa , 

nhưng tính khí lão đôi khi cũng thất thường khó đoán định ; Nùng Chấn từ 

nhận thức về những người sống xung quanh, nhất là từ tội ác của cha con Sèn 

Sì và Pìn Sì mà ông tự soi chiếu về bản thân mình . Đến Đàn trời, thủ pháp 

độc thoại nội tâm được tác giả sử dụng đậm đặc. Có những đoạn độc thoại 

ngắn, chỉ với 2 đến 3 dòng, nhưng cũng có cả những đoạn độc thoại dài tới cả 

trang viết. Đó là những độc thoại của cả lão Mạc và lão Dí sau khi gặp lại 

nhau qua mười năm xa cách. Trong bữa cơm ấm áp nghĩa tình, cả hai người 

vừa nói chuyện tâm tình vừa chìm trong những suy tư về một thời trai trẻ. 

Thật trùng hợp khi đan xen trong dòng suy nghĩ của lão Mạc và cả lão Dí là 

những âu lo cho tương lai của Thức: “Ôi nhƣng còn thằng bé! Từ nay lão đã 

có thêm niềm vui, ờ mà lão vui thì lão Mạc lại buồn. Chẳng sao, rồi mọi 

chuyện sẽ qua….” [153, tr. 213]. Ún Khưm (Tình mƣờng Wang - Bùi Minh 

Chức) lại có một diễn biến tâm lí phức tạp: càng hạnh phúc thì ún lại càng 

cảm thấy lo lắng, thiếu vắng và khát khao. Ở đây, tác giả đã khá thành công 

khi khắc họa đời sống nội tâm nhân vật bằng cách dùng lời kể - một thủ pháp 

nghệ thuật đặc sắc trong sáng tác của các nhà văn dân tộc thiểu số. Thủ pháp 

này cũng được Bùi Minh Chức vận dụng để miêu tả tâm hồn nhạy cảm của 

nhân vật Thin trong Ảo ảnh sông Bôi. Dù đang sống trong viên mãn, tròn đầy 

nhưng cô vẫn luôn có cảm giác thiếu thốn và trống vắng. Ẩn trong vẻ ngoài 

hoàn hảo kia là trạng thái chông chênh, bất ổn khó diễn tả của lòng người. 

Nhân vật "tôi" (Mùa hoa Gắm - Bùi Thị Như Lan) dù đang hạnh phúc trong 
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tình yêu nhưng vẫn luôn cảm thấy hoang mang, lo lắng khi sợ một ngày nào 

đó bị người yêu phản bội. Lả (Sói mặt ngƣời - Cầm Hùng) dù cảm thấy đau 

khổ, tủi nhục khi phản bội người chồng đang chiến đấu ngoài mặt trận nhưng 

vẫn không đủ can đảm để thoát khỏi mối tình tội lỗi với Thảu Cương. Qua 

những dự cảm âu lo về cuộc sống, về sự mong manh của tình yêu và hạnh 

phúc, các nhà văn đã phần nào hé lộ cho chúng ta thấy sự khó đoán của lòng 

người trước những “bể dâu” của số phận và trong những biến thiên của đời 

sống xã hội. 

4.3. Ngôn ngữ tự sự 

4.3.1. Ngôn ngữ giàu tính tạo hình 

Trong một tác phẩm văn học , ngôn từ là đơn vị tuy nhỏ nhưng lại rất 

quan trọng trong việc cấu thành văn bản. Một nhà văn tài năng là người biết 

lựa chọn, sắp xếp và sử dụng ngôn ngữ cũng giống như một vị tướng giỏi sao 

cho có hiệu quả nhất, đem lại giá trị tu từ cao nhất. Chính vì vậy, khi đặt bút 

viết mỗi nhà văn phải lựa chọn thật kỹ để có thể viết đúng và viết hay. Trong 

mỗi tác phẩm, qua cách sử dụng ngôn từ, ta cũng phần nào nhận ra phong 

cách riêng của từng tác giả . Trong các sáng tác về đề tài miền núi , các nhà 

văn dân tộc thiểu số không chỉ sử dụng một loại ngôn ngữ mà có rất nhiều 

loại đa dạng, phong phú: có ngôn ngữ kể chuyện của nhà văn, ngôn ngữ đối 

thoại, ngôn ngữ độc thoại nội tâm, đặc biệt là ngôn ngữ giàu tính tạo h ình và 

mang đậm tính dân tộc - ngôn ngữ của đồng bào vùng cao . Chính cách sử 

dụng đa dạng các kiểu ngôn ngữ này đã góp phần đem lại cho tác phẩm nhiều 

màu sắc khác nhau, thể hiện sâu sắc, chân thực nội dung ý nghĩa của các tác 

phẩm. Người miền núi vốn chân thật, mộc mạc, giản dị song cách nói của họ 

không hề ngắn ngủi, khô khan. Trái lại, trong đời sống hàng ngày, họ thường 

nói những câu bóng bẩy, trau chuốt, giàu hình ảnh và đầy gợi cảm theo cách 

tư duy, cách nghĩ của người miền núi. Muốn người nghe hiểu cặn kẽ những 

điều mình nói, họ thường dẫn dắt, miêu tả kĩ lưỡng, tỉ mỉ. Chính thói quen ấy 

đã tạo nên lối phô diễn giàu hình ảnh trong lối nói của người dân tộc. 

Biểu hiện đầu tiên của ngôn ngữ giàu tính tạo hình trong các sáng tác 

chính là việc nhiều tác giả đã vận dụng các thể văn học dân gian đặc sắc của 

người Tày, đó là puối pác, puối rọi. Puối pác là nói miệng bằng câu có vần, 

puối rọi là câu nói bằng một chuỗi vần như hát. Nó được coi là một kiểu ứng 

tác xuất khẩu thành chương, được dùng để trao đổi nỗi niềm, khơi gợi tình 

nghĩa, kỉ niệm. Nhiều nhà văn đưa những ngôn từ có vần, nhịp như puối pác, 

puối rọi vào trong ngôn ngữ nhân vật để tạo ra một tiết tấu nhẹ nhàng, âm 
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điệu hòa quyện và hiệu quả thẩm mĩ cao. Những nhà văn sử dụng lối nói này 

nhiều nhất là Vi Hồng, Nông Viết Toại, Hoàng Hạc, Nông Minh Châu. Lời 

văn trong tiểu thuyết Vi Hồng vừa mộc mạc, giản dị vừa phong phú, nhiều 

màu sắc, giàu hình ảnh. Đó là cách diễn đạt rất độc đáo, thân quen với đời 

sống và tâm lí người Tày. Viết về thiên nhiên cũng như cuộc sống con người, 

Vi Hồng hay sử dụng những câu nói giàu hình tượng, nhuần nhuyễn kiểu tư 

duy dân gian, hay những hình ảnh trau chuốt, gợi cảm giác như được lấy từ 

những làn điệu dân ca truyền thống. Như lời tán tỉnh của gã trai với cô gái 

Tày trong Núi cỏ yêu thƣơng: “Nếu hoa kia quyết khép cánh, thì ong này 

nguyện đậu trên cánh hoa mà chết héo chết khô”, “Ong lƣợn trăm vòng 

không tiếc sức chỉ mong hoa rộng cánh cho ong về, rộng lối cho ong lại” [53, 

tr. 117]. Trong tiểu thuyết Lòng dạ đàn bà, cuộc đối thoại giữa Linh Thang 

Nghít và Lăng Thị Thu Lả mang đậm chất dân ca tế nhị, kín đáo. Những “trai 

thanh gái nụ” sau khi đã trao nhau “những nụ cười như một lời mời mọc êm 

đềm”, họ lại dùng lời thăm dò tình cảm, cảm xúc của đối phương. Và đây là 

một trích đoạn đối thoại giữa hai nhân vật:  

- Em có lời chào anh trai ngồi giƣờng trên, chào anh quý đang uống 

rƣợu [60, tr. 25]. 

- Chào em gái, bông đang nở trên cành, nụ đang hé trên cây, có cánh 

ong bay dập dìu! Không biết câu chào đẹp của anh em có cho ngủ trọ trong 

tai phải tai trái. Còn anh xin ngửa hai tay đón câu chào em quý bỏ vào túi gói 

mƣời lần khăn hoa [60, tr. 25]. 

Những cách nói bay bướm, hoa mĩ ấy được nhà văn vận dụng từ cách 

khai thác các hình ảnh biểu trưng giàu ý vị trong dân ca, chính vì thế khi đọc 

tác phẩm của Vi Hồng, người đọc có cảm giác “ông là nhà thơ viết tiểu 

thuyết” [138, tr. 11]. Một điểm đặc biệt cần phải nói tới trong ngôn ngữ văn 

xuôi Vi Hồng, đó là việc nhà văn sử dụng khá nhiều các thành ngữ, tục ngữ 

vào trong sáng tác của mình. Trên cơ sở khảo sát các tác phẩm của Vi Hồng, 

chúng tôi nhận thấy không có tác phẩm nào nhà văn lại không sử dụng thành 

ngữ, tục ngữ, không những thế, chúng được đưa vào với mật độ lớn. Ví dụ: 

truyện ngắn Pặm có khoảng hai mươi lăm câu, Truyện Ké Ỳnh, Ké Àng có hai 

mươi hai câu, Chuyện xảy ra giữa mùa cá vật có ba mươi sáu câu… 

Trong Tháng năm biết nói có hai mươi hai câu thành ngữ sau: 

Dốt chữ dốt nghĩa bồ chật thóc / giỏi chữ giỏi nghĩa bồ rỗng tuyếch. [62, 

tr. 57, 65, 84, 86, 320]. 

Ngƣời giỏi chữ, càng giỏi giang [62, tr. 65]. 

Cái đồ lông cánh, lông đuôi cun củn còn cố mà bay [62, tr. 73]. 
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Càng già càng thấy chuyện lạ, thấy con trâu biết đứng lại biết ngồi [62, tr. 85]. 

Uống nƣớc còn phải nhai [62, tr. 106]. 

Quả tim nổi lên đầu, cho óc lặn xuống bụng [62, tr. 106] 

Bí theo dòng, mƣớp theo giống [62, tr. 118]. 

Mƣớp có tông, bầu có giống [62, tr. 140]. 

Rốn nở hoa mua, bạn vằn chim sẻ [62, tr. 142]. 

Gốc cây bồ kết đầy gai đối, gốc cây bồ quân đầy gai chùm [62, tr. 152]. 

Quả trứng lại muốn dạy khôn con gà mẹ [62, tr. 170]. 

Tết đến gót chân, xuân đến cuối mắt [62, tr. 190]. 

Hoa chuối cũng vật nổi lợn tạ hai [62, tr. 191]. 

Trứng lại muốn khôn hơn vịt/ gót chân lại muốn dạy con mắt [62, tr. 223]. 

Bí có tông, bầu có giống [62, tr. 232]. 

Con cáo đƣợc cáo, con hổ giống hổ [62, 232]. 

Con công đƣợc công, con phƣợng đƣợc phƣợng [62, 232]. 

Hổ đau hổ chạy, gấu đau gấu cào [62, tr. 246]. 

Nói gần nói xa chẳng bằng nói ngay nói thẳng cho đỡ rƣờm rà dây cuốn 

dây leo [62, tr. 260] 

Trai tài lấy năm bẩy vợ, gái chính chuyên thờ một chồng [62, tr. 281] 

Loại ngƣời sinh ra giẫm chết mầm non, phí hoài cây cỏ [62, tr. 349]. 

Ngƣời ăn hạt gạo nhọn hai đầu, hai đầu đều mòn vẹt phí của [62, tr. 349]. 

Với việc sử dụng đậm đặc những thành ngữ, tục ngữ như vậy, Vi Hồng 

đã phần nào đưa ngôn ngữ văn xuôi của mình gần hơn với lối biểu đạt của dân 

gian truyền thống và càng tạo ra tính đa dạng, giàu hình ảnh cho lời văn nghệ 

thuật trong các tác phẩm. Đối với Cao Duy Sơn , dấu ấn trong ngôn ngữ mà 

nhà văn sử dụng chủ yếu là thứ ngôn ngữ giàu tính tạo hình . Ông cũng thể 

hiện cách tư duy rất riêng của đồng bào các dân tộc vùng cao qua nhữ ng câu 

nói đầy hình ảnh. Như lời đáp của Ban khi từ chối tình yêu của Khuề  “Nhƣng 

giờ tôi đã nhƣ cái cây cho quả , già quá rồi , cũng đã khô héo nhƣ cái trăng 

trên trời, già quá rồi, muộn quá rồi không còn tròn nƣ̃a . Ngày ấy không dám 

cƣớp lấy tôi nhƣ trái cây chín mọng mà không ăn , nhƣ cái trăng lúc tròn mà 

không ngắm, giờ quả chỉ còn xơ , trăng giờ đã héo . Ăn không đƣợc nhìn chỉ 

buồn…” [152, tr. 64]. Vương Trung trong tiểu thuyết Đất bản quê cha đã vận 
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dụng một cách điêu luyện vốn ngôn ngữ nhẹ nhàng, đầy hình ảnh dễ đi vào 

lòng người của dân tộc Thái. Trong đó, thứ ngôn ngữ được biểu đạt dưới hình 

thức văn vần được sử dụng khá phổ biến, với những câu nói đầy tính tạo hình 

như: "Mƣời bản không bằng bản rụng rốn/ Mƣời mƣờng không bằng mƣờng 

treo cau…" [191, tr. 83]. Bởi thế, nhà văn Cầm Hùng đã từng nhận xét: 

“Ngôn ngữ của Đất bản quê cha là ngôn ngữ thể hiện của truyện thơ cổ - ảnh 

hƣởng của Sống chụ Xon Sao” [ 74, tr. 86]. 

Trong Suối làng (Hà Lâm Kỳ), Vua phỉ (Lù Dín Siềng), ngôn ngữ đậm 

dấu ấn miền núi được thể hiện qua một hệ thống những từ địa phương: “Các 

nọong nhĩnh à, nọong nhĩnh (em gái) quấn váy trên đầu chặt vào nhé, nặm 

nõng mứa đáy (nước lũ về đấy)… Áp nặm huổi nỗ trên thơi (tắm nước suối 

đành chịu thôi)” [131, tr. 63], “Nặm hảnh mật kin pa lạu (suối cạn kiến ăn cá 

rồi)” [131, tr. 64], “Dia má hữu páo dung (tôi không biết hát)” [135, tr.555]. 

Nhờ những từ ngữ trên, cuộc đối thoại giữa các nhân vật trở nên chân thực, 

khách quan mà vẫn tinh tế. Với vốn ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ kết hợp việc vận 

dụng khá xuất sắc vốn văn học truyền thống, qua những sáng tác văn xuôi của 

mình, Nông Viết Toại đã đóng góp không nhỏ trong việc làm cho tiếng Tày 

ngày càng trong sáng, phổ biến. Trong nhiều tác phẩm của ông, từ ngữ địa 

phương được dùng với tỉ lệ cần thiết, thỏa đáng. Đặc biệt, nhà văn tỏ ra khá 

“ưa thích” khi vận dụng những thành ngữ, tục ngữ của người dân tộc trong 

các sáng tác nhằm tạo ra sự hấp dẫn, lôi cuốn cho tác phẩm, với những câu 

thành ngữ như: “Bấu slứn slẩy lục slao, bấu slứn đao bƣơn hả” (Không tin 

bụng con gái, không tin sao tháng năm) [136, tr. 27], “Kin nặm căt nhằng lèo 

kẹo” (Uống nước lã còn phải nhai) [136, tr. 29]… 

Trong văn xuôi các dân tộc thiểu số, hình ảnh về thiên nhiên luôn chiếm 

vị trí quan trọng. Các nhà văn thường dùng thiên nhiên để phản ánh tâm trạng 

nhân vật hay lấy đó làm điểm nhấn cho tác phẩm. Tác giả coi thiên nhiên như 

một sinh thể sống, chia sẻ vui buồn và tác động đến con người. Bởi vậy, ngôn 

ngữ dùng để miêu tả thiên nhiên thường được chú trọng nhiều hơn cả. Đó là 

thứ ngôn ngữ đẹp, trong sáng, thuần khiết. Do đó, thiên nhiên trong văn xuôi 

của các nhà văn miền núi thường đẹp, giàu tính tạo hình hơn so với thiên 

nhiên của các nhà văn người Kinh. Ví dụ: thiên nhiên trong truyện Một 

chuyện ở chân núi Hồng Ngài (Sa Phong Ba) hiện lên thật thơ mộng “đêm 

chân núi Hồng Ngài mù sƣơng. Những khu vƣờn nhãn, xoài, mơ, mận của 

bản Pè bọc quanh chân núi đang chìm vào màn sƣơng đêm” [19, tr. 25]. 

Thiên nhiên trong truyện của Nông Viết Toại lại mang vẻ đẹp tiềm ẩn của con 
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người “sƣơng mù tháng chạp chƣa tan hết nhƣng nắng tháng giêng đã tỏa ra 

ấm áp rạng rỡ” [181]. Thiên nhiên còn hiện ra qua hình ảnh vùng hoa ban 

trắng bồng bềnh làm cho tình yêu trở nên thi vị của anh giáo với cô gái Thái 

trong Mối tình Mƣờng sinh (Vương Trung). Thiên nhiên còn làm giá đỡ tâm 

trạng, làm phiên bản của tâm trạng, trở thành một ẩn dụ của ngôn ngữ với 

chức năng tạo hình trong truyện ngắn Bùi Thị Như Lan. Trong nhiều tác 

phẩm, hình ảnh đêm đông lạnh buốt của vùng cao hiện ra như một sự báo hiệu 

nỗi cô đơn của lòng người (Bồng bềnh sƣơng núi, Lời sli vắt ngang núi). Cái 

lạnh ở khắp các bản làng, qua ngòi bút trần thuật bay bổng của nhà văn đã 

phản ánh nhiều góc độ của cuộc sống và tâm hồn sâu thẳm của người vùng 

cao. Nhưng cái lạnh tưởng cắt da cắt thịt ấy lại được xua đi, sưởi ấm bằng 

ngọn lửa của bếp hồng. Ánh sáng từ bếp lửa còn là hơi ấm tinh thần, làm tan 

ưu phiền, kéo mọi người đến gần nhau hơn (Ngày mế trở về, Lời sli vắt ngang 

núi). Thiên nhiên hiện ra trong tác phẩm của Vi Hồng thường rực rỡ sắc màu, 

rộn rã âm thanh, ngạt ngào hương vị như mang cả hơi thở, cuộc sống, tâm hồn 

của con người miền núi. Đấy là cái mơ màng, bảng lảng đầy hơi ấm của cơn 

mưa bột trong Đất bằng, là dòng thác Nậm Đáo hung dữ như trăm nghìn con 

ngựa bất kham trong Núi cỏ yêu thƣơng, là ánh trăng biết thổn thức trong 

Tháng năm biết nói, là vẻ đẹp nên thơ làm say mê lòng người của thung lung 

Tu Đông trong Đi tìm giàu sang… Với cách cảm thụ thiên nhiên khác nhau 

cùng ngôn ngữ đầy chất thơ trong cách miêu tả, các tác giả đã đem đến cho 

người đọc một cái nhìn mới mẻ và chân thực về bức tranh miền núi trữ tình 

hùng vĩ. 

Có thể khẳng định một điều: thiên nhiên luôn là nét đẹp lãng mạn không 

thể thiếu trong bất cứ một dòng văn học nào. Trong văn xuôi đương đại hiện 

nay có một dòng văn học ngày một lấn át thiên nhiên: văn học đô thị. Đây là 

dòng văn học lớn chứa nhiều vấn đề về sự thay đổi của con người, tập trung 

vào những “bụi bặm đường phố”, sự khốc liệt của cuộc sống thị thành hay 

“cồn” lên, “quặn” lên những vấn đề của thời hiện đại… Từ Cõi ngƣời rung 

chuông tận thế (Hồ Anh Thái) đến I am đàn bà (Y Ban)… chúng ta sẽ khó, 

thậm chí không thể tìm thấy dấu vết của thiên nhiên. Khi đó, người đọc sẽ 

thèm khát sự tinh tế, trong trẻo, hồn nhiên, thuần khiết và do đó, người ta 

muốn tìm về với vẻ đẹp của thiên nhiên. Liệu có quá đáng khi nói rằng, chỉ 

người miền núi mới thể hiện rõ nét nhất thiên nhiên vì chính họ đang được 

thiên nhiên bao bọc và chở che? Văn xuôi dân tộc thiểu số tỏ ra vẫn giữ 

nguyên được cảm xúc tinh tế trong những bức tranh thiên nhiên bởi đây vẫn 
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là một phần cuộc sống vật chất và tinh thần của con người vùng cao. Chính vì 

thế, văn xuôi miền núi đang vượt lên và bổ sung cho văn xuôi nói chung ở 

những trang mô tả phong cảnh thiên nhiên giàu sức rung cảm. 

4.3.2. Các biện pháp nghệ thuật đặc sắc và riêng biệt 

4.3.2.1. Lối ví von, so sánh, liên tƣởng - tấm gƣơng phản ánh tƣ duy ngƣời 

miền núi 

Ví von, so sánh, liên tưởng là các thủ pháp nghệ thuật quen thuộc được 

sử dụng trong văn học. Các thủ pháp nghệ thuật này làm tăng giá trị nghệ 

thuật cho tác phẩm bởi các sự vật, hình ảnh được hiện lên có hình khối, đường 

nét, màu sắc và có sức cụ thể hóa, gợi tả cao. Trong văn học dân gian, các thủ 

pháp nghệ thuật này được sử dụng với tần số cao. Đây là cách nói đặc biệt 

sinh động cụ thể tưởng có thể đong đếm, trực cảm bằng các giác quan. Lối tư 

duy trực cảm được phát huy tối đa trong bối cảnh sáng tác dân gian phi văn 

tự, vì khi truyền khẩu, người ta chỉ có thể tìm đến lối nói ví von, so sánh giàu 

liên tưởng để tạo hiệu quả ám ảnh, khắc sâu, dễ nhớ đối với người tiếp nhận. 

Điều này phản ánh rõ sự ảnh hưởng của văn học dân gian tới văn xuôi các dân 

tộc thiểu số. Việc sử dụng cách nói bóng bẩy, giàu hình ảnh như lối nói của 

dân ca và lối nói khúc chiết của tục ngữ, thành ngữ đã giúp người đọc phần 

nào cảm nhận được nét đẹp của con người và cuộc sống miền núi. Các nhà 

văn người Kinh khi viết về đề tài dân tộc miền núi cũng thường xuyên sử 

dụng lối ví von, so sánh giàu liên tưởng trong nhiều tác phẩm. Tuy nhiên, có 

thể thấy, so với các nhà văn dân tộc thiểu số, các nhà văn người Kinh khó có 

thể đạt được sự nhuần nhuyễn, sinh động, bởi cách viết của họ trước sau vẫn 

là cách diễn đạt của người miền xuôi về miền núi. Trong khi những nhà văn 

dân tộc thiểu số lại có ưu thế vận dụng ngôn ngữ từ hệ thống văn hóa, ngôn 

ngữ của chính dân tộc họ. Những câu ví von, so sánh giàu hình tượng này 

nhuần nhuyễn trong một kiểu tư duy dân gian - truyền thống.  

Để khắc họa một cách rõ nét nhất chân dung nhân vật , các tác giả đã sử 

dụng phổ biến và thành công biện pháp nghệ thuật so sánh. Đây là một thủ 

pháp được dùng phổ biến trong các sáng tác của nhiều nhà văn dân tộc thiểu 

số trong đó tiêu biểu có Vi Hồng. Các cô gái đẹp trong sáng tác của ông 

thường được so sánh đẹp như hoa “vặc viền” (hoa Tiên), đóa hoa tuyệt vời 

trong tâm thức người Tày, cặp mắt thì long lanh, đen láy như mắt họa mi hay 

mắt con chim cu cườm, môi như quả nhót chín mọng. Khi miêu tả ngoại hình 

nhằm góp phần khắc họa nội tâm nhân vật, Vi Hồng thường sử dụng lối so 
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sánh ví von có tính ước lệ của người dân tộc thiểu số, vui thì khuôn mặt “sáng 

ngời nhƣ khuôn trăng tỏa ánh hào quang”, lúc buồn thì “sa sầm nhƣ một 

vầng mây đậm”… Sinh ra và lớn lên ở quê hương rừng núi, ông gắn bó, yêu 

thương với mảnh đất và con người quê hương mình, bởi lẽ đó mà khi miêu tả 

về con người, Vi Hồng thường dùng những so sánh gần gũi, quen thuộc với 

cuộc sống của con người nơi đây. Đó có thể là bông hoa rừng mới chớm nở, 

cánh hoa đào ngày tết, chóp núi, làn mây, quả dâu da chín đỏ… Các hình ảnh 

ấy tuy mộc mạc, giản dị nhưng lại có sức gợi rất lớn cả về bề nổi và chiều sâu. 

Người đọc vừa hình dung rõ rệt ngoại hình lại vừa có những tưởng tượng khá 

chính xác tính cách của nhân vật. Khi miêu tả mụ Pác Tàm - một kẻ chuyên 

ngồi la mách lẻo , Vi Hồng đặc tả cái mồm bẹp của mụ : “Mụ Pác Tàm có cái 

mồm bẹp, rộng như mồm ếch, nói dẻo như sợi bún, ngọt ngào như bánh trà 

lam”…[67, tr. 167]. Bao nhiêu dã tâm độc ác tiềm ẩn bên trong nhân vật La 

Đăm Đông (Đọa đầy) được thể hiệ n qua ánh mắt : “Lão La Đăm Đông , một 

mắt lác như đổ xuống đến giƣ̃a mũi , cách xa hẳn gò má , mắt kia lại nhỏ tí 

như mắt lƣơn . Nhƣng cái mắt lƣơn lại sáng như mắt rắn lúc nào cũng lấp 

lánh nhìn mọi thứ. Lão đổ con mắt lác  xuống tận chỏm mũi nhìn đƣ́a con gái 

một hồi rồi lại đƣa con mắt lƣơn sáng như mắt rắn, lồi như mắt cặp nia nhìn 

đƣ́a con gái như nhƣ̃ng mũi dùi nhọn hoắt thuốn vào tim gan đƣ́a con gái 

đang gục đầu vào góc nhà”  [67, tr. 13]. Vẻ ngoài dị dạng, xấu xa của ba anh 

em Thìm lại bộc lộ rõ nhất qua nụ cười “như trâu cƣời nƣớc đái. Cƣời mà 

câm lặng. Ngƣời ta biết chúng nó cƣời là vì thấy nó nhảo cặp môi, uốn éo, để 

hở cả chân lợi đỏ lòm, cái môi trề ra cũng đỏ như cái lợi, môi mỏng, miệng 

rộng, bẹt thè lè như miệng cóc” [62, tr. 118]. Qua khảo sát tiểu thuyết và 

truyện ngắn của Vi Hồng, chúng tôi thấy biện pháp so sánh được sử dụng với 

tần số dày đặc. Nhận định này được chúng tôi minh chứng qua hai tác phẩm 

tiêu biểu sau (một tiểu thuyết và một truyện ngắn): Trong tiểu thuyết Chồng 

thật vợ giả, biện pháp này được sử dụng 563 lần; trong truyện ngắn Đuông 

thang là 70 lần - một tần suất đậm đặc đến mức đáng ngạc nhiên nếu ta so 

sánh với những tác phẩm hiện đại của người Kinh. Như vậy, có thể thấy, từ 

truyện ngắn đến tiểu thuyết, cách so sánh, ví von được Vi Hồng sử dụng với 

mật độ lớn ở nhiều phương diện, nhiều cấp độ khác nhau làm cho đối tượng 

miêu tả sinh động, cụ thể và phù hợp với cách phô diễn của người miền núi. 

Tác phẩm của Cao Duy Sơn cũng sử dụng biện pháp so sánh như một công cụ 

đắc lực trong việc phản ánh hiện thực xã hội . Trong các truyện ngắn và tiểu 

thuyết, nhà văn đều vận dụng biện pháp nghệ thuật này khi miêu tả cảnh vật 

và con người. Khảo sát ba truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn, chúng tôi thấy 
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biện pháp này cũng được xuất hiện với tần suất lớn. Cụ thể: Dƣới chân núi 

Nục Vèn - 84 lần; Song sinh - 28 lần; Ngƣời săn gấu - 25 lần. Để nhấn mạnh 

ngoại hình giống nhau của hai anh em sinh đôi, Cao Duy Sơn sử dụng hình 

ảnh quen thuộc và gần gũi với người nông dân: “Du và Sìu có bề ngoài giống 

nhau như hai cái cày mới, cùng loại gỗ, kích cỡ, kiểu dáng đều do một ngƣời 

khéo tay tạo nên” [Song sinh]. Khi miêu tả cảnh chợ tình - nơi gặp gỡ của các 

đôi lứa từng lỡ dở trong Nhƣ̃ng truyện ở lũng Cô Sầu , nhà văn đã so sánh : 

“Mƣa như bụi rắc xuống từ đ ỉnh núi len khắp kẽ ngách , ken sơn sớt quanh 

nhƣ̃ng gốc lê già trổ bông nhƣ tuyết”… “Mặt trời như nhƣ̃ng chàng núi 

khổng lồ vít xuống sau lƣng , nhƣng vẫn cố nhô lên rội xuống con đƣờng 

nhƣ̃ng luồng sáng vàng nhạt , thẳng tắp hình rẻ quạt ” [151, tr. 7]. Nhà văn 

dùng cái cụ thể so sánh để làm rõ cái trừu tượng. Nỗi buồn vì tình yêu trắc trở 

của chàng trai si tình trong Ngƣời săn gấu được ví “buồn như làn khói trấu” 

khiến độc giả có thể cảm nhận nỗi buồn vô hình đó bằng giác quan. Tiếng kêu 

đau đớn của chú hổ con mất mẹ cũng khiến người đọc ngậm ngùi qua thủ 

pháp so sánh: “Tiếng kêu của nó như mũi dao chọc vào màn đêm, rồi mất dần 

trong tiếng âm ƣ… ầm ƣ̀ tƣ̀ hang Kiếm vọng về . Âm thanh ấy như một lời 

than thở gieo và o lòng lão Vƣợc nỗi cô đơn âm thầm”  [131, tr. 140]. Khi 

miêu tả vẻ đẹp của các thiếu nữ miền sơn cước , Cao Duy Sơn thường lấy 

thiên nhiên làm đối tượng để so sánh . Đó là vẻ đẹp của cô g ái trong Tƣợng 

Trắng: “Càng lớn cô càng xinh đẹp . Tóc cô mỗi ngày một dài và dày lên 

trong vành khăn quấn đầu. Môi đỏ như bi chuối rƣ̀ng, mắt đẹp như mắt chim 

phục phầy. Da trắng mịn như nõn chuối” [151, tr. 160]. Có khi, sắc đẹp của 

người thiếu nữ được so sánh với loài hoa có gai “ Làn Dì giống như một bông 

hoa kim anh rƣ̣c rỡ nhƣng thân cành tua tủa gai góc …” (Thằng Hoán). 

Phong cách diễn đạt trong ngôn ngữ nhân vật của các nhà văn dân tộc thiểu số 

còn được thể hiện đậm nét ở lối ví von mang đậm tính miền núi: mượn các sự 

vật, hiện tượng gần gũi hay trừu tượng nào đó để thể hiện tình cảm , suy nghĩ 

của mình. Trong truyện ngắn Ngƣời ma (Hà Lý), nhân vật Oong đã ví lòng dạ 

con người qua câu so sánh: “Ngƣời à? Ngƣời thơm - bụng thối, mặt thơm - 

bụng thối” [143, tr. 457]. Người Tày - Nùng xưa quan niệm con người là do 

mẹ Hoa sinh  ra bởi mười hai con hồn trú ngụ trong khắp cơ thể . Vì vậy sức 

khỏe của con người được họ ví bằng “mười hai con sức“ , tinh thần được ví 

bằng “mười hai con hồn“ . Bởi thế , trong tiểu thuyết Ngƣời trong ống , Nàng 

Ai Hoa đã nó i những lời yêu với Tú :“Em đã gặp anh , yêu anh. Và đời em từ 

nay chỉ yêu có mình anh. Anh là mƣời hai con hồn của em, anh là hơi thở của 

em, anh là tất cả cuộc đời em , có vậy thôi“ [57, tr. 82]. Hay trong Thung lũng 
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đá rơi , bà bếp trưởng đã dùng cách nói này để hỏi về sức khỏe của Xo Ao : 

“Xo Ao. Con chó ăn hết quả tim mày, con cầy bay lấy hết mƣời hai con hồn của 

mày rồi sao, nói tao xem, hay ốm? [54, tr. 58]. Người Tày gọi đỉnh dốc cao , 

hiểm trở mà con người khó vượt qua là “trán thác“ , từ này được Vi Hồng vận 

dụng sáng tạo “Vì dù em có yêu anh đến trọn hơi thở , yêu hết nƣ̉a con mắt thì 

em cũng không thể bƣớc qua trán gia đình mà theo anh đƣợc “ [57, tr. 17]. 

Tục ngữ Việt Nam có câu “ Sông có khúc, ngƣời có lúc“, Vi Hồng diễn đạt lại 

bằng cách nói quen thuộc của ngườ i miền núi trong Ái tình và kẻ hành khất : 

“Con phải nhớ lấy câu ca ngƣời già dặn lại , đời ngƣời lúc thắt lại lúc phình 

ra. Cái bờ ruộng bao giờ cũng đổ ở chỗ mảnh nhất “ [61, tr. 140]. Vẫn là nội 

dung của câu thành ngữ “Lá lành đùm lá rách“ , nhưng ông tổ họ Hoàng diễn 

đạt lại với hình ảnh khác “ Tôi mong bác lấy lông tay xuống đắp , lấy lông 

chân xuống che chở cho tô i“ [65, tr. 13]. Nông Minh Châu và Hoàng Hạc lại 

thường sử dụng cách nói, lối phô diễn của dân tộc mình ở hệ thống những câu 

tục ngữ, thành ngữ, dân ca. Theo kinh nghiệm sống của mình, họ thấy những 

câu nói đã thành khuôn mẫu biểu đạt tư tưởng, tình cảm của người dân vùng 

cao. Nói đến sự quyết tâm vượt khó khăn, thử thách của Mèn khi cấy lúa đúng 

vụ, Nông Minh Châu viết: „„không cháy nổi cái bụng đã nghĩ đâu“ [30, tr. 

358]. Nói ruộng xấu năng suất thấp, Hoàng Hạc đã dùng hình ảnh: “Chó tha 

hồ chạy giữa đồng mà không vƣớng đuôi“ [43, tr. 40]. Có khi là những so 

sánh giàu tính hiện đại và biểu cảm: “Những cây lúa trĩu bông đang xòe ra 

như cái váy của ngƣời Mèo” [36, tr. 480]. Ma Trường Nguyên cũng là tác giả 

sử dụng khá nhiều lối ví von, so sánh này trong các sáng tác của mình . Ông ví 

giọng hát của người con gái miền núi với những cánh hoa đang nở: “Lời hát 

bay ra từ đôi môi tƣơi ngời như ngàn vạn cánh hoa cứ tung nở tung nở ngạt 

ngào, ngây ngất. Lại như những chùm quả ngọt cứ mọng muồi bay ra tách nở 

giọt giọt nƣớc ngọt lịm chảy mãi vào không gian bồng bềnh bồng bềnh trôi” 

[109, tr. 56], nói đến nỗi đau thì mượn hình ảnh chùm gai rừng để thể hiện: 

“Thôi anh đừng nói nữa. Anh càng nói, lòng em càng đau như ai mang cả 

chùm gai rừng chà sát vào lòng em đây này” [106, tr. 60]. Trong tín ngưỡng 

của người dân tộc, cặp hình ảnh hoa - bướm thường đi đôi với nhau, bởi đó là 

hai hình ảnh tượng trưng cho đôi lứa gắn bó, quấn quýt bên nhau. Với Triều 

Ân, tác giả cũng so sánh nhân vật của mình với những hình ảnh ấy qua nhiều 

sắc thái, mức độ khác nhau. Khi con gái đến tuổi cập kê, các trai làng đến 

chơi nhà, bà Mùi Tàn (Dặm ngàn rong ruổi) nghĩ: “Đây chẳng là những con 

bƣớm đi tìm hoa? Hoa đã đến độ nở, ong bƣớm đến thăm hoa là điều tốt” 

[16, tr. 295], Lựu thì lại bày tỏ suy nghĩ của mình: “Em là nữ giới chỉ biết nói 
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vậy, thân gái nhƣ đóa hoa, ngƣời con trai là ong bƣớm. Hoa không bao giờ tự 

bứt nổi khỏi cành để đi tìm ong bƣớm” [16, tr. 737]. Để nói đến sự chia lìa 

của tình yêu đôi lứa, Lò Vũ Vân lại sử dụng hình ảnh “suối hoa” - một hình 

ảnh gắn liền với đời sống của người dân tộc: “Suối hoa chƣa tách lòng, nhƣng 

lòng ngƣời đã chia ngả, hoa mới nhú nở nhƣng đã vội lụi tàn” [ 198, tr. 14]. Qua 

những ngôn từ mĩ lệ, giàu so sánh, tác phẩm đã đem đến cho người đọc sự 

hấp dẫn và lôi cuốn trên từng trang văn.  

Trong sáng tác của những nhà văn người Kinh viết về đề tài miền núi, 

biện pháp so sánh cũng được sử dụng khá phổ biến. Trong tập truyện Tiếng 

đàn môi sau bờ rào đá của Đỗ Bích Thúy, chúng tôi thấy biện pháp này được 

sử dụng ở tất cả các truyện ngắn nhưng với tần số không nhiều. Sau khi khảo 

sát một số truyện ngắn tiêu biểu, chúng tôi thu được kết quả như sau: Sau 

những mùa trăng - 11 lần; Gió không ngừng thổi - 12 lần; Đá cuội đỏ - 9 lần. 

Còn truyện ngắn Sao Tổn khuống (Hoàng Thế Sinh) - 13 lần, trong khi đó, 

truyện ngắn Lũng mây (Hà Đức Toàn) chỉ sử dụng biện pháp này có 4 lần… 

Dường như với những nhà văn người Kinh, so sánh được sử dụng chỉ như 

một thủ pháp cần thiết để làm tăng tính tạo hình cho tác phẩm hơn là một đặc 

trưng mang tính bản sắc. Do đó, có thể khẳng định: đối với văn xuôi dân tộc 

thiểu số, lối ví von, so sánh đã trở thành một phương tiện nghệ thuật đặc thù 

không thể thiếu trong mỗi sáng tác, góp phần tạo nên nét riêng khu biệt của 

văn xuôi miền núi so với các dòng văn học khác.  

4.3.2.2. Nhân cách hóa các sƣ̣ vật, hiện tƣợng và sự hài hòa trong thế giới nghệ thuật 

Ở phần trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến thiên nhiên như một sinh 

thể gắn liền với đời sống vật chất, tinh thần của con người vùng cao. Ở đây, 

chúng tôi muốn nhấn mạnh đến một ý nghĩa khác của thiên nhiên qua biện 

pháp nhân cách hóa - một trong những phương tiện thể hiện tư tưởng, chủ đề 

tác phẩm. Thiên nhiên đã trở thành một mảng hiện thực đặc biệt, một biểu 

tượng văn hóa đặc sắc của con người. Nó đem đến một vẻ đẹp rất riêng và 

độc đáo cho mảng văn học này. Trong Lòng dạ đàn bà (Vi Hồng), nhà văn đã 

lựa chọn thời khắc và khung cảnh thiên nhiên gợi những rung động trong lòng 

người. “Đêm lặng gió , ngàn tiếng côn trùng âm ỉ thành một tiếng nỉ non bí 

hiểm của rƣ̀ng rú . Càng im lặng càng nghe tiếng đêm ung dung của trời đêm 

mƣờng Nƣớc Hút“ [60, tr. 21]. Bóng đêm, núi rừng hoang vu , tiếng rền rĩ của 

côn trùng... tất cả như nhân thêm nỗi nhớ , nỗi buồn và cả niềm nuối tiếc hạnh 

phúc đã qua trong lòng Linh Thang Nghít . Còn trong Tháng năm biết nói , 

thiên nhiên hiện ra kì lạ q ua hình ảnh nắng và dòng thác : “Thác Chín Thoong 
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gầm réo. Nắng nằm sõng soài trên các sƣờn núi đã quang cây. Nắng vắt vẻo 

trên từng ngọn cây của mọi cánh rừng. Nắng nằm ƣờn trên mặt vực Chín 

Thoong” [62, tr. 248]. Vẫn là dòng thác ấy nhưng khi Hoàng giúp Băng thoát 

khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu đầy những “gai chùm , gai đống“ thì anh 

lại thấy “Thác cƣời lớn“. Trước đó, sự xuất hiện của tiếng thác hòa lẫn trong 

giấc mơ như dự báo trước cuộc đời bất hạnh của Hoàng: “Tiếng ầm ào, réo 

sôi của thác cùng cái màu trắng tuôn chảy bất tận của nó đánh nhòa vào giấc 

ngủ của Hoàng. Hoàng ngủ trong tiếng gầm của thác...“ [62, tr. 7]. 

Trong Đàn trời (Cao Duy Sơn) - thiên nhiên kì vĩ hiện ra qua điểm nhìn 

của nhân vật lão Mạc - người mang trong trái tim mình cả núi rừng Phja 

Đeng. Dòng nước lão uống là dòng nước của núi rừng, đồ ăn, đồ mặc tất cả 

đều là sản phẩm của núi rừng, cứ ở đây sẽ chẳng bao giờ lo bị đói cả, lão còn 

có cả Đàn trời là dòng thác Phja Bjoóc đổ nước trắng xóa, từ độ cao gần sáu 

mươi sải tay:“Đàn trời đấy! gặp tai họa, khổ đau dân làng Phja Đeng đều 

đến đó ơ hờ, tin rằng ngƣời sẽ thấu” [153, tr. 440], “Triệu triệu những bụi 

nƣớc từ dòng thác nhƣ tấm lƣới khổng lồ tung lên trời cao, rồi trùm xuống 

vạn vật cách nó cả vài trăm thƣớc” [153, tr. 442]. Trong lòng lão Mạc, lão rất 

tin vào “Đàn trời”, ngài sẽ nghe thấy tất cả mọi thứ trên thế gian, ngài sẽ phù 

hộ cho người tốt và trừng trị kẻ ác, “Đàn trời” như một chỗ dựa tinh thần 

không chỉ cho lão Mạc mà còn cho rất nhiều người ở vùng núi Phja Đeng, 

mang trong mình một tình thương và một nỗi lo, lão Mạc chẳng có cách nào 

để giúp con, cái lão có thể chỉ là cầu xin “Đàn trời”, cầu xin núi rừng Phja 

Đeng hãy che chở cho những đứa con lão. Lúc này, ngọn thác - Đàn trời bỗng 

trở thành thần thánh thiêng liêng. Thiên nhiên còn được nhân hóa thành dáng 

hình mềm mại, thanh khiết của người thiếu nữ đang tuổi xuân thì trong Sói 

mặt ngƣời (Cầm Hùng): “Mùa thu đến, rừng núi Sơn La trở nên khô ráo, mát 

mẻ. Sƣơng sớm thƣờng phủ lên ƣớt đẫm mặt lá rừng nhƣ một cơn mƣa nhẹ 

vừa dứt. Lúa trên nƣơng rẫy đang ngả màu vàng của mùa gặt hái. Từ trên núi 

nhìn xuống, cánh đồng lúa đã trổ bông. Gió lƣớt trên mặt cánh đồng. Bông 

lúa uốn lƣợn nhấp nhô nhƣ làn sóng” [70, tr. 130].  

Trong các biểu tượng của thiên nhiên thì ánh trăng được nhân hóa nhiều 

nhất. Từ Nông Minh Châu, Hoàng Hạc, Triều Ân đến Vi Hồng và Cao Duy 

Sơn đều ít nhiều miêu tả ánh trăng mang những đặc điểm, suy nghĩ của con 

người. Đặc biệt, trong truyện ngắn của Bùi Thị Như Lan, ánh trăng xuất hiện 

vừa đồng cảm, vừa thúc giục, mời gọi con người lạc bước vào những đam mê: 

“Trăng sà xuống, đậu trên làn da nõn nà của mế Ngần, sáng lấp lóa, tha 
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thiết. Trăng miên man, thảng thốt đi từ đêm này sang đêm khác” [78, tr. 51]. 

Ánh trăng ở đây là biểu tượng cho những khao khát cháy bỏng, cho những 

yêu thương chất chứa trong lòng những người phụ nữ cô đơn. Trăng còn hòa 

hợp với vạn vật xung quanh, tỏa ánh sáng rực rỡ mang đến cho bản làng một 

màu vàng “lênh loang” (Tiếng kèn lá nối dài mùa trăng, Mùa mắc mật). Cũng 

có khi, ánh trăng bỗng chốc trở thành người con gái đang yêu với tâm hồn 

thuần khiết, trong trẻo (Bồng bềnh sƣơng núi, Lời sli vắt ngang núi). Ánh 

trăng trong sáng tác của Nông Minh Châu được nhân hóa thành một cô gái 

dịu dàng, e lệ: “Vành trăng lƣỡi liềm nghe rõ nghị quyết của trần gian, vội 

chạy xuống đầu núi hội ý và ủng hộ ngay cho ba anh chị” [26, tr. 571]. Ánh 

trăng rằm trong Tháng năm biết nói (Vi Hồng) lại được ví như đứa trẻ thơ 

được người “đội trên đầu” đưa về nhà [62, tr. 53]. Trong Sói mặt ngƣời (Cầm 

Hùng) hình ảnh ánh trăng hiện ra tròn đầy, căng tràn sức sống và hòa nhập 

với tâm hồn con người: “Mảnh trăng đầu tuần đã ngoi lên đỉnh núi, rọi xuống 

mé nƣớc của bản. Máng nƣớc to hòa lẫn ánh trăng sáng tƣơi dội lên một thân 

thể nuột nà, mát dịu. Chị cảm tƣởng nhƣ tắm dƣới một nguồn nƣớc trong tinh 

khiết từ ánh trăng rơi xuống” [70, tr.116]. Với việc sử dụng biện pháp nhân 

hóa, các nhà văn dân tộc thiểu số đã tạo cho tác phẩm của mình một sự hài 

hòa tự thân trong thế giới nghệ thuật, một mối quan hệ máu thịt giữa con 

người và thiên nhiên. Trong nhiều trường hợp, thiên nhiên đã trở thành người 

bạn thủy chung, gắn bó nghĩa tình với con người trên mỗi bước đường đời.  

Bên cạnh đó, từ sự ý thức về mối quan hệ giữa con người - môi trường 

sống, nhiều nhà văn đã miêu tả quá trình chinh phục thiên nhiên của người 

dân miền núi. Bởi với mảnh đất vùng cao, mối quan hệ ấy không phải lúc nào 

cũng là sự gắn bó, hòa hợp mà còn có cả những xung đột gay gắt. Đây là mâu 

thuẫn khó giải quyết giữa nhu cầu sinh tồn của con người với nhu cầu sinh tồn 

của tự nhiên. Hiểm họa của đại ngàn cùng những hận thù khủng khiếp giữa 

người và ác thú đã được đề cập đến trong các sáng tác của Vi Hồng, Cao Duy 

Sơn, Hoàng Hữu Sang… Xuất hiện trong nhiều tác phẩm của các nhà văn này 

là chủ đề: cuộc trả thù của con người với thú dữ theo một môtíp: con người 

tìm đến thú dữ để trả thù cho những người thân đã bị chúng giết hại. Đó là 

Thim trong Ngƣời săn gấu (Cao Duy Sơn), Lung trong Ngƣời đánh gấu trên 

núi suối mây (Hoàng Hữu Sang), lão Vược trong Cuộc báo thù cuối cùng 

(Cao Duy Sơn). Qua những tác phẩm trên, có thể thấy, trong cuộc đấu tranh 

nhiều khi khốc liệt giữa con người với thiên nhiên hoang dã, con người có thể 

chiến thắng hay thất bại. Nhưng dù thắng hay bại, con người vẫn hiện lên với 
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sức mạnh phi thường nhất, luôn chiếm lĩnh vai trò và vị thế của kẻ làm chủ đi 

chinh phục tự nhiên. Trong hoàn cảnh đó, bản chất, tính cách, những phẩm 

chất tốt đẹp như lòng dũng cảm, sự cao thượng, vị tha được bộc lộ rõ ràng và 

chân thực. 

* Tiểu kết 

Về nghệ thuật , văn xuôi các dân tộ c thiểu số miền núi phía B ắc (khoảng 

từ 1960 đến nay) đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận . Đó là những 

đặc sắc trong hình thức biểu hiện của cốt truyện qua hai dạng thức cơ bản . 

Dạng thức thứ nhất là kiểu cốt truyện đơn tuyến do lưu dấu của truyền miệng 

với thời gian tuyến tính, một chiều, các sự kiện xuất hiện ít hoặc mờ nhạt và 

không có xung đột, hệ thống nhân vật được phân chia thành hai tuyến đối lập 

với lối kết thúc có hậu. Dạng thức thứ hai là kiểu cốt truyện hiện đại với sự 

đảo lộn, nhảy cóc, đan xen về thời gian, hệ thống nhân vật đa dạng, phức tạp 

với những mâu thuẫn giằng xé, kết thúc tác phẩm mở hoặc không có hậu. Văn 

xuôi dân tộc thiểu số đã sử dụng những phương thức đặc thù trong nghệ thuật 

xây dựng nhân vật, trong đó, các tác giả chủ yếu tập trung ở những điểm nhấn 

làm nên vẻ ngoài riêng biệt của nhân vật. Bên cạnh đó, do sự thay đổi của 

cảm quan hiện thực cùng tư duy nghệ thuật, nhiều nhà văn đã có sự tìm tòi, 

đổi mới để tạo ra những “nghịch lý“ mới mẻ trong việc tạo dựng chân dung 

nhân vật. Dựa theo mẫu hình nghệ thuật dân gian truyền thống, hệ thống nhân 

vật trong các tác phẩm còn được xây dựng theo các môtíp: môtíp Tiên hóa, 

môtíp “nhân vật xấu xí” và môtíp ra đi. Đặc biệt, trong những năm gần đây, 

văn xuôi dân tộc thiểu số đã chú ý nhiều hơn đến việc khai thác đời sống nội 

tâm nhân vật ở những góc độ khác nhau. Ngôn ngữ trong văn xuôi dân tộc 

thiểu số cũng có dấu ấn riêng, độc đáo, thể hiện ở việc sử dụng thủ pháp so 

sánh, ví von, nhân cách hóa các sự vật, hiện tượng và dùng lối viết hoa mĩ , 

bóng bẩy. Tất cả đã tạo nên âm hưởng riêng , bản sắc riêng cho văn xuôi miền 

núi khu vực phía Bắc Việt Nam.  
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KẾT LUẬN 

 

 1. Qua một chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển, văn xuôi 

các dân tộc thiểu số cho đến nay đã thể hiện sâu sắc cả quá trình nỗ lực và 

trưởng thành không ngừng của các cây bút người dân tộc. Trải qua những giai 

đoạn phát triển khác nhau trong tiến trình chung của văn học hiện đại cả 

nước, văn xuôi miền núi phía Bắc đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận 

và ngày càng thực sự khẳng định vai trò trung tâm, phát triển hết sức mạnh 

mẽ được ghi dấu bằng những thành tựu đặc sắc. Tự khẳng định trong xu thế 

hòa nhập vào dòng chảy chung của văn học cả nước, đồng thời vẫn giữ được bản 

sắc riêng - đó chính là đặc điểm mang tính quy luật và tính định hướng của văn 

xuôi các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam. 

Những thành công của văn xuôi khu vực này được thể hiện trên nhiều 

bình diện: thể loại được hoàn chỉnh với sự góp mặt của cả truyện ngắn, tiểu 

thuyết; số lượng các tác giả, tác phẩm không ngừng được tăng nhanh. Cho 

đến nay, hầu hết các dân tộc ở khu vực miền núi phía Bắc đều có được một 

đội ngũ những người sáng tác đông đảo, giàu tâm huyết và vững tay nghề. 

Các tác giả người dân tộc đã thực sự hòa nhập vào dòng văn học hiện đại, tạo 

nên nhiều tác phẩm hay, phản ánh chân thực cuộc sống của đồng bào miền 

núi qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc. Chất lượng nghệ thuật của văn xuôi 

cũng ngày một nâng cao khi xuất hiện nhiều dấu hiệu mới trong cách nhìn và 

tư duy nghệ thuật, đặc biệt là tiểu thuyết đã có bước chuyển biến mạnh mẽ 

chưa từng thấy, từ cách xây dựng nhân vật, đến kết cấu, cốt truyện đã tiến gần 

hơn với nghệ thuật của tiểu thuyết hiện đại.  

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại  là một yếu tố quan trọng và 

cũng là đòi hỏi tất yếu cho sự phát triển của văn xuôi dân tộc thiểu số. Tính 

truyền thống được biểu hiện ở việc kế thừa và tiếp thu vốn văn hóa dân gian ở 

phương diện hình thức thể hiện như vận dụng các thành ngữ, tục ngữ; lối nói 

khúc chiết của ca dao, dân ca; kế thừa những phương thức tu từ quen thuộc 

như so sánh, nhân hóa... Trong khi đó, tính hiện đại không chỉ dừng lại ở 

những yếu tố bên ngoài như các thủ pháp nghệ thuật mà chính là hồn cốt bên 

trong chi phối cả nội dung và hình thức. Việc hiện đại hóa văn xuôi được thực 

hiện song hành để bắt kịp, hòa nhập vào tiến trình chung của văn học cả nước.  

2. Bên cạnh nội dung phản ánh cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước 

của nhân dân các dân tộc thiểu số, các tác phẩm còn là bức tranh sinh động về 
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cuộc sống và con người miền núi trong sinh họat đời thường qua những mối 

quan hệ với quê hương, làng bản. Đặc biệt, đời sống tinh thần của con người 

nơi đây còn gắn liền với những dấu ấn văn hóa được lưu truyền từ ngàn đời, 

đó là những lễ hội đặc trưng của từng dân tộc, những phong tục tập quán hay 

những làn điệu dân ca đậm đà hương vị dân gian truyền thống. Nét độc đáo và 

sự đa dạng văn hóa đã làm nên cốt cách riêng của văn xuôi. Hiện thực đời 

sống của đồng bào các dân tộc còn được thể hiện qua vẻ đẹp hoang dã nhưng 

đậm chất trữ tình , nên thơ của thiên nhiên miền núi . Bên cạnh đó , mỗi nhà 

văn dân tộc còn chú ý xây dựng hình ảnh con người qua các thời kì với những 

đặc điểm riêng. Ngoài sự xuất hiện của những con người miền núi truyền 

thống, những người mang tư tưởng tiến bộ, mới mẻ, khát khao tự do và hạnh 

phúc cá nhân, những con người trí thức tài năng say mê cống hiến còn có cả 

những con người bị chi phối bởi dục vọng và đồng tiền mà trở nên tha hóa về 

nhân cách. Xây dựng một hệ thống các nhân vật đa dạng, phong phú với đủ 

mọi gam màu như vậy, các tác giả đã giúp người đọc cảm nhận sâu sắc hơn bức 

tranh xã hội vùng cao qua các giai đoạn trong tiến trình phát triển của văn học 

dân tộc. 

3. Về nghệ thuật, văn xuôi các dân tộc thiểu số phía Bắc cũng đạt đến độ 

chín trong việc thể hiện bản sắc riêng ở hình thức và ngôn ngữ tự sự. Trong 

đó, ảnh hưởng của văn học dân gian - nhất là thơ ca dân gian với lối nói ví 

von, so sánh và ngôn ngữ giàu hình ảnh, đầy tính hoa mỹ làm nên vẻ đẹp 

riêng của văn xuôi miền núi. Ở nhiều tác phẩm còn có sự tiếp thu vốn văn hóa 

dân gian trong cách xây dựng cốt truyện, cách thể hiện hình tượng nhân vật và 

trong nghệ thuật miêu tả tính cách nhân vật. Chính điều này vừa tạo dấu ấn 

riêng đặc sắc cho ngòi bút của các nhà văn thiểu số, nhưng đồng thời cũng là 

một sự trì níu nhất định cho các cây bút trong quá trình sáng tác. Trong 

khoảng hai mươi năm trở lại đây, nghệ thuật của văn xuôi miền núi đã có sự 

khởi sắc đáng tự hào khi xuất hiện những dấu hiệu hiện đại ở nhiều phương 

diện: cốt truyện hiện đại với thời gian gấp khúc, kết cấu tác phẩm có sự lồng 

khung, xâu chuỗi, các kết thúc mở gợi nhiều suy ngẫm cho người đọc; nhân 

vật được xây dựng đa diện và có chiều sâu tư tưởng; ngôn ngữ nghệ thuật 

được nâng cao và giàu cá tính sáng tạo làm nên sự khu biệt phong cách của 

từng nhà văn. 

4. Trong những năm qua, các sáng tác văn xuôi dân tộc thiểu số đã mang 

đến cho văn học Việt Nam những sáng tạo mới mẻ và độc đáo. Trên thực tế, 

bộ phận văn học này vẫn đang tỏ ra sung sức trên hành trình phát triển với 
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nhiều hứa hẹn thành công mới . Văn xuôi các dân tộc miền núi phía Bắc và 

triển vọng phát triển của nó trong thời gian tới được thể hiện ở tiềm năng và sức 

bật của nó, đặc biệt trong mười năm trở lại đây trong những điều kiện phát triển 

chung của văn học cả nước. 

5. Trong hành trình đi lên tự khẳng định vị trí và tầm vóc của mình trong 

dòng chảy của văn học hiện đại cả nước, văn xuôi dân tộc thiểu số đã và đang 

giải quyết tốt những vấn đề mang tính bản chất của văn chương như: vấn đề 

bản sắc dân tộc, mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học thành văn, con 

đường hòa nhập vào văn học Việt Nam và thế giới... Văn xuôi miền núi phía 

Bắc Việt Nam đã có nửa thế kỷ sinh thành và phát triển. Đi dọc theo lịch sử 

phát triển ấy, luận án đã cố gắng phác họa tiến trình và diện mạo của nó, đồng 

thời nhìn nhận những quy luật vận động bên trong nó. Nó đang là một nền 

văn học không chỉ ở dạng tiềm năng mà còn là hiện thực sinh động đầy triển 

vọng. Nếu coi văn học Việt Nam là một dòng sông lớn thì văn xuôi dân tộc 

thiểu số miền núi phía Bắc khởi nguồn từ một con suối nhỏ đã lớn mạnh 

không ngừng, hòa vào dòng sông lớn vươn chảy ra đại dương. Sức vươn bổng 

ấy không chỉ thể hiện sự phát triển ở bề rộng mà còn là một nỗ lực không 

ngừng nhằm đạt tới sự hòa nhập trọn vẹn vào dòng chung của văn học hiện 

đại nước nhà.  

Văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam đang trong 

quá trình vận động cùng với sự vận động không ngừng của đời sống xã hội. 

Đứng trước xu hướng dân chủ hóa, toàn cầu hóa như hiện nay đòi hỏi những 

người sáng tác phải luôn có sự thay đổi, làm mới các sáng tác của mình cho 

phù hợp với bước đi của văn học dân tộc, đồng thời vẫn phải bám sát mục 

tiêu: bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình trong thời kì hội nhập. 
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Bắc Thái . 

64. Vi Hồng (1994), Phụ tình, Nxb Văn hóa dân tộc. 

65. Vi Hồng (1994), Chồng thật vợ giả, Nxb Thanh niên, Hà Nội. 

66. Vi Hồng (1994), Đi theo đƣờng mặt trời, Nxb Văn hóa dân tộc. 

67. Vi Hồng (1997), Đọa đày, Nxb Văn hóa dân tộc. 

68. Vi Hồng (1997), Đi tìm giàu sang, Nxb Văn hóa dân tộc. 

69. Vi Hồng (1998), Đƣờng về với mẹ chữ, Nxb Văn hóa dân tộc. 

70. Cầm Hùng ( 1995), Con thuyền lá, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội. 

71. Cầm Hùng (1998), Cửa hàng dƣợc trong nghĩa trang, Nxb Văn hoá 

dân tộc. 

72. Cầm Hùng (2002), “Người chiến binh trở về bản Mô Kíp”, Văn nghệ Sơn 

La, Số 3, tr. 57 - 59. 

73. Cầm Hùng (2009), Cơn lốc đen, Nxb Văn hoá dân tộc. 

74. Cầm Hùng (2002), “Cảm nhận ban đầu khi đọc tiểu thuyết Đất bản quê 

cha của nhà thơ Vương Trung”, Văn nghệ Sơn La, Số 3, tr. 81 - 86. 

75.  Nguyễn Quang Huynh (2014), “Nữ nhà văn Vi Thị Kim Bình - người 

mở đầu của văn xuôi hiện đại Lạng Sơn”, Tạp chí Văn hóa các dân tộc, 

Số 4, tr. 32 - 34. 

76. Hà Lâm Kỳ (1991), Kỷ vật cuối cùng, Nxb Văn hóa dân tộc. 

77. Hà Lâm Kỳ (1994), Gió Mù Căng, Nxb Văn hóa dân tộc. 

78. Bùi Thị Như Lan (2004), Tiếng chim Kỉ Giàng, Nxb Quân đội nhân dân, 

Hà Nội. 



 138 

79. Bùi Thị Như Lan (2006), Hoa mía, Nxb Thanh niên, Hà Nội. 

80. Thy Lan (2013), “Hồn Mường trong truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh”, Tạp 

chí Văn hóa các dân tộc, Số 10, tr. 29 - 30. 

81. Nông Văn Lập (2006), Cánh cổng thiên đƣờng, Nxb Văn hóa dân tộc. 

82. Mã A Lềnh (1992), Cao nguyên trắng, Hội văn học nghệ thuật Lào Cai. 

83. Hà Thị Liễu (2006), Cách vận dụng ngôn ngữ dân gian trong truyện 

ngắn của Vi Hồng, kỷ yếu Hội thảo về nhà văn Vi Hồng, Hội Văn học 

nghệ thuật - Khoa Ngữ Văn - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. 

84. Mai Liễu (2008), Hƣơng sắc miền rừng, Nxb Văn hóa dân tộc. 

85. Nguyễn Long - Huyền Duy (1990), “Nhà văn các dân tộc thiểu số Việt 

Nam hiện đại”, Tạp chí Văn học, Số 4, tr. 81 - 83. 

86. Nguyễn Văn Long (2000), Văn học Việt Nam trong thời đại mới, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 

87. Lã Văn Lô (1973), Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp 

dựng nƣớc và giữ nƣớc, Nxb Khoa học - Xã hội, Hà Nội. 

88. Nguyễn Văn Lộc (2010), Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, 

văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

89. Đoàn Lư (2006), Những truyện ngắn chọn lọc, Nxb Văn hóa dân tộc. 

90. Phương Lựu, Trần Đình Sử, Nguyễn Phương Nam (2006), Lí luận văn 

học, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

91. Nguyễn Đăng Mạnh (2000), Nhà văn - chân dung và phong cách, Nxb 

Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

92. Đoàn Ngọc Minh (2013), “Tiểu thuyết Hữu hạn của nhà văn Hữu Tiến 

và những bi kịch chưa đến hồi kết”, Tạp chí Non Nƣớc Cao Bằng, Số 92, 

tr. 47 - 48. 

93. Lò Văn Muôn (2000), “Đim Xâm Xẩu” (truyện ngắn), Văn nghệ Sơn La, 

(120), Số 1, tr. 66 - 67. 

94.  Lò Văn Muôn (2004), “Đêm Đà Lạt” (truyện ngắn), Tạp chí Suối reo, 

(120), Số 6, tr. 13 - 17.  

95. Lò Văn Muôn (2005), “Lão Xôm Cu” (truyện ngắn), Tạp chí Suối reo, 

(120), Số 5, tr. 39 - 49.  



 139 

96. Lò Văn Muôn (2007), “Huổi Củ” (truyện ngắn), Tạp chí Suối reo, Số 3, 

tr. 8 - 14.  

97. Chu Nga (1965), “Muối lên rừng của Nông Minh Châu, cuốn tiểu thuyết 

đầu tiên trong văn học miền núi”, Tạp chí Văn học, Số 6, tr. 30 - 33. 

98. Phan Ngọc (2000), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội. 

99. Phạm Duy Nghĩa (2008), “Cốt truyện trong văn xuôi các dân tộc miền 

núi”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, Số 11, tr. 52 - 60. 

100. Phạm Duy Nghĩa (2009), “Vài nét về Văn hóa trong văn xuôi dân tộc và 

miền núi”, Tạp chí Văn nghệ Lào Cai (99), Số 5, tr 75 - 78. 

101.  Phạm Duy Nghĩa (2010), Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền 

núi, Luận án tiến sĩ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 

102. Phạm Duy Nghĩa (2012), Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền 

núi, NXB Văn hóa dân tộc. 

103.  Hà Trung Nghĩa (1995), Hoàng hôn, Nxb Lao động, Hà Nội. 

104.  Hà Trung Nghĩa (2001), Gió bụi nhân gian, Nxb Lao động, Hà Nội. 

105.  Hà Trung Nghĩa (2006), Bão từ hai phía, Nxb Lao động, Hà Nội. 

106.  Ma Trường Nguyên (1991), Mũi tên ám khói, Nxb Văn hóa dân tộc. 

107. Ma Trường Nguyên (1992), Gió hoang, Nxb Thanh niên. 

108. Ma Trường Nguyên (1993), Tình xứ mây, Nxb Hội văn nghệ Bắc Thái. 

109. Ma Trường Nguyên (1993), Trăng yêu, Nxb Hội Văn nghệ Bắc Thái. 

110. Ma Trường Nguyên (1995), Bến đời, Nxb Văn hóa dân tộc. 

111. Ma Trường Nguyên (1996), Rễ ngƣời dài, Nxb Văn hóa dân tộc. 

112. Ma Trường Nguyên (1998), Mùa hoa hải đƣờng, Nxb Văn hóa dân tộc. 

113. Ma Trường Nguyên (2009), Hiện đại mà dân tộc, Nxb Văn hóa dân tộc. 

114. Ma Trường Nguyên (2012), Phƣợng hoàng núi, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

115. Đào Thủy Nguyên (2011), “Cảm hứng nhân văn trong tiểu thuyết Vi 

Hồng”, Tạp chí Văn học, Số 10, tr. 44 - 53. 

116. Đào Thủy Nguyên (2013), Bản sắc dân tộc trong sáng tác của một số 

nhà văn dân tộc thiểu số, Đề tài KH - CN cấp Bộ. Mã số B2011 - Thái 

Nguyên 04 - 04. 



 140 

117. Đào Thủy Nguyên (2014), Bản sắc văn hóa dân tộc trong văn xuôi của 

các nhà văn dân tộc thiểu số, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

118. Phan Đăng Nhật (1981), Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam (trước 

Cách mạng tháng Tám), Nxb Văn hóa, Hà Nội. 

119. Nhiều tác giả (1974), Bƣớc đầu tìm hiểu vốn văn nghệ Việt Bắc, Sở Văn 

hóa thông tin Việt Bắc. 

120. Nhiều tác giả (1976), Mấy suy nghĩ về nền văn học các dân tộc thiểu số ở 

Việt Bắc, Nxb Việt Bắc. 

121. Nhiều tác giả (1979), Hợp tuyển thơ văn Việt Nam - Văn học dân tộc ít 

ngƣời (quyển một), Nxb Văn học, Hà Nội. 

122. Nhiều tác giả (1981), Hợp tuyển thơ văn các tác gia dân tộc thiểu số Việt 

Nam (1945 - 1980), Nxb Văn hóa Hà Nội. 

123. Nhiều tác giả (1988), Nhà văn các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, 

Nxb Văn hóa dân tộc. 

124. Nhiều tác giả (1995), 40 năm văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số 

Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc. 

125. Nhiều tác giả (1997), Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb Văn 

hóa dân tộc. 

126. Nhiều tác giả (1997), Tiếng nói các nhà văn dân tộc thiểu số, Nxb Văn 

hóa dân tộc. 

127. Nhiều tác giả (1998), Tuyển tập Văn học dân tộc và miền núi, Nxb Giáo 

dục, Hà Nội.  

128. Nhiều tác giả (1998), Tuyển tập văn học dân tộc và miền núi, tập 4, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 

129. Nhiều tác giả (1998), Tuyển tập văn học dân tộc và miền núi, tập 5, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 

130. Nhiều tác giả (1998), Tuyển tập văn học dân tộc và miền núi, tập 6, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 

131. Nhiều tác giả (1998), Tuyển tập văn học dân tộc và miền núi, tập 7, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 

132. Nhiều tác giả (1998), Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, Nxb 

Văn hóa dân tộc. 



 141 

133. Nhiều tác giả (2000), Tuyển tập văn xuôi dân tộc và miền núi thể kỷ XX, 

Nxb Văn hóa dân tộc. 

134. Nhiều tác giả (2002), Văn xuôi dân tộc và miền núi, Nxb Văn hóa dân tộc. 

135. Nhiều tác giả (2004), Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam - đời và văn, 

Nxb Văn hóa dân tộc. 

136. Nhiều tác giả (2005), Tuyển tập Nông Viết Toại, Nxb Văn hóa thông tin, 

Hà Nội. 

137. Nhiều tác giả (2006), Bàn Tài Đoàn - Tuyển tập thơ, văn, Nxb Văn hóa 

dân tộc. 

138. Nhiều tác giả (2006), Kỉ yếu hội thảo Nhà văn Vi Hồng, Hội Văn học 

nghệ thuật Thái Nguyên. 

139. Nhiều tác giả (2007), Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thời kì đổi 

mới, Nxb Văn hóa dân tộc. 

140. Nhiều tác giả (2007), Tuyển tập văn xuôi Thái Nguyên (2001-2006), Nxb 

Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên. 

141. Nhiều tác giả (2008), Văn học Thái Nguyên, Nxb Hội Văn học nghệ 

thuật Thái Nguyên. 

142. Nhiều tác giả (2011), Có thật một mảng“văn xuôi miền ngƣợc”, Nxb 

Văn hóa dân tộc.  

143. Nhiều tác giả (2011), Văn xuôi dân tộc và miền núi đầu thế kỉ XXI, Nxb 

Văn hóa dân tộc. 

144. Võ Quang Nhơn (1983), Văn học dân gian các dân tộc ít ngƣời ở Việt 

Nam, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội. 

145. Hoàng Việt Quân (2015), Bàn để làm, (Tiểu luận và trao đổi), Nxb Hội 

nhà văn, Hà Nội. 

146. Hoàng Hữu Sang (1997), Ngƣời đánh gấu trên núi suối Mây, Nxb Văn 

hóa dân tộc. 

147. Lù Dín Siềng (1987), Dƣới chân núi Tiên, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội. 

148. Lù Dín Siềng (1994), Vua Phỉ, Nxb Văn hóa dân tộc. 

149. Cao Duy Sơn (1992), Ngƣời lang thang, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội. 

150. Cao Duy Sơn (1994), Cực lạc, Nxb Hà Nội. 



 142 

151. Cao Duy Sơn (1996), Những truyện ở lũng Cô Sầu, Nxb Quân đội nhân 

dân, Hà Nội. 

152. Cao Duy Sơn (2002), Những đám mây hình ngƣời, Nxb Văn hóa dân tộc. 

153. Cao Duy Sơn (2006), Đàn trời, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội. 
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 Bảng tư liệu trên là tập hợp tên tuổi của những người sáng tác văn xuôi 

dân tộc thiểu số (tính từ giai đoạn bắt đầu hình thành của mảng văn học này 
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tục, thậm chí, có những tác giả mới chỉ sáng tác được một vài truyện ngắn. 
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sẽ được hoàn thiện trong tương lai không xa khi có sự góp ý và bổ sung của 

các nhà khoa học và những người am hiểu về lĩnh vực đề tài luận án. 


